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目次＿ベトナム進出日系企業総覧 2015～2017 

★詳細索引（PDF）は弊社ホームページ（http://www.vistaps.com）よりダウンロードできます★ 

No. Company name (VN) Company name (EN) Mother coompay 
Registration 

area 
page 

1 CÔNG TY AJINOMOTO VIỆT NAM AJINOMOTO VIETNAM CO., LTD 味の素株式会社 Dong Nai 1 

2 
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 

QUỐC TẾ 

INTERFOOD SHAREHOLDING  

COMPANY 

キリンホールディングス株

式会社 
Dong Nai 1 

3 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN VIỆT NAM MEIWA 
VIETNAM MEIWA CO., LTD 株式会社フォノン明和 Dong Nai 2 

4 
CÔNG TY CỔ PHẦN ACECOOK 

VIỆT NAM 

ACECOOK VIETNAM JOINT 

STOCK COMPANY 
エースコック株式会社 HCM 2 

5 
CÔNG TY TNHH THÉP VINA 

KYOEI 

VINA KYOEI STEEL COMPANY 

LIMITED 
共英製鋼株式会社 

Ba Ria - Vung 

Tau 
3 

6 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN JUKI (VIỆT NAM) 
JUKI (VIETNAM) CO., LTD JUKI 株式会社 HCM 3 

7 

CÔNG TY TNHH TENMA (HCM) 

VIỆT NAM (TÊN CŨ  CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

SHOWPLA VIỆT NAM) 

TENMA (HCM) VIETNAM  CO., 

LTD. (旧 SHOWPLA VIETNAM 

CO., LTD) 

天馬株式会社 Dong Nai 4 

8 
CÔNG TY TNHH KIM MAY ORGAN 

(VIỆT NAM) 

ORGAN NEEDLE (VIETNAM)  

CO., LTD. 
オルガン針株式会社 HCM 4 

9 
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

HISAMITSU VIỆT NAM 

HISAMITSU VIETNAM 

PHARMACEUTICAL CO., LTD 
久光製薬株式会社 Dong Nai 5 

10 CÔNG TY HÀ TĨNH HIKOSEN HIKOSEN HA TINH HIKOSEN CARA Ha Tinh 5 

11 
CÔNG TY TNHH NISSEY (VIỆT 

NAM) 
NISSEY (VIET NAM) CO., LTD 日本精密株式会社 HCM 6 

12 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN FUMAKILLA VIỆT NAM  
FUMAKILLA VIETNAM PTE., LTD. フマキラー株式会社 Dong Nai 6 

13 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN SÀI GÒN PRECISION 
SAIGON PRECISION CO., LTD 

株式会社駿河生産プラット

フォーム 
HCM 7 

14 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN GUNZE (VIỆT NAM) 
GUNZE (VIET NAM) CO.,LTD グンゼ株式会社 HCM 7 

15 
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

SUZUKI 

VIETNAM SUZUKI 

CORPORATION 
スズキ株式会社 Dong Nai 8 

16 

CÔNG TY TNHH TRỒNG RỪNG 

QUY NHƠN 

QUY NHON PLANTATION 

FOREST COMPANY OF VIETNAM 

LIMITED 

王子製紙株式会社、双日株

式会社、大日本印刷株式会

社 

Binh Dinh 8 

17 CÔNG TY TNHH TOYO PRECISION TOYO PRECISION CO., LTD 株式会社広瀬製作所 HCM 9 

18 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP 

TOWA (VIỆT NAM) 

TOWA INDUSTRIAL (VIETNAM) 

CO., LTD 
株式会社東和製作所 HCM 9 

19 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MUTO VIỆT NAM 
MUTO VIETNAM CO., LTD ムトー精工株式会社 Dong Nai 10 

20 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP 

TEMPEARL (VIỆT NAM) 

TEMPEARL INDUSTRIAL (VIET 

NAM) CO., LTD 
テンパール工業株式会社 HCM 10 

21 
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT AGC 

VIỆT NAM 

AGC CHEMICALS VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
旭硝子株式会社 

Ba Ria - Vung 

Tau 
11 

22 
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

SAKURA 
SAKURA FOOD CO., LTD 旭食品株式会社 Khanh Hoa 11 

23 

CÔNG TY SẢN PHẨM MÁY TÍNH 

FUJITSU VIỆT NAM TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN 

FUJITSU COMPUTER PRODUCTS 

OF VIETNAM, INC 

富士通株式会社、三谷産業

株式会社 
Dong Nai 12 

24 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN ĐIỆN TỬ VIỆT TƯỜNG 

VIETSHIANG ELECTRONICS CO., 

LTD 
東光株式会社 Dong Nai 12 

25 
CÔNG TY TNHH EIDAI KAKO 

(VIỆT NAM). 
EIDAI KAKO (VIETNAM) CO.,LTD 永大化工株式会社 HCM 13 

26 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN SHOWA (VIỆT NAM) 
SHOWA (VIET NAM) CO.,LTD 

昭和インターナショナル、

株式会社オンワード樫山 
HCM 13 

27 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN KAO VIỆT NAM 

KAO VIETNAM LIMITED 

LIABILITY COMPANY 
花王株式会社 Dong Nai 14 

28 
CÔNG TY TNHH SANKEI (VIỆT 

NAM) 
SANKEI (VIETNAM) CO., LTD 株式会社三景 HCM 14 

29 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MAY MẶC WONDERFUL 

SAIGON 

WONDERFUL SAIGON GARMENT 

CO.,LTD 
丸紅メイト株式会社 HCM 15 

30 

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHU 

CÔNG NGHIỆP LONG  BÌNH 

THE LONG BINH INDUSTRIAL 

ZONE DEVELOPMENT LIMITED 

LIABILITY COMPANY 

双日株式会社 Dong Nai 15 

31 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM D & 

N 

D&N FOODS PROCESSING 

(DANANG) CO.,LTD 
株式会社大市珍味 Da Nang 16 

32 
CÔNG TY TNHH UNIKA VIE-PAN 

UNIKA VIE-PAN CO., LTD. 
ユニカホールディングス株

式会社 
HCM 16 

 



iv 

 

Contents_ Complete Guide of Japanese Companies in Vietnam 2015～2017 

33 
CÔNG TY DÂY ĐỒNG VIỆT NAM 

CFT 
CFT VINA COPPER CO., LTD. 

古河電工業株式会社、豊田

通商株式会社 
Dong Nai 17 

34 
CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG DÂY 

SUMI-HANEL 

SUMI-HANEL WIRING SYSTEMS 

COMPANY LIMITED 
住友電気工業株式会社 Hanoi 17 

35 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN BAO BÌ NHẬT BẢN (VIỆT 

NAM) 

JAPAN PAPER TECHNOLOGY 

(VIET NAM) CO.,LTD 

中部紙工株式会社、日商岩

井紙パルプ株式会社 
HCM 18 

36 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN HATCHANDO VIỆT NAM 

HATCHANDO (VIETNAM) CO., 

LTD 
株式会社八ちゃん堂 HCM 18 

37 
CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG 

PHẨM TOMBOW VIỆT NAM   

TOMBOW STATIONERY VIET 

NAM CO., LTD 
株式会社トンボ鉛筆 HCM 19 

38 
CÔNG TY TNHH KACHIBOSHI 

(VIỆT NAM) 

KACHIBOSHI (VIET NAM( CO., 

LTD 
勝星産業株式会社 HCM 19 

39 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN QUADRILLE (VIỆT NAM) 
QUADRILLE VIETNAM CO., LTD. 株式会社 カドリールニシダ Dong Nai 20 

40 
CÔNG TY TNHH SASAKI ĐÀ 

NẴNG VIỆT NAM 

SASAKI DANANG VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
佐々木商工株式会社 Da Nang 20 

41 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MTEX (VIỆT NAM) MTEX (VIET NAM) CO., LTD 

エムテックスマツムラ株式

会社、株式会社新庄エレメ

ックス 

HCM 21 

42 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN QUỐC TẾ DAIWA LANCE 

DAIWA LANCE INTERNATIONAL 

CO., LTD 

大和鋼管工業株式会社、日

鉄住金物産タイ会社. 
HCM 21 

43 
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

PARKERIZING 

VIETNAM PARKERIZING  CO., 

LTD 

日本パーカライジング株式

会社 
Binh Duong 22 

44 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN HARADA INDUSTRIES VIỆT 

NAM. 

HARADA INDUSTRIES VIETNAM 

LIMITED 
原田工業株式会社 Dong Nai 22 

45 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN NEC TOKIN ELECTRONICS 

VIỆT NAM. 

NEC TOKIN ELECTRONICS 

(VIETNAM) CO., LTD.  
株式会社トーキン Dong Nai 23 

46 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN KOBE EN&M VIỆT NAM 
KOBE EN&M VIETNAM CO., LTD 

株式会社神鋼エンジニアリ

ング＆メンテナンス 
Dong Nai 23 

47 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN RƯỢU THỰC PHẨM 
WINE FOOD CO., LTD 大榮産業株式会社 HCM 24 

48 
CÔNG TY TNHH CẢNG QUỐC TẾ 

THỊ VẢI  

THI VAI INTERNATIONAL PORT 

COMPANY LIMITED  
共英製鋼株式会社 

Ba Ria - Vung 

Tau 
24 

49 
CÔNG TY TNHH SAGAWA 

EXPRESS VIỆT NAM 

SAGAWA EXPRESS VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
佐川急便株式会社 HCM 25 

50 
CÔNG TY TNHH NGỌC TRAI VIỆT 

NAM 
PEARLS VIETNAM LIMITED   Khanh Hoa 25 

51 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN VIỆT NAM WACOAL 
VIETNAM WACOAL CORP 

株式会社ワコールホールデ

ィングス 
Dong Nai 26 

52 
CÔNG TY TNHH MITSUBA M-

TECH VIỆT NAM 

MITSUBA M-TECH VIETNAM CO., 

LTD 

株式会社ミツバ、株式会社

サンユー 
Dong Nai 26 

54 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN FC VIỆT NAM  
FC VIETNAM CORPORATION  フジコピアン株式会社 Dong Nai 27 

55 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN HIROTA PRECISION VIỆT 

NAM 

HIROTA PRECISION VIETNAM 

CO., LTD 
大林精工株式会社 Dong Nai 27 

56 
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ 

MÔI TRƯỜNG AUREOLE MITANI 

AUREOLE MITANI CHEMICAL 

AND ENVIRONMENT INC 
三谷産業株式会社 Dong Nai 28 

57 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN CÔNG NGHIỆP KÍNH NSG 

VIỆT NAM 

NSG VIETNAM GLASS 

INDUSTRIES LTD 
日本板硝子株式会社 

Ba Ria Vung 

Tau 
28 

58 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN YKK VIỆT NAM 
YKK VIETNAM CO., LTD YKK 株式会社 Dong Nai 29 

59 CÔNG TY TNHH NCL VIỆT NAM NCL VIET NAM CO.,LTD ナカバヤシ株式会社 Binh Duong 29 

60 
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ĐÀ 

LẠT- NHẬT BẢN 
DALAT - JAPAN FOOD CO.,LTD 

株式会社京果食品、豊通食

料株式会社 
Lam Dong 30 

61 
CÔNG TY TNHH NIDEC TOSOK 

(VIỆT NAM) 

NIDEC TOSOK (VIET NAM) CO., 

LTD 
日本電産トーソク株式会社 HCM 30 

62 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN OJITEX (VIỆT NAM) 

OJITEX (VIETNAM) COMPANY 

LIMITED 

王子ホールディングス株式

会社 
Dong Nai 31 

63 
CÔNG TY TNHH NIDEC COPAL 

(VIỆT NAM) 

NIPEC COPAL (VIET NAM) 

CO.,LTD 
日本電産コパル株式会社 HCM 31 

64 
CÔNG TY TNHH RINNAI VIỆT 

NAM 

RINNAI VIET NAM COMPANY 

LIMITED 
リンナイ株式会社 Binh Duong 32 

65 
CÔNG TY TNHH HI-LEX VIỆT 

NAM 
HI-LEX VIETNAM CO.,LTD 

株式会社ハイレックスコー

ポレーション 
Hai Phong 32 

66 
CÔNG TY TNHH NISSEI ELECTRIC 

VIỆT NAM 

NISSEI ELECTRIC VIETNAM CO., 

LTD 
日星電気株式会社 HCM 33 

67 CÔNG TY TNHH TETSUGEN VN TETSUGEN VN CO., LTD 株式会社テツゲン Hai Phong 33 
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68 CÔNG TY TNHH MAY LAN LAN LAN LAN COMPANY LIMITED 湯峰ソーイング株式会社 Thai Binh 34 

69 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MỘT THÀNH VIÊN NGỌC 

TRAI PHƯƠNG ĐÔNG 

PEARLS ORIENT LIMITED.   Quang Ninh 34 

70 
CÔNG TY TNHH KUBOTA KASUI 

VIỆT NAM 

KUBOTA KASUI VIETNAM  CO., 

LTD 
クボタ化水株式会社 Binh Duong 35 

71 CÔNG TY TNHH MGA MGA CO., LTD   HCM 35 

72 CÔNG TY TNHH MAGX VIỆT NAM MAGX VIET NAM LTD 株式会社マグエックス Dong Nai 36 

73 
CÔNG TY CỔ PHẦN UNIVERSAL 

PETROLEUM VIỆT NAM 

UNIVERSAL PETROLEUM VIET 

NAM JOINT - STOCK COMPANY 
  Binh Duong 36 

74 CÔNG TY TNHH PV. HẢI  PHÒNG PV.HAIPHONG, INC 株式会社パロマ Hai Phong 37 

75 CÔNG TY TNHH YOUYOUWINGS YOUYOUWINGS CO., LTD   HCM 37 

76 
CÔNG TY TNHH TEIJIN FRONTIER 

VIỆT NAM 

TEIJIN FRONTIER VIET NAM CO., 

LTD 
帝人フロンティア株式会社 Dong Nai 38 

77 
CÔNG TY TNHH NGỌC TRAI SÀI 

GÒN 

SAIGON PEARLS COMPANY 

LIMITED. 
As-me エステール株式会社 Khanh Hoa 38 

78 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN FIGLA-VIỆT NAM 
FIGLA - VIETNAM CO., LTD フィグラ株式会社 Dong Nai 39 

79 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN AUREOLE BCD 

AUREOLE BUSINESS 

COMPONENTS & DEVICES INC 
三谷産業株式会社 Dong Nai 39 

80 CÔNG TY OVER LAND CLUB OVER LAND CLUB   HCM 40 

81 

CÔNG TY LIÊN DOANH SẢN 

XUẤT MỸ NGHỆ XUẤT KHẨU 

HIRO 

HIRO INTERNATIONAL EXPORT 

CO., LTD 
株式会社やなぎ HCM 40 

82 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN ARAI VIỆT NAM. 
ARAI VIETNAM CO., LTD. 株式会社アライ Dong Nai 41 

83 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

NGUYÊN LIỆU GIẤY VIỆT NHẬT 

VŨNG ÁNG 

VIETNAM- JAPAN CHIP VUNG AN 

CORPORATION (VIJACHIP VA) 
双日株式会社 Ha Tinh 41 

84 CÔNG TY TNHH PROSH SAIGON PROSH SAIGON CO., LTD 木村鍍金工業株式会社 Binh Duong 42 

85 
CÔNG TY TNHH DAIWA PLASTICS 

(VIỆT NAM) 

DAIWA PLASTICS (VIETNAM) 

CO., LTD 
大和合成株式会社 HCM 42 

86 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN NEW VIỆT NAM. 
NEW VIETNAM CO., LTD.  株式会社長倉製作所 Dong Nai 43 

87 
CÔNG TY TNHH FUKUYAMA 

GOSEI (VIỆT NAM). 

FUKUYAMA GOSEI (VIETNAM) 

CO., LTD.  
福山合成株式会社 Dong Nai 43 

88 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN IWASAKI ELECTRIC VIỆT 

NAM 

IWASAKI ELECTRIC MFG 

VIETNAM CO., LTD 
株式会社岩崎電機製作所 HCM 44 

89 

CÔNG TY TNHH VINA-BINGO 

VINA-BINGO CO.,LTD. 

大昌ネーム株式会社、松岡

工業有限会社、佐藤工作所

有限会社 

Hai Phong 44 

90 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN W.K.K VIỆT NAM  

W.K.K CONSTRUCTION  CO., 

LTD  
ワールド開発工業株式会社 Binh Thuan 45 

91 
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 

AVA 

AVAFOOD SHAREHOLDING 

COMPANY 
キリン株式会社 Dong Nai 45 

92 
CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU KỸ 

THUẬT R VIỆT NAM 

R TECHNICAL RESEARCH 

VIETNAM CO., LTD. 
株式会社アーアル研究所 Hoa Binh 46 

93 
CÔNG TY TNHH FUJIMOLD VIỆT 

NAM 
FUJIMOLD VIETNAM CO., LTD フジモールド工業株式会社 Hai Phong 46 

94 
CÔNG TY TNHH FUJIKURA 

COMPOSITES HẢI PHÒNG 

FUJIKURA COMPOSITES 

HAIPHONG INC 
藤倉ゴム工業株式会社 Hai Phong 47 

95 
CÔNG TY TNHH CHUBU RIKA 

(VIỆT NAM) 

CHUBU RIKA (VIETNAM) CO., 

LTD 
株式会社 中部理化 HCM 47 

96 
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

COSMOS 
COSMOS VIETNAM CO., LTD 株式会社シャイン工芸 Dong Nai 48 

97 CÔNG TY TNHH MANI HÀ NỘI MANI HANOI CO, LTD マニー株式会社 Thai Nguyen 48 

98 
CÔNG TY TNHH YAMAKEN 

APPAREL VIỆT NAM 

YAMAKEN APPAREL VIET NAM 

LTD 
ヤマケンアパレル株式会社 Binh Duong 49 

99 

CÔNG TY CỔ PHẦN OTSUKA OPV 

OTSUKA OPV CO., LTD 

株式会社大塚製薬工場、大

塚製薬株式会社、野村貿易

株式 

Dong Nai 49 

100 CÔNG TY TNHH VINEX VINEX CO., LTD 金八神漁網株式会社 Binh Duong 50 

101 
CÔNG TY TNHH NIPPON KODO 

VIỆT NAM 
NIPPON KODO VIETNAM, INC 株式会社日本香堂 Hai Phong 50 

102 
CÔNG TY TNHH SANKOH VIỆT 

NAM 
SANKOH VIET NAM CO.,LTD 三興電子工業株式会社 Hoa Binh 51 

103 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN VIỆT NAM SHINE. 
VIETNAM SHINE CO., LTD. 

株式会社シャイン工芸、ダ

イヤアルミ株式会社 
Dong Nai 51 

104 
CÔNG TY TNHH SUNDIA  BÌNH 

DƯƠNG  

SUNDIA BINH DUONG COMPANY 

LIMITED 
  Binh Duong 52 
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105 
CÔNG TY TNHH IWAI PLANT 

TECH VIỆT NAM 

IWAI PLANT TECH VIETNAM 

CO.,LTD 
岩井機械工業株式会社 Binh Duong 52 

106 
CÔNG TY SẢN XUẤT PHỤ  TÙNG 

Ô TÔ XE MÁY VIỆT NAM 

VIETNAM AUTO PARTS 

COMPANY LIMITED 
本田技研工業株式会社 Hung Yen 53 

107 
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỆT 

HOA 

VIET HOA ELECTRONICS 

CO.,LTD 
東光株式会社 Da Nang 53 

108 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN PI. VIỆT NAM 

PI VIETNAM LIMITED LIABILITY 

COMPANY  
  Hai Phong 54 

109 
CÔNG TY TNHH JOHOKU HẢI 

PHÒNG 

JOHOKU HAI PHONG LIMITED 

COMPANY 
株式会社ジョウホク Hai Phong 54 

110 
CÔNG TY TNHH EMERALD BLUE 

VIỆT NAM. 

EMERALD BLUE VIETNAM CO., 

LTD. 
  Dong Nai 55 

111 
CÔNG TY TNHH GIẤY KONYA 

VIỆT NAM 

KONYA PAPER VIETNAM 

CO.,LTD 
紺屋製紙株式会社 Hai Phong 55 

112 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN TOYO INK VIỆT NAM 
TOYO INK VIET NAM CO., LTD. 

東洋インキ SC ホールディン

グス株式会社 
Dong Nai 56 

113 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN OKAMOTO VIỆT NAM 
OKAMOTO VIETNAM CO., LTD. オカモト株式会社 Dong Nai 56 

114 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN CÔNG NGHỆ GOODWILL 

VIỆT NAM 

GOODWILL ENGINEERING 

VIETNAM, INC 
  Dong Nai 57 

115 
CÔNG TY TNHH SUMIDENSO 

VIỆT NAM 
SUMIDENSO VIETNAM CO., LTD 住友電装株式会社 Hai Duong 57 

116 
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

ASUZAC ĐÀ LẠT 

DALAT ASUZAC FOODS  CO., 

LTD 
アスザックフーズ株式会社 Lam Dong 58 

117 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

NGUYÊN LIỆU GIẤY VIỆT NHẬT 

CÁI LÂN 

VIJACHIP CAI LAN 双日株式会社 Quang Ninh 58 

118 
CÔNG TY TNHH FUJITEC VIỆT 

NAM 
FUJITEC VIETNAM LIMITED フジテック株式会社 Hanoi 59 

119 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN KOBELCO VIỆT NAM 

KOBELCO CONSTRUCTION 

MACHINERY VIETNAM CO., LTD 
コベルコ建機株式会社 Dong Nai 59 

120 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN NICCA VIỆT NAM. 

NICCA VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
日華化学株式会社 Dong Nai 60 

121 
CÔNG TY TNHH IWASAKI VIỆT 

NAM 

IWASAKI CO., LTD VIETNAM 

FACTORY(bankrupt on 2015) 
  Dong Nai 60 

122 
CÔNG TY TNHH NHA KHOA 

YAKURI 

YAKURI DENTAL CLINIC 

COMPANY LIMITED 

医療法人社団 弘誠会 やく

り歯科 
HCM 61 

123 
CÔNG TY TNHH VINA FOODS 

KYOEI 

VINA FOODS KYOEI COMPANY, 

LIMITED 
共栄フード株式会社 HCM 61 

124 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN SHIOGAI SEIKI VIỆT NAM 

SHIOGAI SEIKI VIETNAM CO., 

LTD. 
株式会社 シオガイ精機 Dong Nai 62 

125 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN RALLY’S MIRROR 
RALLY’S MIRROR CO., LTD.  株式会社 山中商会 Dong Nai 62 

126 
CÔNG TY TNHH TOYOTA 

BOSHOKU HẢI PHÒNG 

TOYOTA BOSHOKU HAIPHONG 

CO., LTD 
トヨタ紡織株式会社 Hai Phong 63 

127 
CÔNG TY TNHH TOYODA GOSEI 

HẢI PHÒNG 

TOYODA GOSEI HAIPHONG CO., 

LTD., 

豊田合成株式会社、豊田通

商株式会社 
Hai Phong 63 

128 
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT 

YAMAZAKI VIỆT NAM 

YAMAZAKI TECHNICAL VIET 

NAM CO.,LTD 
株式会社 ヤマザキ Hanoi 64 

129 
CÔNG TY TNHH M.K SCIENCE 

VIỆT NAM 

M.K SCIENCE VIETNAM  CO., 

LTD 

株式会社エム・ケー・サイ

エンス 
HCM 64 

130 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN NHỰA SAKAGUCHI VIỆT 

NAM 

SAKAGUCHI PLASTIC VIETNAM 

CO., LTD.  
株式会社 阪口製作所 Dong Nai 65 

131 
CÔNG TY TNHH YAMATO 

PROTEC (ĐỒNG NAI) 

YAMATO PROTEC (DONG NAI) 

CO.,LTD 
ヤマトプロテック株式会社 Dong Nai 65 

132 
CÔNG TY TNHH DỆT KONDO VIỆT 

NAM 

KONDO TEXTILES VIET NAM 

CO., LTD 
株式会社近藤紡績所 Binh Duong 66 

133 CÔNG TY TNHH GAS TECH GAS TECH COMPANY LIMITED GMT Co.,Ltd Bac Ninh 66 

134 
CÔNG TY TNHH KATAGIRI 

INDUSTRY (VIỆT NAM) 

KATAGIRI INDUSTRY (VIETNAM) 

CO., LTD 
株式会社 片桐工業 Tay Ninh 67 

135 
CÔNG TY TNHH NIDEC SANKYO 

VIỆT NAM 

NIDEC SANKYO VIET NAM 

CORPORATION 

日本電産サンキョー株式会

社 
HCM 67 

136 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MABUCHI MOTOR ĐÀ NẴNG 

MABUCHI MOTOR DANANG 

LIMITED 
マブチモーター株式会社 Da Nang 68 

137 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN KỸ THUẬT MURO VIỆT NAM 

MURO TECH VIETNAM 

CORPORATION 

株式会社ムロコーポレーシ

ョン 
Dong Nai 68 

138 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN HÓA CHẤT WASHIN VIỆT 

NAM 

VIETNAM WASHIN CO., LTD. 和信化学工業株式会社 Dong Nai 69 

139 
CÔNG TY TNHH KIMONO JAPAN  KIMONO JAPAN COMPANY 

LIMITED 
  Lam Dong 69 
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140 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN VINA MELT TECHNOS 
VINA MELT TECHNOS CO., LTD. 

昭和アルファックス株式会

社 
Dong Nai 70 

141 
CÔNG TY TNHH KOSEN FIBERTEC 

(VIỆT NAM) 

KOSEN FIBERTEC (VIET NAM) 

CO., LTD 
東工コーセン株式会社 Hai Phong 70 

142 
CÔNG TY TNHH IEC TIẾP VẬN 

VIỆT NAM 

IEC LOGISTICS VIETNAM  CO., 

LTD 

インターナショナルエクス

プレス株式会社 
HCM 71 

143 
CÔNG TY TNHH ADVANCED 

TECHNOLOGY HẢI PHÒNG 

ADVANCED TECHNOLOGY 

HAIPHONG INC 
三和電子機器株式会社 Hai Phong 71 

144 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN TRỒNG RỪNG  CHÂU Á 

ACACIA AFFORESTATION ASIA 

CO., LTD 

伊藤忠商事株式会社、中越

パルプ工業株式会社 
Dong Nai 72 

145 
CÔNG TY TNHH ICHIHIRO VIỆT 

NAM 
ICHIHIRO VIET NAM CO., LTD 

一広株式会社、小原株式会

社 
Tay Ninh 72 

146 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ  THÉP 

NSSB HÀ NỘI 

NSSB HANOI STEEL SERVICE 

CO., LTD 
日鉄住金物産株式会社 Bac Ninh 73 

147 
CÔNG TY TNHH DAIWA VIỆT 

NAM 
DAIWA VIETNAM LIMITED グローブライド株式会社 Da Nang 73 

148 CÔNG TY HỢP HỮU NHẬT - VIỆT DAIKU-JV CO., LTD 株式会社アイ電子工業 Da Nang 74 

149 
CÔNG TY TNHH WATABE 

WEDDING VIỆT NAM 

WATABE WEDDING VIETNAM 

CO., LTD. 

ワタベウェディング株式会

社 
Dong Nai 74 

150 
CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO  MÁY 

CITIZEN VIỆT NAM  

CITIZEN MACHINERY VIETNAM 

COMPANY LIMITED 

シチズンマシナリー株式会

社 
Hai Phong 75 

151 
CÔNG TY TNHH EIWO RUBBER 

MFG 

EIWO RUBBER MFG COMPANY 

LIMITED 
栄和化学工業株式会社 Hanoi 75 

152 
CÔNG TY TNHH ĐIỆN NISSIN 

VIỆT NAM 

NISSIN ELECTRIC VIETNAM CO., 

LTD 

日新電機株式会社、日新電

機タイ株式会社 
Bac Ninh 76 

153 
CÔNG TY TNHH AKITA OIL SEAL 

VIỆT NAM 

AKITA OIL SEAL VIETNAM CO., 

LTD 
株式会社秋田オイルシール Hai Phong 76 

154 
CÔNG TY TNHH NIDEC VIỆT NAM 

CORPORATION 
NIDEC VIET NAM CORPORATION  日本電産株式会社 HCM 77 

155 
CÔNG TY TNHH TOHOKU 

PIONEER VIỆT NAM 

TOHOKU PIONEER VIETNAM CO., 

LTD. 
東北パイオニア株式会社 Hai Phong 77 

156 
CÔNG TY TNHH NISSEI ECO VIỆT 

NAM 
NISSEI ECO VIETNAM CO., LTD 株式会社ニッセイエコ Hai Phong 78 

157 
CÔNG TY TNHH HAMAGUCHI 

DENKI VIỆT NAM 

HAMAGUCHI DENKI VIETNAM 

CO., LTD 
浜口電機製作所 HCM 78 

158 
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ 

TOWADA VIỆT NAM 

TOWADA ELECTRONICS 

VIETNAM CO., LTD 

十和田エレクトロニクス株

式会社 
Hai Duong 79 

159 
CÔNG TY TNHH KHU NGHỈ MÁT 

P&I 
P&I RESORTS, LTD. 

株式会社ピイ・アンド・ア

イエンタープライズ 
Da Nang 79 

160 
CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG 

YAMAKEN VIỆT NAM 

YAMAKEN CONCRETE VIETNAM 

CO., LTD 
株式会社山健 Binh duong 80 

161 
CÔNG TY TNHH DÂY CÁP  ĐIỆN 

Ô TÔ SUMIDEN VIỆT NAM 

SUMIDEN VIETNAM 

AUTOMOTIVE WIRE CO., LTD 

住友電気工業株式会社、住

友電装株式会社 
Hai Duong 80 

162 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP 

BROTHER VIỆT NAM 

BROTHER INDUSTRIES 

(VIETNAM) LTD 
ブラザー工業株式会社 Hai Duong 81 

163 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

NISSEI VIỆT NAM 

NISSEI TECHNOLOGY (VIETNAM) 

LTD. 
日精テクノロジー株式会社 Hai Duong 81 

164 
CÔNG TY TNHH RAYHO VIỆT 

NAM 
RAYHO VIETNAM CO., LTD  レイホー株式会社 Hai Phong 82 

165 
CÔNG TY TNHH IKO THOMPSON 

VIỆT NAM 

IKO THOMPSON VIETNAM CO., 

LTD 
日本トムソン株式会社 Hai Phong 82 

166 
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ TAISEI 

HÀ NỘI 

TAISEI (HANOI) ELECTRONICS 

CO., LTD 
株式会社タイセイ Hai Duong 83 

167 
CÔNG TY TNHH VINA 

MITSUBOSHI 
VINA MITSUBOSHI CO., LTD 三星工業株式会社 HCM 83 

168 
CÔNG TY TNHH MATEX VIỆT 

NAM 
MATEX (VIETNAM) LIMITED マテックス株式会社 Hai Duong 84 

169 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN PLATEC VIỆT NAM 

PLATEC VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
サワダプラテック株式会社 Bac Ninh 84 

170 
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

SUCCESS 
VIETNAM SUCCESS CO., LTD 

戸﨑産業株式会社、山口精

工株式会社 
Binh Duong 85 

171 
CÔNG TY TNHH NISSIN 

LOGISTICS (VN) 

NISSIN LOGISTICS (VN) 

COMPANY LIMITED 
株式会社日新 Hanoi 85 

172 
CÔNG TY TNHH FUJIKURA 

ELECTRONICS VIỆT NAM. 

FUJIKURA ELECTRONICS 

VIETNAM LIMITED 
株式会社フジクラ Dong Nai 86 

173 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN SHIRAI VIỆT NAM 
SHIRAI VIETNAM CO., LTD. 株式会社白井産業 Dong Nai 86 

174 
CÔNG TY TNHH YUASA GLOVE 

VIỆT NAM 

YUASA GLOVE VIETNAM CO., 

LTD 
ユアサグローブ株式会社 Binh Duong 87 

175 
CÔNG TY TNHH DU LỊCH H.I.S. 

SÔNG HÀN VIỆT NAM 

H.I.S. SONGHAN VIETNAM 

TOURIST COMPANY LTD. 

株式会社エイチ・アイ・エ

ス 
Da Nang 87 

176 
CÔNG TY TNHH NIHON ETCHING 

VIỆT NAM  

NIHON ETCHING VIETNAM 

CORPORATION 
株式会社日本エッチング Hanoi 88 
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177 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN FUJI CARBON VIỆT NAM 

FUJI CARBON (VIETNAM)  CO., 

LTD. 

株式会社 富士カーボン製造

所 
Dong Nai 88 

178 CÔNG TY TNHH KORG VIỆT NAM KORG VIETNAM LTD 株式会社コルグ Hai Phong 89 

179 
CÔNG TY TNHH THÉP JFE SHOJI 

VIỆT NAM 

JFE SHOJI STEEL VIETNAM  CO., 

LTD.  
JFE 商事株式会社 Dong Nai 89 

180 
CÔNG TY TNHH MARUSUN VIỆT 

NAM 
MARUSUN (VIETNAM) INC マルスン株式会社 Da Nang 90 

181 
CÔNG TY TNHH SANSEI VIỆT 

NAM 
SANSEI VIETNAM CORPORATION   Hai Duong 90 

182 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN AX-THIẾT KẾ. 
AX-DESIGNS CO., LTD.  有限会社アックス Dong Nai 91 

183 
CÔNG TY TNHH SIAM STEEL VIỆT 

NAM 
SIAM STEEL VIETNAM CO., LTD 岡谷鋼機株式会社 Hai Duong 91 

184 
CÔNG TY TNHH MIZUHO 

PRECISION VIỆT NAM 

MIZUHO PRECISION VIETNAM 

COMPANY LIMITED 

株式会社瑞穂スプリング製

作所 
Hai Duong 92 

185 
CÔNG TY TNHH ATARIH 

PRECISION (VIỆT NAM) 

ATARIH PRECISION (VIETNAM) 

CO., LTD 
株式会社ヒラタ Hai Duong 92 

186 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN PHẦN MỀM ASV 
ASV SOFTWARE CO., LTD.   HCM 93 

187 
CÔNG TY TNHH LES GANTS VIỆT 

NAM 
LES GANTS VIETNAM CO., LTD 株式会社レガン Da Nang 93 

188 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN SHINKO VIỆT NAM 

SHINKO VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
  Hai Phong 94 

189 
CÔNG TY TNHH SEIWA KAIUN 

VIỆT NAM 

SEIWA KAIUN (VIETNAM) CO., 

LTD 
清和海運株式会社 Binh Duong 94 

190 
CÔNG TY TNHH KURODA 

KAGAKU VIỆT NAM 

KURODA KAGAKU VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
黒田化学株式会社 Hai Duong 95 

191 
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

LEAKLESS 
VIETNAM LEAKLESS CO., LTD 

日本リークレス工業株式会

社 
Hanoi 95 

192 
CÔNG TY TNHH KISHIRO VIỆT 

NAM 

KISHIRO VIET NAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社吉城光科学 Hanoi 96 

193 CÔNG TY TNHH M.APRI M.APRI COMPANY LIMITED  株式会社 エムアプリ Hanoi 96 

194 
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHỐNG 

TRỘM YAMAMOTO 
YAMAMOTO BOHAN CO.,LTD   Binh Duong 97 

195 
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM TOYO 

DENSO 
VIETNAM TOYO DENSO CO., LTD 東洋電装株式会社 Hai Duong 97 

196 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN SUMITOMO ELECTRIC 

INTERCONNECT PRODUCTS VIỆT 

NAM 

SUMITOMO ELECTRIC 

INTERCONNECT PRODUCTS 

(VIETNAM), LTD 

住友電気工業株式会社 Bac Ninh 98 

197 
CÔNG TY TNHH KINYOSHA VIỆT 

NAM 
KINYOSHA VIETNAM CO., LTD 株式会社金陽社 Bac Ninh 98 

198 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOA 

SEN 
LOTUS CLINIC CO., LTD   HCM 99 

199 
CÔNG TY TNHH SORIMACHI VIỆT 

NAM 
SORIMACHI VIETNAM CO., LTD ソリマチ株式会社 HCM 99 

200 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN HAYAKAWA ELECTRONICS 

VIỆT NAM 

HAYAKAWA ELECTRONICS 

VIETNAM CO., LTD 
ハヤカワ電線工業株式会社 Bac Ninh 100 

201 
CÔNG TY TNHH KÍNH MẮT  SÀI 

GÒN 

SAIGON OPTICAL COMPANY 

LIMITED 
As-me エステール株式会社 Phu Yen 100 

202 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN THỦY SẢN NIGICO 
NIGICO CO.,LTD 日本水産株式会社 Bac Lieu 101 

203 
CÔNG TY TNHH MAY THÊU XUẤT 

KHẨU NHẬT VIỆT 

NHAT-VIET EXPORT GARMENT 

AND EMBROIDERY CO., LTD 
  HCM 101 

204 CÔNG TY TNHH V-EIKOU V-EIKOU CO., LTD 株式会社エイコウ Binh Duong 102 

205 
CÔNG TY TNHH NYK LINE (VIỆT 

NAM) 
NYK LINE (VIETNAM) CO. LTD 日本郵船株式会社 HCM 102 

206 
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TỐC 

ĐỘ VĂN HÓA 

CULTURE VELOCITY SOFTWARE 

CO., LTD. 
  HCM 103 

207 CÔNG TY TNHH NSK VIỆT NAM NSK VIETNAM CO., LTD 日本精工株式会社 Hanoi 103 

208 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

SOWA VIỆT NAM 

SOWA - VIET NAM 

CONSTRUCTION CO., LTD 

SOWA CONSTRUCTION 

INCORPORATED 
Hanoi 104 

209 
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ UMC 

VIỆT NAM 

UMC ELECTRONICS VIETNAM 

LIMITED 

ユー・エム・シー・エレク

トロニクス株式会社 
Hai Duong 104 

210 

CÔNG TY TNHH JP CORELEX 

(VIỆT NAM) JP CORELEX (VIETNAM) CO., LTD 

コアレックス三栄株式会

社、日本紙パルプ商事株式

会社 

Hung Yen 105 

211 
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ LEO 

VIỆT NAM 

LEO ELECTRONICS (VIETNAM) 

LTD 
レオ電子株式会社 Hai Duong 105 

212 
CÔNG TY TNHH EXEDY VIỆT 

NAM 
EXEDY VIETNAM CO.,LTD 株式会社エクセディ Vinh Phuc 106 

 



ix 

 

目次＿ベトナム進出日系企業総覧 2015～2017 

213 
CÔNG TY TNHH AIDEN VIỆT NAM 

AIDEN VIETNAM LIMITED 
株式会社アイデン、技術新

陽有限公司 
Hai Duong 106 

214 
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ IRISO 

VIỆT NAM 

IRISO ELECTRONICS VIETNAM 

CO., LTD 
イリソ電子工業株式会社 Hai Duong 107 

215 
CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM TIÊU 

DÙNG TOSHIBA VIỆT NAM 

TOSHIBA VIETNAM CONSUMER 

PRODUCTS CO. LTD 
株式会社 東芝 HCM 107 

216 
CÔNG TY TNHH KHU CÔNG 

NGHIỆP THĂNG LONG II 

THANG LONG INDUSTRIAL PARK 

II CORPORATION 
住友商事株式会社 Hung Yen 108 

217 
CÔNG TY TNHH CO RO NA VIỆT 

NAM 
CO RO NA VIETNAM CO., LTD.   HCM 108 

218 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN VIỆT NAM TAKAGI 
VIETNAM TAKAGI CO., LTD. 株式会社タカギ Dong Nai 109 

219 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN V-MEX 
V-MEX COMPANY LTD   Hanoi 109 

220 
CÔNG TY TNHH PANASONIC VIỆT 

NAM 
PANASONIC VIETNAM CO., LTD パナソニック株式会社 Hanoi 110 

221 
CÔNG TY TNHH MEIJITSU 

TONGDA VIỆT NAM 

MEIJITSU TONGDA VIETNAM 

CO., LTD 
名古屋実業株式会社 Hai Duong 110 

222 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN ĐIỆN TỬ ASTI HÀ NỘI 

ASTI ELECTRONICS HA NOI 

CORPORATION 
ASTI 株式会社 Hanoi 111 

223 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN ĐIỆN TỬ MEIKO VIỆT NAM 

MEIKO ELECTRONICS VIETNAM 

CO., LTD 
株式会社メイコー Hanoi 111 

224 
CÔNG TY TNHH KOUSHIN Việt 

Nam 
KOUSHIN VIET NAM CO., LTD. 株式会社庚伸 HCM 112 

225 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN TUNGALOY FRICTION 

MATERIAL VIỆT NAM 

TUNGALOY FRICTION 

MATERIAL VIET NAM LTD 

日信工業株式会社、株式会

社タンガロイ 
Vinh Phuc 112 

226 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN FUJI PRECISION 
FUJI PRECISION CO., LTD 株式会社 玉吉製作所 Bac Ninh 113 

227 
CÔNG TY CỔ PHẦN NAVIGOS 

GROUP VIỆT NAM 

NAVIGOS GROUP VIETNAM 

JOINT STOCK COMPANY 
エン・ジャパン株式会社 HCM 113 

228 
CÔNG TY TNHH R TECHNO VIỆT 

NAM 

R TECHNO VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社アールテクノ HCM 114 

229 
CÔNG TY TNHH  BIKEN VIỆT 

NAM 
BIKEN VIETNAM CO., LTD 美建工業株式会社 Hung Yen 114 

230 
CÔNG TY TNHH SSK VIỆT NAM SSK (VIETNAM) COMPANY 

LIMITED 

フジケミ・トレーディング

株式会社 
Hai Duong 115 

231 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MITSUI VIỆT NAM 
MITSUI & CO. VIETNAM LTD. 三井物産株式会社 HCM 115 

232 CÔNG TY TNHH VN MOBILE VN MOBILE COMPANY LIMITED   Hanoi 116 

233 
CÔNG TY TNHH ABE INDUSTRIAL 

VIỆT NAM 

ABE INDUSTRIAL VIET NAM CO., 

LTD 
株式会社 阿部製作所 Binh Duong 116 

234 CÔNG TY TNHH OGINO VIET NAM OGINO VIET NAM CORPORATION 荻野工業株式会社 Hanoi 117 

235 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN GIÀY EIZO (VIỆT NAM) 

EIZO SHOES (VIET NAM) CO., 

LTD 

株式会社 エイゾーコレクシ

ョン 
HCM 117 

236 
CÔNG TY TNHH FURUKAWA 

AUTOMOTIVE PARTS (VIỆT NAM) 

FURUKAWA AUTOMOTIVE 

PARTS (VIETNAM) INC 
古河電気工業株式会社 HCM 118 

237 CÔNG TY TNHH DAIKO VIỆT NAM DAIKO VIETNAM CO., LTD 株式会社大広 HCM 118 

238 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ IDE IDE INTERNATIONAL CO.,LTD イデシギョー株式会社 Hung Yen 119 

239 
CÔNG TY TNHH TOSADENSHI 

VIET NAM 
TOSADENSHI VIETNAM CO., LTD 株式会社 土佐電子 HCM 119 

240 
CÔNG TY TNHH NIPPO 

MECHATRONICS (VIỆT NAM) 

NIPPO MECHATRONICS 

(VIETNAM) CO., LTD 
日邦産業株式会社 Hanoi 120 

241 
CÔNG TY TNHH VARIVAS (VIỆT 

NAM) 
VARIVAS (VIETNAM) CO., LTD 株式会社モーリス Binh Duong 120 

242 
CÔNG TY CỔ PHẦN SÂN GOLF HÀ 

NỘI 

HANOI GOLF CLUB JOINT STOCK 

COMPANY 
  Hanoi 121 

243 CÔNG TY TNHH KAI VIỆT NAM KAI VIETNAM CO., LTD 貝印株式会社 Hanoi 121 

244 
CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT 

NAM 
HOYA LENS VIETNAM LTD HOYA 株式会社 Binh Duong 122 

245 

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ 

JAGUAR HÀ NỘI 
JAGUAR INTERNATIONAL 

CORPORATION HANOI 

株式会社ジャガーインター

ナショナルコーポレーショ

ン 

Hai Duong 122 

246 
CÔNG TY TNHH ASIA SHOUWA 

VIỆT NAM 

ASIA SHOUWA VIETNAM 

CO.,LTD 
株式会社照和樹脂 Binh Duong 123 

247 CÔNG TY TNHH DYNAX DYNAX COMPANY LIMITED   Hanoi 123 

248 
CÔNG TY SẢN XUẤT PHANH 

NISSIN VIỆT NAM 

NISSIN BRAKE VIETNAM 

CO.,LTD 
日信工業株式会社 Vinh Phuc 124 

249 
CÔNG TY  TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN SETO VIỆT NAM 
SETO VIETNAM CO.,LTD 瀬戸電子株式会社 Da Nang 124 

250 
CÔNG TY TNHH TAKAHATA 

PRECISION VIỆT NAM 

TAKAHATA PRECISION 

VIETNAM CO.,LTD 

タカハタプレシジョンジャ

パン株式会社 
Hai Phong 125 
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253 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN SHIHEN VIỆT NAM 
SHIHEN VIETNAM CO., LTD 四変テック株式会社 Bac Ninh 125 

254 
DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT 

NITORI VIỆT NAM 

NITORI FURNITURE VIETNAM 

EPE 

株式会社ニトリファニチャ

ー 
Hanoi 126 

255 
CÔNG TY TNHH GIFU KOGYO 

VIỆT NAM  
GIFU KOGYO VIETNAM CO., LTD. 岐阜工業電子株式会社 HCM 126 

256 
CÔNG TY TNHH NODAGIKEN 

VIỆT NAM 

NODAGIKEN VIET NAM 

COMPANY LIMITED 
  HCM 127 

257 
CÔNG TY TNHH SAPPORO VIỆT 

NAM 
SAPPORO VIETNAM  LIMITED 

サッポロホールディングス

株式会社 
Long An 127 

258 
CÔNG TY TNHH KONDO VIET 

NAM 
KONDO VIETNAM CO., LTD. 株式会社近藤製作所 HCM 128 

259 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN HEIWA HYGIENE  HÀ NỘI 

HEIWA  HYGIENE  HANOI CO., 

LTD 
平和メディク株式会社 Hanoi 128 

260 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN FUKKEN 

& MI NA MI 

FUKKEN & MI NA MI 

CONSULTANT COMPANY 

LIMITED 

復建調査設計株式会社 HCM 129 

261 
CÔNG TY TNHH EARTH VIỆT 

NAM 
EARTH VIETNAM CORP アース電機株式会社 HCM 129 

262 
CÔNG TY TNHH ISSEIKI 

FURNITURE (VIỆT NAM) 

ISSEIKI FURNITURE (VIET NAM) 

CO., LTD 
株式会社一生紀 Binh Duong 130 

263 
CÔNG TY TNHH  WASEDA 

CONSULTING 

WASEDA CONSULTING 

COMPANY LIMITED 
  Hanoi 130 

264 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN INOAC VIỆT NAM 
INOAC VIETNAM CO., LTD 

株式会社イノアックコーポ

レーション 
Hanoi 131 

265 CÔNG TY TNHH TONECO TONECO CORPORATION   Hanoi 131 

266 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

MUTO HÀ NỘI  

MUTO TECHNOLOGY HA NOI 

CO.,LTD 
ムトー精工株式会社 Hanoi 132 

267 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN LOGITEM VIỆT NAM 

LOGITEM VIETNAM 

CORPORATION 
日本ロジテム株式会社 Hanoi 132 

268 
CÔNG TY TNHH LONGYU VIỆT 

NAM 
LONGYU VIETNAM CO.,LTD   Nam Dinh 133 

269 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN INFORUS VIỆT NAM 
INFORUS VIETNAM CO., LTD. 東洋テック株式会社 HCM 133 

270 
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN 

KINTETSU VIỆT NAM 

KINTETSU LOGISTICS 

(VIETNAM) INC. 
株式会社近鉄エクスプレス Hanoi 134 

271 
CÔNG TY TNHH NOMURA THANH  

HÓA 

NOMURA THANH HOA 

GARMENT CO., LTD 
野村貿易株式会社 Thanh Hoa 134 

272 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN CÔNG NGHIỆP NHỰA J-ST 

J-ST PLASTIC INDUSTRIES CO., 

LTD 
  Hanoi 135 

273 
CÔNG TY TNHH KDK ELECTRIC 

WIRE (VIỆT NAM) 

KDK ELECTRIC WIRE (VIETNAM) 

CO., LTD 
川崎電線株式会社 Binh Duong 135 

274 
CÔNG TY TNHH NAKAMURA 

VIỆT NAM 
NAKAMURA VIETNAM CO., LTD 中村精密工業株式会社 Hanoi 136 

275 
CÔNG TY TNHH SUMITOMO 

HEAVY INDUSTRIES (VIỆT NAM) 

SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES 

(VIETNAM) CO., LTD 
住友重機械工業株式会社 Hanoi 136 

276 
CÔNG TY TNHH FUJICOVIỆT NAM 

FUJICO VIETNAM CO., LTD 
株式会社フジコーポレーシ

ョン 
Hanoi 137 

277 
CÔNG TY TNHH UCHIHASHI VIỆT 

NAM 
UCHIHASHI VIETNAM CO., LTD 内橋エステック株式会社 Binh Duong 137 

278 CÔNG TY TNHH ROKI VIỆT NAM ROKI VIETNAM CO., LTD 株式会社 ROKI Hanoi 138 

279 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VSM 

NHẬT BẢN 

VSM JAPAN MANUFACTURING 

CO., LTD 
株式会社エムアンドアール Hai Duong 138 

280 CÔNG TY TNHH JCU VIỆT NAM JCU VIETNAM CORPORATION 株式会社 JCU Ha Nam 139 

281 
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

NIPPON SEIKI 

VIETNAM NIPPON SEIKI 

COMPANY LIMITED 

日本精機株式会社、本田技

研工業株式会社 
Hanoi 139 

282 
CÔNG TY TNHH SOUGOU VIỆT 

NAM  
SOUGOU VIETNAM CO., LTD 総合自動車株式会社 Hai Phong 140 

284 
CôNG TY TNHH VINA COSMO 

VINA COSMO CO., LTD 
株式会社 コスモビューティ

ー 
HCM 140 

286 
CÔNG TY TNHH SHINJO VIỆT 

NAM 
SHINJO VIET NAM CO.,LTD 

株式会社新城インターナシ

ョナル 
Hung Yen 141 

287 
CÔNG TY TNHH NISSEI ELECTRIC 

HANOI  

NISSEI ELECTRIC HANOI CO., 

LTD 
日星電気株式会社 Hanoi 141 

288 
CÔNG TY TNHH TAKASAGO VIỆT 

NAM 
TAKASAGO VIETNAM CO., LTD. 高砂熱学工業株式会社 Hanoi 142 

289 
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

NAGASHIMA 
VIETNAM NAGASHIMA CO., LTD 

株式会社ナガシマ化学工業

所 
Binh Duong 142 

290 

CÔNG TY TNHH OMRON 

HEALTHCARE MANUFACTURING 

VIỆT NAM 

OMRON HEALTHCARE 

MANUFACTURING VIETNAM 

CO.,LTD 

オムロンヘルスケア株式会

社 
Binh Duong 143 
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291 
CÔNG TY TNHH MHI ENGINE 

SYSTEM VIỆT NAM 

MHI ENGINE SYSTEM VIETNAM 

CO., LTD 

三菱重工エンジン&ターボチ

ャージャ株式会社 
Binh Duong 143 

293 
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP 

UBITEQ VIỆT NAM 

UBITEQ SOLUTIONS VIETNAM, 

LTD 
株式会社ユビテック Hanoi 144 

294 
CÔNG TY TNHH GOKO SPRING 

VIỆT NAM 

GOKO SPRING (VIETNAM) 

CO.,LTD. 
五光発條株式会社 Hanoi 144 

295 
CÔNG TY TNHH KISCO (VIỆT 

NAM) 
KISCO (VIETNAM) LTD KISCO 株式会社 Hanoi 145 

296 
CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT 

NAM 

TOYOTA MOTOR VIETNAM 

CO.,LTD 
トヨタ自動車株式会社 Vinh Phuc 145 

297 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN I.M.LINK VIỆT NAM 
I.M.LINK VIETNAM CO., LTD 株式会社 アイエムリンク HCM 146 

299 
CÔNG TY TNHH IKI CAST VIỆT 

NAM 
IKI CAST VIETNAM CO .,LTD 株式会社伊藤鋳造鉄工所 Hanoi 146 

300 
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR ELECTRONICS VIỆT NAM 

YAMAHA MOTOR ELECTRONICS 

VIỆT NAM CO.,LTD 

ヤマハモーターエレクトロ

ニクス株式会社 
Hanoi 147 

301 
CÔNG TY TNHH UNIDEN VIỆT 

NAM 
UNIDEN VIETNAM LIMITED 

ユニデンホールディングス

株式会社 
Hai Duong 147 

302 
CÔNG TY CỔ PHẦN ICRAFT JPN 

VIỆT NAM 

ICRAFT JPN VIET NAM JOINT 

STOCK CORPORATION 
アイクラフト株式会社 HCM 148 

304 CÔNG TY TNHH VINA SHOWA VINA SHOWA CO., LTD 昭和化成工業株式会社 Binh Duong 148 

305 CÔNG TY TNHH CIELO VIỆT NAM CIELO VIETNAM CO., LTD 株式会社シエロ HCM 149 

306 
CÔNG TY TNHH I.T.O 

CORPORATION VIỆT NAM 

I.T.O CORPORATION VIETNAM 

CO., LTD 
I・T・O 株式会社 HCM 149 

307 
CÔNG TY TNHH PANASONIC R&D 

CENTER VIỆT NAM 

PANASONIC R&D CENTER 

VIETNAM CO., LTD 
パナソニック株式会社 Hanoi 150 

308 
CÔNG TY TNHH KING JIM (VIỆT 

NAM) 
KING JIM (VIET NAM) CO., LTD 株式会社キングジム Binh Duong 150 

309 
CÔNG TY TNHH FORTE GROW 

MEDICAL (VIỆT NAM) 

FORTE GROW MEDICAL 

(VIETNAM) CO.,LTD 

フォルテグロウメディカル

株式会社 
Binh Duong 151 

310 
CÔNG TY TNHH  KONISHI VIỆT 

NAM 
KONISHI VIETNAM CO., LTD 株式会社小西製作所 Hung Yen 151 

311 
CÔNG TY TNHH ARAI VIỆT NAM  VIETNAM ARAI COMPANY 

LIMITED 
株式会社荒井製作所 Hai Phong 152 

312 

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 

PHẦN MỀM TOSHIBA (VIỆT NAM) 

TOSHIBA SOFTWARE 

DEVELOPMENT (VIETNAM) CO., 

LTD. 

株式会社東芝 Hanoi 152 

313 
CÔNG TY TNHH SHINRYO VIỆT 

NAM 

SHINRYO VIETNAM 

CORPORATION 
新菱冷熱工業株式会社 HCM 153 

314 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN ASAHI TEC VIỆT NAM 

ASAHI TEC VIETNAM COMPANY 

LIMITED 

株式会社アサヒテックコー

ポレーション 
Hanoi 153 

315 
CÔNG TY TNHH NIPPON KONPO 

VIỆT NAM 

NIPPON KONPO VIETNAM CO., 

LTD 
日本梱包運輸倉庫株式会社 Hanoi 154 

316 
CÔNG TY TNHH KURIHARA VIỆT 

NAM 

KURIHARA VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
栗原工業株式会社 Hanoi 154 

317 
CÔNG TY TNHH SUMITOMO 

CORPORATION VIỆT NAM 

SUMITOMO CORPORATION 

VIETNAM LLC 
住友商事株式会社 Hanoi 155 

318 
CÔNG TY TNHH SANKYU 

LOGISTICS (VIỆT NAM) 

SANKYU LOGISTICS (VIETNAM) 

CO., LTD 
山九株式会社 HCM 155 

319 
CÔNG TY TNHH NIKKISO VIỆT 

NAM 
NIKKISO VIETNAM MFG CO., LTD 日機装株式会社 HCM 156 

320 
CÔNG TY TNHH SANKYU (VIỆT 

NAM) 
SANKYU (VIET NAM) CO., LTD 山九株式会社 HCM 156 

321 
CÔNG TY TNHH MARUHA 

CHEMICAL VIỆT NAM 

MARUHA CHEMICAL VIETNAM  

CO., LTD 
まるは化学株式会社 Binh Duong 157 

322 
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

ONAMBA 
VIETNAM ONAMBA CO., LTD オーナンバ株式会社 Binh Duong 157 

323 
CÔNG TY CỔ PHẦN NASTEC VIỆT 

NAM 

NASTEC VIETNAM JOINT STOCK 

COMPANY 

株式会社 ＣＪＶインターナ

ショナル 
Binh Duong 158 

324 
CÔNG TY TNHH KTC (HÀ NỘI) 

KTC (HANOI) CO., LTD 
株式会社カテックス、株式

会社ツーワン 
Hung Yen 158 

325 
CÔNG TY TNHH TAISHODO VIỆT 

NAM 

TAISHODO VIETNAM COPANY 

LIMITED 
株式会社 対松堂 Hai Duong 159 

326 CÔNG TY TNHH NEWLONDON-VN NEWLONDON VIETNAM CO., LTD 株式会社ニューロンドン HCM 159 

328 
CÔNG TY TNHH HONDA METAL 

INDUSTRIES VIỆT NAM 

HONDA METAL INDUSTRIES 

VIETNAM,LTD 
本多金属工業株式会社 Binh Duong 160 

329 
CÔNG TY TNHH NAGATSU 

VIETNAM 
NAGATSU VIETNAM CO., LTD 津工業株式会社 Hanoi 160 

330 CÔNG TY TNHH KIWA INDUSTRY KIWA INDUSTRY CO.,LTD 株式会社紀和製作所 HCM 161 

331 
CÔNG TY TNHH ALCO-MA (VIỆT 

NAM) 
ALCO-MA (VIET NAM) CO., LTD ミツエイ株式会社 Binh Duong 161 
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332 
CÔNG TY TNHH WONDERFUL  

SÀI GÒN ELECTRICS 

WONDERFUL SAIGON 

ELECTRICS CO., LTD 
株式会社サンエス Binh Duong 162 

333 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN IEMV 
IEMV LTD 

ジャパン マリンユナイテッ

ド株式会社 
Hai Phong 162 

334 
CÔNG TY TNHH TRANS-PALMA 

SPORTWEAR VIỆT NAM 

TRANS-PALMA SPORTWEAR 

VIET NAM CO., LTD 
  Binh Duong 163 

335 
CÔNG TY TNHH TOKAI SAND 

VIỆT NAM 

TOKAI SAND VIETNAM 

COMPANY LIMITED  
東海サンド株式会社 Quang Nam 163 

336 
CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ 

PHÁT TRIỂN SHINKO TECHNOS 

SHINKO TECHNOS RESEARCH & 

DEVELOPMENT CO., LTD 
神港テクノス株式会社 Da Nang 164 

337 
CÔNG TY TNHH MARUSE 

ENGINEERING VIỆT NAM 

MARUSE ENGINEERING (V) CO., 

LTD 

マルセ工販株式会社、三浦

工業株式会社 
HCM 164 

338 
CÔNG TY TNHH TAKASHIMA 

VIỆT NAM 
TAKASHIMA VIETNAM LTD 高島産業株式会社 Binh Duong 165 

339 
CÔNG TY TNHH SYNZTEC VIỆT 

NAM 
SYNZTEC VIETNAM CO., LTD シンジーテック株式会社 Hai Phong 165 

340 
CÔNG TY TNHH ATSUMITEC VIỆT 

NAM 
ATSUMITEC VIETNAM CO  .,LTD 株式会社アツミテックス Hanoi 166 

341 CÔNG TY TNHH VINA OKAMOTO VINA OKAMOTO CO., LTD オカモト株式会社 Hai Duong 166 

342 
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

SANYU SEIMITSU 
VIETNAM SANYU SEIMITSU INC サンユー精密株式会社 Hai Duong 167 

343 
CÔNG TY TNHH MAY MẶC ABLE 

VIỆT NAM                      

ABLE GARMENT INDUSTRIES 

VIET NAM LTD                                           
エイブル山内株式会社 Binh Dinh 167 

344 
CÔNG TY TNHH CAD NETWORK 

CAD NETWORK CO., LTD  
株式会社 CAD ネットワーク

サービス 
HCM 168 

345 
CÔNG TY TNHH ABEISM VIỆT 

NAM 
ABEISM VIETNAM CO.,LTD アベイズム株式会社 Hanoi 168 

346 
CÔNG TY TNHH CHIYODA 

INTEGRE VIỆT NAM 

CHIYODA INTEGRE VIET NAM 

CO., LTD 
千代田インテグレ株式会社 Hanoi 169 

347 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHỤ 

TÙNG YAMAHA MOTOR VIỆT 

NAM 

YAMAHA MOTOR PARTS 

MANUFACTURING VIETNAM 

CO., LTD 

ヤマハ発動機株式会社 Hanoi 169 

348 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN OKURA 
OKURA CO., LTD.   Dong Nai 170 

349 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN SHINWA VIỆT NAM 
SHINWA VIETNAM CO., LTD. 酒井板金株式会社 Dong Nai 170 

350 CÔNG TY TNHH EKETS VIỆT NAM EKETS VIỆT NAM CO., LTD   HCM 171 

351 
CÔNG TY ĐIỆN TỬ ASTI ASTI ELECTRONICS 

CONRPORATION 
ASTI 株式会社 Binh Duong 171 

352 
CÔNG TY TNHH A MOLD VIỆT 

NAM 
A MOLD VIETNAM CO., LTD 株式会社安田製作所 Hanoi 172 

353 
CÔNG TY TNHH SANYO 

SEISAKUSHO (VIỆT NAM) 

SANYO SEISAKUSHO VIETNAM 

CO.,LTD 
株式会社三陽製作所 HCM 172 

354 
CÔNG TY TNHH UCHIYAMA VIỆT 

NAM 
UCHIYAMA VIETNAM INC 内山工業株式会社 Binh Duong 173 

355 
CÔNG TY TNHH FUJI SEIKO VIỆT 

NAM 
FUJI SEIKO VIETNAM CO., LTD   Hai Duong 173 

356 CÔNG TY TNHH BIC JAPAN BIC JAPAN CO., LTD 竹内精工株式会社 Binh Duong 174 

357 CÔNG TY TNHH JTEC HÀ NỘI JTEC HANOI COMPANY LIMITED 東亜電機工業株式会社 Hanoi 174 

358 CÔNG TY TNHH Y.G.L VIỆT NAM Y.G.L VIETNAM CO., LTD ワイヂーエル株式会社 Binh Duong 175 

359 
CÔNG TY TNHH TAKAKO VIỆT 

NAM 
TAKAKO VIETNAM CO., LTD 株式会社タカコ Binh Duong 175 

360 CÔNG TY TNHH YUWA VIỆT NAM YUWA VIETNAM CO., LTD 株式会社ユウワ Binh Duong 176 

361 
CÔNG TY DỊCH VỤ KIỂM HÀNG 

TOKINAGA - VIỆT NAM 
TOKINAGA - VIETNAM CO.,LTD   HCM 176 

362 
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AG-

VINA 
AG-VINA ENGINEERING CO., LTD 安治川鉄工株式会社 Hanoi 177 

363 CÔNG TY TNHH PROCEEDING PROCEEDING CO., LTD 株式会社プルミエール HCM 177 

364 
CÔNG TY TNHH KAKUSHO 

METAL VIỆT NAM 

KAKUSHO METAL VIETNAM CO., 

LTD. 
カクショウ工業株式会社 HCM 178 

365 

Công ty TNHH Endo Stainless Steel 

(Việt Nam) 

ENDO STAINLESS 

STEEL(VIETNAM)CO.,LTD.( Closed 

on 2012) 

  Hanoi 178 

366 
CÔNG TY TNHH SATO VIỆT NAM 

SATO VIETNAM CO ., LTD 
サトーホールディングス株

式会社 
Hanoi 179 

367 
CÔNG TY TNHH UNIKA VIỆT NAM 

UNIKA VIETNAM CO., LTD. 
ユニカホールディングス株

式会社 
HCM 179 

368 
CÔNG TY TNHH DIGITAL WORKS 

VIỆT NAM 

DIGITAL WORKS VIETNAM CO., 

LTD. 

株式会社デジタルワークス

エンターテインメント 
HCM 180 

369 
CÔNG TY TNHH FUJIYA 

MANUFACTURING (VIỆT NAM) 

FUJIYA MANUFACTURING (VIET 

NAM) CO.,LTD 
フジ矢株式会社 Binh Duong 180 
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370 
CÔNG TY TNHH DAIROKU VIỆT 

NAM 
VIETNAM DAIROKU CO., LTD 有限会社大六印刷 Da Nang 181 

371 

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ GỐM 

SỨ THANH BÌNH - VIỆT NAM 

THANH BINH - VIETNAM 

CERAMIC TECHNOLOGY 

COMPANY 

  Binh Duong 181 

372 

CÔNG TY TNHH ISV VIỆT NAM 

ISV VIETNAM CO., LTD 

株式会社 ITCS、株式会社ア

ドバンスソフト、株式会社

ジャパン・テック・システ

ム、ウインズソフト株式会

社 

HCM 182 

374 
CÔNG TY TNHH SUNCALL 

TECHNOLOGY VIỆT NAM 

SUNCALL TECHNOLOGY 

VIETNAM CO., LTD 
サンコール株式会社 Hanoi 182 

375 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MS ASIA VIỆT NAM 
MS ASIA VIETNAM CO., LTD 株式会社宮入バルブ製作所 Bac Ninh 183 

376 
CÔNG TY TNHH TATSUMI SEIKO 

VIỆT NAM 

TATSUMI SEIKO VIET NAM 

CO.,LTD 
タツミ精工株式会社 Hung Yen 183 

377 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN AOST 
AOST CO.,LTD 株式会社 岡本鉄工 Hai Phong 184 

378 CÔNG TY TNHH DDK VIỆT NAM DDK VIETNAM LTD 第一電子工業株式会社 Binh Duong 184 

379 
CÔNG TY TNHH NAKASHIMA 

VIỆT NAM 
NAKASHIMA VIETNAM CO.,LTD ナカシマプロペラ株式会社 Hai Phong 185 

380 CÔNG TY TNHH ENKEI VIỆT NAM ENKEI VIETNAM CO., LTD エンケイ株式会社 Hanoi 185 

381 
CÔNG TY TNHH TOKYO 

BYOKANE VIETNAM 

TOKYO BYOKANE VIETNAM CO., 

LTD 
株式会社東京鋲兼 Hanoi 186 

382 
CÔNG TY OBAYASHI VIỆT NAM OBAYASHI VIETNAM 

CORPORATION 
株式会社大林組 HCM 186 

383 
CÔNG TY TNHH UNITED 

PUBLISHERS HÀ NỘI 

UNITED PUBLISHERS HANOI 

COMPANY LIMITED 

株式会社ユナイテッドパブ

リッシャーズ 
Hanoi 187 

384 CÔNG TY TNHH GRAPECITY GRAPECITY COMPANY LIMITED グレープシティ株式会社 Hanoi 187 

385 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN THINK VIỆT NAM 
THINK VIETNAM CO.,LTD 株式会社シンク Vinh Phuc 188 

386 
CÔNG TY TNHH AIR LIQUIDE 

VIỆT NAM  

AIR LIQUIDE VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
日本エアリキード株式会社 Bac Ninh 188 

387 
CÔNG TY TNHH CAM PLAS 

MOULD (VIỆT NAM) 

CAM PLAS MOULD (VIETNAM) 

CO., LTD 
株式会社キャム Dong Nai 189 

388 
CÔNG TY TNHH SÀI GÒN STEC 

SAIGON STEC CO.,LTD 
シャープ株式会社、シャー

プタカヤ電子工業株式会社 
Binh Duong 189 

389 
CÔNG TY TNHH MIKI INDUSTRY 

VIỆT NAM 

MIKI INDUSTRY VIETNAM 

CO.,LTD 
三喜産業株式会社 Hai Phong 190 

390 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN VIỆT NAM TABUCHI 

ELECTRIC 

VIETNAM TABUCHI ELECTRIC 

CO., LTD 
田淵電機株式会社 Bac Ninh 190 

391 
CÔNG TY TNHH TEIKOKU (VIỆT 

NAM) 

TEIKOKU (VIETNAM) COMPANY 

LIMITED 
帝国技研株式会社 Hai Duong 191 

392 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

ATELIER 

ATELIER SERVICE COMPANY 

LIMITED 
株式会社クレドガーデン HCM 191 

393 

CÔNG TY TNHH S.H.I. PLASTICS 

MACHINERY (VIỆT NAM) 

S.H.I. PLASTICS MACHINERY 

(VIETNAM) LIMITED LIABILITY 

COMAPNY 

住友重機械工業株式会社 Hanoi 192 

394 

CÔNG TY CỔ PHÂN DREAM 

INCUBATOR VIỆT NAM 

DI ASIA INC (2018)(DREAM 

INCUBATOR VIETNAM JOINT 

STOCK COMPANY) 

株式会社 DI Asia HCM 192 

395 CÔNG TY TNHH O S K METAL (V) O S K METAL (V) CO., LTD 開進工業株式会社 Hanoi 193 

396 
CÔNG TY TNHH KYOEI VIỆT NAM KYOEI MANUFACTURING 

VIETNAM CO., LTD 
株式会社協栄製作所 Hanoi 193 

397 Cty TNHH ADMS (VIỆT NAM) ADMS (VIETNAM) CO., LTD. 今井航空機器工業株式会社 HCM 194 

398 
CÔNG TY TNHH SWING WATER 

VIỆT NAM 
SWING WATER CORPORATION 水 ing 株式会社 Hanoi 194 

399 
CÔNG TY TNHH M.I.T. 

FURNITURE (VIỆT NAM) 

M.I.T. FURNITURE (VIET NAM) 

CO.,LTD  

株式会社カナクラ、株式会

社お佛壇のやまき 
Binh Duong 195 

400 
CÔNG TY PHÂN BÓN VIỆT NHẬT JAPAN VIETNAM FERTILIZER 

COMPANY 

双日株式会社、セントラル

硝子株式会社 
Dong Nai 195 

401 
CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT 

SUNTORY PEPSICO VIỆT NAM 

SUNTORY PEPSICO VIETNAM 

BEVERAGE CO., LTD 

サントリーホールディング

ス株式会社 
HCM 196 

402 
CÔNG TY TNHH NOZOMI 

NOZOMI COMPANY LIMITED 
有限会社藍住木工、協同組

合弥勒 
Binh Duong 196 

403 CÔNG TY TNHH SHOEI VIỆT NAM SHOEI VIETNAM CO.,LTD   Hung Yen 197 

404 
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT 

SHINSEI VIỆT NAM 

SHINSEI VIETNAM ENGINEERING 

CO., LTD. 
辰星技研株式会社 HCM 197 

405 
CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM ĐỒ 

HỌA VI TÍNH KIKUKAWA 

KIKUKAWA CAD CENTER CO., 

LTD. 
菊川工業株式会社 HCM 198 
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406 
CÔNG TY TNHH SHARP MIND 

TECHNOLOGY VIỆT NAM 

SHARP MIND TECCHNOLOGY 

VIETNAM CO., LTD 
  Binh Duong 198 

407 CÔNG TY TNHH KAZU KAZU CO., LTD 株式会社三村松 Binh Duong 199 

408 
CÔNG TY TNHH KURABE 

INDUSTRIAL (VIỆT NAM)  

KURABE INDUSTRIAL 

(VIETNAM) CO., LTD 
株式会社 クラベ Binh Duong 199 

409 CÔNG TY TNHH PACIFIC  PACIFIC COMPANY LIMITED   Hoa Binh 200 

410 
CÔNG TY TNHH AIPHONE 

COMMUNICATIONS (VIỆT NAM) 

AIPHONE COMMUNICATIONS 

(VIETNAM) CO., LTD 
アイホン株式会社 Binh Duong 200 

411 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN BIP SYSTEMS VIỆT NAM 
BIP SYSTEMS VIETNAM CO., LTD ビップシステムズ株式会社 Hanoi 201 

412 
CÔNG TY TNHH HAYABUSA 

(VIỆT NAM) 
HAYABUSA (VIETNAM) CO., LTD 株式会社ハヤブサ Binh Duong 201 

413 
CÔNG TY TNHH TAISEI BIJUTSU 

PRINTING (VIỆT NAM) 

TAISEI BIJUTSU PRINTING 

(VIETNAM) CO., LTD 
株式会社大成美術印刷所 Binh Duong 202 

414 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VOU VOU INVESTMENT COMPANY 

LIMITED 
  Hanoi 202 

415 
CÔNG TY TNHH THK 

MANUFACTURING OF VIỆT NAM 

THK MANUFACTURING OF 

VIETNAM CO., LTD 
THK 株式会社 Bac Ninh 203 

416 CÔNG TY TNHH LOTTE VIỆT NAM LOTTE VIETNAM CO.,LTD 株式会社ロッテ Binh Duong 203 

417 
CÔNG TY TNHH DAIICHI 

KINZOKU VIET NAM 

DAIICHI KINZOKU VIETNAM 

CO.,LTD 
第一金属株式会社 Hanoi 204 

418 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN TIẾP VẬN THĂNG LONG DRAGON LOGISTICS CO.,LTD 

住商グローバルロジスティ

クス株式会社、鈴与株式会

社 

Hanoi 204 

419 
CÔNG TY TNHH TSUCHIYA TSCO 

(VIỆT NAM) 

TSUCHIYA TSCO (VIETNAM) CO., 

LTD 
槌屋ティスコ株式会社 Binh Duong 205 

420 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

NHẬT TINH VIỆT 

NHAT TINH VIET INVESTMENT 

CONSULTING JOINT STOCK 

COMPANY 

  HCM 205 

421 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN OLYMPUS VIỆT NAM 
OLYMPUS VIETNAM CO., LTD オリンパス株式会社 Dong Nai 206 

422 
CÔNG TY TNHH NIPPON 

KOUATSU ELECTRIC VIETNAM 

NIPPON KOUATSU ELECTRIC 

VIETNAM CO., LTD 
日本高圧電気株式会社 Hanoi 206 

423 
CÔNG TY TNHH PROMINENT 

(VIỆT NAM) 

PROMINENT (VIETNAM) 

COMPANY LIMITED 
伊藤忠商事株式会社 HCM 207 

424 
CÔNG TY TNHH PUNCH 

ENTERTAINMENT (VIỆT NAM) 

PUNCH ENTERTAINMENT 

(VIETNAM) COMPANY LIMITED 
株式会社エボラブルアジア Hanoi 207 

425 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN TENMA VIỆT NAM 
TENMA VIETNAM CO., LTD 天馬株式会社 Bac Ninh 208 

426 
CÔNG TY TNHH SAKURA HONG 

MING VIỆT NAM 

SAKURA HONG MING VIETNAM 

CO., LTD 
サクラ工業株式会社 Hanoi 208 

427 
CÔNG TY TNHH  EX ARTISAN 

SYSTEMS VIỆT NAM 

EX ARTISAN SYSTEMS VIỆT 

NAM CO., LTD 

イーエックス・アスティザ

ン・システムズ株式会社 
Hanoi 209 

428 
CÔNG TY TNHH VƯỜN NẤM 

MINAKAMI 

MINAKAMI MUSHROOM 

GARDEN CO., LTD 

農業生産法人有限会社月夜

野きのこ園 
Phu Tho 209 

429 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN HOKUYO PRECISION VIỆT 

NAM 

HOKUYO PRECISION VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
北洋パーツ株式会社 Hanoi 210 

430 
CÔNG TY TNHH MATAI (VIỆT 

NAM) 
MATAI VIETNAM CO., LTD 日本マタイ株式会社 HCM 210 

431 

Công ty TNHH TOKYO 

DEVELOPMENT CONSULTANTS 

Việt Nam 

TOKYO DEVELOPMENT 

CONSULTANTS (VIETNAM) CO., 

LTD. 

東京デベロップメントコン

サルタント株式会社 
HCM 211 

432 CÔNG TY TNHH HOEV HOEV CO., LTD HOYA 株式会社 Hanoi 211 

433 
CÔNG TY TNHH TOMBOW VIỆT 

NAM 
TOMBOW VIETNAM LTD 株式会社トンボ鉛筆 Binh Duong 212 

434 
CÔNG TY CỔ PHẦN JESCO ASIA JESCO ASIA JOINT STOCK 

COMPANY 

JESCO ホールディングス株式

会社、JESCO CNS 株式会社 
HCM 212 

435 
CÔNG TY TNHH NCI (VIỆT NAM) 

NCI (VIETNAM) CO., LTD 
日本カーバイド工業株式会

社 
Hanoi 213 

436 CÔNG TY TNHH DIC (VIỆT NAM) DIC (VIETNAM) CO.,LTD DIC 株式会社 Binh Duong 213 

437 
CÔNG TY TNHH SUNMORE VIỆT 

NAM 
SUNMORE VIETNAM CO., LTD 株式会社シギヤマ家具工業 Binh Duong 214 

438 
CÔNG TY TNHH “K” LINE (VIỆT 

NAM) 
“K” LINE (VIETNAM) LIMITED 川崎汽船株式会社 Hanoi 214 

439 
CÔNG TY TNHH KSS VIỆT NAM 

KSS VIETNAM CO., LTD 
株式会社カネカサンスパイ

ス 
Binh Duong 215 

440 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN ESTELLE VIỆT NAM 
ESTELLE VIETNAM CO., LTD 

エステールホールディング

ス株式会社 
Hai Phong 215 

441 CÔNG TY TNHH LIVAX VIỆT NAM LIVAX VIETNAM CO.,LTD 株式会社 馬場家具 Hai Phong 216 

442 
CÔNG TY TNHH SINH THÁI HOA 

ANH ĐÀO 
SAKURA ECOLOGY CO., LTD 甲府ビルサービス株式会社 HCM 216 
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443 
CÔNG TY TNHH NIHON CANPACK 

(VIỆT NAM) 

NIHON CANPACK (VIETNAM) 

CO., LTD 
株式会社日本キャンパック Binh Duong 217 

444 
CÔNG TY TNHH FUJIKIN BẮC 

NINH 

FUJIKIN BAC NINH 

INCORPORATED 
株式会社フジキン Bac Ninh 217 

445 
CÔNG TY TNHH HARIKI 

PRECISION VIỆT NAM 

HARIKI PRECISION VIETNAM 

CO.,LTD 
ハリキ精工株式会社 Binh Duong 218 

446 
CÔNG TY TNHH KUMON VIỆT 

NAM 
KUMON VIETNAM CO., LTD 株式会社 公文教育研究会 HCM 218 

447 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

P&T 

P&T GROUP JOINT STOCK 

COMPANY 
ユナイテッド株式会社 Hanoi 219 

448 
CÔNG TY TNHH YUSEN 

LOGISTICS (VIỆT NAM) 

YUSEN LOGISTICS (VIETNAM) 

CO., LTD 

郵船ロジスティクス株式会

社 
Hanoi 219 

449 
CÔNG TY TNHH MAEDA VIỆT 

NAM 
MAEDA VIETNAM CO., LTD 前田建設工業株式会社 HCM 220 

450 
CÔNG TY TNHH TAIHEIYO VIET 

NAM CORPORATION 

TAIHEIYO VIET NAM 

CORPORATION 
  Hanoi 220 

451 
CÔNG TY TNHH GIẢI  TRÍ GO GO GO GO ENTERTAINMENT CO., 

LTD. 
  Da Nang 221 

452 
CÔNG TY TNHH DYNAPAC (HÀ 

NỘI)  

DYNAPAC (HANOI) LIMITED 

LIABILITY COMPANY 
ダイナパック株式会社 Hanoi 221 

453 
CÔNG TY TNHH KYOEI DIETECH 

VIỆT NAM  

KYOEI DIETECH VIETNAM 

CO.,LTD 
協栄プリント技研株式会社 Hanoi 222 

454 
CÔNG TY TNHH WISMA 

ENGINEERING (VN) 
WISMA ENGINEERING (VN) LTD. 

ウイスマ・インターナショ

ナル株式会社 
HCM 222 

456 
CÔNG TY TNHH SAKAI 

CHEMICAL (VIỆT NAM) 

SAKAI CHEMICAL (VIET NAM)  

CO., LTD 
堺化学工業株式会社 Binh Duong 223 

457 
CÔNG TY TNHH LIHIT LAB. VIỆT 

NAM 
LIHIT LAB. VIETNAM INC. 株式会社リヒトラブ Hai Phong 223 

458 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN VINA TAIYO SPRING 
VINA TAIYO SPRING CO.,LTD 株式会社大洋発條製作所 Hanoi 224 

459 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP 

BROAD BRIGHT SAKURA VIỆT 

NAM 

BROAD BRIGHT SAKURA 

INDUSTRY VIET NAM CO., LTD 
サクラ工業株式会社 Hanoi 224 

460 
CÔNG TY TNHH PANASONIC 

SYSTEM NETWORKS VIỆT NAM 

PANASONIC SYSTEM NETWORKS 

VIETNAM CO., LTD 
パナソニック株式会社 Hanoi 225 

461 CÔNG TY TNHH DAIZO TEC DAIZO TEC CO., LTD 株式会社大島造船所 Hanoi 225 

462 
CÔNG TY TNHH NIDEC SERVO 

VIỆT NAM 

NIDEC SERVO VIETNAM 

CORPORATION 
日本電産サーボ株式会社 HCM 226 

463 
CÔNG TY TNHH TENOX KYUSYU 

VIỆT NAM 

TENOX KYUSYU VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社テノックス九州 HCM 226 

464 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN NỮ TRANG D&Q 
D&Q JEWELLERY CO.,LTD 

フェスタリアホールディン

グス株式会社 
Hai Phong 227 

465 
CÔNG TY TNHH HONEST VIỆT 

NAM 
HONEST VIỆT NAM CO., LTD 株式会社アーネスト Hanoi 227 

466 CÔNG TY TNHH ASUZAC ACM ASUZAC ACM CO., LTD アスザック株式会社 Binh Duong 228 

467 
CÔNG TY TNHH MEDIKIT VIỆT 

NAM  
MEDIKIT VIETNAM CO.,LTD 東郷メディキット株式会社 Hai Phong 228 

468 
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LIÊN 

DOANH VINACONEX-TAISEI 

VINATA INTERNATIONAL JOINT 

VENTURE CO., LTD 
大成建設株式会社 Hanoi 229 

469 
CÔNG TY TNHH RORZE 

ROBOTECH 
RORZE ROBOTECH CO.,LTD ローツェ株式会社 Hai Phong 229 

470 
CÔNG TY TNHH OSCO 

INTERNATIONAL 

OSCO INTERNATIONAL 

COMPANY LIMITED 
大崎機工株式会社 Hanoi 230 

471 
CÔNG TY TNHH MHI AEROSPACE 

VIETNAM 

MHI AEROSPACE VIET NAM 

CO .,LTD 
三菱重工業株式会社 Hanoi 230 

474 
CÔNG TY TNHH SHIMADA SHOJI 

( VIỆT NAM) 

SHIMADA SHOJI (VIETNAM) CO., 

LTD. 
島田商事株式会社 Binh Duong 231 

475 
CÔNG TY TNHH KOHSEI 

MULTIPACK VIỆT NAM 

KOHSEI MULTIPACK VIET NAM 

CO.,LTD 
株式会社光正 Vinh Phuc 231 

476 
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

MUSASHI PAINT 

VIETNAM MUSASHI PAINT CO., 

LTD. 

武蔵塗料ホールディングス

株式会社 
Dong Nai 232 

477 
CÔNG TY TNHH PERSTIMA VIỆT 

NAM 
PERSTIMA (VIETNAM) CO., LTD 

ＪＦＥ（ジェイ エフ イ

ー）スチール株式会社 
Binh Duong 232 

478 
CÔNG TY TNHH AIKAWA VIỆT 

NAM 
AIKAWA VIETNAM CO., LTD. 株式会社相川プレス工業 Hanoi 233 

479 
CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG 

IMAGE PARTNER VIỆT NAM 

VIETNAM IMAGE PARTNER 

SYSTEM CO.,LTD 

株式会社インフォコム東日

本 
Hanoi 233 

480 
CÔNG TY TNHH YASUFUKU VIỆT 

NAM 
YASUFUKU VIETNAM CO.,LTD 安福ゴム工業株式会社 Hanoi 234 

481 
CÔNG TY TNHH ENPLAS 

VIETNAM 
ENPLAS VIETNAM CO., LTD 株式会社エンプラス Hanoi 234 
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482 

CÔNG TY TNHH KẾT CẤU THÉP 

TOÀN CẦU VINA - JAPAN 

UNIVERSAL STEEL 

FABRICATION VINA-JAPAN CO., 

LTD 

瀧上工業㈱、三星工業㈱、

㈱メタルワン 
Binh Duong 235 

483 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MÁY 

MAY PEGASUS VIỆT NAM 

PEGASUS VIETNAM SEWING 

MACHINE CO., LTD 

ペガサスミシン製造株式会

社 
Hai Duong 235 

484 
CÔNG TY TNHH UACJ FOUNDRY 

& FORGING VIỆT NAM   

UACJ FOUNDRY & FORGING 

(VIETNAM) CO., LTD 
株式会社 UACJ 鋳鍛 HCM 236 

485 
CÔNG TY TNHH KUREHA VIỆT 

NAM 
KUREHA VIETNAM CO., LTD. 株式会社クレハ Dong Nai 236 

486 
CÔNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

TAJIMA STEEL VIỆT NAM 
TAJIMA STEEL VIET NAM Co.,Ltd 田島スチール株式会社 Hanoi 237 

487 
CÔNG TY TNHH OTT LOGISTICS 

(VIỆT NAM) 

OTT LOGISTICS (VIETNAM) CO., 

LTD 

オーティーティーロジステ

ィクス株式会社 
HCM 237 

489 
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SEIETSU SEIETSU CONSULTANCY 

COMPANY LIMITED 
  Hanoi 238 

490 
CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN 

TRAVIET JAPAN 

TRAVIET JAPAN ONE MEMBER 

COMPANY LIMITED 
  Hanoi 238 

491 
CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ FUJI 

FURUKAWA E&C (VIỆT NAM) 

FUJI FURUKAWA E&C 

(VIETNAM) CO.,LTD 
富士古河 E&C 株式会社 Hanoi 239 

492 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN HIỆP PHÁT 
TRITON NET COMPANY LIMITED 

TAISHO CO., LTD（豊橋

市）、大豊化学工業株式会

社、日本ケンモウ造機株式

会社 

HCM 239 

493 
CÔNG TY TNHH PANASONIC 

APPLIANCES VIỆT NAM 

PANASONIC APPLIANCES 

VIETNAM CO., LTD. 
パナソニック株式会社 Hanoi 240 

494 
CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 

PHẦN MỀM AKB SOFTWARE 

AKB SOFTWARE JOINT VENTURE 

COMPANY LIMITED 

ケービーソフトウェア株式

会社 
Hanoi 240 

495 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP 

TOHO VIỆT NAM 

TOHO KOGYO VIETNAM CO., 

LTD 
東豊工業株式会社 Dong Nai 241 

496 
CÔNG TY TNHH HAMAGATSU 

VIỆT NAM 
HAMAGASU VIETNAM CO., LTD 浜松ガスケット株式会社 Hanoi 241 

497 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN FUJIKURA AUTOMOTIVE 

VIỆT NAM 

FUJIKURA AUTOMOTIVE VIỆT 

NAM LTD 
株式会社フジクラ Da Nang 242 

498 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP 

KYB VIỆT NAM 

KYB MANUFACTURING 

VIETNAM CO., LTD 
ＫＹＢ株式会社 Hanoi 242 

499 
CÔNG TY TNHH NR GREENLINES 

LOGISTICS 

NR GREENLINES LOGISTICS CO., 

LTD 
株式会社日新 Hanoi 243 

500 
CÔNG TY TNHH VINA-SANWA VINA-SANWA COMPANY 

LIABILITY LIMITED 

三和ホールディングス株式

会社 
Hanoi 243 

501 CÔNG TY TNHH TOWA VIỆT NAM TOWA VIETNAM CO., LTD 東和産業株式会社 Dong Nai 244 

502 
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN 

YAS (VIỆT NAM) 

YAS REAL ESTATE (VIETNAM)  

CO., LTD 

郵船ロジスティクス株式会

社 
Hai Duong 244 

503 
CÔNG TY TNHH MTV THỰC 

PHẨM HUẾ 
HUE FOODS COMPNY LIMITED 

サイタホールディングス株

式会社 

Thua Thien 

Hue 
245 

504 
CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG DÂY 

DẪN SUMI VIỆT NAM 

SUMI VIETNAM WIRING 

SYSTEMS CO.. LTD 
住友電気株式会社 Ha Nam 245 

505 
CÔNG TY TNHH NISSHO 

PRECISION VIỆT NAM 

NISSHO PRECISION VIETNAM 

CO., LTD 
日昌株式会社 Binh Duong 246 

507 
CÔNG TY TNHH NAGASE VIỆT 

NAM 
NAGASE VIETNAM CO.,LTD 長瀬産業株式会社 Hanoi 246 

508 
CÔNG TY TNHH TAKARA TOOL & 

DIE HÀ NỘI 

TAKARA TOOL & DIE HANOI 

COMPANY LIMITED 
株式会社多加良製作所 Hanoi 247 

509 CÔNG TY TNHH SOHWA SÀI GÒN SOHWA SAIGON CO., LTD 株式会社創和 Binh Duong 247 

510 
CÔNG TY TNHH HONDA 

TRADING VIỆT NAM 

HONDA TRADING VIET NAM 

COMPANY LIMITED 

株式会社ホンダトレーディ

ング 
Hanoi 248 

511 CÔNG TY TNHH KDDI VIỆT NAM KDDI VIETNAM CORPORATION KDDI 株式会社 Hanoi 248 

512 
CÔNG TY TNHH ES NETWORKS 

VIỆT NAM 

ES NETWORKS VIETNAM CO., 

LTD 

株式会社エスネットワーク

ス 
HCM 249 

513 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU 

TƯ RỒNG 

DRAGON SERVICE AND 

INVESTMENT CO., LTD 
  HCM 249 

514 
CÔNG TY TNHH VINA TOKAI 

POWDEX 
VINA TOKAI POWDEX CO., LTD 株式会社 東海パウデックス HCM 250 

515 CÔNG TY TNHH MPA VIỆT NAM MPA VIETNAM CO.,LTD 株式会社 HARADA Binh Duong 250 

516 
CÔNG TY CỔ PHẦN THE R VIỆT 

NAM 

THE R VIETNAM JOINT STOCK 

COMPANY 
株式会社ザ・アール Hanoi 251 

517 
CÔNG TY TNHH TOYOTA 

HIROSHIMA TÂN CẢNG - HT 

TOYOTA HIROSHIMA TAN CANG 

– HT COMPANY LIMITED 

広島トヨタトレーディング

株式会社 
HCM 251 

518 
CÔNG TY TNHH TANAKA 

SANGYO VIỆT NAM 

TANAKA SANGYO VIETNAM CO., 

LTD 
株式会社タナカ産業 HCM 252 

519 
CÔNG TY TNHH HANOI STEEL 

CENTER 
HANOI STEEL CENTER CO., LTD 住友商事株式会社 Hanoi 252 
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520 
CÔNG TY TNHH BRAINWORKS 

ASIA 
BRAINWORKS ASIA CO., LTD 株式会社ブレインワークス HCM 253 

521 
CÔNG TY TNHH CRESTEC VIỆT 

NAM 
CRESTEC VIETNAM CO., LTD. 株式会社クレステック HCM 253 

522 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ABE 

(VIỆT NAM) 

ABE (VIETNAM) CONSTRUCTION 

COMPANY LIMITED 
  HCM 254 

523 
CÔNG TY TNHH DENTSU ONE DENTSU ONE COMPANY 

LIMITED  
株式会社電通 HCM 254 

524 
CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG 

NÔNG NGHIỆP LÂM ĐỒNG 

LAM DONG AGRICULTURAL 

SUPPLY COMPANY LIMITED 
大五通商株式会社 Lam Dong 255 

525 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP 

VẬN NKV 
NKV LOGISTICS LTD 

ニッコンホールヂングス株

式会社 
Hanoi 255 

526 
CÔNG TY TNHH CUBE SYSTEM 

VIỆT NAM  

CUBE SYSTEM VIET NAM CO., 

LTD.  
株式会社 キューブシステム HCM 256 

527 CÔNG TY TNHH MTI VIỆT NAM MTI VIETNAM CORPORATION 丸高衣料株式会社 Binh Duong 256 

528 
CÔNG TY TNHH FUJIKURA FIBER 

OPTICS VIỆT NAM 

FUJIKURA FIBER OPTICS 

VIETNAM LTD. 
株式会社フジクラ Binh Duong 257 

529 CÔNG TY TNHH NAM AN SUNTOP NAM AN SUNTOP CO.,LTD 株式会社サントップ HCM 257 

530 
CÔNG TY TNHH HITACHI CABLE 

VIỆT NAM 

HITACHI CABLE VIETNAM CO., 

LTD 
日立金属株式会社 Hai Duong 258 

531 
CÔNG TY TNHH NIPPON 

ENGINEERING – VIỆT NAM 

NIPPON ENGINEERING - 

VIETNAM CO., LTD 

大日本コンサルタント株式

会社 
HCM 258 

532 

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

HARAJUKU ELECTRICAL 

APPLIANCE 

VIETNAM HARAJUKU 

ELECTRICAL APPLIANCE CO., 

LTD 

株式会社原宿製作所 Hai Duong 259 

533 CÔNG TY TNHH HCS HCS CO., LTD   HCM 259 

534 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN ASIA DEVELOPMENT 

SUPPORT 

ASIA DEVELOPMENT SUPPORT 

COMPANY LIMITED 
  HCM 260 

535 
CÔNG TY TNHH MAT VIỆT NAM MAT VIETNAM COMPANY 

LIMITED 

Material Automation 

(Thailand) Co., Ltd. 
Hanoi 260 

536 
CÔNG TY TNHH AZBIL VIỆT NAM AZBIL VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
アズビル株式会社 Hanoi 261 

537 
CÔNG TY TNHH HÀNG GIA DỤNG 

TOSHIBA VIỆT NAM 

TOSHIBA VIETNAM HOME 

APPLIANCES COMPANY LIMITED 
株式会社 東芝 Binh Duong 261 

538 

CÔNG TY TNHH PANASONIC 

INDUSTRIAL DEVICES VIỆT NAM 
PANASONIC INDUSTRIAL 

DEVICES VIETNAM CO., LTD. 

パナソニック株式会社オー

トモーティブ＆インダスト

リアルシステムズ社 

Hanoi 262 

539 
CÔNG TY TNHH OKAYA (VIỆT 

NAM) 
OKAYA (VIET NAM) CO.,LTD 岡谷セイケン株式会社 HCM 262 

540 
CÔNG TY TNHH  TOHO 

PRECISION VIỆT NAM 

TOHO PRECISION (VIETNAM) 

CO., LTD 
東邦ゴム工業株式会社 Bac Ninh 263 

541 
CÔNG TY YOTSUBA DRESS VIỆT 

NAM 

YOTSUBA DRESS VIETNAM CO., 

LTD 
株式会社四ツ葉ドレス Thanh Hoa 263 

542 CÔNG TY CỔ PHẦN JV-IT JV-IT JOINT STOCK COMPANY   Hanoi 264 

543 
CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT 

KIRIN VIỆT NAM 

VIETNAM KIRIN  BEVERAGE 

COMPANY, LIMITED 
キリンビバレッジ株式会社 Binh Duong 264 

544 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN KIẾN TRÚC NHẬT 

NHAT ARCHITECTURE 

COMPANY LIMITED 

株式会社ハーツインターナ

ショナル 
HCM 265 

545 
CÔNG TY TNHH SHINEI SEIKO 

VIỆT NAM 

SHINEI SEIKO VIETNAM CO., 

KTD 
株式会社シンエイ精工 Hung Yen 265 

546 

CÔNG TY TNHH LỌC HÓA DẦU 

NGHI SƠN 

NGHI SON REFINERY AND 

PETROCHEMICAL LIMITED 

LIABILITY COMPANY 

出光興産株式会社、三井化

学株式会社 
Thanh Hoa 266 

547 
CÔNG TY CỔ PHẦN UNITHAI 

MARUZEN LOGISTICS VIỆT NAM 

UNITHAI MARUZEN LOGISTICS 

(VIETNAM) CORPORATION 
丸全昭和運輸株式会社 HCM 266 

548 CÔNG TY TNHH KB VIỆT NAM KB VIETNAM CO., LTD 株式会社きものブレイン HCM 267 

549 
CÔNG TY TNHH VALQUA VIỆT 

NAM 
VALQUA VIETNAM CO.,LTD. 株式会社バルカー Hai Duong 267 

551 
CÔNG TY TNHH NISHIN METAL 

VIỆT NAM 

NISHIN METAL VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
NISHIN METAL CORPORATION Hanoi 268 

552 
CÔNG TY TNHH SHISEIDO VIỆT 

NAM 
SHISEIDO VIETNAM INC 株式会社資生堂 Dong Nai 268 

553 
CÔNG TY TNHH IBERO - VIỆT 

NAM  

IBERO-VIETNAM COMPANY 

LIMITED  
株式会社イベロジャパン Long An 269 

554 
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU BĂNG 

KEO NITTO DENKO (VIỆT NAM) 

NITTO DENKO TAPE MATERIALS 

(VIETNAM) CO.,LTD  
日東電工株式会社 Binh Duong 269 

555 
CÔNG TY TNHH SAKURA SAKURA LIABILITY LIMITED 

COMPANY 
  Hanoi 270 

556 
CÔNG TY TNHH ASAHI INTECC 

HÀ NỘI 
ASAHI INTECC HANOI CO., LTD 朝日インテック株式会社 Hanoi 270 

557 CÔNG TY TNHH NOA VIỆT NAM NOA VIETNAM CO., LTD 株式会社ノア Binh Duong 271 
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558 
CÔNG TY TNHH MATSUYA R&D 

(VIỆT NAM) 

MATSUYA R&D (VIETNAM) CO., 

LTD. 

株式会社松屋アールアンド

ディ 
Dong Nai 271 

559 
CÔNG TY TNHH ASAHI DENSO 

VIỆT NAM 

ASAHI DENSO VIET NAM CO., 

LTD 
朝日電装株式会社 Hanoi 272 

560 
CÔNG TY TNHH FUJIKIN 

VIETNAM 
FUJIKIN VIETNAM CO., LTD 株式会社フジキン Hanoi 272 

561 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BRAIN 

VIỆT NAM 

BRAIN VIETNAM SERVICE 

COMPANY LIMITED 
株式会社ブレイン Hanoi 273 

562 
CÔNG TY TNHH TRƯỜNG MẦM 

NON SAKURA HOA ANH ĐÀO 

SAKARA HOAANHDAO 

YOUCHIEN YUGEN GAISHA 
  Hanoi 273 

563 
CÔNG TY TNHH NOMURA 

FOTRANCO 
NOMURA FOTRANCO CO.,LTD 野村貿易株式会社 Hai Phong 274 

565 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN MAYEKAWA VIỆT NAM 

MAYEKAWA VIETNAM ONE 

MEMBER COMPANY LIMITED 
株式会社前川製作所 HCM 274 

566 
CÔNG TY TNHH DAIGAKU (VIỆT 

NAM) 
DAIGAKU (VIETNAM) CO.,LTD 大額株式会社 Binh Duong 275 

567 
CÔNG TY TNHH GIẦY CHING LUH 

VIỆT NAM 

VIETNAM CHINGLUH SHOES CO., 

LTD 
  Long An 275 

568 
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG S.B. 

SAIGON 
S.B SAIGON FASHION CC., LTD. 日鉄住金物産株式会社 HCM 276 

569 
CÔNG TY TNHH THÔNG TIN NTT 

(VIỆT NAM) 

NTT COMMUNICATIONS 

(VIETNAM) LIMITED 

NTT コミュニケーションズ株

式会社 
HCM 276 

570 
CÔNG TY TNHH SONY 

ELECTRONICS VIỆT NAM 

SONY ELECTRONICS VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
ソニー株式会社 HCM 277 

571 CÔNG TY TNHH GMT GMT CO.,LTD   HCM 277 

572 CÔNG TY TNHH GLOBAL FAB GLOBAL FAB CO., LTD   HCM 278 

573 
CÔNG TY TNHH TOREX VIỆT 

NAM SEMICONDUCTOR 

TOREX VIETNAM 

SEMICONDUCTOR CO.,LTD 

トレックス・セミコンダク

ター株式会社 
Binh Duong 278 

574 
CÔNG TY TNHH NITTO DENKO 

VIỆT NAM 

NITTO DENKO VIETNAM CO., 

LTD. 
日東電工株式会社 Binh Duong 279 

575 
CÔNG TY TNHH MIDORI 

APPAREL VIỆT NAM 

MIDORI APPAREL VIETNAM 

CO.,LTD 
ミドリ安全株式会社 Vinh Phuc 279 

576 
CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH 

NIPPON EXPRESS (VIỆT NAM) 

NIPPON EXPRESS (VIETNAM) 

CO., LTD 

日本通運株式会社、両備ホ

ールディングス株式会社 
HCM 280 

577 CÔNG TY NETSURF VIỆT NAM NETSURF VIETNAM 株式会社ネットサーフ HCM 280 

578 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

ACS VIỆT NAM 

ACS TRADING VIETNAM 

COMPANY LTD. 

イオンクレジットサービス

株式会社 
HCM 281 

579 
CÔNG TY TNHH TOKYO MICRO 

VIETNAM 

TOKYO MICRO VIETNAM CO., 

LTD 
株式会社東京マイクロ Hanoi 281 

580 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN SẢN PHẨM THÉP VIỆT NAM 

VIETNAM STEEL PRODUCTS, 

LTD 

新日鐵住金株式会社、住友

商事株式会社 
Hanoi 282 

581 
CÔNG TY TNHH NICHIRIN VIỆT 

NAM 
NICHIRIN VIETNAM CO., LTD 株式会社ニチリン Bac Giang 282 

582 
CÔNG TY TNHH KHU CÔNG 

NGHIỆP THĂNG LONG 

THANG LONG INDUSTRIALPARK 

CORPORATION  
住友商事株式会社 Hanoi 283 

583 
CÔNG TY TNHH VITALIFY Á 

CHÂU 
VITALIFY ASIA CO., LTD 株式会社バイタリフィ HCM 283 

584 
CÔNG TY TNHH SHOWA GLOVES 

VIỆT NAM 

SHOWA GLOVES (VIETNAM) CO., 

LTD 
ショーワグローブ株式会社 Binh Duong 284 

585 
CÔNG TY TNHH PASONA TECH 

VIỆT NAM 

PASONA TECH VIETNAM CO., 

LTD. 
株式会社パソナテック HCM 284 

586 CÔNG TY TNHH PHÚC HƯNG PHUC HUNG CO., LTD   Hai Duong 285 

587 
CÔNG TY TNHH RHYTHM 

PRECISION VIỆT NAM 

RHYTHM PRECISION VIETNAM 

CO., LTD 

リズム時計工業株式会社、

東北リズム株式会社 
Hanoi 285 

588 
CÔNG TY TNHH LINH KIỆN ĐIỆN 

TỬ SEI (VIỆT NAM) 

SEI ELECTRONIC COMPONENTS 

(VIETNAM), LTD. 
住友電気工業株式会社 Hanoi 286 

589 

CÔNG TY TNHH TOYO PIANO 

VIỆT NAM TOYO PIANO VIET NAM CO., LTD 

東洋ピアノ製造株式会社、

株式会社アンザイピアノテ

クニカル 

HCM 286 

590 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MEISEI VIỆT NAM 
MEISEI VIETNAM CO.,LTD 株式会社名古屋精密金型 Vinh Phuc 287 

591 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN SD VIỆT NAM SD VIETNAM INDUSTRIES LTD 

住電商事株式会社、オーナ

ンバ株式会社、別所電線株

式会社 

Hanoi 287 

592 
CÔNG TY TNHH YOKOI MOULD 

VIỆT NAM 

YOKOI MOULD VIET NAM CO., 

LTD 
有限会社横井モールド Bac Giang 288 

593 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN CƠ KHÍ VIỆT-NHẬT 

VINA-JAPAN ENGINEERING 

LIMITED 
共英産業株式会社 Hai Phong 288 

594 
CÔNG TY TNHH KINDEN VIỆT 

NAM 

KINDEN VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社 きんでん Hanoi 289 

595 
CÔNG TY TNHH Ô TÔ MITSUBISHI 

VIỆT NAM 

MITSUBISHI MOTORS  

VIETNAM CO., LTD. 

三菱自動車工業(株)、三菱

商事株式会社 
Binh Duong 289 
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596 
CÔNG TY TNHH SAKURAI VIỆT 

NAM 

SAKURAI VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社桜井 Thanh Hoa 290 

597 
CÔNG TY TNHH TOYO ELECTRIC 

CONTROL VIỆT NAM 

TOYO ELECTRIC CONTROL VIET 

NAM CO., LTD 
株式会社東洋電制製作所 Hanoi 290 

598 CÔNG TY TNHH VIỆT BOKUTO VIET BOKUTO CO., LTD 東建材工業株式会社 Binh Duong 291 

599 
CÔNG TY TNHH TTCL VIỆT NAM TTCL VIETNAM CORPORATION 

LIMITED. 

TTCL Public Company Ltd

（双日株式会社） 
HCM 291 

601 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

IKKA (VIỆT NAM) 

IKKA TECHNOLOGY (VIETNAM) 

CO., LTD 
第一化成株式会社 Hai Duong 292 

602 
CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT 

VIỆT NAM (HÀ NỘI) 

NIPPON PAINT VIETNAM 

(HANOI) CO., LTD 

日本ペイントホールディン

グス株式会社 
Hanoi 292 

605 
CÔNG TY TNHH DENSO VIỆT 

NAM 

DENSO MANUFACTURING 

VIETNAM CO .,LTD 

株式会社デンソー、住友商

事株式会社 
Hanoi 293 

606 
CÔNG TY TNHH SAKAI VIET NAM SAKAI VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
  HCM 293 

607 
CÔNG TY TNHH  VIỆT NAM 

PARKERIZING HÀ NỘI 

VIETNAM PARKERIZING HA NOI 

CO., LTD 

日本パーカライジング株式

会社 
Bac Ninh 294 

608 
CÔNG TY TNHH  KHUÔN ĐÚC 

TSUKUBA VIỆT NAM 

TSUKUBA DIECASTING 

VIETNAM CO., LTD 

筑波ダイカスト工業株式会

社 
Hanoi 294 

609 
CÔNG TY TNHH HAL VIETNAM 

HAL VIETNAM CO., LTD 
広島アルミニウム工業株式

会社 
Hanoi 295 

610 
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM TNT 

FIBERS 
VIETNAM TNT FIBERS CO.,LTD  東レ株式会社 Binh Duong 295 

611 
CÔNG TY TNHH MẶT TRỜI SÔNG 

HỒNG 
SUN RED RIVER CO., LTD 株式会社やず企画 Hanoi 296 

612 
CÔNG TY TNHH INABATA VIỆT 

NAM 

INABATA VIET NAM COMPANY 

LIMITTED 
稲畑産業株式会社 Hanoi 296 

613 CÔNG TY TNHH VINQ VINQ COMPANY LIMITED   Hanoi 297 

614 
CÔNG TY TNHH TAIYO GIKEN 

VIỆT NAM 
TAIYO GIKEN VIETNAM CO., LTD 大洋技研工業株式会社 Binh Duong 297 

615 
CÔNG TY TNHH MASS TRADING 

VIET NAM 

MASS TRADING VIETNAM 

COMPANY LIMITED. 
株式会社マス商事 HCM 298 

617 CÔNG TY TNHH GIẦY FU-LUH FU-LUH SHOES CO., LTD   Long An 298 

619 
CÔNG TY TNHH IKEUCHI VIỆT 

NAM 
IKEUCHI VIETNAM CO., LTD 株式会社いけうち Hanoi 299 

620 CÔNG TY TNHH DUEL VIỆT NAM DUEL VIETNAM, INC 株式会社デュエル Binh Duong 299 

621 
CÔNG TY TNHH MARUEI VIỆT 

NAM PRECISION 

MARUEI VIETNAM PRECISION 

CO.,LTD 
丸栄工業株式会社 Binh Duong 300 

622 
CÔNG TY TNHH YAZAKI EDS 

VIỆT NAM 
YAZAKI EDS VIETNAM CO.,LTD 矢崎総業株式会社 Binh Duong 300 

623 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ VIỆT - 

NHẬT 

VIETNAM - JAPAN 

REFRIGERATION AND AIR-

CONDITIONING JSC  

  Hanoi 301 

624 

CÔNG TY TNHH TSM VIỆT NAM 
TSM TECHNOLOGY VIETNAM 

CO., LTD 

株式会社秋葉ダイカスト工

業所、TS MOULD TECHNOLOGY 

SDN.BHD 

Binh Duong 301 

625 
CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT 

NAM 
TERUMO VIETNAM CO.,LTD テルモ株式会社 Hanoi 302 

626 
CÔNG TY TNHH TOKYO ROPE 

VIỆT NAM 
TOKYO ROPE VIETNAM CO.,LTD 東京製綱株式会社 Binh Duong 302 

627 
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM LSI 

COOLER 
VIETNAM LSI COOLER CO.,LTD LSI クーラー株式会社 Binh Duong 303 

628 CÔNG TY TNHH ASUZAC ASUZAC CO. LTD アスザック株式会社 Binh Duong 303 

629 
CÔNG TY TNHH NITTO-FUJI 

INTERNATIONAL VIỆT NAM 

NITTO-FUJI INTERNATIONAL 

VIETNAM CO., LTD 
日東富士製粉株式会社 Binh Duong 304 

630 
CÔNG TY TNHH HEADWORK 

VIỆT NAM 

HEADWORK VIET NAM 

COMPANY LIMITED 
ヘッドワーク有限会社 Nam Dinh 304 

631 
CÔNG TY TNHH NIDEC SANKYO 

VIỆT NAM (HÀ NỘI) 

NIDEC SANKYO VIETNAM 

(HANOI) CORPORATION 

日本電産サンキョー株式会

社 
Hanoi 305 

632 
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG 

SPRITE 

SPRITE COMMUNICATIONS 

COMPANY LIMITED 

株式会社エヌアイエスプラ

ス 
Hanoi 305 

633 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN TOYOTA BOSHOKU HÀ NỘI 

TOYOTA BOSHOKU HANOI 

CO.,LTD 
トヨタ紡織株式会社 Vinh Phuc 306 

634 
CÔNG TY HONDA VIỆT NAM HONDA VIETNAM COMPANY 

LTD 
本田技研工業株式会社 Vinh Phuc 306 

635 

CÔNG TY KHAI THÁC ĐÁ VÔI 

YABASHI VIỆT NAM 

YABASHI WHITE LIMESTONE 

MINING VIETNAM 

CORPORATION 

矢橋ホールディングス株式

会社 
Nghe An 307 

636 
CÔNG TY TNHH MATSUO 

INDUSTRIES VIỆT NAM 

MATSUO INDUSTRIES VIETNAM 

CO., LTD 
株式会社松尾製作所 Hanoi 307 

637 
CÔNG TY TNHH NNR GLOBAL 

LOGISTICS (VIỆT NAM) 

NNR GLOBAL LOGISTICS 

(VIETNAM) CO., LTD. 
西日本鉄道株式会社 HCM 308 
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638 CÔNG TY TNHH FCC VIỆT NAM  FCC (VIETNAM) CO., LTD. 株式会社エフ・シー・シー Hanoi 308 

639 
CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG XE 

MÁY-Ô TÔ GOSHI-THĂNG LONG 

GOSHI-THANG LONG AUTO-

PARTS CO., LTD. 

合志技研工業株式会社（八

千代工業株式会社） 
Hanoi 309 

640 
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ 

RENESAS VIỆT NAM 

RENESAS DESIGN VIETNAM CO., 

LTD 

ルネサス エレクトロニクス

株式会社 
HCM 309 

641 
CÔNG TY TNHH MASUOKA VIỆT 

NAM 
MASUOKA VIETNAM CO., LTD 株式会社マスオカ HCM 310 

642 
CÔNG TY TNHH MK SEIKO (VIỆT 

NAM) 
MK SEIKO (VIET NAM) CO.,LTD エムケー精工株式会社 HCM 310 

643 
CÔNG TY TNHH NNR GLOBAL 

LOGISTICS (VIỆT NAM) 

NNR GLOBAL LOGISTICS 

(VIETNAM) CO., LTD. 
西日本鉄道株式会社 HCM 311 

644 
CÔNG TY TNHH DAITO RUBBER 

VIỆT NAM 

DAITO RUBBER VIETNAM CO., 

LTD 
ダイトゴム株式会社 Hai Phong 311 

645 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN OST 
OST COMPANY LIMITED 

株式会社シーメイト、株式

会社岡本鉄工 
Hai Phong 312 

646 

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG 

TRUYỀN TẢI VÀ PHÂN PHỐI 

TOSHIBA (VIỆT NAM) 

TOSHIBA TRANSMISSION & 

DISTRIBUTION SYSTEMS 

(VIETNAM) LTD. 

株式会社東芝 Hanoi 312 

647 
CÔNG TY TNHH SOPET GAS ONE SOPET GAS ONE COMPANY 

LIMITED 

株式会社サイサン、双日株

式会社 
Dong Nai 313 

648 
CÔNG TY TNHH OHARA 

PLASTICS VIỆT NAM  

OHARA PLASTICS VIET NAM 

CO.,LTD 
オハラ樹脂工業株式会社 Hanoi 313 

649 CÔNG TY TNHH TPR VIỆT NAM TPR VIETNAM CO.,LTD TPR 工業株式会社 Binh Duong 314 

650 
CÔNG TY TNHH YAKULT VIỆT 

NAM 
YAKULT VIETNAM CO., LTD 株式会社ヤクルト Binh Duong 314 

651 
CÔNG TY TNHH KANEKA 

PHARMA VIỆT NAM 

KANEKA PHARMA VIETNAM 

CO., LTD 
株式会社カネカ Binh Duong 315 

652 

CÔNG TY TNHH ẮC QUY GS VIỆT 

NAM 
GS BATTERY VIETNAM 

COMPANY LIMITED 

株式会社 ジーエス・ユアサ 

コーポレーション、三菱商

事株式会社 

Binh Duong 315 

653 CÔNG TY TNHH SEEBEST SEEBEST CO., LTD 株式会社 TANOI Binh Duong 316 

654 
CÔNG TY TNHH ROHTO-

MENTHOLATUM (VIỆT NAM) 

ROHTO-MENTHOLATUM 

(VIETNAM) CO., LTD 
ロート製薬株式会社 Binh Duong 316 

655 
CÔNG TY TNHH YAMATO 

PROTEC VIỆT NAM 

YAMATO PROTEC VIET NAM CO., 

LTD 

ヤマトプロテクト株式会

社、YSB 株式会社 
Binh Duong 317 

656 
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ FOSTER 

(VIỆT NAM) 

FOSTER ELECTRIC (VIETNAM) 

CO., LTD 
フォスター電機株式会社 Binh Duong 317 

657 
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM DAI-

ICHI SEIKO 

VIETNAM DAI-ICHI SEIKO CO., 

LTD 
第一精工株式会社 Binh Duong 318 

658 
CÔNG TY TNHH DID 

ELECTRONICS VIỆT NAM 

DID ELECTRONICS VIETNAM 

CO., LTD 
ディアイディ株式会社 HCM 318 

659 
CÔNG TY TNHH NICHIAS HẢI 

PHÒNG 

NICHIAS HAIPHONG COMPANY 

LIMITED 
ニチアス株式会社 Hai Phong 319 

660 
CÔNG TY TNHH KOKUYO VIỆT 

NAM 

KOKUYO VIETNAM LIMITED 

COMPANY 
コクヨ株式会社 Hai Phong 319 

661 
CÔNG TY TNHH OJITEX HẢI 

PHÒNG 
OJITEX HAIPHONG CO., LTD 

王子ホールディングス株式

会社 
Hai Phong 320 

662 
CÔNG TY TNHH SIK (VIỆT NAM) SIK (VIET NAM) COMPANY 

LIMITED 
稲畑産業株式会社 Hai Phong 320 

663 
CÔNG TY TNHH SUMIRUBBER 

VIỆT NAM 

SUMIRUBBER VIETNAM CO., 

LTD. 
住友ゴム工業株式会社 Hai Phong 321 

664 CÔNG TY TNHH AS'TY VIỆT NAM AS'TY VIETNAM INC 株式会社 アスティ Hai Phong 321 

665 
CÔNG TY TNHH MAIKO HẢI 

PHÒNG  
MAIKO HAIPHONG CO., LTD マイコー株式会社 Hai Phong 322 

666 
CÔNG TY TNHH NISHISHIBA VIỆT 

NAM 
NISHISHIBA VIETNAM CO., LTD 西芝電機株式会社 Hai Phong 322 

667 

CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU CÔNG 

NGHIỆP NOMURA- HẢI PHÒNG 

NOMURA-HAIPHONG 

INDUSTRIAL ZONE 

DEVELOPMENT CORPORATION 

野村ホールディングス株式

会社 
Hai Phong 323 

668 
CÔNG TY TNHH MEIHOTECH 

VIỆT NAM 
MEIHOTECH VIETNAM INC 株式会社メイホウテック Hai Phong 323 

669 
CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO MÁY 

EBA 
EBA MACHINERY CORPORATION エバ工業株式会社 Hai Phong 324 

670 
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ FOSTER 

(ĐÀ NẴNG) 

FOSTER ELECTRIC (DA NANG) 

CO.,LTD 
フォスター電機株式会社 Da Nang 324 

671 

CÔNG TY TNHH TOYO INK 

COMPOUNDS VIỆT NAM 
TOYO INK COMPOUNDS 

VIETNAM CO., LTD 

東洋インキ SC ホールディン

グス株式会社、プラマテル

ズ株式会社 

Bac Ninh 325 

672 
CÔNG TY TNHH JOYO MARK 

(VIỆT NAM) 

JOYO MARK (VIỆT NAM) CO., 

LTD 
常陽マーク株式会社 Bac Ninh 325 

673 
CÔNG TY TNHH OMIC VIỆT NAM OKI METAL INDUSTRIES 

COMPANY LIMITED 
  Hai Duong 326 
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674 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

NGUYÊN LIỆU GIẤY VIỆT - NHẬT 

VIETNAM - JAPAN CHIP 

CORPORATION LTD 
双日株式会社 Da Nang 326 

675 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN UNIMAX SAIGON UNIMAX SAIGON CO., LTD 

株式会社ユニコ、株式会社

BM ソリューションズ、伊藤

忠商事株式会社 

HCM 327 

676 CÔNG TY TNHH KYOSHIN KYOSHIN VIETNAM CO., LTD リズム協伸株式会社 HCM 327 

677 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN THREE BAMBI 

THREE BAMBI VIETNAM CO., 

LTD 
株式会社スリーバンビ HCM 328 

678 
CÔNG TY TNHH MEINAN VIỆT 

NAM 
MEINAN (VIETNAM) CO.,LTD 株式会社名南精密製作所 HCM 328 

679 
CÔNG TY TNHH VINACAD YABASHIVIETNAM CAD 

TECHNOLOGY CORPORATION 

ヤバシインターナショナル

株式会社 
Hanoi 329 

680 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN TEIJIN FRONTIER SHONAI 

TEIJIN FRONTIER SHONAI 

CO.,LTD 
帝人フロンティア株式会社 Phu Tho 329 

681 
CÔNG TY TNHH PARKER 

PROCESSING VIỆT NAM 

PARKER PROCESSING VIETNAM 

CO., LTD 

日本パーカライジング株式

会社 
Hanoi 330 

682 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN TRANG SỨC GL 
GL JEWELRY CO.,LTD 株式会社 ルキナ Hai Phong 330 

683 
CÔNG TY TNHH YAMATO 

INDUSTRIES VIỆT NAM 

YAMATO INDUSTRIES VIETNAM 

CO., LTD 
やまと興業株式会社 Bac Ninh 331 

684 
CÔNG TY TNHH RYONAN 

ELECTRIC VIỆT NAM 

RYONAN ELECTRIC VIETNAM 

CO., LTD 
菱南電装株式会社 Hanoi 331 

685 CÔNG TY TNHH SAIGON TOWER  SAIGON TOWER CO., LTD. ダイビル株式会社 HCM 332 

686 
CÔNG TY TNHH FUJIPLA 

ENGINEERING VIỆT NAM 

FUJIPLA ENGINEERING 

VIETNAM CO., LTD 

フジプラスチック工業株式

会社 
Hanoi 332 

688 
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT 

TAIKISHA VIỆT NAM 

TAIKISHA VIETNAM 

ENGINEERING INC 
株式会社 大気社 Hanoi 333 

689 
CÔNG TY TNHH HYOZAEMON SÀI  

GÒN 
HYOZAEMON SAIGON CO., LTD 株式会社兵左衛門 HCM 333 

690 CÔNG TY TNHH TANAKA TANAKA CO., Ltd.(VIETNAM) 有限会社田中屋 HCM 334 

691 
CÔNG TY TNHH MINAMI DESIGN 

VIỆT NAM 

MINAMI DESIGN VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
南デザイン株式会社 Hanoi 334 

692 
CÔNG TY TNHH SAN-EI VIỆT 

NAM 
SAN-EI VIETNAM CO., LTD. 三栄商事株式会社 Da Nang 335 

693 
CÔNG TY TNHH HANKYU 

HANSHIN EXPRESS VIỆT NAM 

HANKYU HANSHIN EXPRESS 

(VIETNAM) CO., LTD 

株式会社 阪急阪神エクスプ

レス 
Hanoi 335 

694 
CÔNG TY TNHH CANON VIỆT 

NAM 

CANON VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
キヤノン株式会社 Hanoi 336 

695 CÔNG TY TNHH TOA VIỆT NAM TOA VIETNAM CO.,LTD TOA 株式会社 Hanoi 336 

696 
CÔNG TY TNHH NISSEI PLASTIC 

VIỆT NAM 

NISSEI PLASTIC (VIETNAM) CO., 

LTD 
日精樹脂工業株式会社 HCM 337 

697 
TRUNG TÂM KỸ THUẬT MITSUBA 

VIỆT NAM. 

MITSUBA VIETNAM TECHNICAL 

CENTER 
株式会社ミツバ HCM 337 

698 CÔNG TY TNHH FUTABA FUTABA (VIETNAM) CO., LTD 双葉電子工業株式会社 HCM 338 

699 
CÔNG TY TNHH YASUDA 

FASHION (VIỆT NAM) 
YASUDA (VIETNAM) CO., LTD 

株式会社オンワード樫山、

株式会社安田縫製 
HCM 338 

701 
CÔNG TY TNHH HOYA GLASS 

DISK VIỆT NAM 

HOYA GLASS DISK VIETNAM 

LTD 
HOYA 株式会社 Hanoi 339 

702 
CÔNG TY TNHH SWCC SHOWA 

(VIỆT NAM) 

SWCC SHOWA（VIETNAM）

CO.,LTD. 

昭和電線ホールディングス

株式会社 
Hanoi 339 

705 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN TAMAYOSHI VIỆT NAM 
TAMAYOSHI VIETNAM CO., LTD 株式会社 玉吉製作所 Bac Ninh 340 

707 
CONG TY TNHH SECOM VIET 

NAM 

SECOM VIET NAM COMPANY 

LIMITED 
セコム株式会社 HCM 340 

708 CÔNG TY TNHH DOVAN DOVAN COMPANY LIMITED 株式会社新城製作所 Bac Giang 341 

709 
CÔNG TY TNHH KALBAS VIỆT 

NAM 
KALBAS VIET NAM LIMITED 株式会社 KALBAS Ha Nam 341 

710 CÔNG TY TNHH PREC VIỆT NAM PREC VN CO.,LTD 株式会社プレック Vinh Phuc 342 

712 
CÔNG TY TNHH USOL VIỆT NAM  USOL VIETNAM COMPANY 

LIMITED 

日本ユニシス・ソリューシ

ョン株式会社 
Hanoi 342 

713 
CÔNG TY TNHH CÁC HỆ THỐNG 

VIỄN THÔNG VNPT-NEC 

VNPT- NEC TELECOMMUNICA 

SYSTEMS COMPANY LIMITED 
日本電気株式会社 Hanoi 343 

714 
CÔNG TY TNHH B&COMPANY 

VIỆT NAM 

B&COMPANY VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
B&Company 株式会社 Hanoi 343 

715 
CÔNG TY TNHH KEY PLASTICS 

(VIỆT NAM) 

KEY PLASTICS (VIETNAM) CO., 

LTD 
紀伊産業株式会社 Binh Duong 344 

716 
CÔNG TY TNHH JSW PLASTICS 

MACHINERY VIỆT NAM 

JSW PLASTICS MACHINERY 

VIETNAM 
株式会社日本製鋼所 Hanoi 344 

717 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN 

TẢI VIỆT - NHẬT SỐ 2 

VIETNAM – JAPAN 

TRANSPORTATION COMPANY 

LIMITED NO.2 

日本ロジテム株式会社 Hanoi 345 
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718 
CÔNG TY TNHH NAGATA (VIỆT 

NAM) 
NAGATA (VIETNAM) CO., LTD 

ナガタベルリッツア株式会

社 
HCM 345 

719 
CÔNG TY TNHH CADIAN 

VIETNAM 
CADIAN VIETNAM CO., LTD 株式会社キャディアン HCM 346 

720 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÁT 

TRIỂN VIỆT NAM 

VIETNAM DEVELOPMENT 

CONSTRUCTION CO., LTD 
株式会社安藤・間 HCM 346 

721 
CÔNG TY TNHH ANGIMEX - 

KITOKU 

ANGIMEX - KITOKU LIMITED 

COMPANY 
木徳神糧株式会社 An Giang 347 

722 

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HỖN 

HỢP VIỆT-NHẬT SỐ 1 

VIETNAM-JAPAN GENERAL 

TRANSPORTATION COMPANY 

LIMITED NO 1 

日本ロジテム株式会社 Hanoi 347 

723 
CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM 

THÉP NSSB SÀI GÒN 

NSSB SAIGON COIL CENTER CO ., 

LTD 

日鉄住金物産株式会社、阪

和興業株式会社 
Binh Duong 348 

724 

CÔNG TY TNHH BEMAC PANELS 

MANUFACTURING VIỆT NAM 

BEMAC PANELS 

MANUFACTURING VIETNAM 

CO., LTD 

渦潮電機株式会社、大阪機

電株式会社 
Hanoi 348 

725 
CÔNG TY TNHH SUZUMOTO VIỆT 

NAM 

SUZUMOTO VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
スズモト株式会社 Bac Ninh 349 

726 CÔNG TY HOÁ CHẤT SOFT SOFT CHEMICAL CORPORATION 豊田通商株式会社 Hai Phong 349 

728 
CÔNG TY TNHH  RYOMO VIỆT 

NAM SOLUTIONS 

RYOMO VIETNAM SOLUTIONS 

CO.,LTD 
株式会社両毛システムズ HCM 350 

729 CÔNG TY TNHH ODA VIỆT NAM ODA VIETNAM CO., LTD サンコロナ小田株式会社 Binh Duong 350 

730 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN SANKO MOLD VIỆT NAM 

SANKO MOLD VIETNAM CO., 

LTD. 
三光金型株式会社 Dong Nai 351 

731 

CÔNG TY TNHH NISSAN TECHNO 

VIỆT NAM 

NISSAN AUTOMOTIVE 

TECHNOLOGY VIET NAM 

CO.,LTD. (formerly:NISSAN 

TECHNO VIETNAM COMPANY 

LIMITED) 

日産自動車株式会社 Hanoi 351 

732 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN AUREOLE 

AUREOLE INFORMATION 

TECHNOLOGY INC. 
三谷産業株式会社 HCM 352 

734 CÔNG TY TNHH UNICARE UNICARE COMPANY LIMITED   HCM 352 

735 
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SEI VIỆT 

NAM 

SEI CONSULTING VIETNAM 

CO.,LTD 
住友電気工業株式会社 Hanoi 353 

736 
CÔNG TY TNHH SENSHO 

INDUSTRY VIỆT NAM 

SENSHO INDUSTRY VIETNAM 

LIMITED 
千章商事株式会社 Binh Duong 353 

737 
CÔNG TY TNHH SUMITOMO 

NACCO FORKLIFT VIỆT NAM 

SUMITOMO NACCO FORKLIFT 

VIETNAM CO., LTD 

住友ナコフォークリフト株

式会社 
Hanoi 354 

738 
CÔNG TY TNHH FANUC VIỆT 

NAM 

FANUC VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
ファナック株式会社 HCM 354 

740 
CÔNG TY TNHH TOYODA GIKEN 

VIỆT NAM 

TOYODA GIKEN VIET NAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社豊田技研 Hanoi 355 

741 
CÔNG TY TNHH ALPHA 

INDUSTRIES VIETNAM 

ALPHA INDUSTRIES VIETNAM 

CO., LTD 
  Hanoi 355 

742 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THIẾT 

BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM 

OLYMPUS MEDIACAL SYSTEMS 

VIETNAM CO.,LTD 
オリンパス株式会社 Hanoi 356 

743 

CÔNG TY TNHH TOHOKU 

CHEMICAL INDUSTRIES (VIỆT 

NAM) 

TOHOKU CHEMICAL 

INDUSTRIES (VIETNAM)., LTD. 
東北化工株式会社 Dong Nai 356 

744 CÔNG TY TNHH EMAR VIỆT NAM EMAR VIETNAM CO.,LTD 株式会社エマール HCM 357 

745 CÔNG TY TNHH CETUS VIỆT NAM CETUS VIETNAM CO., LTD 株式会社 YUIDEA HCM 357 

746 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ 

SÀI GÒN TOYOTA TSUSHO 

TOYOTA TSUSHO SAIGON 

MOTOR SERVICE COMPANY 

LIMITED 

豊田通商株式会社 HCM 358 

747 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VIỆT 

NHẬT 

KONOIKE VINATRANS 

LOGISTICS CO., LTD 
鴻池運輸株式会社 HCM 358 

748 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NGUỒN 

NHÂN LỰC PHẦN THƯỞNG 

PREMIUM HUMAN RESOURCES 

CONSULTING  COMPANY 

LIMITED 

  HCM 359 

749 CÔNG TY TNHH A MOLD A MOLD CO.,LTD 株式会社安田製作所 Hanoi 359 

750 

CÔNG TY TNHH ASIA 

GEORESEARCH AGENCY (VIỆT 

NAM) 

ASIA GEORESEARCH AGENCY 

(VIETNAM) COMPANY LIMITED 
  HCM 360 

751 
CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT NÔNG 

DÂN 

FARMERS UNION VENTURE 

CO.,LTD 
株式会社地域法人無茶々園 Dak Lak 360 

753 
CÔNG TY TNHH NIHON SEKKEI 

VIỆT NAM 
NIHON SEKKEI VIETNAM, INC. 株式会社日本設計 Hanoi 361 

754 
CÔNG TY TNHH DAIWA PLASTICS  

THĂNG LONG 

DAIWA PLASTICS THANG LONG 

COMPANY LIMITED 
大和合成株式会社 Hanoi 361 

755 
CÔNG TY TNHH VƯỜN THIÊN 

ĐÀNG SÀI GÒN 

SAIGON SKY GARDEN COMPANY 

LIMITED 

伊藤忠商事株式会社、森喜

代株式会社 
HCM 362 
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756 
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ THỜI 

TRANG VIỆT NAM 

VINAMODE INTERNATIONAL 

CO., LTD 
株式会社エルピーディ Hai Phong 362 

757 CÔNG TY TNHH HATA VIỆT NAM HATA VIET NAM CO.,LTD   Phu Yen 363 

758 
CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM 

CÔNG NGHỆ PHOTRON VIỆT NAM 

PHOTRON VIETNAM TECHNICAL 

CENTER CO., LTD 
株式会社フォトロン HCM 363 

759 
CÔNG TY TNHH MITSUI 

O.S.K.LINES (VIỆT NAM) 

MITSUI O.S.K.LINES (VIETNAM) 

LTD. 
株式会社商船三井 HCM 364 

760 CÔNG TY TNHH UNICO VIệT NAM UNICO VIetNAM  CO., LTD.   HCM 364 

761 CÔNG TY TNHH PLANEX PLANEX CO., LTD. 株式会社プラネックス HCM 365 

762 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỐI TÁC MẶT 

TRỜI TOÀN CẦU A.I. 
A.I. GLOBAL SUN PARTNERS 

JOINT STOCK COMPANY 

ABC 株式会社、エー・アイ・

ネットワーク（タイラン

ド）株式会社 

Hanoi 365 

764 CÔNG TY TNHH ASTEE HORIE VN ASTEE HORIE VN CO.,LTD  株式会社アスティホリエ Binh duong 366 

765 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

KANTO VIỆT NAM 

KANTO VIETNAM 

CONSTRUCTION COMPANY 

LIMITED 

関東建設工業株式会社 Hanoi 366 

766 CÔNG TY TNHH JGC VIỆT NAM JGC VIET NAM CO., LTD. 日揮株式会社 Hanoi 367 

767 
CÔNG TY TNHH ACTY 

DAIMONYA VIỆT NAM 

ACTY DAIMONYA VIET NAM 

CO., LTD 
アクティ大門屋株式会社 HCM 367 

768 
CÔNG TY TNHH NAKAMURA 

(VIỆT NAM) 

NAKAMURA (VIETNAM) CO., 

LTD 
株式会社ジョインウッド HCM 368 

769 
CÔNG TY TNHH DELIVERY VIỆT 

NAM 
DELIVERY VIETNAM CO.,LTD 

株式会社デリバリーコンサ

ルティング 
HCM 368 

770 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY 

DỰNG FUJINAMI 

FUJINAMI CONSTRUCTION 

CONSULTANT COMPANY 

LIMITED 

  HCM 369 

771 

CÔNG TY TNHH TRANG TRẠI 

NÔNG NGHIỆP KỸ THUẬT CAO 

NHẬT VIỆT 

JAPAN VIETNAM AGRITECH 

FARM CO. LTD 
オーシャン貿易株式会社 Lam Dong 369 

772 
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM 

YAMAHA MOTOR VIETNAM CO., 

LTD. 
ヤマハ発動機株式会社 Hanoi 370 

773 
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN TRÁI 

CÂY YASAKA 

YASAKA FRUIT PROCESSING 

LIMITED COMPANY 
  HCM 370 

774 
CÔNG TY TNHH KUBOTA VIỆT 

NAM 
KUBOTA VIETNAM CO.,LTD  株式会社クボタ Binh Duong 371 

775 
CÔNG TY TNHH MANKICHI 

SOFTWARE (VIETNAM) 

MANKICHI SOFTWARE 

(VIETNAM) COMPANY LIMITED 

株式会社マンキチソフトウ

ェア 
HCM 371 

776 CÔNG TY TNHH TOHO VIETNAM TOHO VIETNAM CO.,LTD. 東邦工業 株式会社 Hanoi 372 

778 
CÔNG TY TNHH NTT DATA VIỆT 

NAM 

NTT DATA VIETNAM COMPANY 

LIMITED 

株式会社 NTT データエンジ

ニアリングシステムズ 
Hanoi 372 

779 
CÔNG TY TNHH SHOWA DENKO 

RARE-EARTH VIÊT NAM 

SHOWA DENKO RARE- EARTH 

VIETNAM CO., LTD. 

昭和電工株式会社、東海貿

易株式会社 
Ha Nam 373 

780 
CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG XE 

MÁY -  Ô TÔ SHOWA VIỆT NAM 

SHOWA AUTO-PARTS VIETNAM 

CO., LTD 
株式会社ショーワ Hanoi 373 

781 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN IF VIỆT NAM 
VIETNAM IF COMPANY LIMITED 日本アイエフ株式会社 Hoa Binh 374 

782 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN KAMIOKA FOOD 
KAMIOKA FOOD CO., LTD.   HCM 374 

783 
CÔNG TY SỨ VỆ SINH INAX 

GIẢNG  VÕ 

INAX -GIANG VO SANITARY 

WARE CO., LTD. 
株式会社 LIXIL グループ Hanoi 375 

784 
CÔNG TY TNHH MOBILE 

MAPPING VIỆT NAM 

MOBILE MAPPING VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
  Hanoi 375 

785 
CÔNG TY TNHH DESIGN-NET VN DESIGN-NET VN COMPANY 

LIMITED 
  HCM 376 

786 
CÔNG TY LIÊN DOANH CĂN HỘ 

CAO CẤP ĐẮKLẮK - NHẬT BẢN 

DAKLAK-JAPAN PROPERTIES 

LTD 

兼松株式会社、日本商業開

発株式会社 
HCM 376 

787 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN ASATSU-DK VIỆT NAM 
ASATSU-DK VIETNAM INC. 

株式会社アサツー ディ・ケ

イ 
HCM 377 

788 
CÔNG TY TNHH MOL LOGISTICS 

VIỆT NAM 
MOL LOGISTICS VIETNAM INC 

商船三井ロジスティクス株

式会社 
HCM 377 

789 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN AUREOLE FINE CHEMICAL 

PRODUCTS 

AUREOLE FINE CHEMICAL 

PRODUCTS INCORPORATED. 
三谷産業株式会社 Dong Nai 378 

790 
CÔNG TY TNHH ELEMATEC VIỆT 

NAM 
ELEMATEC VIETNAM CO.,LTD エレマテック株式会社 Hanoi 378 

791 
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỆT 

NAM TACHIBANA. 

VIETNAM TACHIBANA 

ELECTRONICS CO., LTD. 
タチバナテクノス株式会社 Ha Nam 379 

792 
CÔNG TY TNHH EPE PACKAGING 

(VIỆT NAM) 

EPE PACKAGING (VIETNAM) CO., 

LTD. 

イーピーイ・インターナシ

ョナル株式会社 
Dong Nai 379 

794 
CÔNG TY TNHH SHINEI CORONA 

VIỆT NAM 

SHINEI CORONA VIETNAM 

CO.,LTD 
株式会社新鋭産業 Hung Yen 380 
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795 
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN 

JUPITER VIỆT NAM 

JUPITER LOGISTICS VIETNAM 

JOINT STOCK COMPANY 

ジュピターグローバルリミ

テッド 
HCM 380 

796 
CÔNG TY TNHH MARUICHI SUN 

STEEL ( HÀ NỘI ) 

MARUICHI SUN STEEL ( HANOI ) 

COMPANY LIMITED 
丸一鋼管株式会社 Vinh Phuc 381 

797 
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ CANON 

VIỆT NAM 

CANON ELECTRONICS VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
キヤノン電子株式会社 Hung Yen 381 

798 
CÔNG TY TNHH ITSUWA VIỆT 

NAM 

ITSUWA VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
イツワ商事株式会社 Hanoi 382 

799 
CÔNG TY TNHH TAKAGI VIỆT 

NAM 
TAKAGI VIETNAM CO., LTD 株式会社タカギ Hung Yen 382 

800 
CÔNG TY TNHH MOROFUJI VIỆT 

NAM 
MOROFUJI (VIETNAM) CO., LTD 株式会社モロフジ Binh Duong 383 

801 
CÔNG TY TNHH HONDA LOCK 

VIÊT  NAM 

HONDA LOCK VIETNAM CO., 

LTD 
株式会社ホンダロック Ha Nam 383 

802 
CÔNG TY TNHH ISB VIỆT NAM ISB VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社アイ・エス・ビー HCM 384 

803 
CÔNG TY TNHH KURABE 

INDUSTRIAL BẮC NINH 

KURABE INDUSTRIAL BACNINH 

CO., LTD 
株式会社クラベ Bac Ninh 384 

804 
CÔNG TY TNHH  BX BUNKA 

VIỆT NAM 
BX BUNKA VIETNAM CO.,LTD 文化シヤッター株式会社 Hung Yen 385 

805 
CÔNG TY TNHH BIRZ VIỆT NAM 

VINA BIRZ CO., LTD 
株式会社マツオカコーポレ

ーション 
Bac Giang 385 

807 
CÔNG TY TNHH TAISHO VIỆT 

NAM 
TAISHO VIET NAM CO., LTD 

大正製薬ホールディングス

株式会社 
Khanh Hoa 386 

808 

CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH 

VIÊN FURUKAWA AUTOMOTIVE 

SYSTEMS (VIỆT NAM) 

FURUKAWA AUTOMOTIVE 

SYSTEMS (VIET NAM) INC. 
古河 AS 株式会社 Ben Tre 386 

809 
CÔNG TY TNHH  AKIYAMA-SC 

(VIỆT NAM) 

AKIYAMA-SC (VIỆT NAM) 

COMPANY LIMIITED 

秋山精鋼株式会社、住友商

事株式会社 
Hung Yen 387 

810 
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

KURAUDIA 
VIETNAM KURAUDIA CO., LTD 

株式会社クラウディアホー

ルディングス 
Binh Duong 387 

811 
CÔNG TY TNHH NIKKISO VIỆT 

NAM 
NIKKISO VIETNAM, INC 日機装株式会社 Hung Yen 388 

812 
CÔNG TY TNHH  DAIDO 

AMISTAR (VIỆT NAM) 

DAIDO AMISTAR (VIETNAM) CO., 

LTD 

大同特殊鋼株式会社、大同

DM ソリューション株式会社 
Hung Yen 388 

814 
CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM CÔNG 

NGHIỆP TOSHIBA ASIA 

TOSHIBA INDUSTRIAL 

PRODUCTS ASIA CO., LTD 

株式会社東芝、東芝産業機

器システム株式会社 
Dong Nai 389 

815 
CÔNG TY TNHH KI-MÔ-NÔ E 

NHẬT 
KIMONO E JAPAN CO.,LTD.   HCM 389 

816 
CÔNG TY TNHH OKEN SEIKO 

VIỆT NAM. 
OKEN SEIKO VIETNAM CO., LTD 応研精工株式会社 Dong Nai 390 

817 
CÔNG TY CỔ PHẦN NH 

ENGINEERING 

NH ENGINEERING VN JOINT 

STOCK COMPANY 

株式会社長﨑製作所、平和

金属株式会社 
Binh Duong 390 

818 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP 

SANSEI VIỆT NAM 

SANSEI INDUSTRY VIETNAM 

CO., LTD. 
三正工業株式会社 Dong Nai 391 

819 
CÔNG TY TNHH TOYOTA TSUSHO 

VIỆT NAM 

TOYOTA TSUSHO VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
豊田通商株式会社 Hanoi 391 

820 CÔNG TY TNHH TOTO VIỆT NAM TOTO VIETNAM CO., LTD TOTO 株式会社 Hanoi 392 

821 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN IHI INFRASTRUCTURE ASIA 

IHI INFRASTRUCTURE ASIA CO., 

LTD 
株式会社 IHI Hai Phong 392 

822 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHÂU Á 

ASIA ICT SERVICE JOINT STOCK 

COMPANY 
  HCM 393 

823 
CÔNG TY TNHH CYBOZU VIỆT 

NAM 
CYBOZU VIETNAM CO., LTD サイボウズ株式会社 HCM 393 

824 
CÔNG TY CỔ PHẦN ACT BRAIN 

VIỆT NAM 

ACT BRAIN VIET NAM 

CORPORATION  
株式会社アクトブレーン HCM 394 

825 

CÔNG TY LIÊN DOANH TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN HINO MOTORS 

VIỆT NAM 

HINO MOTORS VIETNAM, LTD 日野自動車株式会社 Hanoi 394 

826 CÔNG TY TNHH JV VIỆT NAM JV VIET NAM CO.,LTD   HCM 395 

827 
CÔNG TY TNHH TOKYO 

COMPONENTS VIỆT NAM 

TOKYO COMPONENTS VIET NAM 

COMPANY LIMITED 

東京コンポーネント株式会

社 
Hanoi 395 

828 
CÔNG TY PHÁT TRIỂN PHẦN 

MỀM XÂY DỰNG AUREOLE 

AUREOLE CONSTRUCTION 

SOFTWARE DEVELOPMENT INC 
三谷産業株式会社 HCM 396 

829 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MỘT THÀNH VIÊN NHẬT 

BÌNH MINH 

NHAT BINH MINH CO.,LTD   HCM 396 

830 
CÔNG TY TNHH MARUZEN 

DENSAN LOGISTICS VIỆT NAM 

MARUZEN DENSAN LOGISTICS 

VIETNAM COMPANY LIMITED 

丸全電産ロジステック株式

会社 
HCM 397 

831 
CÔNG TY TNHH SUN FIELD VIỆT 

NAM 
SUN FIELD VIET NAM CO., LTD 

株式会社日野エンジニアリ

ング 
Binh Duong 397 
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832 
CÔNG TY TNHH AVELCO VIỆT 

NAM 
AVELCO VIETNAM CO., LTD. 

株式会社アイナボホールデ

ィングス 
HCM 398 

833 
CÔNG TY TNHH ASIA ALLIANCE 

PARTNER VIỆT NAM 

ASIA ALLIANCE PARTNER 

VIETNAM COMPANY LIMITED 
橘内公認会計士事務所 HCM 398 

834 
CÔNG TY TNHH STUDIO WA VIỆT 

NAM 
STUDIO WA VIET NAM CO.,LTD 

スタジオ和オリエント株式

会社 
HCM 399 

835 
CÔNG TY TNHH SOJITZ VIỆT NAM SOJITZ VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
双日株式会社 HCM 399 

836 CÔNG TY TNHH LIKAN-VINA LIKAN VINA CO., LTD カンエイ産業株式会社 Hanoi 400 

837 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

CUỘC SỐNG 

LIFETIME TECHNOLOGIES CO., 

LTD 
株式会社モンスター・ラボ Hanoi 400 

838 
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SHARP 

VIỆT NAM 

SHARP ELECTRONICS 

(VIETNAM) COMPANY LIMITED 
シャープ株式会社 HCM 401 

839 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN DEFIDE 
DEFIDE LIMITED COMPANY デフィデ株式会社 HCM 401 

840 
CÔNG TY TNHH PURENIC VIỆT 

NAM 
PURENIC VIETNAM CO., LTD. 株式会社 PURENIC JAPAN HCM 402 

841 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN BROTHER INTERNATIONAL 

(VIỆT NAM) 

BROTHER INTERNATIONAL 

(VIETNAM) COMPANY LIMITED 
ブラザー工業株式会社 HCM 402 

842 CÔNG TY TNHH OSG VIỆT NAM OSG VIETNAM CO., LTD オーエスジー株式会社 Hanoi 403 

843 
CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM 

GIÁO DỤC AOBA 

AOBA EDUCATION CENTER 

COMPANY LIMITED 
  Hanoi 403 

844 
CÔNG TY TNHH STARTS 

INTERNATIONAL VIỆT NAM 

STARTS INTERNATIONAL 

VIETNAM CO., LTD. 

スターツコーポレーション

株式会社 
Hanoi 404 

845 
CÔNG TY CỔ PHẦN ORYZA VIỆT 

NAM 
ORYZA VIETNAM CORPORATION    HCM 404 

846 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN ĐÔNG NHẬT NAM 

DONG NHAT NAM ONE MEMBER 

COMPANY LIMITED 
  HCM 405 

847 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THÂN THIỆN 
THAN THIEN COMPANY LIMITED   HCM 405 

848 
CÔNG TY TNHH RYOWA HÀ NỘI RYOWA HANOI COMPANY 

LIMITED 
菱和工業株式会社 Hanoi 406 

849 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN SANTA NO SOUKO VIỆT 

NAM 

SANTA NO SOUKO VIETNAM 

ONE MEMBER LIMITED 

LIABILITY COMPANY 

  HCM 406 

850 
CÔNG TY TNHH TOKYO ZAIRYO 

(VIETNAM) 
TOKYO ZAIRYO (VIETNAM) LLC 東京材料株式会社 Hanoi 407 

851 
CÔNG TY TNHH Ô TÔ ISUZU VIỆT 

NAM 
ISUZU VIETNAM CO., LTD 

いすゞ自動車株式会社、伊

藤忠商事株式会社 
HCM 407 

852 
CÔNG TY TNHH SHINKAWA VIỆT 

NAM 

SHINKAWA VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社新川 HCM 408 

853 
CÔNG TY TNHH HOSO VIỆT NAM HOSO VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
豊桑産業株式会社 Da Nang 408 

854 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN FUJIURA NHA TRANG 

FUJIURA NHA TRANG LIMITED 

LIABILITY COMPANY 
藤浦産業株式会社 Khanh Hoa 409 

855 
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AN RI AN RI INTERNATIONAL 

COMPANY LIMITED 
  HCM 409 

856 
CÔNG TY TNHH KANETSU VIỆT 

NAM 

KANETSU VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
鐘通株式会社 HCM 410 

857 
CÔNG TY TNHH FUJITA VIỆT 

NAM 
FUJITA CORPORATION VIETNAM 株式会社フジタ Hanoi 410 

858 
CÔNG TY TNHH HONDA 

LOGICOM (VIỆT NAM) 

HONDA LOGICOM (VIETNAM) 

CO.,LTD 
ホンダロジコム株式会社 Vinh Phuc 411 

859 
CÔNG TY CỔ PHẦN TOKYO 

BEAUTY VIỆT NAM 

TOKYO BEAUTY VIETNAM JOINT 

STOCK COMPANY 
株式会社グラセル HCM 411 

860 

CÔNG TY TNHH NIDEC TOSOK 

AKIBA (VIỆT NAM) 
NIDEC TOSOK AKIBA (VIETNAM) 

CO., LTD 

日本電産トーソク株式会

社、株式会社秋葉ダイカス

ト工業所 

HCM 412 

861 
CÔNG TY TNHH COATECH J HÀ 

NỘI 

HANOI COATECH J COMPANY 

LIMITED 
株式会社 ユーテック Hanoi 412 

862 
CÔNG TY TNHH NAC ( VIỆT NAM) NAC (VIETNAM) COMPANY 

LIMITED 
NAC Global Co., Ltd HCM 413 

863 
CÔNG TY TNHH YASUDA 

LOGISTICS (VIỆT NAM) 

YASUDA LOGISTICS (VIETNAM) 

CO., LTD 
安田倉庫株式会社 Hanoi 413 

864 
CÔNG TY TNHH TODA VIỆT NAM TODA VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
戸田建設株式会社 HCM 414 

865 
CÔNG TY TNHH AMADA VIỆT 

NAM 
AMADA VIETNAM CO.,LTD 株式会社アマダ Hanoi 414 

866 
CÔNG TY TNHH STRAWBERRY 

JAM VIỆT NAM 

STRAWBERRY JAM VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
Strawberry jams 株式会社 HCM 415 

867 CÔNG TY TNHH NAGAI VIỆT NAM NAGAI VIETNAM CO., LTD 永井株式会社 Binh Duong 415 
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868 
CÔNG TY TNHH T.S.I VIỆT NAM T.S.I VIETNAM COMPANY 

LIMITED 

タイ・サンケイ・インター

ナショナル 
Hanoi 416 

869 
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

TÂN VIỆT XUÂN 

TAN VIET XUAN PRODUCTION 

JOINT STOCK COMPANY 

アサヒグループホールディ

ングス株式会社 
HCM 416 

870 
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN 

HÀNG HÓA JUPITER - PACIFIC 

JUPITER - PACIFIC FORWARDING 

JOINT STOCK COMPANY 

ジュピターグローバルリミ

テッド 
HCM 417 

871 CÔNG TY TNHH NOZOMI NOZOMI CO.,LTD 協同組合弥勒 Binh Duong 417 

872 
CÔNG TY TNHH KOEI TECMO 

SOFTWARE VIỆT NAM 

KOEI TECMO SOFTWARE 

VIETNAM COMPANY LIMITED 
株式会社コーエー Hanoi 418 

873 

CÔNG TY TNHH TDC 

INTERNATIONAL VIỆT NAM 
TDC INTERNATIONAL (VIET 

NAM) COMPANY LIMITED 

トーカイテック株式会社、

東京デベロップメントコン

サルタント株式会社 

HCM 418 

874 
CÔNG TY TNHH MITSUEI (VIỆT 

NAM) 
MITSUEI (VIETNAM) CO., LTD ミツエイ株式会社 Tay Ninh 419 

875 
CÔNG TY TNHH SUMITEC VIỆT 

NAM 
SUMITEC VIETNAM CO., LTD スミテック株式会社 Binh Duong 419 

876 
CÔNG TY TNHH ASAHI SANGYO 

VIỆT NAM 

ASAHI SANGYO VIETNAM CO., 

LTD. 
  Hanoi 420 

877 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MAKITA VIỆT NAM 

MAKITA VIETNAM COMPANY 

LIMITED 

マキタ株式会社、泰盛貿易

株式会社 
Binh duong 420 

879 
CÔNG TY TNHH LOGISTICS 

SHIBUSAWA VIỆT NAM 

SHIBUSAWA LOGISTICS 

VIETNAM CO., LTD 
澁澤倉庫株式会社 HCM 421 

880 

CÔNG TY CỔ PHẦN MOCAP VIỆT 

NAM 

RELIA VIETNAM JOINT STOCK 

COMPANY(formerly: MOCAP 

VIETNAM JOINT STOCK 

COMPANY) 

りらいあコミュニケーショ

ンズ株式会社 
Hanoi 421 

881 
CÔNG TY TNHH ALSOK (VIỆT 

NAM) 
ALSOK (VIETNAM) CO., LTD 綜合警備保障株式会社 HCM 422 

882 
CÔNG TY TNHH RỪNG SINH THÁI 

ECO. HOLZ CO., LTD 
三重ホルツ小径木加工協同

組合 
Phu Tho 422 

883 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MỸ PHẨM SHISEIDO VIỆT 

NAM 

SHISEIDO COSMETICS VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社資生堂 HCM 423 

884 
CÔNG TY TNHH GAS VIỆT NHẬT 

MIỀN BẮC 

NORTHERN VIETNAM JAPAN 

GAS CO.,LTD 

株式会社大陽日酸、株式会

社巴商会 
Hung Yen 423 

885 

CÔNG TY TNHH HIROTA 

PRECISION VIỆT NAM (VĨNH 

PHÚC) 

HIROTA PRECISION VIETNAM 

(VINHPHUC) CO.,LTD 
大林精工 株式会社 Vinh Phuc 424 

886 
CÔNG TY TNHH MARUBISHI 

SUMMIT 

MARUBISHI SUMMIT INDUSTRY 

VIETNAM CO.,LTD 
丸菱工業株式会社 HCM 424 

887 CÔNG TY TNHH ABAN VIỆT NAM ABAN VIETNAM CO., LTD 株式会社 ジャテック HCM 425 

888 
CÔNG TY TNHH KẾT CẤU THÉP 

MITSUI – THĂNG LONG 

MITSUI – THANG LONG STEEL 

CONSTRUCTION COMPANY LTD 
三井造船株式会社 Hanoi 425 

889 
CÔNG TY TNHH ALLEXCEED 

VIỆT NAM 
ALLEXCEED VIETNAM INC 株式会社アレクシード HCM 426 

890 
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SUMIDA 

VIỆT NAM 

SUMIDA ELECTRONICS 

VIETNAM CO., LTD 

スミダコーポレーション株

式会社 
Hai Phong 426 

891 
CÔNG TY TNHH HITACHI ZOSEN 

VIỆT NAM 

HITACHI ZOSEN VIETNAM CO., 

LTD 
日立造船株式会社 HCM 427 

892 

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ 

XÂY DỰNG SANYO VIỆT NAM 

SANYO ENGINEERING & 

CONTRUCTION VIETNAM 

CO.,LTD 

株式会社サンテック Hanoi 427 

893 
CÔNG TY TNHH TRANCY 

LOGISTICS 

TRANCY LOGISTICS ( VIETNAM ) 

CO.,LTD 

日本トランスシティ株式会

社 
Hanoi 428 

894 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

YOSHIKAWA INC VIỆT NAM 

YOSHIKAWA TRADING INC VIET 

NAM COMPANY LIMITED 
株式会社ヨシカワ HCM 428 

895 
CÔNG TY TNHH G.A.I.T VIỆT NAM 

G.A.I.T VN CO., LTD 
G.A.インフォメーションテ

クノロジー株式会社 
HCM 429 

896 
CÔNG TY TNHH DAIKAN VIỆT 

NAM 
DAIKAN VIETNAM CO., LTD. 株式会社ダイカン Dong Nai 429 

897 
CÔNG TY TNHH FUIJ DENSO VIỆT 

NAM 

FUJI DENSO VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
富士電装工業有限会社 Binh Duong 430 

898 
CÔNG TY TNHH SANYO TRADING 

(VIỆT NAM) 

SANYO TRADING (VIET NAM) 

COMPANY LIMITED 
三洋貿易株式会社 HCM 430 

899 
CÔNG TY TNHH YAMAZEN VIỆT 

NAM 

YAMAZEN VIET NAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社山善 HCM 431 

900 
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM MÁY 

TÍNH NHẬT BẢN  

JAPAN COMPUTER SOFTWARE 

COMPANY LIMITED  

株式会社インフォクラスタ

ー 
Da Nang 431 

901 
CÔNG TY TNHH NAKAGAWA 

SPECIAL STEEL VIỆT NAM 

NAKAGAWA SPECIAL STEEL 

VIETNAM INC. 
中川特殊鋼株式会社 Hanoi 432 

902 
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

CREATE MEDIC 

VIETNAM CREATE MEDIC CO., 

LTD. 

クリエートメディック株式

会社 
Dong Nai 432 
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903 
CÔNG TY TNHH ĐIỆN STANLEY 

VIỆT NAM 

VIETNAM STANLEY ELECTRIC 

CO.,LTD 
スタンレー電気株式会社 Hanoi 433 

904 

CÔNG TY TNHH KINH DOANH 

LỐP XE BRIDGESTONE VIỆT NAM 

BRIDGESTONE TIRE SALES 

VIETNAM LIMITED LIABILITY 

COMPANY 

株式会社ブリヂストン、三

菱商事株式会社 
HCM 433 

905 
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ FOSTER 

(BẮC NINH) 

FOSTER ELECTRIC (BAC NINH) 

CO., LTD 
フォスター電機株式会社 Bac Ninh 434 

906 CÔNG TY TNHH A.I.S VIỆT NAM  A.I.S VIETNAM CO.,LTD A.I.S 株式会社 Bac Ninh 434 

907 
CÔNG TY TNHH SATO-SHOJI 

(VIỆT NAM) 

SATO-SHOJI (VIET NAM) 

COMPANY LIMITED 
佐藤商事株式会社 HCM 435 

908 
CÔNG TY TNHH ASAHI KOKUSAI 

TECHNEION VIỆT NAM 

ASAHI KOKUSAI TECHNEION 

VIETNAM CO., LTD. 

旭国際テクネイオン株式会

社 
Hanoi 435 

909 
CÔNG TY TNHH NIPPON 

CONVEYOR VIỆT NAM 

NIPPON CONVEYOR VIETNAM 

CO.,LTD 

NC ホールディングス株式会

社 
Hanoi 436 

910 
CÔNG TY TNHH SOCIO VIỆT NAM SOCIO VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
  Hanoi 436 

911 

CÔNG TY TNHH SẮT XỐP 

KOBELCO VIỆT NAM 

KOBELCO IRON NUGGET VIET 

NAM LIMITED LIABILITY 

COMPANY 

株式会社神戸製鋼所 Nghe An 437 

912 
CÔNG TY TNHH FUJITEC VIỆT 

NAM 

FUJITEC VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
フジテック株式会社 HCM 437 

913 CÔNG TY TNHH STK STK CO., LTD 株式会社 佐藤工業所 Binh Duong 438 

914 
CÔNG TY TNHH TOYOTSU 

VEHITECS VIỆT NAM 

TOYOTSU VEHITECS VIETNAM  

CO., LTD 

豊通ヴィーテクス株式会

社、豊田通商株式会社 
Binh Duong 438 

915 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN TƯ VẤN UIVN 

UIVN ADVISORY ONE MEMBER 

COMPANY LIMITED 

U&I アドバイザリーサービ

ス株式会社 
Hanoi 439 

916 
CÔNG TY TNHH TOYOTA 

HIROSHIMA  VĨNH PHÚC - HT 

TOYOTA HIROSHIMA VINH PHUC 

- HT COMPANY LIMITED 

広島トヨタトレーディング

株式会社 
Vinh Phuc 439 

917 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN HRI VIỆT NAM  

HRI VIETNAM COMPANY 

LIMITED  

株式会社 HR インスティテュ

ート 
Da Nang 440 

918 
CÔNG TY TNHH VINA ECO 

BOARD 

VINA ECO BOARD COMPANY 

LIMITED 
住友林業株式会社 Long An 440 

919 
CÔNG TY TNHH DENYO VIỆT 

NAM 
DENYO VIETNAM CO.,LTD デンヨー株式会社 Hung Yen 441 

920 CÔNG TY TNHH FUKUJU VN FUKUJU VIET NAM CO., LTD   HCM 441 

921 
CÔNG TY TNHH EX AD MEDIA 

VIỆT NAM 

EX AD MEDIA VIETNAM 

COMPANY LIMITED 

株式会社エクスアドメディ

ア 
HCM 442 

922 CÔNG TY TNHH MICHELLE MICHELLE COMPANY LIMITED 株式会社ラバーソウル Da Nang 442 

923 
CÔNG TY TNHH FUJI XEROX VIỆT 

NAM 

FUJI XEROX VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
富士ゼロックス株式会社 HCM 443 

924 
CÔNG TY TNHH INTER ART SÀI 

GÒN 
INTER ART SAIGON CO., LTD   HCM 443 

925 

CÔNG TY TNHH NIPPON STEEL & 

SUMIKIN BUSSAN VIỆT NAM 

NIPPON STEEL & SUMIKIN 

BUSSAN VIETNAM COMPANY 

LIMITED 

日鉄住金物産株式会社 HCM 444 

926 
CÔNG TY TNHH GENDAI SOUGO 

VIỆT NAM 

GENDAI SOUGO VIETNAM CO., 

LTD 
株式会社 現代綜合設計 Hanoi 444 

927 
CÔNG TY TNHH V-FLAME & 

GLANZ 
V-FLAME & GLANZ CO.,LTD 株式会社グランツ HCM 445 

928 CÔNG TY TNHH JAVI OTOWA JAVI OTOWA CO., LTD. 株式会社 オトワコーエイ Hanoi 445 

929 
CÔNG TY TNHH KOTOBUKI VIỆT 

NAM 
KOTOBUKI VIETNAM CO.,LTD. 株式会社寿産業 Da Nang 446 

930 
CÔNG TY TNHH SANSHIN 

CHEMICAL INDUSTRY VIỆT NAM 

SANSHIN CHEMICAL INDUSTRY 

VIETNAM CO., LTD 
三進化学工業 株式会社 Binh Duong 446 

931 CÔNG TY TNHH NANTEN NANTEN CO., LTD 協同組合弥勒 Binh Duong 447 

932 
CÔNG TY TNHH TSUCHIYA VIỆT 

NAM 

TSUCHIYA VIETNAM 

CORPORATION LIMITED 
TSUCHIYA 株式会社 Hanoi 447 

933 CÔNG TY TNHH MOCHIE MOCHIE COMPANY LIMITED   Hanoi 448 

934 

CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP 

NIPPON STEEL & SUMIKIN VIỆT 

NAM  

NIPPON STEEL & SUMIKIN PIPE 

VIETNAM CO., LTD 
日鉄住金鋼管株式会社 

Ba Ria Vung 

Tau 
448 

935 
CÔNG TY TNHH NIDEC COPAL 

PRECISION VIỆT NAM 

NIDEC COPAL PRECISION 

VIETNAM CORPORATION 
日本電産コパル株式会社 HCM 449 

936 
CÔNG TY TNHH MIZUSHIMA VIỆT 

NAM 

MIZUSHIMA VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社マルスジャパン HCM 449 

937 
CÔNG TY TNHH KYOWA VIỆT 

NAM 

KYOWA VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
協和機工株式会社 Dong Nai 450 

938 CÔNG TY TNHH ADO ADO INC. 株式会社増岡組 Hanoi 450 

939 

CÔNG TY TNHH NIPPON 

MANUFACTURING SERVICE 

QUỐC TẾ VIỆT NAM 

NIPPON MANUFACTURING 

SERVICE INTERNATIONAL 

VIETNAM COMPANY LIMITED 

日本マニュファクチャリン

グサービス株式会社 
HCM 451 
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940 
CÔNG TY TNHH VTECH VIỆT 

NAM 

VTECH VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社アプト Long An 451 

941 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN MARUBENI MÁY CÔNG CỤ 

VIỆT NAM 

MARUBENI MACHINE TOOLS 

ONE MEMBER LIMITED 

COMPANY（dissolution of company 

on July 1st, 2017） 

    452 

942 
CÔNG TY TNHH MAY LỤA (VIỆT 

NAM) 
SENSO (VIET NAM) CO., LTD 株式会社染装 HCM 452 

943 
CÔNG TY TNHH KONISHI 

LEMINDO VIỆT NAM 

KONISHI LEMINDO VIETNAM 

CO., LTD 
コニシ株式会社 Binh Duong 453 

944 
CÔNG TY TNHH I.B.C VIỆT NAM I.B.C VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
  Hanoi 453 

945 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU 

TƯ  LIÊN HỢP QUỐC TẾ MAI 

MAI INTERNATIONAL 

ASSOCIATE CONSULTANT 

INVESTMENT JOINT STOCK 

COMPANY 

株式会社マグエックス HCM 454 

946 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN  DỊCH VỤ THIẾT KẾ CHUO 

SENKO VIỆT NAM 

CHUO SENKO VIETNAM DESIGN 

SERVICES ONE MEMBER 

COMPANY LIMITED 

株式会社ジオブレイン HCM 454 

947 
CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG BẮC 

CẦU 
BRIDGE SYSTEMS CO., LTD   HCM 455 

948 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN TOKAI TRIM VIỆT NAM  

TOKAI TRIM VIET NAM 

COMPANY LIMITED  
東海トリム株式会社 Bac Giang 455 

949 CÔNG TY TNHH T.T.T.I ĐÀ NẴNG T.T.T.I DA NANG CO., LTD 東大無線株式会社 Da Nang 456 

950 
CÔNG TY TNHH ORGANO (VIỆT 

NAM) 

ORGANO (VIET NAM) COMPANY 

LIMITED 
オルガノ株式会社 HCM 456 

951 
CÔNG TY TNHH DAIICHI DENSO 

BUHIN VIỆT NAM 

DAIICHI DENSO BUHIN VIETNAM 

CO., LTD 
第一電装部品株式会社 Bac Ninh 457 

952 
CÔNG TY TNHH TANABE VIỆT 

NAM 

TANABE VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
  Hung Yen 457 

953 CÔNG TY TNHH NỤ CƯỜI MY MY SMILE COMPANY LIMITED   HCM 458 

954 
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TÔN 

VINH ĐỊA CẦU IRISAN VIỆT NAM 

EARTH  RESPECT MACHINERY 

IRISAN VIETNAM 
入三機材株式会社 Long An 458 

955 
CÔNG TY TNHH OCHIAI VIỆT 

NAM 
OCHIAI VIETNAM CO., LTD 株式会社オチアイ Hung Yen 459 

956 
CÔNG TY TNHH YDR VIỆT NAM 

YDR VIETNAM CO., LTD 
株式会社ユアサデザインル

ーム 
HCM 459 

957 
CÔNG TY TNHH GK FINECHEM 

VIỆT NAM 

GK FINECHEM VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
GK FINECHEM CO. LTD. Hanoi 460 

958 
CÔNG TY TNHH AIR WATER VIỆT 

NAM 
AIR WATER VIETNAM CO.,LTD エア・ウォーター株式会社 

Ba Ria Vung 

Tau 
460 

959 
CÔNG TY TNHH KAMOGAWA 

VIỆT NAM 
KAMOGAWA VIETNAM CO., LTD. 株式会社 Kamogawa Hanoi 461 

960 
CÔNG TY TNHH PHI PHỤNG VIỆT 

NAM 
PHOENIX VIET NAM CO., LTD   Binh Duong 461 

961 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN IMG VIỆT NAM 

IMG VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
有限会社アイエムジー Hai Phong 462 

962 
CÔNG TY CỔ PHẦN NC NETWORK 

VIỆT NAM 

NC NETWORK VIETNAM JOINT 

STOCK COMPANY 
株式会社ＮＣネットワーク Hanoi 462 

963 CÔNG TY CỔ PHẦN PROGRESS PROGRESS CORPORATION   HCM 463 

964 
CÔNG TY TNHH G&H VIỆT NAM G&H VIET NAM COMPANY 

LIMITED 

株式会社ワンヘルスコーポ

レーション 
HCM 463 

965 
CÔNG TY TNHH FIRST KAKOH 

VIỆT NAM 

FIRST KAKOH (VIETNAM) CO., 

LTD 
ファースト化工株式会社 HCM 464 

966 
CÔNG TY TNHH SHINDENGEN 

VIỆT NAM 
SHINDENGEN VIETNAM CO.,LTD 新電元工業株式会社 Hung Yen 464 

967 
CÔNG TY TNHH DISCO HI-TEC 

(VIỆT NAM) 

DISCO HI-TEC (VIETNAM) 

COMPANY LIMITE 
株式会社ディスコ HCM 465 

968 
CÔNG TY TNHH WING VIỆT NAM WING VIETNAM LIMITED 

LIABILITY COMPANY 
  Hanoi 465 

969 CÔNG TY TNHH D.I.D VIỆT NAM D.I.D VIETNAM CO., LTD. 大同工業株式会社 Hanoi 466 

970 
CÔNG TY TNHH KYORITSU VIỆT 

NAM 
VIETNAM KYORITSU CO.,LTD 共立産業株式会社 Hai Phong 466 

971 CÔNG TY TNHH RICCO VIỆT NAM RICCO VIETNAM CO., LTD 丸仲貿易株式会社 HCM 467 

972 
CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG 

SAKURA 

SAKURA CONCRETE PRODUCTS 

CORPORATION 
  Thanh Hoa 467 

973 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

HINO MOTORS VIỆT NAM 

HINO MOTORS SALES VIETNAM, 

LTD 
日野自動車株式会社 HCM 468 

974 
CÔNG TY TNHH HÀ NỘI PEARL 

LIGHTING  

HANOI PEARL LIGHTING CO., 

LTD 
大阪ライティング株式会社 Bac Ninh 468 

975 
CÔNG TY TNHH MIKASA VIỆT 

NAM 
MIKASA VIETNAM CO.,LTD 三笠産業株式会社 Hung Yen 469 
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976 
CÔNG TY TNHH SEWS-

COMPONENTS VIỆT NAM 

SEWS-COMPONENTS VIETNAM 

CO., LTD 
住友電装株式会社 Hung Yen 469 

977 
CÔNG TY TNHH HIROSE VIỆT 

NAM 

HIROSE VIETNAM COMPANY 

LIMITED 

ヒロセホールディングス株

式会社 
HCM 470 

978 CÔNG TY CỔ PHẦN JV - IT JV – IT JOINT STOCK COMPANY 株式会社 VINA-JAPAN HCM 470 

979 
CÔNG TY CỔ PHẦN IDEAL 

SYSTEMS VIỆT NAM 

IDEAL SYSTEMS VIETNAM 

CORPORATION 

アイディールシステムズ株

式会社 
HCM 471 

980 CÔNG TY TNHH NEXTOP NEXTOP CO.,LTD Nextop.Asia Co.,Ltd Hanoi 471 

981 
CÔNG TY TNHH KOBELCO ECO-

SOLUTIONS VIỆT NAM 

KOBELCO ECO-SOLUTIONS 

VIETNAM CO., LTD 

株式会社神鋼環境ソリュー

ション 
HCM 472 

983 
CÔNG TY TNHH FINECS VIỆT 

NAM 
FINECS VIETNAM CO., LTD ファインネクス株式会社 Binh Duong 472 

984 CÔNG TY TNHH VINA BO VINA BO COMPANY LIMITED   HCM 473 

985 
CÔNG TY TNHH KEWPIE VIỆT 

NAM 
KEWPIE VIETNAM CO., LTD キユーピー株式会社 Binh Duong 473 

986 
CÔNG TY TNHH KORETSUNE 

SEIKO VIỆT NAM.  

KORETSUNE SEIKO VIET NAM 

COMPANY LIMITED. 
是常精工株式会社 Bac Giang 474 

987 
CÔNG TY TNHH THỦ CÔNG MỸ 

NGHỆ NICHIETSU 

NICHIETSU ART AND CRAFTS 

COMPANY LIMITED 
  Long An 474 

988 
CÔNG TY TNHH SUZUKI LATEX 

VIỆT NAM 

SUZUKI LATEX VIETNAM CO., 

LTD 
株式会社鈴木ラテックス Dong Nai 475 

989 CÔNG TY TNHH LIXIL VIỆT NAM LIXIL VIETNAM CORPORATION 株式会社 LIXIL Hanoi 475 

990 CÔNG TY TNHH BISS BISS COMPANY LIMITED   Hanoi 476 

991 
CÔNG TY TNHH ALMINE VIỆT 

NAM 
ALMINE VIETNAM CO.,LTD 株式会社アルミネ Hoa Binh 476 

992 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

KOKUYU VIỆT NAM 

KOKUYO VIETNAM TRADING 

CO.,LTD 
コクヨ株式会社 Hai Phong 477 

993 
CÔNG TY TNHH SOLDER COAT 

VIỆT NAM 

SOLDERCOAT (VIETNAM) CO., 

LTD 
ソルダーコート株式会社 Hung Yen 477 

994 CÔNG TY TNHH TRREE TRREE CO., LTD   Hanoi 478 

995 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN KANE-M ĐÀ NẴNG 

KANE-M DANANG COMPANY 

LIMITED 
モリト株式会社 Da Nang 478 

996 CÔNG TY AJINOMOTO VIỆT NAM AJINOMOTO VIETNAM CO., LTD 味の素株式会社 Hai Duong 479 

997 CÔNG TY TNHH SMF VIỆT NAM SMF VIETNAM CO.,LTD   Binh Duong 479 

998 
CÔNG TY TNHH MUSASHI AUTO 

PARTS VIỆT NAM 

MUSASHI AUTO PARTS 

VIETNAM CO., LTD 
武蔵精密工業株式会社 Hung Yen 480 

999 
CÔNG TY TNHH KHUÔN MẪU VÀ 

SẢN PHẨM KIM LOẠI VINA 

VINA MOLD & METAL 

PRODUCTS CO.,LTD 
本多金属工業株式会社 HCM 480 

1000 

CÔNG TY TNHH J-SPIRAL STEEL 

PIPE 
J-SPIRAL STEEL PIPE COMPANY 

LIMITED 

JFE スチール株式会社、丸一

鋼管株式会社、豊田通商株

式会社 

Dong Nai 481 

1001 
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT 

DAIKOU VIỆT NAM 

DAIKOU VIETNAM TECHNICAL 

COMPANY LIMITED 
株式会社大晃機械製作所 HCM 481 

1002 
CÔNG TY TNHH TOWA DENKI 

(VIỆT NAM) 

TOWA DENKI (VIETNAM) 

COMPANY LIMITED 
東和電気株式会社 HCM 482 

1003 
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MÃI 

TÍN 

EVERTRUST FOODS COMPANY 

LIMITED 

株式会社エバートラストジ

ャパン 
Khanh Hoa 482 

1004 
CÔNG TY TNHH EMTOPIA VIỆT 

NAM 

THE EMTOPIA VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社エムトピア Hanoi 483 

1005 
CÔNG TY TNHH FUJITA VIỆT 

NAM   
FUJITA VIETNAM CO., LTD 

株式会社 藤田鐵工所、大和

鍛工株式会社 
Bac Ninh 483 

1006 
CÔNG TY TNHH KOBELCO 

COMPRESSORS VIỆT NAM 

KOBELCO COMPRESSORS 

VIETNAM CO., LTD 
株式会社神戸製鋼所 Hanoi 484 

1007 
CÔNG TY TNHH MIZUNO 

PRECISION PARTS VIỆT NAM 

MIZUNO PRECISION PARTS 

VIETNAM CO., LTD 

株式会社エスユウメック、

株式会社水野鉄工所 
Hung Yen 484 

1008 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN TOYOITEC VIỆT NAM 
TOYOITEC VIET NAM CO.,LTD 東洋アイテック株式会社 HCM 485 

1009 
CÔNG TY TNHH COCCINELLE 

KAFUKA 

COCCINELLE KAFUKA 

COMPANY LIMITED 
有限会社鹿深農園 Hanoi 485 

1010 
CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM 

THÉP VINA  
VINA STEEL CENTER CO., LTD 岡谷鋼機株式会社 

Ba Ria - Vung 

Tau 
486 

1011 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN KD HEAT TECHNOLOGY 

VIỆT NAM 

KD HEAT TECHNOLOGY 

VIETNAM COMPANY LIMITED 
甲西高周波工業株式会社 Vinh Phuc 486 

1012 CÔNG TY TNHH VIETINAK VIETINAK CO., LTD ゴムノイナキ株式会社 Hung Yen 487 

1013 
CÔNG TY TNHH OKS VIỆT NAM OKS VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
太田義尾機械工業株式会社 Hanoi 487 

1014 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN QUẢN TRỊ LÝ TƯỞNG 

IDEAL MANAGEMENT ONE 

MEMBER COMPANY LIMITED 
  HCM 488 

1015 
CÔNG TY TNHH NODA VIỆT NAM NODA VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社ノダ Hanoi 488 
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1016 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN VIỆT NAM KANZAKI 
VIETNAM KANZAKI CO., LTD 尼崎製罐株式会社 Da Nang 489 

1017 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN ĐÀ NẴNG TELALA 

DANANG TELALA COMPANY 

LIMITED 
井上リボン工業株式会社 Da Nang 489 

1018 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN FUKUI VIỆT NAM 

FUKUI VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
福井電化工業株式会社 Da Nang 490 

1020 
CÔNG TY TNHH YURTEC (VIỆT 

NAM) 
YURTEC VIETNAM CO., LTD 株式会社ユアテック HCM 490 

1021 
CÔNG TY TNHH EIKOH VIỆT NAM EIKOH VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社 栄光 Hanoi 491 

1022 
CÔNG TY TNHH KAWASAKI 

HEAT METAL VIỆT NAM 

KAWASAKI HEAT METAL 

VIETNAM CO., LTD 
川崎窒化工業株式会社 Binh Duong 491 

1023 
CÔNG TY TNHH FUJI 

ENGINEERING VIỆT NAM 

FUJI ENGINEERING VIETNAM 

COMPANY LIMITED 

富士エンジニアリング株式

会社 
Hanoi 492 

1024 
CÔNG TY TNHH FUKOKU VIỆT 

NAM 
FUKOKU VIET NAM CO., LTD 株式会社フコク Hanoi 492 

1026 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN NAGAMATSU SEISAKUSHO 

VIỆT NAM 

NAGAMATSU SEISAKUSHO CO., 

LTD 
株式会社永松製作所 Long An 493 

1027 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN SKK VIỆT NAM. 
SKK VIETNAM CO., LTD エスケー化研株式会社 Long An 493 

1028 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN NISSEI ELECTRIC VIETNAM. 

NISSEI ELECTRIC VIETNAM CO., 

LTD. 
日星電気株式会社 Long An 494 

1029 
CÔNG TY TNHH MTV KEY TECH 

VIỆT NAM 
KEY TECH VIETNAM CO., LTD 株式会社 キーテック Long An 494 

1030 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN KOGANEI VIỆT NAM 
KOGANEI VIETNAM CO., LTD 株式会社コガネイ Long An 495 

1031 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN  VCC 
VCC  CO., LTD 株式会社 VCC Long An 495 

1032 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH  

VIÊN  NSK VIỆT NAM 
NSK VIETNAM CO., LTD 

株式会社エヌエスケーエコ

ーマーク 
Long An 496 

1033 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN KAISE VIỆT NAM 
KAISE VIETNAM CO., LTD 株式会社カイセ工業 Long An 496 

1034 
CÔNG TY TNHH DAITOH 

INDUSTRY  VIỆT NAM 

DAITOH INDUSTRY VIETNAM 

CO., LTD 
大東工業株式会社 Dong Nai 497 

1035 
CÔNG TY TNHH TOSHIBA 

MACHINE (VIỆT NAM) 

TOSHIBA MACHINE (VIET NAM) 

CO.,LTD. 
東芝機械株式会社 Hanoi 497 

1036 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN KS.VIETNAM 
KS. VIETNAM, INC   Hai Phong 498 

1037 
CÔNG TY TNHH SAKURA SONIC 

VIỆT NAM 

SAKURA SONIC VIET NAM 

COMPANY LIMITED 
サクラソニック株式会社 HCM 498 

1038 
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

NISSIN VIỆT NAM. 

NISSIN FOODS VIETNAM CO., 

LTD 

日清食品ホールディングス

株式会社 
Binh Duong 499 

1039 
CÔNG TY TNHH KOSAI VIỆT NAM KOSAI VIETNAM CO., LTD（colsed 

on August, 2015） 
  Hanoi 499 

1040 CÔNG TY CỔ PHẦN ACROSS ACROSS JOINT STOCK COMPANY   Hai Phong 500 

1041 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN JELLYFISH VIỆT NAM 
JELLYFISH VIETNAM CO., LTD   Hanoi 500 

1042 
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM 

TOSADENSHI VIỆT NAM 

TOSADENSHI VIETNAM 

SOFTWARE COMPANY LIMITED 
  HCM 501 

1043 
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 

THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 

TM VIETNAM DEVELOPMENT 

COMPANY LIMITED 

株式会社鉄鋼ビルディン

グ、格式会社増岡組 
Hai Duong 501 

1044 
CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN 

“K” LINE (VIỆT NAM) 

“K” LINE LOGISTICS (VIETNAM) 

COMPANY LIMITED 

ケイラインロジスティック

ス株式会社 
Hanoi 502 

1045 
CÔNG TY TNHH UNITEC VIỆT 

NAM 
UNITEC VIETNAM CO., LTD 

ユニテック ジャパン株式会

社 
Da Nang 502 

1046 

CÔNG TY TNHH TÔN LỢP CAO 

CẤP VIỆT NHẬT JAM VIETNAM CO, LTD 

株式会社メガテック株式会

社、アサヒ金物、JFE 鋼板株

式会社 

Hai Duong 503 

1047 
CÔNG TY TNHH TOKO MIMTECH 

NHẬT BẢN 
JAPAN MIMTECH TOKO CO., LTD 株式会社東光通商 Hai Duong 503 

1048 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN TANAKA VIỆT NAM  
TANAKA VIETNAM CO., LTD 田中産業株式会社 Bac Ninh 504 

1049 
CÔNG TY TNHH TAKIGAWA VIỆT 

NAM 

TAKIGAWA CORPORATION 

VIETNAM 

株式会社タキガワコーポレ

ーションジャパン 
Binh Duong 504 

1050 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP 

BROTHER SÀI GÒN 

BROTHER INDUSTRIES SAI GON 

LTD 
ブラザー工業株式会社 Dong Nai 505 

1051 
CÔNG TY TNHH TOKYO 

CONSULTING 

TOKYO CONSULTING COMPANY 

LIMITED 

東京コンサルティングファ

ーム 
Hanoi 505 

1052 
CÔNG TY TNHH NICHIAS VIỆT 

NAM 

NICHIAS VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
ニチアス株式会社 Hanoi 506 
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1053 
CÔNG TY TNHH SK - HOME VIỆT 

NAM 
SK – HOME VIET NAM CO., LTD   HCM 506 

1054 CÔNG TY KHANG HIẾU ZAKKA COMPANY   HCM 507 

1055 
CÔNG TY TNHH KYORITSU 

ELECTRIC VIỆT NAM 

KYORITSU ELECTRIC (VIETNAM) 

CO., LTD 
協立電機株式会社 Hanoi 507 

1056 
CÔNG TY TNHH VINA WORLD 

LINK 
VINA WORLD LINK CO.,LTD 株式会社フジキン Hanoi 508 

1057 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ RK RK ENGINEERING CO., LTD 日本鏡板工業株式会社 Hai Phong 508 

1058 
CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH 

VIÊN INO TECH 
INO TECH COMPANY LIMITED イノモト産業有限会社 Long An 509 

1059 
CÔNG TY TNHH YOKOHAMA 

TYRE VIỆT NAM 
YOKOHAMA TYRE VIETNAM INC 横浜ゴム株式会社 Binh Duong 509 

1060 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN SEIWA ELECTRIC (VIỆT 

NAM) 

SEIWA ELECTRIC (VIỆT NAM) 

CO.,LTD 
星和電機株式会社 HCM 510 

1061 
CÔNG TY TNHH MTV YURI ABC 

ĐÀ NẴNG 

YURI ABC DANANG COMPANY 

LIMITED 
株式会社由利 Da Nang 510 

1062 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ YB 

VIỆT NAM 

YB-TECHNO VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社ワイビーテクノ Hung Yen 511 

1063 
CÔNG TY TNHH  THIẾT BỊ CÔNG 

NGHIỆP TOYOTA VIỆT NAM 

TOYOTA INDUSTRIAL 

EQUIPMENT VIETNAM CO., LTD 

株式会社豊田自動織機、住

友商事株式会社 
Hung Yen 511 

1064 
CÔNG TY TNHH AIDA VIỆT NAM AIDA VIETNAM COMPANY 

LIMITED 

アイダエンジニアリング株

式会社 
Hanoi 512 

1065 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY 

VIỆT NAM 

VIETNAM GARMENT IMPORT 

EXPORT AND MANUFACTURE 

COMPANY LIMITED 

  Hung Yen 512 

1066 
CÔNG TY TNHH GỐM SỨ SÀI GÒN 

NHẬT BẢN 

SAIGON CERAMIC JAPAN CO., 

LTD 
  Binh Duong 513 

1067 
CÔNG TY TNHH LIFE DESIGN 

VIỆT NAM 

LIFE DESIGN VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
日本福祉設計株式会社 HCM 513 

1069 
CÔNG TY TNHH KAYAC HÀ NỘI KAYAC HANOI COMPANY 

LIMITED 
株式会社エボラブルアジア Hanoi 514 

1070 
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH 

KHÁCH SẠN 68 

HOTEL 68 JOINT STOCK 

COMPANY 
  HCM 514 

1071 

CÔNG TY CỔ PHẦN Y.H SEIKO 

VIỆT NAM 
Y.H SEIKO VIETNAM JOINT 

STOCK COMPANY 

有限会社吉中精工、日嶋精

型株式会社、株式会社兼松

KGK 

Hanoi 515 

1072 
CÔNG TY TNHH FUJI SEAL VIỆT 

NAM 
FUJI SEAL VIETNAM CO., LTD 

フジシールインターナショ

ナル 
Binh Duong 515 

1073 
CÔNG TY TNHH METAL ONE 

(VIỆT NAM) 

METAL ONE (VIET NAM) 

COMPANY LIMITED 
株式会社メタルワン HCM 516 

1074 CÔNG TY TNHH VINA ASAHI VINA ASAHI CO., LTD アサヒ衛陶株式会社 HCM 516 

1075 
CÔNG TY TNHH YANAGAWA 

SEIKO VIỆT NAM 

YANAKAWA SEIKO VIETNAM 

CO. LTD 
柳川精工株式会社 Hai Phong 517 

1076 
CÔNG TY TNHH MARUBENI-

ITOCHU STEEL VIỆT NAM 

MARUBENI-ITOCHU STEEL 

VIETNAM COMPANY LIMITED 
伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 Hanoi 517 

1077 

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THIẾT 

BỊ Á CHÂU VIỆT NAM 
ASIA MACHINERY SOLUTIONS  

VIETNAM CO., LTD. 

アジアマシナリｰソリュｰシ

ョンズ株式会社、株式会社

日本サルベージサービス 

Hanoi 518 

1078 
CÔNG TY TNHH BANDAI VIỆT 

NAM  

VIETNAM BANDAI COMPANY 

LIMITED 
バンダイ株式会社 Hoa Binh 518 

1079 
CÔNG TY TNHH NISSEI ELECTRIC 

MYTHO 

NISSEI ELECTRIC MYTHO CO., 

LTD 
日星電気株式会社 Tien Giang 519 

1080 
CÔNG TY TNHH MORIRIN VIỆT 

NAM 

MORIRIN VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
モリリン株式会社 HCM 519 

1082 
CÔNG TY TNHH TONETS VIỆT 

NAM 
TONETS VIETNAM CO.,LTD 東洋熱工業株式会社 Hanoi 520 

1084 
CÔNG TY TNHH LOGISTICS MLC 

ITL 

MLC ITL LOGISTICS COMPANY 

LIMITED 
三菱倉庫株式会社 HCM 520 

1085 
CÔNG TY TNHH NITTO JOKASO 

VIỆT NAM 

NITTO JOKASO VIETNAM 

CO.,LTD 
日東電気株式会社 Da Nang 521 

1086 CÔNG TY TNHH Y&I Y& I CO., LTD   Hung Yen 521 

1087 
CÔNG TY TNHH STANDARD 

UNITS SUPPLY VIỆT NAM 

STANDARD UNITS SUPPLY 

VIETNAM CO., LTD 
SUS 株式会社 Hanoi 522 

1088 
CÔNG TY TNHH MITSUBISHI 

ELECTRIC VIỆT NAM 

MITSUBISHI ELECTRIC VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
三菱電機株式会社 HCM 522 

1089 
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VINA 

OKAYA 

VINA OKAYA INTERNATIONAL 

COMPANY LIMITED 
岡谷鋼機株式会社 HCM 523 

1090 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

KOBELCO VIỆT NAM 

KOBELCO TRADING VIETNAM 

CO., LTD. 
神鋼商事株式会社 HCM 523 

1091 CÔNG TY TNHH EIDAI VIÊT NAM EIDAI VIET NAM CO., LTD. 永大産業株式会社 Ha Nam 524 
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1092 
CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM 

NAGAI VIỆT NAM 

NAGAI CENTRE VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
  Hanoi 524 

1093 
CÔNG TY TNHH NIIGATA 

MACHINE TECHNO (VIỆT NAM) 

NIIGATA MACHINE TECHNO 

(VIETNAM) COMPANY LIMITED 

株式会社ニイガタマシンテ

クノ 
Hanoi 525 

1094 
CÔNG TY TNHH DAIKYO OHTA 

VIỆT NAM 

DAIKYO OHTA VIỆT NAM CO., 

LTD 
ダイキョーオータ株式会社 Binh Duong 525 

1095 CÔNG TY TNHH TIGER VIỆT NAM TIGER VIETNAM CO., LTD. タイガー魔法瓶株式会社 Dong Nai 526 

1096 
CÔNG TY TNHH BƠM EBARA 

VIỆT NAM 

EBARA VIETNAM PUMP 

COMPANY LIMITED 
株式会社 荏原製作所 Hai Duong 526 

1097 
CÔNG TY TNHH JET STUDIO 

(VIỆT NAM) 
JET STUDIO (VIETNAM) CO., LTD 株式会社ジェットスタジオ HCM 527 

1098 
CÔNG TY TNHH SANKOH VIỆT 

NAM 

SANKOH INDUSTRIAL 

ELECTRONIC CO.,LTD 
三興電子工業株式会社 Hoa Binh 527 

1099 
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 

NIPPONHAM VIỆT NAM   

NH FOODS VIETNAM JOINT 

STOCK COMPANY 
日本ハム株式会社 Long An 528 

1100 
CÔNG TY TNHH KANAMORI 

INDUSTRIES VIỆT NAM 

KANAMORI INDUSTRIES 

VIETNAM CO., LTD. 
金森産業株式会社 Hanoi 528 

1101 
CÔNG TY TNHH HAMABO VIỆT 

NAM 

HAMABO VIETNAM LIMITED 

LIABILITY COMPANY 
浜松貿易株式会社 Hanoi 529 

1102 
CÔNG TY XI MĂNG NGHI SƠN NGHI SON CEMENT 

CORPORATION 
エヌエムセメント株式会社 Thanh Hoa 529 

1103 CÔNG TY TNHH CERUBO CERUBO CO., LTD 株式会社 HIDAKAGU Binh Duong 530 

1104 
CÔNG TY TNHH AMERICAN 

STANDARD VIỆT NAM 

AMERICAN STANDARD 

VIETNAM COMPANY LIMITED 
株式会社 LIXIL グループ Binh Duong 530 

1105 

CÔNG TY TNHH KYOTO BIKEN 

HÀ NỘI LABORATORIES 

KYOTO BIKEN HANOI 

LABORATOTIES COMPANY 

LIMITED 

株式会社微生物化学研究所 Hung Yen 531 

1106 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

MÁY VĂN PHÒNG KYOCERA 

VIỆT NAM 

KYOCERA DOCUMENT 

TECHNOLOGY VIETNAM 

COMPANY LIMITED 

京セラドキュメントソリュ

ーションズ株式会社 
Hai Phong 531 

1107 
CÔNG TY TNHH ISFNET VIỆT 

NAM 
ISFNET VIETNAM CO., LTD 

株式会社アイエスエフネッ

ト 
HCM 532 

1109 
CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG MỚI 

VIỆT NAM 
NEW SYSTEM VIETNAM CO., LTD 

株式会社アルゴグラフィッ

クス 
Hanoi 532 

1110 CÔNG TY TNHH ZEN PLAZA ZEN PLAZA COMPANY LIMITED 株式会社やずや HCM 533 

1111 CÔNG TY TNHH INOUE VIỆT NAM INOUE VIETNAM INC 株式会社イノウエ Binh Duong 533 

1112 CÔNG TY TNHH PAN CHÂU Á PAN ASIA CO., LTD   HCM 534 

1113 
CÔNG TY TNHH ƯỚC MƠ TƯƠNG 

LAI 

FUTURE DREAM COMPANY 

LIMITED 
  HCM 534 

1114 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN TOYO BRAZING VIỆT NAM 

TOYO BRAZING VIETNAM CO., 

LTD 
東洋ブレージング株式会社 Bac Ninh 535 

1115 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN SAHARA INDUSTRY VIỆT 

NAM 

SAHARA INDUSTRY VIETNAM 

CO., LTD 
佐原工業株式会社 Bac Ninh 535 

1116 CÔNG TY TNHH  SOC VIỆT NAM SOC VIETNAM CO.,LTD 住友大阪セメント株式会社 Hung Yen 536 

1117 CÔNG TY TNHH INOUE VIỆT NAM INOUE VIETNAM CO., LTD 井上化成株式会社 Bac Giang 536 

1118 CÔNG TY TNHH TF (VIỆT NAM) TF VIETNAM CO.,LTD 株式会社テクノフレックス HCM 537 

1119 
CÔNG TY TNHH MUGEGAWA 

SEIKO (VIỆT NAM) 
MUGEGAWA SEIKO VN CO.,LTD 株式会社武芸川精工 HCM 537 

1120 
CÔNG TY TNHH RYOKOSHA VIỆT 

NAM 

RYOKOSHA (VIET NAM) 

COMPANY LIMITED 
株式会社 菱光社 HCM 538 

1121 
CÔNG TY TNHH MURAKUMO 

VIỆT NAM 

MURAKUMO VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社 Murakumo Hanoi 538 

1122 
CÔNG TY TNHH ONISHI VIỆT 

NAM 
ONISHI (VIETNAM) CO., LTD. 大西工業株式会社 Dong Nai 539 

1123 
CÔNG TY TNHH KTC (VIệT NAM) 

KTC VIETNAM CO., LTD 
株式会社カテックス、株式

会社ツーワン 
HCM 539 

1124 
CÔNG TY TNHHH LECIEN (VIệT 

NAM) 
LECIEN (VIETNAM) CO., LTD. 株式会社ルシアン HCM 540 

1126 
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

RIDONG VIỆT NAM 

RIDONG FOOD VIETNAM 

CO.,LTD 
株式会社アルファ Binh Duong 540 

1127 
CÔNG TY TNHH DAIYA ALUMI 

VIỆT NAM 

DAIYA ALUMI VIET NAM 

COMPANY LIMITED 

ダイヤアルミ株式会社、株

式会社いうら 
Long An 541 

1128 CÔNG TY TNHH CANYON CHÂU Á CANYON ASIA CO., LTD キャニヨン株式会社 Hanoi 541 

1129 
CÔNG TY TNHH KINTETSU 

WORLD EXPRESS VIỆT NAM 

KINTETSU WORLD EXPRESS 

(VIỆT NAM), INC. 
株式会社近鉄エクスプレス HCM 542 

1130 
CÔNG TY TNHH SHIKOKU CABLE 

VIỆT NAM  

SHIKOKU CABLE VIETNAM 

LIMITED 
四国電線株式会社 Ha Nam 542 

1131 
CÔNG TY TNHH YOKOWO VIỆT 

NAM 
YOKOWO VIET NAM CO., LTD. 株式会社ヨコオ Ha Nam 543 
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1132 

CÔNG   TY  TNHH  MỘT 

THÀNH VIÊN  MISHOW VIỆT 

NAM. 

MISHOW VIETNAM  CO.,  LTD. 株式会社 美ショウ Long An 543 

1133 
CÔNG TY TNHH MITUTOYO VIỆT 

NAM 

MITUTOYO VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社 ミツトヨ Hanoi 544 

1134 

CÔNG   TY  TNHH  MỘT 

THÀNH VIÊN  KATSURA VIỆT 

NAM 

KATSURA VIETNAM  COMPANY 

LIMITED 
株式会社桂精機製作所 Long An 544 

1135 
CÔNG TY TNHH TAMSUI VIỆT 

NAM 

TAMSUI VIET NAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社 ＮＴＳ HCM 545 

1136 
CÔNG TY TNHH  KYOCERA VIỆT 

NAM 

KYOCERA VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
京セラ株式会社 Hung Yen 545 

1137 
CÔNG TY TNHH SANKO FASTEM 

(VIỆT NAM) 

SANKO FASTEM (VIETNAM) 

LIMITED 
サンコーテクノ株式会社 Hanoi 546 

1138 
CÔNG TY TNHH VIETNAM 

INVESTMENTS PARTNERS 

VIETNAM INVESTMENTS 

PARNERS CO.,LTD 
  Hanoi 546 

1139 
CÔNG TY TNHH CẦU VÀNG GOLDEN BRIDGE CAPITAL 

COMPANY LIMITED 
  Quang Nam 547 

1140 
CÔNG TY TNHH SYS VIỆT NAM SYS VIETNAM CO.,LTD(closed at 

Dec. 2016) 
株式会社エスワイシステム Hanoi 547 

1141 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN FORVAL VIỆT NAM 
FORVAL VIETNAM CO., LTD 株式会社 フォーバル HCM 548 

1142 
CÔNG TY TNHH AOYAMA VIỆT 

NAM 
AOYAMA VIET NAM., LTD 

株式会社青山プラスチック

塗装 
Long An 548 

1143 
CÔNG TY TNHH THANG MÁY 

SUZUKI VIỆT NAM NHẬT BẢN 

SUZUKI VIETNAM JAPAN 

ELEVATOR CO., LTD 
  Hanoi 549 

1144 
CÔNG TY TNHH IZUYOSHI VIỆT 

NAM 
IZUYOSHI VIETNAM CO., LTD 伊豆義株式会社 Hanoi 549 

1145 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN  KSK VIỆT NAM 

KSK VIETNAM  COMPANY 

LIMITED 
  Long An 550 

1146 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN  INFINITY ROAD VIỆT NAM 

INFINITY ROAD VIET NAM  ONE 

MEMBER LIABILITY LIMITED 

COMPANY 

株式会社 ロード Long An 550 

1147 
CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN 

NUÔI KYODO SOJITZ 

KYODO SOJITZ FEED COMPANY 

LIMITED 

双日株式会社、協同飼料株

式会社 
Long An 551 

1148 
CÔNG TY CỔ PHẦN RASIS VIỆT 

NAM 
RASIS VIETNAM JSC 

レイシスソフトウエアーサ

ービス株式会社 
Hanoi 551 

1149 
CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT CÔNG 

NGHIỆP 
SOFT INDUSTRY CORPORATION 豊田通商株式会社 Hai Phong 552 

1150 
CÔNG TY TNHH PEARLTONE 

VIỆT NAM 
PEARLTONE VIETNAM CO., LTD 株式会社パールトーン HCM 552 

1151 
CÔNG TY TNHH ONWARD 

KASHIYAMA VIỆT NAM 

ONWARD KASHIYAMA VIETNAM 

LTD 

株式会社オンワードホール

ディングス 
HCM 553 

1152 
CÔNG TY TNHH KOYO SANGYO 

VIỆT NAM 

KOYO SANGYO VIETNAM 

CO.,LTD 
光洋産業株式会社 Binh Duong 553 

1153 
CÔNG TY LIÊN DOANH VINAPON VINAPON DEVELOPMENT CO., 

LTD 
つばきキャピタル合同会社 Hanoi 554 

1154 
CÔNG TY TNHH  HIRAKAWA 

VIỆT NAM 
HIRAKAWA VIETNAM CO.,LTD 株式会社 平川製作所 Hung Yen 554 

1155 
CÔNG TY CỔ PHẦN KOYO 

MACHINE VIỆT NAM 

VIETNAM KOYO MACHINE JOINT 

STOCK COMPANY 
  Hanoi 555 

1156 
CÔNG TY TNHH KEN GREEN 

FARM 
KEN GREEN FARM CO.,LTD 株式会社 T Project Son La 555 

1157 

CÔNG TY TNHH CAO SU INOUE 

VIỆT NAM 
INOUE RUBBER VIETNAM 

COMPANY LTD 

株式会社イノアックコーポ

レーション、株式会社ブリ

ヂストン 

Hanoi 556 

1158 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN SUNAKAWAYA VIỆT NAM 

SUNAKAWAYA VIETNAM 

CO.,LTD 
株式会社砂川屋 Long An 556 

1159 
CÔNG TY TNHH MAKOTO 

SANGYO VIỆT NAM 

MAKOTO SANGYO VIETNAM 

COMPANY LIMITED 

国精工業株式会社、誠産業

株式会社 
Hanoi 557 

1160 
CÔNG TY TNHH ARIS VIỆT NAM ARIS VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社アリス HCM 557 

1161 
CÔNG TY TNHH ARX VIỆT NAM ARX VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
  Hanoi 558 

1162 
CÔNG TY TNHH NISSHO 

ELECTRONICS VIỆT NAM 

NISSHO ELECTRONICS VIETNAM 

COMPANY LIMITED 

日商エレクトロニクス株式

会社 
Hanoi 558 

1163 
CÔNG TY TNHH DAISO (VIỆT 

NAM) 
DAISO (VIETNAM) CO.,LTD 株式会社大創産業 Hai Phong 559 

1164 CÔNG TY TNHH ICAM VIỆT NAM ICAM VIETNAM CO.,LTD 株式会社アイカム Hung Yen 559 

1165 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN HIMEJI ELECTRIC PLATING 

VIỆT NAM 

HIMEJI ELECTRIC PLATING 

VIETNAM CO., LTD 
株式会社姫路鍍金工業所 Bac Ninh 560 
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1166 
CÔNG TY TNHH JFE 

MECHANICAL VIỆT NAM 

JFE MECHANICAL VIETNAM 

CO.,LTD  
ＪＦＥスチール株式会社 Dong Nai 560 

1167 
CÔNG TY TNHH RICOH VIỆT NAM RICOH VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社リコー HCM 561 

1168 
CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT 

NAM 

FUJIFILM VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
富士フイルム株式会社 HCM 561 

1169 
CÔNG TY TNHH MAJOR CRAFT 

VIỆT NAM 

MAJOR CRAFT VIETNAM CO., 

LTD  
メジャークラフト株式会社 Dong Nai 562 

1170 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN SƠN SAKURA VIỆT NAM 

SAKURA PAINT VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
斎藤塗料株式会社 Bac Ninh 562 

1171 
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MŨI TÊN 

NHANH 

SWIFT ARROWS CONSULTANT 

COMPANY LIMITED 
ザクソングループ HCM 563 

1172 
CÔNG TY TNHH N-ASSET VIỆT 

NAM 

N-ASSET VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社エヌアセット HCM 563 

1173 
CÔNG TY TNHH HANWA VIỆT 

NAM 
HANWA VIETNAM CO., LTD. 阪和興業株式会社 HCM 564 

1174 
CÔNG TY TNHH NAKAGAWA 

MFG VIỆT NAM 

NAKAGAWA MFG VIETNAM 

CO.,LTD 
株式会社中川製作所 Binh Thuan 564 

1175 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THỜI TRANG SB NGỌC TRAI 

SB PEARL FASHION COMPANY 

LIMITED 
日鐵住金物産株式会社 HCM 565 

1176 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN MARUBENI VIỆT NAM 

MARUBENI VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
丸紅株式会社 HCM 565 

1177 
CÔNG TY TNHH HIROSHIMA 

METAL WORK VIỆT NAM 

HIROSHIMA METAL WORK 

VIETNAM CO., LTD 
株式会社広島メタルワーク Bac Ninh 566 

1178 
CÔNG TY TNTIH ARAI VIỆT NAM ARAI VIETNAMLIMITED 

LIABILITY COMPANY   
株式会社新井製作所 Ha Nam 566 

1179 
CÔNG TY TNHH VELBON VIỆT 

NAM 
VELBON VIET NAM CO., LTD. ベルボン株式会社 Ha Nam 567 

1180 
CÔNG TY TNHH CORPORATE 

DIRECTIONS (VIỆT NAM) 

CORPORATE DIRECTIONS 

(VIETNAM) CO., LTD 

株式会社コーポレイトディ

レクション 
HCM 567 

1181 
CÔNG TY TNHH HAKUHODO & 

QUẢNG CÁO SÀI GÒN 

HAKUHODO & SAIGON 

ADVERTISING CO., LTD 
株式会社 博報堂 HCM 568 

1182 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN DAISEN VIỆT NAM 
DAISEN VIETNAM CO., LTD ダイセン産業株式会社 Bac Ninh 568 

1183 
CÔNG TY TNHH GGM VIỆT NAM 

GGM VIETNAM CO., LTD 
式会社スタンレーインター

ナショナル 
Binh Duong 569 

1184 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN VIỆT NAM MIE 
VIETNAM MIE CO.,LTD 三重金属工業株式会社 Hung Yen 569 

1185 
CÔNG TY TNHH V.S.T 

V.S.T CO., LTD  
株式会社 西日本情報システ

ム 
Da Nang 570 

1187 
CÔNG TY TNHH FINE VIỆT NAM FINE VIET NAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社ファイン Hung Yen 570 

1188 
CÔNG TY TNHH TECHNO EXCEL 

VIỆT NAM 

TECHNO EXCEL VIETNAM CO., 

LTD 
テクノエクセル株式会社 Binh Duong 571 

1189 
CÔNG TY TNHH TOPY 

FASTENERS VIỆT NAM 

TOPY FASTENERS VIETNAM 

CO.,LTD 

トピーファスナー工業株式

会社、トピー工業株式会社 
Hung Yen 571 

1190 
CÔNG TY TNHH FUJI SEIKO VIỆT 

NAM  
FUJI SEIKO VIETNAM CO., LTD. 富士精工株式会社 Hai Phong 572 

1191 
CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM AEON VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
イオン株式会社 HCM 572 

1192 
CÔNG TY TNHH DELTA ARCHI 

TECTS VIỆT NAM 

DELTA ARCHI TECTS VIET NAM 

COMPANY LIMITED 

有限会社 DELTA ARCHI 

TECTS 
HCM 573 

1193 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN VIỆT - NHẬT CHẾ BIẾN GỖ 

VÀ DĂM GỖ DUNG QUẤT 

VIETNAM - JAPAN 

WOODWORKING AND 

WOODCHIP DUNGQUAT 

CORPORATION 

双日株式会社 Quang Ngai 573 

1194 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN TOPLA VIỆT NAM 
TOPLA VIETNAM CO., LTD RP 東プラ株式会社 Bac Ninh 574 

1195 

CÔNG TY TNHH MATSUMURA 

ELECTRONICS INDUSTRY (VIỆT 

NAM) 

MATSUMURA ELECTRONICS 

INDUSTRY (VIETNAM) CO., LTD 
マツムラ電子工業株式会社 Binh Duong 574 

1196 
CÔNG TY TNHH BÁCH SỰ CAO 

VIỆT NAM 
BACH SU CAO VIETNAM CO.,LTD 株式会社ハズコウ Long An 575 

1197 CÔNG TY TNHH OHMI VIỆT NAM OHMI VIETNAM CO. , LTD   Hanoi 575 

1198 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

REEWIN VIỆT NAM  

REEWIN VIET NAM TRADE 

COMPANY LIMITED  
  Hanoi 576 

1199 
CÔNG TY TNHH ACROWEL 

VIETNAM 
ACROWEL VIETNAM CO., LTD  四国溶材株式会社 Dong Nai 576 

1200 
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC 

SANUKI DAISUKE 

SANUKI DAISUKE ARCHITECTS 

CO., LTD 
  HCM 577 

1201 
CÔNG TY TNHH MLB TENERGY MLB TENERGY COMPANY 

LIMITED 
湯峰ソーイング株式会社 Nghe An 577 
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1202 
CÔNG TY TNHH MOLITEC STEEL 

(VIỆT NAM) 

MOLITEC STEEL (VIETNAM) 

COMPANY LIMITED 

モリテックスチール株式会

社 
Hanoi 578 

1203 
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TÂN 

TIẾN SUMIDEN VIỆT NAM  

SUMIDEN DEVICE INNOVATIONS 

VIETNAM CO., LTD. 
住友電気工業株式会社 Dong Nai 578 

1204 
CÔNG   TY  TNHH  MỘT 

THÀNH VIÊN CERVIN VIỆT NAM 

CERVIN VIET NAM  COMPANY 

LIMITED 
株式会社セルヴァン Long An 579 

1205 
CÔNG TY TNHH ENSHU VIỆT 

NAM 
ENSHU VIETNAM CO., LTD エンシュウ株式会社 Bac Ninh 579 

1206 
CÔNG TY TNHH TAKUBO VIỆT 

NAM 

TAKUBO VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
田窪株式会社 Hanoi 580 

1207 
CÔNG TY TNHH NIKKEI PANEL 

SYSTEM VIỆT NAM 

NIKKEI PANEL SYSTEM VIET 

NAM COMPANY LIMITED 

日軽パネルシステム株式会

社 
HCM 580 

1208 
CÔNG TY TNHH TANAKA SCALE 

VIỆT NAM 

TANAKA SCALE VIETNAM CO., 

LTD 
株式会社田中衡機工業所 Dong Nai 581 

1209 
CÔNG TY TNHH SURTECKARIYA 

VIỆT NAM 

SURTECKARIYA VIETNAM CO., 

LTD 
株式会社サーテックカリヤ Bac Giang 581 

1210 
CÔNG TY TNHH HITACHI 

TRANSPORT SYSTEM (VIỆT NAM) 

HITACHI TRANSPORT SYSTEM 

(VIETNAM) COMPANY LIMITED 

株式会社日立物流、日新運

輸株式会社 
HCM 582 

1211 
CÔNG TY TNHH FERTILE VIỆT 

NAM.  
FERTILE VIET NAM CO., LTD.  株式会社 野口製作所 Bac Giang 582 

1212 
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM TOKAI VIETNAM TOKAI COMPANY 

LIMITED 
東海興業株式会杜 Da Nang 583 

1213 
CÔNG TY TNHH M.O.TEC VIÊT 

NAM 
M.O.TEC VIET NAM CO., LTD 株式会社エムオーテック Ha Nam 583 

1214 
CÔNG TY TNHH MTV SIV 

CREATES VIỆT NAM 

VIETNAM SIV CREATES CO., 

LTD. 
有限会社シブクリエイツ HCM 584 

1215 

CÔNG TY LIÊN DOANH THU MUA, 

CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU CÁ 

NGỪ PHÚ YÊN 

PHU YEN TUNA PROCESING FOR 

EXPORT JOINT VENTURE 

COMPANY 

  Phu Yen 584 

1216 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

VINANIKKO 

VINANIKKO INVESTMENT 

CONSULTING LIMITED 

COMPANY 

  HCM 585 

1217 
CÔNG TY TNHH  AKEBONO 

BRAKE ASTRA VIỆT NAM 

AKEBONO BRAKE ASTRA 

VIETNAM CO., LTD 
曙ブレーキ工業株式会社 Hung Yen 585 

1218 
CÔNG TY TNHH KOM VIỆT NAM KOM VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
  Hanoi 586 

1219 
CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN 

VIỆT NAM 

MAEDA KOSEN VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
前田工繊株式会社 Bac Ninh 586 

1220 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN  KAWAKIN 
KAWAKIN COMPANY LIMITED 株式会社河内金属製作所 Long An 587 

1221 
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHÍNH 

XÁC UNO VIỆT NAM 

UNO PRECISION MACHINERY 

VIETNAM CO., LTD 
宇野株式会社 HCM 587 

1222 
CÔNG TY TNHH NB PANEL 

INDUSTRIAL VIỆT NAM 

NB PANEL INDUSTRIAL 

VIETNAM COMPANY LIMITED 
株式会社 NB PANEL JAPAN Hanoi 588 

1223 
CÔNG TY TNHH AONO SHOKAI 

VIỆT NAM 

AONO SHOKAI (VIETNAM) 

COMPANY LIMITED 
  Hanoi 588 

1224 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN DENTSU VIỆT NAM 
DENTSU VIETNAM LTD. 株式会社電通 HCM 589 

1225 
CÔNG TY TNHH THÉP SAKAI SAKAI STEEL COMPANY 

LIMITED 
堺鋼板株式会社 HCM 589 

1226 
CÔNG TY TNHH SANSEI (VIỆT 

NAM) 
SANSEI (VIETNAM) CO., LTD 三誠株式会社 HCM 590 

1227 
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

ETIKA (VIỆT NAM) 

ETIKA FOODS (VIETNAM) CO., 

LTD 
  Binh Duong 590 

1228 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN MOKOSHINGEKITAI 
MOKOSHINGEKITAI CO., LTD 株式会社 GLOBAL UNION Long An 591 

1229 
CÔNG TY TNHH MIDORI 

APPAREL VIỆT NAM HÒA BÌNH 

MIDORI VIETNAM HOA BINH 

COMPANY LIMITED 
ミドリ安全株式会社 Hoa Binh 591 

1230 
CÔNG TY TNHH T.Y.A. VIỆT NAM 

T.Y.A.VIETNAM CO., LTD 
株式会社ティー・ワイ・エ

ー 
HCM 592 

1231 
CÔNG TY TNHH SOLEKIA VIỆT 

NAM 
SOLEKIA VIETNAM LIMITED ソレキア株式会社 Hanoi 592 

1232 
CÔNG TY TNHH GLOOPS VIỆT 

NAM 
GLOOPS VIETNAM CO., LTD 

株式会社 gloops (グループ

ス) 
HCM 593 

1233 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN BENKAN VIỆT NAM 

BENKAN VIETNAM ONE 

MEMBER LIMITED LIABILITY 

COMPANY 

株式会社ベンカン Long An 593 

1234 
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU ĐIỆN 

TỬ SHIN-ETSU VIỆT NAM 

SHIN-ETSU ELECTRONICS 

MATERIALS VIETNAM CO.,LTD 
信越化学工業株式会社 Hung Yen 594 

1235 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN NHANH NHANH 

QUICK QUICK COMPANY 

LIMITED 
株式会社マグエックス HCM 594 
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1236 
CÔNG TY TNHH  JNC FILTER 

VIỆT NAM 

JNC FILTER VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
JNC フィルター株式会社 Hung Yen 595 

1237 
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ BẤT 

ĐỘNG SẢN CHINTAIKUN 

CHINTAIKUN REAL ESTATE 

MANAGEMENT CO., LTD. 
  Hanoi 595 

1238 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

SINH HỌC KONISHI VIỆT NAM 

KONISHI BIOTECHNOLOGY 

VIETNAM CO., LTD 
日本臓器製薬株式会社 Bac Ninh 596 

1239 
CÔNG TY TNHH FONEN VIỆT 

NAM 

FONEN VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社エフワンエヌ HCM 596 

1240 CÔNG TY TNHH VACS VIỆT NAM VACS VIETNAM CO., LTD バックス株式会社 HCM 597 

1242 
CÔNG TY CỔ PHẦN SAIBON VIỆT 

NAM 

SAIBON VIETNAM JOINT STOCK 

COMPANY 
  Hanoi 597 

1243 

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 

QUỐC TẾ IDE 

IDE INTERNATIONAL 

DEVELOPMENT COMPANY 

LIMITED 

イデシギョー株式会社 Hanoi 598 

1244 
CÔNG TY TNHH NIPPON KONPO 

HỒ CHÍ MINH 

NIPPON KONPO HO CHI MINH 

INC. 
日本梱包運輸倉庫株式会社 Dong Nai 598 

1245 
CÔNG TY TNHH COMINIX VIỆT 

NAM 
COMINIX VIETNAM CO., LTD 株式会社 Cominix Hanoi 599 

1246 
CÔNG TY TNHH OS VIỆT NAM OS VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社アウトソーシング Hanoi 599 

1247 CÔNG TY TNHH KOEI VIỆT NAM KOEI VIETNAM CO., LTD 弘英産業株式会社 HCM 600 

1248 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN MIMLON VIỆT NAM 

MIMLON VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
  Hanoi 600 

1249 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THƯƠNG MẠI ASAHI 

CHEMICALS VIỆT NAM 

ASAHI CHEMICALS VIET NAM 

TRADING ONE MEMBER 

COMPANY LIMITED 

株式会社旭ケミカルス HCM 601 

1250 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN VINA TAK 
VINA TAK CO., LTD. 株式会社多久製作所 Dong Nai 601 

1251 

CÔNG TY TNHH NIPPON KOEI 

VIỆT NAM INTERNATIONAL 

NIPPON KOEI VIETNAM 

INTERNATIONAL COMPANY 

LIMITED 

日本工営株式会社 Hanoi 602 

1252 
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

HOUSE VIỆT NAM 

HOUSE FOODS VIETNAM CO., 

LTD 
ハウス食品株式会社 Dong Nai 602 

1253 
CÔNG TY TNHH KOYO MACHINE 

VIET NAM 

KOYO MACHINE VIET NAM 

COMPANY LIMITED 
  Hai Duong 603 

1254 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ AMEV 

AMEV CONSULTING AND 

INVESTMENT INC. 
  Hanoi 603 

1255 
CÔNG TY TNHH MITSUBOSHI 

BELTING VIỆT NAM 

MITSUBOSHI BELTING VIETNAM 

CO.. LTD. 
三ツ星ベルト株式会社 Hanoi 604 

1256 
CÔNG TY TNHH ASATHIO 

CHEMICAL VIỆT NAM 

ASATHIO CHEMICAL VIET NAM 

CO.,LTD 
旭化学工業株式会社 Binh Phuoc 604 

1257 
CÔNG TY TNHH INOMOTO VIỆT INOMOTO VIET COMPANY 

LIMITED 
  HCM 605 

1258 
CÔNG TY TNHH NEC VIỆT NAM NEC VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
日本電気株式会社 Hanoi 605 

1259 
CÔNG TY TNHH VINA O’SHOE VINA O’SHOE COMPANY 

LIMITED 
株式会社オッティモ Hanoi 606 

1260 
CÔNG TY TNHH WATANABE PIPE 

VIỆT NAM 

WATANABE PIPE VIET NAM CO., 

LTD 
渡辺パイプ株式会社 Hung Yen 606 

1261 
CÔNG TY TNHH DAIM VIỆT NAM DAIM VIET NAM COMPANY 

LIMITED 
第一ビニール株式会社 Binh Duong 607 

1262 

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ 

XÂY DỰNG NHẬT BẢN 

JAPAN CONSTRUCTION 

MANAGEMENT JOINT STOCK 

COMPANY 

  Hanoi 607 

1263 
CÔNG TY TNHH OSAWA VIỆT 

NAM  
OSAWA VIET NAM CO., LTD. 大澤ワックス株式会社 Ha Nam 608 

1264 
CÔNG TY TNHH OKAMURA 

TOKYO 

OKAMURA TOKYO LIMITED 

COMPANY  
株式会社オカムラホーム HCM 608 

1265 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT LỐP 

XE BRIDGESTONE VIỆT NAM 

BRIDGESTONE TIRE 

MANUFACTURING VIETNAM 

LLC 

株式会社ブリヂストン Hai Phong 609 

1266 
CÔNG TY TNHH SẢN XUÂT 

BANDO (VIỆT NAM) 

BANDO MANUFACTURING 

(VIETNAM) COMPANY LIMITED 
バンドー化学株式会社 Hung Yen 609 

1267 

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

HEALTHCARE CONNECTION 

VIETNAM HEALTHCARE 

CONNECTION COMPANY 

LIMITED 

習志野総合 サービス株式会

社 
Hanoi 610 

1268 
CÔNG TY TNHH SANYO VIỆT 

NAM 
SANYO VIETNAM CO., LTD. 株式会社山洋 Dong Nai 610 

1269 
CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO ZEON 

VIỆT NAM 

ZEON MANUFACTURING 

VIETNAM CO.,LTD 
日本ゼオン株式会社 Hai Phong 611 

1270 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN SKM  VIỆT NAM 

SKM VIETNAM COMPANY 

LIMITED 

株式会社エスケイメカニク

ス 
Binh Duong 611 
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1272 
CÔNG TY TNHH ARION ELECTRIC 

VIỆT NAM 

ARION ELECTRIC VIETNAM CO., 

LTD 
株式会社埼玉富士 Hai Duong 612 

1273 CÔNG TY TNHH UEDA VIỆT NAM UEDA VIET NAM CO., LTD.   Ha Nam 612 

1274 
CÔNG TY TNHH ALPHA VIỆT 

NAM 

ALPHA VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
但馬家幸之助 HCM 613 

1275 
CÔNG TY TNHH THAI SENG VIỆT 

NAM 
THAI SENG VIET NAM CO.,LTD 泰盛貿易株式会社 HCM 613 

1276 

CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH 

VIÊN  TOWA SUPPLY  VIỆT 

NAM 

TOWA SUPPLY VN CO., LTD 株式会社東和サプライ Long An 614 

1277 
CÔNG TY TNHH FOIS VIỆT NAM FOIS VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社フォイス HCM 614 

1278 
CÔNG TY TNHH DYNAMO VIỆT 

NAM 
DYNAMO VIETNAM CO., LTD 株式会社ダイナモ Binh Duong 615 

1279 
CÔNG TY TNHH OHGITANI VIỆT 

NAM 

OHGITANI VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社扇谷 HCM 615 

1280 

CÔNG TY TNHH THÉP KYOEI 

VIỆT NAM 
KYOEI STEEL VIET NAM 

COMPANY LIMITED 

共英製鋼株式会社、株式会

社メタルワン、伊藤忠丸紅

鉄鋼株式会社 

Ninh Binh 616 

1281 
CÔNG TY TNHH KAWAKIN CORE-

TECH VIỆT NAM 

KAWAKIN CORE-TECH VIETNAM 

CO.,LTD 
株式会社川金コアテック Hung Yen 616 

1283 
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ OHTORI 

VIỆT NAM 

OHTORI ELECTRONICS VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
おおとり株式会社 HCM 617 

1284 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN 

DẦU KHÍ JX NIPPON (MEKONG) 

JX NIPPON OIL & GAS 

CONSULTING SERVICES 

(MEKONG) LIMITED 

ＪＸ石油開発株式会社 HCM 617 

1285 
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH 

SẠN CANDEO HÀ NỘI 

CANDEO HOSPITALITY 

MANAGEMENT HANOI CO., LTD. 

株式会社カンデオ・ホスピ

タリティ・マネジメント 
Hanoi 618 

1286 
CÔNG TY TNHH HITACHI PLANT 

TECHNOLOGIES (VIỆT NAM) 

HITACHI PLANT TECHNOLOGIES 

(VIETNAM) CO., LTD. 

日立製作所インフラシステ

ム社グループ 
Hanoi 618 

1287 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

YUASA VIỆT NAM 

YUASA TRADING VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
ユアサ商事株式会社 HCM 619 

1288 
CÔNG TY TNHH BECAMEX 

TOKYU 
BECAMEX TOKYU CO., LTD 東京急行電鉄株式会社 Binh Duong 619 

1289 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN KYOUWA VIỆT NAM 
KYOUWA VIETNAM CO., LTD 株式会社キョウワ Long An 620 

1290 CÔNG TY TNHH VINA SAVER VINA SAVER CO., LTD セーバー株式会社 Da Nang 620 

1291 CÔNG TY TNHH YAMADA YOHEI YAMADA YOHEI CO.,LTD   Hai Phong 621 

1292 
CÔNG TY TNHH WACOH VIỆT 

NAM 

WACOH VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
和光株式会社 Hai Duong 621 

1293 
CÔNG TY TNHH FREESALE VIỆT 

NAM 
FREESALE VIETNAM CO., LTD 

ブランディングテクノロジ

ー株式会社 
HCM 622 

1294 
CÔNG TY TNHH FUJIGEN VIỆT 

NAM 
FUJIGEN VIET NAM INC. フジゲン株式会社 Ha Nam 622 

1296 
CÔNG TY TNHH KENSETSU 

SYSTEM VIỆT NAM 

KENSETSU SYSTEM VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社建設システム Hanoi 623 

1297 CÔNG TY TNHH MTV VIPTOP VIPTOP VIETNAM 株式会社ビップトップ Long An 623 

1298 
CÔNG TY TNHH SUMITEX VIỆT 

NAM 

SUMITEX VIETNAM LIMITED 

LIABILITY COMPANY 

株式会社スミテックス・イ

ンターナショナル 
HCM 624 

1299 
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CAO 

SHINWU VIỆT NAM 

SHINWU HIGH TECHNOLOGY 

(VIETNAM) COMPANY LIMITED 
  Hanoi 624 

1300 

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG 

NGHỆ SỐ NHẬT VIỆT 

JAPAN-VIETNAM DEVELOPMENT 

OF DIGITAL TECHNOLOGY JOINT 

STOCK COMPANY 

  Hanoi 625 

1301 
CÔNG TY TNHH MDI ASTEC VN 

MDI ASTEC VN CO.,LTD 
アステック株式会社、三星

ダイヤモンド工業株式会社 
Hanoi 625 

1302 

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT 

HIẾM VIỆT NAM 

VIETNAM RARE ELEMENTS 

CHEMICAL JOINT STOCK 

COMPANY 

第一稀元素化学工業株式会

社、明和産業株式会社 

Ba Ria - Vung 

Tau 
626 

1303 
CÔNG TY TNHH KOBELCO ECO-

SOLUTIONS VIỆT NAM 

KOBELCO ECO-SOLUTIONS 

VIETNAM CO., LTD 

株式会社神鋼環境ソリュー

ション 
Dong Nai 626 

1304 
CÔNG TY TNHH OS POWER VIỆT 

NAM 

OS POWER VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
  Hanoi 627 

1305 
CÔNG TY TNHH RENTRACKS 

VIỆT NAM 

RENTRACKS VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社レントラックス HCM 627 

1306 
CÔNG TY TNHH BELMONT 

MANUFACTURING 

BELMONT MANUFACTURING 

CO., LTD.  
タカラベルモント株式会社 Dong Nai 628 

1307 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BAN 

MAI NHẬT BẢN 

JAPANESE MORNING 

CONSULTANCY COMPANY 

LIMITED 

  HCM 628 

1309 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN BÁNH KẸO A&C 
A&C CONFECTIONERY CO.,LTD   HCM 629 
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1310 
CÔNG TY TNHH DAIWA LIGHT 

ALLOY INDUSTRY VIETNAM 

DAIWA VIET NAM LIGHT ALLOY 

CO.,LTD 
大和軽合金工業 株式会社 Dong Nai 629 

1311 
CÔNG TY TNHH XỬ LÝ ẢNH 

THIÊN TÀI 

WIZARD IMAGE PROCESSING 

CO., LTD 
  HCM 630 

1312 
CÔNG TY TNHH NISHIO RENT 

ALL VIỆT NAM 

NISHIO RENT ALL VIETNAM CO., 

LTD 
西尾レントオール株式会社 Hanoi 630 

1313 
CÔNG TY TNHH QUICK VIỆT NAM QUICK VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社クイック HCM 631 

1314 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP 

NISHINA VIỆT NAM 

NISHINA INDUSTRIES VIETNAM 

CO.,LTD 
仁科工業株式会社 Hai Phong 631 

1315 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TOÀN 

CẦU LIXIL VIỆT NAM 

LIXIL GLOBAL 

MANUFACTURING VIETNAM 

COMPANY LIMITED 

株式会社 LIXIL Dong Nai 632 

1316 
CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT 

VĨNH PHÚC 

NIPPON PAINT VINH PHUC 

CO.,LTD 
日本ペイント株式会社 Vinh Phuc 632 

1317 
CÔNG TY TNHH NIPRO PHARMA 

VIỆT NAM 

NIPRO PHARMA VIETNAM 

CO.,LTD  
ニプロファーマ株式会社 Hai Phong 633 

1318 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN NIDEC TOSOK PRECISION 

VIỆT NAM 

NIDEC TOSOK PRECISION 

VIETNAM CO.,LTD 
日本電産トーソク株式会社 Ben Tre 633 

1319 
CÔNG TY TNHH SUMITOMO 

WAREHOUSE (VIỆT NAM) 

SUMITOMO WAREHOUSE 

(VIETNAM) COMPANY LIMITED 
株式会社住友倉庫 HCM 634 

1320 
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN 

NIPPON KONPO VIỆT NAM 

NIPPON KONPO VIETNAM REAL 

ESTATE CO., LTD 
日本梱包運輸倉庫株式会社 Ha Nam 634 

1321 
CÔNG TY TNHH BAO BÌ GIẤY KO 

NO HA NA VIỆT NAM 

KONOHANA VIETNAM 

PACKAGING PAPER CO., LTD 
此花紙工株式会社 HCM 635 

1322 
CÔNG TY TNHH TOYODA VAN 

MOPPES (VIỆT NAM) 

TOYODA VAN MOPPES (VIET 

NAM) CO., LTD 
豊田バンモップス株式会社 Hanoi 635 

1323 
CÔNG TY TNHH NAITO VIỆT NAM NAITO VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社 NaITO HCM 636 

1324 
CÔNG TY TNHH HIMARU VIỆT 

NAM 
HIMARU VIETNAM CO., LTD   Binh Duong 636 

1325 
CÔNG TY TNHH HAKUHODO VIỆT 

NAM 

HAKUHODO VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社博報堂 HCM 637 

1326 
CÔNG TY TNHH NITTAN VIỆT 

NAM 
NITTAN VIETNAM CO., LTD 日鍛バルブ株式会社 Bac Ninh 637 

1327 
CÔNG TY TNHH TAS VIỆT NAM TAS VIET NAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社タス HCM 638 

1328 
CÔNG TY TNHH YUUKI MOLD & 

PLASTIC VIỆT NAM 

YUUKI MOLD & PLASTIC 

VIETNAM CO., LTD. 
ユウキ産業株式会社 Dong Nai 638 

1329 
CÔNG TY TNHH ISHIDA VIỆT 

NAM 
ISHIDA VIETNAM CO.,LTD 株式会社イシダ HCM 639 

1330 CÔNG TY TNHH DNP VIỆT NAM DNP VIETNAM CO., LTD 大日本印刷株式会社 Binh Duong 639 

1331 
CÔNG TY TNHH ALCONIX VIỆT 

NAM 
ALCONIX VIETNAM CO., LTD. アルコニックス株式会社 Hanoi 640 

1332 
CÔNG TY TNFTH ISHTGAKI VIÊT 

NAM 
ISHIGAKI VIETNAM CO., LTD. 石垣ゴム工業株式会社 Ha Nam 640 

1333 
CÔNG TY CỔ PHẦN KIZUNA 

QUẢNG NGÃI 

KIZUNA QUANG NGAI JOINT 

STOCK COMPANY 
  Quang Ngai 641 

1334 CÔNG TY TNHH TAICO VIỆT NAM TAICO VIETNAM CO.,LTD 株式会社タイコー Hanoi 641 

1335 
CÔNG TY TNHH TAMRON 

OPTICAL (VIỆT NAM) 

TAMRON OPTICAL (VIET NAM) 

CO., LTD 
株式会社タムロン Hanoi 642 

1336 CÔNG TY TNHH MERA VIỆT NAM. MERA VIETNAM CO., LTD.  紀陽建設機械株式会社 Dong Nai 642 

1337 

CÔNG TY TNHH KONICA 

MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS 

VIỆT NAM 

KONICA MINOLTA BUSINESS 

SOLUTIONS VIETNAM COMPANY 

LIMITED 

コニカミノルタ株式会社 HCM 643 

1338 
CÔNG TY TNHH VINALINES 

HONDA LOGISTICS VIỆT NAM 

VINALINES HONDA LOGISTICS 

VIETNAM COMPANY LIMITED 

株式会社ホンダロジスティ

クス 
Hanoi 643 

1339 
CÔNG TY TNHH IHARA 

MANUFACTURING VIỆT NAM 

IHARA MANUFACTURING VIET 

NAM CO.,LTD 
株式会社イハラ製作所 Bac Ninh 644 

1340 CÔNG TY TNHH FUJIX VIỆT NAM FUJIX VIETNAM CO., LTD 株式会社フジックス HCM 644 

1341 
CÔNG TY TNHH MULODO VIỆT 

NAM 

MULODO VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社ムロドー HCM 645 

1342 
CÔNG TY TNHH MASPRO VIỆT 

NAM 
MASPRO VIETNAM CO., LTD. マスプロ電工株式会社 Dong Nai 645 

1343 
CÔNG TY TNHH MEIWA VIỆT 

NAM 

MEIWA  VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
明和産業株式会社 HCM 646 

1344 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP 

KOEI TODA 

KOEI TODA INDUSTRIES CO., 

LTD 
弘英産業株式会社 Binh Duong 646 

1345 
CÔNG TY TNHH BASSDAY VIỆT 

NAM 

BASSDAY VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社バスデイジャパン Dong Nai 647 
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1346 
CÔNG TY TNHH NAIGAI NITTO 

LOGISTICS VIỆT NAM 

NAIGAI NITTO LOGISTICS 

VIETNAM COMPANY LIMITED 
内外日東株式会社 Hanoi 647 

1347 
CÔNG TY TNHH UNION 

ENGINEERING VIỆT NAM 

UNION ENGINEERING VIETNAM 

COMPANY LIMITED 

ユニオンエンジニアリング

株式会社 
HCM 648 

1348 
CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG 

TOÀN CẦU 

THANH CONG TOAN CAU CO., 

LTD 

大成経営コンサルティング

グループ 
HCM 648 

1349 CÔNG TY TNHH PUROPELA PUROPELA CO.,LTD   HCM 649 

1350 
CÔNG TY TNHH YSK VIỆT NAM YSK VIET NAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社山本水圧工業所 HCM 649 

1351 
CÔNG TY TNHH YÊN BÁI 

KAIHATSU 

YEN BAI KAIHATSU COMPANY 

LIMITED  
株式会社綜企画設計 Yen Bai 650 

1352 
CÔNG TY TNHH  KOSAKA VIỆT 

NAM 
KOSAKA VIETNAM CO.,LTD コサカ精工株式会社 Hung Yen 650 

1353 
CÔNG TY TNHH JUKI 

MACHINERY VIỆT NAM 

JUKI MACHINERY VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
JUKI 株式会社 HCM 651 

1354 
CÔNG TY TNHH TOYONAGA 

(MEKONG) 
TOYONAGA (MEKONG) CO., LTD 株式会社豊永電機研究所 Tien Giang 651 

1355 
CÔNG TY TNHH NGK SPARK 

PLUGS (VIỆT NAM) 

NGK SPARK PLUGS (VIETNAM) 

CO., LTD 
日本特殊陶業株式会社 HCM 652 

1356 
CÔNG TY TNHH SUMITOMO 

FORESTRY VIỆT NAM 

SUMITOMO FORESTRY VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
住友林業株式会社 HCM 652 

1357 
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

TOMITA 
VIETNAM TOMITA CO., LTD 株式会社トミタ Hanoi 653 

1358 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN WACONTRE 

WACONTRE ONE MEMBER 

LIMITED 
株式会社ワコンチェ HCM 653 

1359 
CÔNG TY TNHH INTEC VIỆT NAM INTEC VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社インテック HCM 654 

1360 
CÔNG TY TNHH DAIWA HOUSE 

VIỆT NAM 

DAIWA HOUSE VIETNAM CO., 

LTD 
大和ハウス工業株式会社 Hanoi 654 

1361 
CÔNG TY TNHH NISSEI 

CORPORATION VIỆT NAM 

NISSEI CORPORATION VIETNAM 

CO., LTD 
日星産業株式会社 HCM 655 

1362 
CÔNG TY TNHH MTV NIDEC 

SEIMITSU VIỆT NAM 

NIDEC SEIMITSU VIETNAM 

CORPORATION 
日本電産セイミツ株式会社 HCM 655 

1363 
CÔNG   TY  TNHH  MỘT 

THÀNH VIÊN OHTA VIỆT NAM 
OHTA VIETNAM  CO.,  LTD 株式会社 オータ Long An 656 

1364 CÔNG TY TNHH ISHIKURA ISHIKURA COMPANY LIMITED   Hanoi 656 

1365 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN TECHNOLOGIC ARTS 
TECHNOLOGIC ARTS CO., LTD 

株式会社テクノロジックア

ート 
HCM 657 

1366 
CÔNG TY TNHH TRANSCOSMOS 

TECHNOLOGIC ARTS 

TRANSCOSMOS TECHNOLOGIC 

ARTS CO., LTD 
トランスコスモス株式会社 HCM 657 

1367 
CÔNG TY TNHH GLASSICK VIỆT 

NAM 
GLASSICK VIETNAM CO., LTD   Binh Duong 658 

1368 
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

SPIRITS 

SPIRITS CONSULTING COMPANY 

LIMITED 
  Hanoi 658 

1369 
CÔNG TY TNHH LOGISTICS 

SOJITZ (VIỆT NAM) 

SOJITZ LOGISTICS VIETNAM CO., 

LTD 

双日ロジスティクス株式会

社 
HCM 659 

1370 CÔNG TY TNHH NST VIỆT NAM NST VIETNAM CO.,LTD 株式会社 エヌエスティ Hanoi 659 

1371 
CÔNG TY TNHH KOSEC VIỆT 

NAM 
KOSEC VIETNAM CO.,LTD 

コーセーエンジニアリング

株式会社 
Hanoi 660 

1372 
CÔNG TY TNHH PRONICS VIỆT 

NAM 
PRONICS VIETNAM CO., LTD プロニクス株式会社 HCM 660 

1373 
CÔNG TY TNHH SKY HOLDINGS 

VIỆT NAM 

SKY HOLDINGS VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
  Hanoi 661 

1374 
CÔNG TY TNHH CANON 

MARKETING VIỆT NAM 

CANON MARKETING VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
キヤノン株式会社 HCM 661 

1375 
CÔNG TY TNHH HYOGO SHOES 

(VIỆT NAM) 

HYOGO SHOES VIET NAM 

CO.,LTD 
兵庫シューズ株式会社 HCM 662 

1377 
CÔNG TY TNHH SUMIRIKO HOSE 

VIỆT NAM  

SUMIRIKO HOSE VIET NAM CO., 

LTD 
住友理工株式会社 Ha Nam 662 

1378 
CÔNG TY TNHH MEIWA VIỆT 

NAM 
MEIWA VIETNAM CO.,LTD 株式会社明和 Binh Duong 663 

1379 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN KINSEI VIỆT NAM 
KINSEI VIETNAM CO., LTD 株式会社 KINSEI HCM 663 

1380 
CÔNG TY TNHH TAKAYOSHI 

VIỆT NAM 
TAKAYOSHI VIETNAM CO.,LTD   Binh Duong 664 

1381 
CÔNG TY TNHH SUGIKO VIỆT 

NAM 
SUGIKO VIETNAM CO., LTD. 

株式会社 杉孝グループホー

ルディングス 
Hanoi 664 

1382 
CÔNG TY TNHH KAHOKU 

LIGHTING SOLUTIONS VIỆT NAM 

KAHOKU LIGHTING SOLUTIONS 

VIETNAM CO., LTD 

河北ライティングソリュー

ションズ株式会社 
Binh Duong 665 

1383 
CÔNG TY TNHH KAMUI VIỆT 

NAM 

KAMUI VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
神威産業株式会社 Da Nang 665 

 



xl 

 

Contents_ Complete Guide of Japanese Companies in Vietnam 2015～2017 

1384 
CÔNG TY TNHH OPTORUN VIỆT 

NAM 

OPTORUN VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社オプトラン Hung Yen 666 

1386 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN SANKO HÀ NỘI 

SANKO HANOI LIMITED 

LIABILITY 
  Hanoi 666 

1387 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN W.K.K ĐỒNG NAI. 

W.K.K  DONG NAI 

CONSTRUCTION CO., LTD 
ワールド開発工業株式会社 Dong Nai 667 

1388 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN KIM LOẠI KAI 
KAI METAL CO.,LTD 株式会社寿産業 HCM 667 

1389 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BAO 

BÌ TAISHO & 7 

TAISHO & 7 PACKAGE 

TECHNOLOGY CO., LTD 
大昇印刷株式会社 HCM 668 

1390 
CÔNG TY TNHH YUKO VIỆT NAM YUKO VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
裕幸計装株式会社 Hanoi 668 

1391 
CÔNG TY TNHH MẦM NON 

TƯƠNG LAI 

FUTURE KINDERGARTEN CO., 

LTD 
  HCM 669 

1392 CÔNG TY TNHH PLATZ VIỆT NAM PLATZ VIETNAM CO., LTD  株式会社プラッツ Dong Nai 669 

1393 
CÔNG TY TNHH UNICCS VIỆT 

NAM 

UNICCS VIETNAM COMPAMY 

LIMITED 
株式会社ユニックス HCM 670 

1394 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

LOGITEM VIỆT NAM 

LOGITEM VIETNAM TRADING 

COMPANY LIMITED 

ロジテムインターナショナ

ル株式会社 
HCM 670 

1395 
CÔNG TY TNHH iOFF VIỆT NAM iOFF VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
  HCM 671 

1396 
CÔNG TY TNHH JAPAN PLUS VIỆT 

NAM 
JAPAN PLUS VIETNAM CO.,LTD ジャパン・プラス株式会社 HCM 671 

1398 
CÔNG TY TNHH RAU QUẢ VIỆT 

NHẬT 

VIET JAPAN FRUIT AND 

VEGETABLE CO. LTD 
  Son La 672 

1399 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VIỆT-NHẬT 

VIETNAM-JAPAN INVEST 

CONSULT LIMITED COMPANY 
  Hai Phong 672 

1400 
CÔNG TY TNHH JAPAN VIỆT NAM 

FORGING 

JAPAN VIETNAM FORGING CO., 

INC 
株式会社内藤 Binh Duong 673 

1401 
CÔNG TY TNHH TECHNIQUES 

SURFACES VIỆT NAM 

TECHNIQUES SURFACES 

VIETNAM CO., LTD 
川崎窒化工業株式会社 Binh Duong 673 

1402 
CÔNG TY TNHH SANOH VIỆT 

NAM 
SANOH VIETNAM CO., LTD 三桜工業株式会社 Hanoi 674 

1403 
CÔNG TY TNHH DẦU NHỜN 

IDEMITSU VIỆT NAM 

IDEMITSU LUBE VIETNAM 

CO.,LTD  
出光興産株式会社 Hai Phong 674 

1404 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN CAILY 
CAILY CO.,LTD 株式会社 GUIS HCM 675 

1405 
CÔNG TY TNHH ZUTTORIDE VIỆT 

NAM 

ZUTTORIDE VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
ZuttoRide 株式会社 Hanoi 675 

1406 
CÔNG TY TNHH FUJI XEROX HẢI 

PHÒNG  
FUJI XEROX HAIPHONG CO.,LTD  富士ゼロックス株式会社 Hai Phong 676 

1407 
CÔNG TY TNHH BEACON NC VIỆT 

NAM 

BEACON NC VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社ビーコンエヌシー HCM 676 

1408 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN 

LÝ CHINH PHỤC 

VANQUISH MANAGEMENT 

CONSULTING COMPANY 

LIMITED 

  HCM 677 

1409 
CÔNG TY TNHH MIDORI SAFETY 

FOOTWEAR VIỆT NAM 

MIDORI SAFETY FOOTWEAR 

VIET NAM COMPANY LIMITED 
ミドリ安全株式会社 Quang Nam 677 

1410 

CÔNG TY TNHH E.V.O.L.A.B.L.E 

CHÂU Á E.V.O.L.A.B.L.E ASIA CO., LTD 

EVOLABLE ASIA CO., LTD.、

SOLTEC INVESTMENTS PTE. 

LTD 

HCM 678 

1411 
CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH 

VIÊN SANWA VIỆT NAM 
SANWA VIET NAM  CO., LTD 株式会社サンワ Long An 678 

1412 
CÔNG TY TNHH HAYAMIZU VIỆT 

NAM 
HAYAMIZU VIETNAM CO.,LTD 株式会社早水鉄工所 Dong Nai 679 

1413 CÔNG TY TNHH KSM KSM CO.,LTD 株式会社 伸和製作所 Dong Nai 679 

1414 
CÔNG TY TNHH KIBOW VIỆT 

NAM 

KIBOW VIET NAM COMPANY 

LIMITED 
  HCM 680 

1415 CÔNG TY CỔ PHẦN SPADS SPADS JOINT STOCK COMPANY 株式会社 ASTO System HCM 680 

1416 
CÔNG TY TNHH FUJI MACHINE 

VIỆT NAM 

FUJI MACHINE VIETNAM CO., 

LTD. 
FUJI MACHINE ASIA PTE LTD Hanoi 681 

1417 
CÔNG TY TNHH SODICK VIỆT 

NAM 

SODICK VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社 ソディック HCM 681 

1419 
CÔNG TY TNHH TANNAN VIỆT 

NAM 

TANNAN VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
丹南工業株式会社 Bac Giang 682 

1420 
CÔNG TY TNHH NANKAI 

KINZOKU VIỆT NAM 

NANKAI KINZOKU VIETNAM 

CO., LTD 
南海金属株式会社 Dong Nai 682 

1421 CÔNG TY TNHH COATURE COATURE CO.,LTD 株式会社飯田塗料. Da Nang 683 

1422 
CÔNG TY TNHH AICA VIỆT NAM AICA VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
アイカ工業株式会社 Long An 683 

1423 CÔNG TY TNHH AZUMA SAFETY AZUMA SAFETY CO.,LTD 株式会社吾妻商会 Hung Yen 684 
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1424 
CTY TNHH RHYTHM KYOSHIN 

HÀ NỘI 

RHYTHM KYOSHIN HANOI 

CO.,LTD 
リズム協伸株式会社 Hanoi 684 

1426 
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SATO 

VIỆT NAM 

SATO VIETNAM SOLUTIONS CO., 

LTD 

サトーホールディングス株

式会社 
HCM 685 

1427 
CÔNG TY TNHH FURUSHIMA 

VIỆT NAM 

FURUSHIMA VIETNAM LIMITED 

COMPANY 

株式会社ファッションクロ

スフルシマ 
HCM 685 

1428 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN SANCOH VIỆT NAM  

SANCOH VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社サンコー Can Tho 686 

1429 
CÔNG TY TNHH THÉP ĐẶC BIỆT 

YAMAICHI VIỆT NAM 

YAMAICHI SPECIAL STEEL VIET 

NAM CO., LTD 
株式会社山一ハガネ Binh duong 686 

1430 CÔNG TY TNHH ICS VIỆT NAM ICS VIETNAM CO., LTD 株式会社アイ・シイ・エス Hai Duong 687 

1431 
CÔNG TY TNHH NAVITAS VIỆT 

NAM 
NAVITAS VIETNAM CO., LTD ナビタス株式会社 Binh Duong 687 

1432 
CÔNG TY TNHH  TOMOE 

VIETNAM. 

TOMOE VIETNAM COMPANY 

LIMITED 

株式会社巴商会、大陽日酸

株式会社 
Bac Ninh 688 

1433 
CÔNG TY TNHH TACHI-S VIỆT 

NAM 

TACHI-S VIET NAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社タチエス Da Nang 688 

1434 
CÔNG TY TNHH YAMAGATA 

SOLUTIONS VIỆT NAM 

YAMAGATA SOLUTIONS 

VIETNAM CO.,LTD 
山形印刷株式会社 Hanoi 689 

1435 
CÔNG TY TNHH NAGOYA HỆ 

THỐNG KIẾN THỨC 

NAGOYA SYSTEM KNOWLEDGE 

CO. LTD 
名古屋繊維工業株式会社 HCM 689 

1436 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP 

SANWA VIỆT NAM 

SANWA INDUSTRY VIETNAM 

CO., LTD 

サンワインダストリー株式

会社 
Hung Yen 690 

1437 
CÔNG TY TNHH MTV KHO VẬN 

HOÁ CHẤT AUREOLE  

AUREOLE LOGISTICS OF 

CHEMICAL, INC 
三谷産業株式会社 Hai Phong 690 

1438 
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ 

H&STC 

H&STC DESIGN JOINT STOCK 

COMPANY 
株式会社進富 Hanoi 691 

1439 
CÔNG TY TNHH JX NIPPON OIL & 

ENERGY VIỆT NAM  

JX NIPPON OIL & ENERGY 

VIETNAM CO., LTD 
ＪＸ石油開発株式会社 Hai Phong 691 

1440 CÔNG TY TNHH T.RAD VIỆT NAM T.RAD (VIETNAM) CO., LTD 株式会社ティラド Ha Nam 692 

1441 
CÔNG TY TNHH IF VIỆT NAM 

IF VIETNAM CO.,LTD 
株式会社アイ・ファクトリ

ー  
Da Nang 692 

1443 CÔNG TY TNHH CHIBICCO CHIBICCO COMPANY LIMITED   HCM 693 

1444 
CÔNG TY TNHH THREE BOND 

VIỆT NAM 

THREE BOND VIETNAM 

COMPANY LIMITED 

株式会社スリーボンドホー

ルディングス 
HCM 693 

1445 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN QUESTAR 

QUESTAR ONE MEMBER CO., 

LTD. 
クエスタ 株式会社 HCM 694 

1446 
CÔNG TY TNHH KYUDENKO VIỆT 

NAM 
KYUDENKO VIETNAM CO., LTD 株式会社九電工 HCM 694 

1447 

CÔNG TY TNHH TOKYO KEIKI 

PRECISION TECHNOLOGY 

TOKYO KEIKI PRECISION 

TECHNOLOGY COMPANY 

LIMITED 

東京計器株式会社 Da Nang 695 

1448 
CÔNG TY TNHH HIROSE (VIỆT 

NAM) HÀ NỘI 

HIROSE (VIETNAM) HANOI 

COMPANY LIMITED 

ヒロセホールディングス株

式会社 
Hanoi 695 

1449 
CÔNG TY TNHH AIDO INDUSTRY 

VIỆT NAM 

AIDO INDUSTRY VIETNAM CO., 

LTD 
愛同工業株式会社 Dong Nai 696 

1450 
CÔNG TY TNHH MORE 

COMMUNICATION LAB 

MORE COMMUNICATION LAB 

COMPANY LIMITED 

ワイアード株式会社、株式

会社パーミッション 
Hanoi 696 

1451 
CÔNG TY TNHH  MITSUBOSHI 

FORMING VIỆT NAM 

MITSUBOSHI FORMING 

VIETNAM CO., LTD 
株式会社三星製作所 Hanoi 697 

1452 
CÔNG TY TNHH NOHARA-ITC 

VIỆT NAM 

NOHARA-ITC VIET NAM 

COMPANY LIMITED 
野原株式会社 Hung Yen 697 

1453 
CÔNG TY TNHH IIYAMA SEIKI 

VIỆT NAM  
IIYAMA SEIKI VIETNAM CO.,LTD. 飯山精器株式会社 Hai Phong 698 

1454 CÔNG TY TNHH HFP VIỆT NAM HFP VIETNAM CO.,LTD   Binh Duong 698 

1456 
CÔNG TY TNHH THOUSAND 

CRANE VIỆT NAM 

THOUSAND CRANE VIET 

NAM.CO.,LTD 

株式会社デルタマーケティ

ング 
HCM 699 

1457 
CÔNG TY CỔ PHẦN GAS VIỆT 

NHẬT 

VIETNAM JAPAN GAS JOINT 

STOCK COMPANY  

株式会社大陽日酸、株式会

社巴商会 
Dong Nai 699 

1458 

CÔNG TY TNHH JYOHOKU 

SPRING SÀI  GÒN  
JYOHOKU SPRING SAI GON CO., 

LTD 

株式会社城北スプリング製

作所.理研発条工業株式会

社、有限会社デーデック 

HCM 700 

1460 
CÔNG TY TNHH  CÔNG NGHIỆP 

SEIKO VIỆT NAM 

SEIKO INDUSTRY VIETNAM 

CO.,LTD 
秋田精工株式会社 Hung Yen 700 

1461 
CÔNG TY TNHH G.A. 

CONSULTANTS VIỆT NAM 

G.A. CONSULTANTS VIETNAM 

COMPANY LIMITED 

ジー・エー・コンサルタン

ツ株式会社 
Hanoi 701 

1462 
CÔNG TY TNHH KONDO TEKKO 

VIỆT NAM 

KONDO TEKKO VIET NAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社近藤鉄工 Hanoi 701 

1463 
CÔNG TY TNHH SHINWA VIỆT 

NAM 
SHINWA VIETNAM CO., LTD   Binh Duong 702 

1464 
CÔNG TY TNHH ISD WOOD 

MATERIAL (VIỆT NAM) 

ISD WOOD MATERIAL 

(VIETNAM) CO., LTD 
  Binh Duong 702 
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1465 

CÔNG TY TNHH  NIPPON STEEL 

& SUMIKIN METAL PRODUCTS 

VIETNAM 

NIPPON STEEL & SUMIKIN 

METAL PRODUCTS VIETNAM 

CO., LTD 

日鐵住金建材株式会社、住

友商事株式会社、共英製鋼

株式会社 

Bac Ninh 703 

1467 
CÔNG TY TNHH MAEDA - NAME 

ĐÀ NẴNG 

MAEDA - NAME DANANG 

COMPANY LIMITED 

有限会社前田ネーム、株式

会社橋本ネーム 
Da Nang 703 

1468 
CÔNG TY TNHH IDEMITSU 

ENGINEERING VIỆT NAM 

IDEMITSU ENGINEERING 

VIETNAM COMPANY LIMITED 

出光エンジニアリング株式

会社 
HCM 704 

1469 
CÔNG TY TNHH ACA KENBI 

ACA KENBI COMPANY LIMITED 
株式会社エーシーエ都市企

画 
HCM 704 

1470 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁC HỆ 

THỐNG VIỄN THÔNG VNPT-

FUJITSU 

VNPT-FUJITSU 

TELECOMMUNICATION 

SYSTEMS  J. S. C 

富士通株式会社 Hanoi 705 

1471 CÔNG TY TNHH MGREENY MGREENY COMPANY LIMITED   Hanoi 705 

1472 
CÔNG TY TNHH FRAMGIA VIỆT 

NAM 

FRAMGIA VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社フランジア Hanoi 706 

1473 
CÔNG TY TNHH WATARI VIỆT 

NAM 

WATARI VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社渡商会 HCM 706 

1474 
CÔNG TY TNHH DIK VIỆT NAM DIK VIET NAM COMPANY 

LIMITED 

株式会社 ADK ホールディン

グス 
HCM 707 

1475 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SHI 

BA TA 

SHIBATA TRADING SERVICE 

COMPANY LIMITED 
  HCM 707 

1476 
CÔNG TY TNHH ĐẦU NỐI ĐIỆN 

TỬ KYOCERA VIỆT NAM 

KYOCERA CONNECTOR 

PRODUCTS VIETNAM CO.,LTD 
京セラ株式会社 Hung Yen 708 

1477 

CÔNG TY TNHH  QUẢN LÝ TIỆN 

ÍCH THUẬN ĐẠO 

THUAN DAO UTILITY 

MANAGEMENT COMPANY 

LIMITED 

  Long An 708 

1478 
CÔNG TY TNHH HR-

LINK.VIETNAM 
HR-LINK.VIETNAM CO.,LTD 日本ＨＲリンク株式会社 Hanoi 709 

1479 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN LIFEMATE VIỆT NAM 
LIFEMATE VIETNAM  CO., LTD 株式会社サワフジ Long An 709 

1480 
CÔNG TY TNHH SOFTBANK 

TELECOM VIỆT NAM 

SOFTBANK TELECOM VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
ソフトバンク株式会社 Hanoi 710 

1481 
CÔNG TY TNHH KOYUDO VIỆT 

NAM 

KOYUDO VIET NAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社晃祐堂 HCM 710 

1482 
CÔNG TY TNHH JCEM VIỆT NAM JCEM VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
日本化学機械製造株式会社 HCM 711 

1483 
CÔNG TY TNHH EVERRISE VIỆT 

NAM 

EVERRISE VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社 EVERRISE HCM 711 

1484 
CÔNG TY CỔ PHẦN MICROAD 

VIỆT NAM 

MICROAD VIETNAM JOINT 

STOCK COMPANY 
株式会社マイクロアド HCM 712 

1485 
CÔNG TY TNHH INTELLIGENCE 

VIỆT NAM 

INTELLIGENCE VIETNAM 

COMPANY LIMITED 

パーソルホールディングス

株式会社 
HCM 712 

1486 
CÔNG TY TNHH MOLTEN VIỆT 

NAM 

MOLTEN VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社モルテン HCM 713 

1487 
CÔNG TY TNHH CURIOUS SEIKI 

VIỆT NAM 

CURIOUS SEIKI VIETNAM CO., 

LTD 
キュリアス精機株式会社 Bac Ninh 713 

1488 
CÔNG TY TNHH YAHATA VIỆT 

NAM 
YAHATA VIETNAM CO., LTD 

ヤハタホールディングス株

式会社 
Hanoi 714 

1489 CÔNG TY TNHH MOJA MOJA COMPANY LIMITED   HCM 714 

1490 
CÔNG TY TNHH AEONMALL 

HIMLAM 

AEONMALL HIMLAM COMPANY 

LIMITED 
イオンモール株式会社 Hanoi 715 

1491 
CÔNG TY TNHH  KÍNH NỔI VIỆT 

NAM 

VIETNAM FLOAT GLASS 

COMPANY LIMITED 
日本板硝子株式会社 Bac Ninh 715 

1492 
CÔNG TY TNHH KYO SAKURA 

NHẬT BẢN 

KYO SAKURA JAPAN COMPANY 

LIMITED 
  HCM 716 

1493 
CÔNG TY TNHH HAMATETSU 

VIỆT NAM 
HAMATETSU VIETNAM CO.,LTD 浜松鉄工株式会社 Hung Yen 716 

1494 CÔNG TY TNHH LAMPART LAMPART CO., LIMITED   HCM 717 

1495 
CÔNG TY TNHH  BAO BÌ TRI-

WALL VINA 

TRI-WALL VINA PACK 

COMPANY LIMITED 

トライウォールジャパン株

式会社 
Hung Yen 717 

1496 
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NGÔI 

SAO GỖ 

STARWOOD INTERNATIONAL 

COMPANY LIMITED 

PRIME GOOD INTERNATIONAL 

LIMITED 
HCM 718 

1497 
CÔNG TY TNHH NISSIN 

MANUFACTURING VIỆT NAM 

NISSIN MANUFACTURING VIET 

NAM CO.,LTD 
株式会社日進製作所 Hoa Binh 718 

1498 
CÔNG TY TNHH MEGATECH VIỆT 

NAM 

MEGATECH VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社メガテック Hai Phong 719 

1499 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN ALFATECH VIỆT NAM 

ALFATECH VIETNAM COMPANY 

LIMITED 

図研アルファテック株式会

社 
HCM 719 

1500 CÔNG TY TNHH RIVERCRANE RIVERCRANE VIETNAM CO., LTD 株式会社リバークレイン HCM 720 

1501 
CÔNG TY TNHH OLYMPIA 

LIGHTING VIỆT NAM 

OLYMPIA LIGHTING VIETNAM 

CO.,LTD 
オリンピア照明株式会社 Binh Duong 720 
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1502 CÔNG TY TNHH H.B.F WARP H.B.F WARP COMPANY LIMITED 株式会社ワープ Long An 721 

1503 
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN F& D F D CONSULTING COMPANY 

LIMITED 
  HCM 721 

1504 
CÔNG TY TNHH WONDERFUL SÀI 

GÒN TECHNOLOGY 

WONDERFUL SAIGON 

TECHNOLOGY CO.,LTD 
株式会社 サンエス Binh Duong 722 

1505 
CÔNG TY TNHH EIDENSHA VIỆT 

NAM 

EIDENSHA VIETNAM COMPANY 

LIMITED. 
株式会社栄電舎 Hai Phong 722 

1506 
CÔNG TY TNHH MURAKAMIGUMI 

VIỆT NAM 

MURAKAMIGUMI VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社村上重機 HCM 723 

1507 CÔNG TY TNHH ALLONE ALLONE COMPANY LIMITED 株式会社オールワン HCM 723 

1508 
CÔNG TY TNHH KOKEN VIỆT 

NAM 
KOKEN VIETNAM CO., LTD 株式会社広電 Dong Nai 724 

1509 
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ 

THIẾT BỊ ATEC 

ATEC INSTRUMENT AND 

CHEMICAL CO., LTD. 
クボタ化水株式会社 Bac Ninh 724 

1510 CÔNG TY TNHH ISHO VIỆT NAM ISHO VIETNAM CO.,LTD 株式会社伊昭 Binh Duong 725 

1511 
CÔNG TY TNHH CHUUBU 

KOUGYOU VIỆT NAM 

CHUUBU KOUGYOU VIETNAM 

CO.,LTD 
中部工業株式会社 Binh Duong 725 

1512 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN MEDIATECH VIỆT NAM 
MEDIATECH VIETNAM CO.,LTD 株式会社メディアテック HCM 726 

1513 
CÔNG TY TNHH INOAC POLYMER 

VIỆT NAM 

INOAC POLYMER VIETNAM CO., 

LTD. 

株式会社イノアックコーポ

レーション 
Long An 726 

1514 
CÔNG TY TNHH ÂM NHẠC 

YAMAHA VIỆT NAM 

YAMAHA MUSIC VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
ヤマハ株式会社 HCM 727 

1515 
CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG 

KHUÔN MẪU TAKASE VIỆT NAM 

TAKASE MOLDING SYSTEM 

VIETNAM CO., LTD. 
株式会社高瀬金型 Hanoi 727 

1516 
CÔNG TY TNHH KOA-SHA MEDIA 

VIỆT NAM 

KOA-SHA MEDIA VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社弘亜社 HCM 728 

1517 CÔNG TY TNHH METRAN VITEC METRAN VITEC CO., LTD 株式会社メトラン Binh Duong 728 

1519 
CÔNG TY TNHH AEON DELIGHT 

(VIỆT NAM) 

AEON DELIGHT (VIETNAM) 

COMPANY LIMITED 
  HCM 729 

1520 
CÔNG TY TNHH KOA-SHA QUỐC 

TẾ VIỆT NAM 

KOA-SHA INTERNATIONAL 

VIETNAM COMPANY LIMITED 
株式会社弘亜社 HCM 729 

1522 
CÔNG TY TNHH YOSHINO DENKA 

KOGYO VIỆT NAM 

YOSHINO DENKA KOGYO 

VIETNAM CO.,LTD 
吉野電化工業株式会社 Hai Phong 730 

1523 
CÔNG TY TNHH GIA CÔNG KIM 

LOẠI NIC 

NIC METAL PROCESSING CO., 

LTD 
日栄インテック株式会社 Dong Nai 730 

1524 
CÔNG TY TNHH ITAKURA VIỆT 

NAM 
ITAKURA VIETNAM CO., LTD   Binh Duong 731 

1525 
CÔNG TY TNHH PANASONIC ECO 

SOLUTIONS VIỆT NAM 

PANASONIC ECO SOLUTIONS 

VIETNAM CO., LTD 

パナソニック ベトナム有限

会社 
Binh Duong 731 

1526 
CÔNG TY TNHH TANAKA 

PRECISION VIỆT NAM 

TANAKA PRECISION VIETNAM 

CO.,LTD 
田中精密工業株式会社 Hung Yen 732 

1527 
CÔNG TY TNHH LEVERAGES 

VIỆT NAM 

LEVERAGES VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
レバレジーズ株式会社 HCM 732 

1528 

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TIỆN 

ÍCH PHÚ AN THẠNH 

PHU AN THANH UTILITY 

MANAGEMENT COMPANY 

LIMITED 

株式会社神鋼環境ソリュー

ション、神鋼商事株式会社 
Long An 733 

1529 
CÔNG TY TNHH ZIGEXN 

VENTURA 

ZIGEXN VENTURA COMPANY 

LIMITED 
株式会社じげん HCM 733 

1530 
CÔNG TY TNHH ARCA VIỆT NAM ARCA VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
  HCM 734 

1531 
CÔNG TY TNHH OHASHI TEKKO 

VIỆT NAM 
OHASHI TEKKO VIETNAM,INC 大橋鉄工株式会社 Vinh Phuc 734 

1532 
CÔNG TY TNHH HANWA KAKOKI 

VIỆT NAM 

HANWA KAKOKI CO., LTD 

VIETNAM 
阪和化工機株式会社 HCM 735 

1533 
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT 

TACHI-S VIỆT NAM 

TACHI-S ENGINEERING 

VIETNAM COMPANY LIMITED 
株式会社タチエス HCM 735 

1534 
CÔNG TY TNHH RIPE LAWN VIỆT 

NAM 

RIPE LAWN VIET NAM 

CORPORATION LIMITED 

株式会社ライプロンコーポ

レーション 
Hai Duong 736 

1535 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐỘT 

DẬP MOCHIZUKI VIỆT NAM  

MOCHIZUKI PRESS VIETNAM 

CO.,LTD  
株式会社望月プレス工業所 Hai Phong 736 

1536 
CÔNG TY TNHH NITTA GELATIN 

VIỆT NAM. 

NITTA GELATIN VIETNAM CO., 

LTD 
新田ゼラチン株式会社 Long An 737 

1537 
CÔNG TY TNHH HOKURIKU 

ALUMINIUM VIỆT NAM 

HOKURIKU ALUMINIUM 

VIETNAM COMPANY LIMITED 
北陸アルミニウム株式会社 Dong Nai 737 

1538 
CÔNG TY TNHH AEONMALL VIỆT 

NAM 
AEONMALL VIETNAM CO., LTD. イオンモール株式会社 Hanoi 738 

1539 
CÔNG TY TNHH MTV KOSHIN 

VIỆT NAM 

KOSHIN VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
  HCM 738 

1540 
CÔNG TY TNHH ALMEX VIỆT 

NAM 

ALMEX VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
アルメックスＰＥ株式会社 HCM 739 
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1541 
CÔNG TY TNHH LỚP K VIỆT NAM CLASS K VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
  HCM 739 

1542 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN TAKAZONO VIỆT NAM 
TAKAZONO VIETNAM CO., LTD 株式会社タカゾノ Long An 740 

1543 
CÔNG TY TNHH CAPITAL 

MEDICA VIỆT NAM 

CAPITAL MEDICA VIETNAM 

COMPANY LIMITED 

株式会社キャピタルメディ

カ 
HCM 740 

1544 CÔNG TY TNHH DEWX VIETNAM DEWX VIETNAM CO.,LTD 大洋産業株式会社 Hanoi 741 

1545 
CÔNG TY TNHH FUJI BAKELITE 

VIỆT NAM 

FUJI BAKELITE VIETNAM 

CO.,LTD 
冨士ベークライト株式会社 Hung Yen 741 

1546 
CÔNG TY TNHH YOSHIMURA 

KOGYO VIỆT NAM 

YOSHIMURA KOGYO VIET NAM 

CO.,LTD  
吉村工業株式会社 Bac Giang 742 

1547 

CÔNG TY TNHH CỘNG SỰ GIẢI 

PHÁP THÔNG TIN 

INFORMATION SOLUTION 

PARTNERS LIMITED LIABILITY 

COMPANY 

  HCM 742 

1548 
CÔNG TY TNHH ORO VIỆT NAM ORO VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社オロ HCM 743 

1549 
CÔNG TY TNHH KOSAIDO HR 

VIỆT NAM 

KOSAIDO HR VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社廣済堂 HCM 743 

1550 
CÔNG TY TNHH FRONTIER 

CONSULTING VIỆT NAM 

FRONTIER CONSULTING 

VIETNAM CO., LTD 

株式会社フロンティアコン

サルティング 
Hanoi 744 

1551 
CÔNG TY TNHH SEPTENI 

TECHNOLOGY 
SEPTENI TECHNOLOGY CO.,LTD 株式会社セプテーニ Hanoi 744 

1552 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN HỖ TRỢ HẬU CẦN KỸ 

THUẬT VÀ SẢN XUẤT ATTACK 

VIỆT NAM 

ATTACK LOGITECH AND 

MANUFACTURING VIETNAM 

ONE MEMBER LIABILITY 

LIMITED COMPANY  

株式会社 ATTC（ATTC-J） Hanoi 745 

1553 
CÔNG TY TNHH MEISHIN VIỆT 

NAM 
MEISHIN VIETNAM CO., LTD 名神工業株式会社 HCM 745 

1554 CÔNG TY TNHH HABATAKU HABATAKU COMPANY LIMITED ハバタク株式会社 HCM 746 

1555 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

HAKKEN 

HAKKEN TECHNOLOGY 

COMPANY LIMITED 
Hakken Enterprise Co.,Ltd Hai Duong 746 

1556 
CÔNG TY TNHH WASHINENGINE WASHINENGINE COMPANY 

LIMITED 
株式会社和心 HCM 747 

1557 
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ FOSTER 

(QUẢNG NGÃI) 

FOSTER ELECTRIC (QUANG 

NGAI) CO., LTD 
フォスター電機株式会社 Quang Ngai 747 

1558 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN UCHIDA 

UCHIDA ONE MEMBER 

COMPANY LIMITED 
  HCM 748 

1559 
CÔNG TY TNHH NEXEED VIỆT 

NAM 

NEXEED VIET NAM COMPANY 

LIMITED 
家研販売株式会社 HCM 748 

1560 
CÔNG TY TNHH KAMIGUMI (VIỆT 

NAM) 
KAMIGUMI (VIETNAM) CO., LTD. 株式会社上組 HCM 749 

1561 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN KỸ THUẬT OKAMOTO VIỆT 

NAM 

OKAMOTO ENGINEERING 

VIETNAM COMPANY LIMITED 
株式会社オカモト Vinh Phuc 749 

1562 

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH CƠ 

ĐIỆN DAIOKU 

DAIOKU MECHANICAL AND 

ELECTRICAL JOINT VENTURE 

COMPANY LIMITED 

大久保設備工業株式会社 HCM 750 

1563 CÔNG TY TNHH TOIN VIỆT NAM TOIN VIETNAM CO., LTD トーイン株式会社 Binh Duong 750 

1564 
CÔNG TY TNHH SANMEI VIỆT 

NAM 
SANMEI VIETNAM CO., LTD 三明化成株式会社 Hanoi 751 

1565 
CÔNG TY TNHH FIT VIỆT NAM 

FIT VIET NAM CO., LTD 
株式会社アスティックフク

シマ 
Hai Duong 751 

1566 
CÔNG TY TNHH NIXX VIỆT NAM NIXX VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
ニックス株式会社 Hai Phong 752 

1567 
CÔNG TY TNHH MITSUI KINZOKU 

CATALYSTS VIỆT NAM 

MITSUI KINZOKU CATALYSTS 

VIETNAM CO., LTD 
三井金属鉱業株式会社 Hanoi 752 

1569 
CÔNG TY TNHH TSK VIỆT NAM TSK VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
ティ・エス・ケイ株式会社 Hung Yen 753 

1570 
CÔNG TY TNHH DRILUBE VIỆT 

NAM 
DRILUBE VIETNAM CO.,LTD 東洋ドライルーブ株式会社 Ha Nam 753 

1571 
CÔNG TY TNHH KUWAYAMA 

VIỆT NAM 

KUWAYAMA VIKTNAM 

CORPORATION. 
  Ha Nam 754 

1572 
CÔNG TY TNHH SHINEI VIỆT 

NAM 

SHINEI VIETNAM COMPANY 

LIMITED 

株式会社 シンエイコーポレ

ーション 
Binh Duong 754 

1573 
CÔNG TY TNHH OYA VIỆT NAM OYA VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
太谷株式会社 HCM 755 

1574 
CÔNG TY TNHH NIHONWASOU 

(VIỆT NAM) 

NIHONWASOU (VIETNAM) CO., 

LTD 

日本和装ホールディングス

株式会社 
HCM 755 

1575 
CÔNG TY TNHH NEOSYS VIỆT 

NAM 
NEOSYS VIETNAM CO., LTD. 株式会社フジマック Dong Nai 756 

1576 
CÔNG TY TNHH MASAKATSU 

KOUZAI VIETNAM 

MASAKATSU KOUZAI VIETNAM 

CO., LTD (MKV) 
有限会社マサカツ鋼材 Dong Nai 756 
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1577 
CÔNG TY TNHH HOGETSU VIỆT 

NAM 
HOGETSU VIETNAM CO., LTD  抱月工業 株式会社 Dong Nai 757 

1578 
CÔNG TY TNHH SEMBA VIỆT 

NAM 
SEMBA VIETNAM CO., LTD 株式会社船場 HCM 757 

1579 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN KIMURA VIỆT NAM 

KIMURA VIET NAM COMPANY 

LIMITED 
  HCM 758 

1580 
CÔNG TY TNHH KÝ HIỆU 

ICONIC COMPANY LIMITED 
株式会社アイコニックジャ

パン 
HCM 758 

1581 
CÔNG TY TNHH VALUE CREATE 

VALUE CREATE CO., LTD 
株式会社バリュークリエイ

ト 
HCM 759 

1582 CÔNG TY TNHH KBK VIỆT NAM KBK VIETNAM CO., LTD 国産バネ工業株式会社 Binh Duong 759 

1583 

CÔNG TY TNHH PEGASUS - 

SHIMAMOTO AUTO PARTS VIỆT 

NAM 

PEGASUS - SHIMAMOTO AUTO 

PARTS (VIETNAM) CO., LTD. 

ペガサスミシン製造株式会

社、嶋本ダイカスト株式会

社 

Dong Nai 760 

1584 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN KOTOBUKI SEA. 
KOTOBUKI SEA CO., LTD. 

コトブキシーティング株式

会社 
Dong Nai 760 

1585 
CÔNG TY TNHH EBISUYA VIỆT 

NAM 
EBISUYA VIET NAM CO., LTD 

戎屋化学工業株式会社、ト

ップス・プロダクツ有限会 
Tien Giang 761 

1586 
CÔNG TY TNHH YSD VIỆT NAM YSD VIET NAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社ヨシダパッケージ Hung Yen 761 

1587 
CÔNG TY TNHH GRANKOYO VIỆT 

NAM 

GRANKOYO VIETNAM LIMITED 

LIABILITY COMPANY 
グランコーヨー株式会社 Hanoi 762 

1588 
CÔNG TY TNHH ISUZU TEC 

VIETNAM 
ISUZU TEC VIETNAM CO.,LTD 五十鈴電業株式会社 Binh Duong 762 

1589 
CÔNG TY TNHH FUJI IMPULSE 

LONG ĐỨC 

FUJI IMPULSE LONG DUC CO., 

LTD. 
士インパルス株式会社 Dong Nai 763 

1590 
CÔNG TY TNHH MARUZEN 

FOODS VIỆT NAM 

MARUZEN FOODS VIETNAMCO., 

LTD 
丸善食品工業株式会社 Binh Duong 763 

1591 
CÔNG TY TNHH TAIYO BRUSH 

VIỆT NAM 

TAIYO BRUSH VIETNAM CO., 

LTD. 
太陽ブラシ株式会社 Dong Nai 764 

1592 
CÔNG TY TNHH NAGAE VIỆT 

NAM 
NAGAE VIETNAM LTD. 株式会社ナガエ Dong Nai 764 

1593 
CÔNG TY TNHH FUJI ELECTRIC 

VIỆT NAM 

FUJI ELECTRIC VIETNAM 

CO.,LTD 
富士電機株式会社 Hanoi 765 

1594 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN NICHIREI SUCO VIỆT NAM 

NICHIREI SUCO VIETNAM CO., 

LTD 
株式会社ニチレイフーズ Tien Giang 765 

1595 
CÔNG TY TNHH KOKUSAI LAND 

VIỆT NAM 

KOKUSAI LAND (VIETNAM) 

LIMITED 
JAG 国際エナジー株式会社 HCM 766 

1596 

CÔNG TY TNHH PANASONIC 

INSURANCE SERVICE VIỆT NAM 

PANASONIC INSURANCE 

SERVICE VIETNAM COMPANY 

LIMITED 

パナソニック保険サービス

株式会社 
Hanoi 766 

1597 
CÔNG TY TNHH MÁY BROTHER 

VIỆT NAM 

BROTHER MACHINERY 

VIETNAM CO., LTD 
ブラザー工業株式会社 Hai Duong 767 

1598 

CÔNG TY TNHH SUMIDEN 

INTERNATIONAL TRADING VIỆT 

NAM 

SUMIDEN INTERNATIONAL 

TRADING VIETNAM COMPANY 

LIMITED 

住電商事株式会社 Hanoi 767 

1599 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN KYO SAKURA NHẬT BẢN 

KYO SAKURA JAPAN COMPANY 

LIMITED 
株式会社アキナイ Binh Duong 768 

1600 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

HOYA MEMORY DISK 

HOYA MEMORY DISK 

TECHNOLOGIES LTD 
HOYA 株式会社 Hung Yen 768 

1601 
CÔNG TY TNHH THE SUPPORT 

VIỆT NAM  

THE SUPPORT VIETNAM CO., 

LTD. 
  Dong Nai 769 

1602 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN PAXCREATION 

PAXCREATION SINGLE-MEMBER 

LIMITED LIABILITY COMPANY 
PaxCreation, Inc HCM 769 

1603 
CÔNG TY TNHH SATERAITO 

OFFICE VIỆT NAM 

SATERAITO OFFICE VIET NAM 

COMPANY LIMITED 

株式会社サテライトオフィ

ス 
HCM 770 

1604 CÔNG TY TNHH TONE VIỆT NAM TONE VIETNAM CO., LTD TONE 株式会社 Dong Nai 770 

1605 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN FUKUVI VIỆT NAM 
FUKUVI VIETNAM CO., LTD. 

フクビ化学工業株式会社、

長瀬産業株式会社 
Dong Nai 771 

1606 
CÔNG TY TNHH SANKOU GIKEN 

VIỆT NAM 

SANKOU GIKEN VIETNAM CO., 

LTD 
三罡技研株式会社 Binh Duong 771 

1607 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

UNIKA ĐÔNG NAM Á 

UNIKA ASEAN TRADING 

COMPANY LIMITED 
ユニカ株式会社 HCM 772 

1608 
CÔNG TY TNHH OSAKA PLASTIC 

VIỆT NAM 

OSAKA PLASTIC VIETNAM 

COMPANY LIMITED 

大阪プラスチック工業株式

会社 
HCM 772 

1609 
CÔNG TY TNHH ARS NOVA VIỆT 

NAM 

ARS NOVA VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社アルス・ノヴァ HCM 773 

1610 
CÔNG TY TNHH DREAM GAMES 

VIỆT NAM 

DREAM GAMES VIETNAM 

COMPANY LIMITED 

ドリームゲームズシンガポ

ール株式会社 
HCM 773 

1611 
CÔNG TY TNHH TOMOKU VIỆT 

NAM 
TOMOKU VIETNAM CO.,LTD 株式会社トーモク Binh Duong 774 

1612 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN KASHIWA VIỆT NAM 
KASHIWA VIETNAM CO.,LTD 株式会社カシワテック Hai Phong 774 
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1613 
CÔNG TY TNHH KANEMATSU 

KGK VIỆT NAM 

KANEMATSU KGK VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社兼松 KGK Hanoi 775 

1614 
CÔNG TY TNHH PROMO TEC VIỆT 

NAM 
PROMO TEC VIETNAM LTD. 株式会社電通 HCM 775 

1615 
CÔNG TY TNHH SAKAI VIỆT NAM SAKAI VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
  Binh Duong 776 

1616 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI JFE 

SHOJI VIỆT NAM 

JFE SHOJI TRADE VIETNAM CO. 

LTD 
JFE 商事株式会社 HCM 776 

1617 
CÔNG TY TNHH GERBERA 

PARTNERS VIỆT NAM 

GERBERA PARTNERS VIETNAM 

COMPANY LIMITED 

株式会社 ガルベラ・パート

ナーズ 
HCM 777 

1618 
CÔNG TY TNHH CYBRIDGE Á 

CHÂU 

CYBRIDGE ASIA COMPANY 

LIMITED 
株式会社サイブリッジ HCM 777 

1619 
CÔNG TY TNHH TECHNOPRO 

JAPAN 

TECHNOPRO JAPAN COMPANY 

LIMITED 
  Hanoi 778 

1620 

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ 

ĐẦU TƯ LOGITEM VIỆT NAM 

LOGITEM VIETNAM HOLDING 

AND INVESTMENT COMPANY 

LIMITED 

日本ロジテム株式会社 Hanoi 778 

1621 
CÔNG TY TNHH SATO IKEN VIỆT 

NAM 
SATO IKEN VIETNAM CO., LTD 株式会社サトー医研 Binh Duong 779 

1622 
CÔNG TY TNHH  MOBILE 

INNOVATION (VIỆT NAM) 

MOBILE INNOVATION 

(VIETNAM) CO., LTD 

株式会社モバイルイノベー

ション 
Hanoi 779 

1623 
CÔNG TY TNHH VÁN DÁN OJI-

VINAFOR BẮC GIANG 

OJI-VINAFOR PLYWOOD 

CORPORATION 
王子木材緑化株式会社 Bac Giang 780 

1624 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN KASHIHARA KOGYO VIỆT 

NAM 

KASHIHARA KOGYO VIETNAM 

CO.,LTD 
有限会社柏原工業 HCM 780 

1625 
CÔNG TY TNHH FABRICA VIỆT 

NAM 

FABRICA VIETNAM COMPANY 

LIMITED 

株式会社ファブリカコミュ

ニケーションズ 
HCM 781 

1626 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN 

NHÀ (VIỆT NAM) 

VIETNAMHOUSE REAL ESTATE 

BROKERAGE ONE MEMBER 

LIMITED LIABILITY COMPANY 

  HCM 781 

1627 
CÔNG TY TNHH TOKYO KEISO 

VIỆT NAM 
TOKYO KEISO VIETNAM CO.,LTD 東京計装株式会社 Hung Yen 782 

1629 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN VIEMIK 
VIEMIK COMPANY LIMITED 備南工業株式会社 HCM 782 

1630 
CÔNG TY TNHH AEROTACT VIỆT 

NAM 

AEROTACT VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
  HCM 783 

1631 
CÔNG TY TNHH AOI SYSTEMS 

VIỆT NAM 

AOI SYSTEMS VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
rakumo 株式会社 HCM 783 

1632 
CÔNG TY TNHH JFE STEEL VIỆT 

NAM 
JFE STEEL VIETNAM CO.,LTD ＪＦＥスチール株式会社 HCM 784 

1633 
CÔNG TY TNHH DAIICHI 

JITSUGYO VIỆT NAM 

DAIICHI JITSUGYO (VIETNAM) 

CO., LTD 
第一実業株式会社 Hanoi 784 

1634 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN GIẢI PHÁP J&V 

J&V SOLUTIONS ONE MEMBER 

LIMITED LIABILITY CO., LTD 

四国情報管理センター株式

会社、株式会社土佐電子 
HCM 785 

1635 
CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THIẾT 

BỊ VIỆT NAM 

SYSTEM GEAR VIETNAM CO., 

LTD 
日本システム開発株式会社 HCM 785 

1636 
CÔNG TY TNHH VINA MARUDAI VINA MARUDAI COMPANY 

LIMITED 
コロナマルダイ株式会社 HCM 786 

1637 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT 

TRIỂN ĐẦU TƯ VIỆT NAM - 

JAPAN 

VIETNAM – JAPAN INVESTMENT 

DEVELOPMENT CONSULTANT 

JSC 

  Hanoi 786 

1638 
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

NAGASHIMA 
VIETNAM NAGASHIMA CO., LTD 

株式会社ナガシマ化学工業

所 
Binh Duong 787 

1639 
CÔNG TY TNHH HITACHI ASIA 

(VIỆT NAM) 

HITACHI ASIA (VIETNAM) 

COMPANY LIMITED 
株式会社日立製作所 HCM 787 

1640 
CÔNG TY TNHH FUKUOKARASHI 

VIỆT NAM 

FUKUOKARASHI VIETNAM CO., 

LTD. 
株式会社フクオカラシ Dong Nai 788 

1641 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN VPP 
VPP COMPANY LIMITED 松栄堂 Hanoi 788 

1642 
CÔNG TY TNHH JAC 

RECRUITMENT VIỆT NAM 

JAC RECRUITMENT VIETNAM 

COMPANY LIMITED 

株式会社 ジェイエイシーリ

クルートメント 
HCM 789 

1643 
CÔNG TY TNHH NNA VIỆT NAM NNA VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社エヌ・エヌ・エー HCM 789 

1644 
CÔNG TY TNHH CM PLUS VIỆT 

NAM 
CM PLUS VIETNAM CO., LTD 株式会社シーエムプラス HCM 790 

1645 
CÔNG TY TNHH ACTIVE 

VIETNAM  FACTORY 

ACTIVE VIETNAM FACTORY 

COMPANY LIMITED 
株式会社アクティブ Long An 790 

1646 
CÔNG TY TNHH STEEL 

PLANTECH VIỆT NAM 

STEEL PLANTECH VIETNAM 

CO.,LTD 

スチールプランテック株式

会社 
Hanoi 791 

1647 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN VIỆT NAM SANWA 

VIETNAM SANWA 

CORPORATION 
三和工業株式会社 Hanoi 791 
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1648 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHEF MEAT 

VIỆT NAM 

CHEF MEAT VIET NAM JOINT - 

STOCK COMPANY 

株式会社シェフミートチグ

サ 
Da Nang 792 

1649 CÔNG TY TNHH ETO (VIỆT NAM) ETO (VIETNAM) CO., LTD 株式会社 エトウ HCM 792 

1651 
CÔNG TY TNHH MTV CHUBU 

RIKA LONG HẬU (VIỆT NAM) 

CHUBU RIKA LONG HAU 

(VIETNAM) CO.,  LTD 
株式会社中部理化 Long An 793 

1652 
CÔNG TY TNHH THÉP JFE SHOJI 

HẢI PHÒNG  

JFE SHOJI STEEL HAIPHONG 

CO.,LTD  
JFE 商事株式会社 Hai Phong 793 

1653 
CÔNG TY TNHH FUJI CHEMI VIỆT 

NAM 
FUJI CHEMI VIET NAM CO., LTD 

フジケミ・トレーディング

株式会社 
Hai Duong 794 

1654 CÔNG TY TNHH Y-TEC VIỆT NAM  Y-TEC VIETNAM CO.,LTD  山下ゴム株式会社 Hai Phong 794 

1655 
CÔNG TY TNHH MAY MẶC 

SHOWA - BẾN TRE 

SHOWA - BEN TRE GARMENT 

COMPANY LIMITED 

株式会社昭和インターナシ

ョナル 
Ben Tre 795 

1656 CÔNG TY TNHH ABEISM HÀ NỘI ABEISM HA NOI CO., LTD アベイズム株式会社 Hanoi 795 

1658 
CÔNG TY TNHH MẠNG LƯỚI 

CHÂU Á A1 CAO CẤP 

ADVANCED A1 ASIA NETWORK 

COMPANY LIMITED 
  HCM 796 

1659 
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

NISSHIN SEIFUN 

VIETNAM NISSHIN SEIFUN CO., 

LTD. 
日清製粉株式会社 Dong Nai 796 

1660 

CÔNG TY TNHH CAITAC - NISHIN 

VIỆT NAM 
CAITAC - NISHIN VIETNAM 

CO.,LTD 

株式会社カイタックトレー

ディング、日新運輸株式会

社 

Hai Phong 797 

1661 
CÔNG TY TNHH HONDAPLUS 

VIỆT NAM 
HONDAPLUS VIETNAM CO., LTD. 本多プラス株式会社 Dong Nai 797 

1662 
CÔNG TY TNHH NISSHO VIỆT 

NAM 
NISSHO VIET NAM CO.,LTD 株式会社日昌製作所 Ha Nam 798 

1663 CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT L L LINK COMPANY LIMITED   HCM 798 

1664 
CÔNG TY TNHH NIWA FOUNDRY 

VIỆT NAM 

NIWA FOUNDRY VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
丹羽鋳造株式会社 Da Nang 799 

1665 
CÔNG TY TNHH FULUHASHI 

(VIETNAM) 

FULUHASHI CORPORATION 

(VIETNAM) 
フルハシ EPO 株式会社 Hai Duong 799 

1666 
CÔNG TY TNHH TK INDUSTRY 

VIỆT NAM 
TK INDUSTRY VIETNAM CO.,LTD 有限会社髙垣工業所 Dong Nai 800 

1667 
CÔNG TY TNHH YUSEN HẢI 

PHÒNG  

YUSEN REAL ESTATE 

(HAIPHONG) CO., LTD 

郵船ロジスティクス株式会

社 
Hai Phong 800 

1668 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN I.F.C VIỆT NAM 

I.F.C VIETNAM ONE MEMBER 

CO., LTD 
  

Thua Thien 

Hue 
801 

1670 
CÔNG TY TNHH CLOVER CỘNG CLOVER PLUS COMPANY 

LIMITED 
ジョブクローバー 株式会社 HCM 801 

1671 
CÔNG TY TNHH  MTV  TK MESH 

JAPAN 

TK MESH JAPAN – VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社三島金属製作所 Long An 802 

1672 
CÔNG TY TNHH TAMURA 

CORPORATION VIỆT NAM 

TAMURA CORPORATION 

VIETNAM CO., LTD. 
株式会社タムラ製作所 Hanoi 802 

1673 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 

THƯƠNG MẠI AZUMA VIỆT NAM 

AZUMA VIETNAM INVESTMENT 

AND TRADING CO., LTD 
アズマ株式会社 Hanoi 803 

1674 
CÔNG TY TNHH HISAKADO VIỆT 

NAM 

HISAKADO VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社久門製作所 HCM 803 

1675 CÔNG TY TNHH GREENGOCO GREENGOCO 株式会社グリーンハウス Bac Ninh 804 

1676 
CÔNG TY TNHH TANAKA VIỆT 

NAM 
TANAKA VIETNAM CO.,LTD 田中産業株式会社 Vinh Phuc 804 

1677 
CÔNG TY TNHH SEGAWA TOOL 

VIỆT NAM 

SEGAWA TOOL VIETNAM CO., 

LTD 

株式会社セガワツールサー

ビス 
HCM 805 

1678 
CÔNG TY TNHH ANEST IWATA 

VIỆT NAM 

ANEST IWATA VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
アネスト岩田株式会社 HCM 805 

1679 
CÔNG TY TNHH YAMAZAKI 

MAZAK VIỆT NAM 

YAMAZAKI MAZAK VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
ヤマザキマザック株式会社 HCM 806 

1680 CÔNG TY TNHH OST OST CO.,LTD 株式会社シーメイト Hai Phong 806 

1681 
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NHẬT JAPAN ENGINEERING COMPANY 

LIMITED 
  HCM 807 

1682 
CÔNG TY TNHH YKK AP FACADE 

VIETNAM 

YKK AP FACADE Vietnam CO., 

LTD 
YKK AP 株式会社 HCM 807 

1683 
CÔNG TY TNHH TOSMAC VIỆT 

NAM 

TOSMAC VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
PXC 株式会社 HCM 808 

1684 
CÔNG TY TNHH SAKAE SEIKO 

VIỆT NAM 
SAKAE SEIKO VIETNAM CO., LTD 栄精工株式会社 Binh Duong 808 

1685 
CÔNG TY TNHH KYORITSU 

BUSSAN VIỆT NAM 

KYORITSU BUSSAN VIETNAM 

CO., LTD 
共立物産株式会社 Binh duong 809 

1686 
CÔNG TY TNHH MTV 

TYCONNECT 

TYCONNECT SINGLE-MEMBER 

LIMITED LIABILITY COMPANY 
株式会社カインドワン HCM 809 

1687 CÔNG TY TNHH HORY VIỆT NAM HORY VIETNAM CO., LTD. ホリー株式会社 Dong Nai 810 

1688 
CÔNG TY TNHH PARAMOUNT 

BED VIỆT NAM 

PARAMOUNT BED VIETNAM CO., 

LTD 

パラマウントベッド株式会

社 
Dong Nai 810 

1689 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AGS 

M&A 
AGS M&A SERVICE CO.,LTD 

エー・アイ・ネットワーク

（タイランド）株式会社 
HCM 811 
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1690 
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM KLEC 

VIETNAM KLEC CO.,LTD 
株式会社関東エルエンジニ

アリング 
Hanoi 811 

1691 
CÔNG TY TNHH NARASAKI VIỆT 

NAM 

NARASAKI VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
ナラサキ産業株式会社 Hanoi 812 

1692 
CÔNG TY TNHH NBV (VIỆT NAM) 

NBV (VIETNAM) CO., LTD 
株式会社エヌピー、八州電

工株式会社、株式会社春日 
HCM 812 

1693 
CÔNG TY TNHH KEIHIN MULTI-

TRANS (VIỆT NAM) 

KEIHIN MULTI-TRANS 

(VIETNAM) COMPANY LIMITED 
ケイヒン株式会社 HCM 813 

1694 
CÔNG TY TNHH GAEA FIELD 

VIỆT NAM 
GAEA FIELD VIETNAM CO.,LTD 株式会社 ガイアフィールド HCM 813 

1695 
CÔNG TY TNHH FRONTIER VIỆT 

NAM 
FRONTIER VIETNAM CO., LTD 株式会社フロンティア Hai Duong 814 

1696 

CÔNG TY TNHH KYOCERA 

COMMUNICATION SYSTEMS VIỆT 

NAM 

KYOCERA COMMUNICATION 

SYSTEMS VIETNAM COMPANY 

LIMITED 

京セラコミュニケーション

システム株式会社、KCCS モ

バイルエンジニアリング株

式会社 

Hanoi 814 

1697 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN KYOSAN KOGYO VIỆT NAM 

KYOSAN KOGYO VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
協三工業株式会社 Hanoi 815 

1698 
CÔNG TY TNHH NIPPON 

THERMOSTAT VIỆT NAM 

NIPPON THERMOSTAT VIET NAM 

CO.JLTD 

日本サーモスタット株式会

社 
Ha Nam 815 

1699 
CÔNG TY TNHH MINATO RUBBER 

VIỆT NAM 

MINATO RUBBER VIET NAM CO., 

LTD 
ミナトゴム株式会社 Ha Nam 816 

1700 
CÔNG TY TNHH GASDENRO VIỆT 

NAM 
GASDENRO VIETNAM CO., LTD 東京瓦斯電炉株式会社 HCM 816 

1702 
CÔNG TY TNHH MARUKOH 

PAPER VIỆT NAM 

MARUKOH PAPER VIET NAM 

CO.,LTD 
丸幸製紙株式会社 Ha Nam 817 

1703 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

KURARAY VIỆT NAM 

KURARAY TRADING VIETNAM 

CO., LTD 

クラレトレーディング株式

会社 
HCM 817 

1704 
CÔNG TY TNHH PUNCH 

INDUSTRY VIỆT NAM 

PUNCH INDUSTRY VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
パンチ工業株式会社 HCM 818 

1705 
CÔNG TY TNHH TAKEMOTO VIỆT 

NAM 
TAKEMOTO VIETNAM CO., LTD ハルカプラス株式会社 Da Nang 818 

1706 
CÔNG TY TNHH NANSHIN SEIKI 

(VIỆT NAM) 

NANSHIN SEIKI (VIETNAM) 

COMPANY LIMITED 
株式会社南信精機製作所 Binh Duong 819 

1707 
CÔNG TY TNHH SANOR 

ELECTRONICS VIỆT NAM 

SANOR ELECTRONICS VIETNAM 

CO., LTD. 

サナーエレクトロニクス株

式会社 
Dong Nai 819 

1708 
CÔNG TY TNHH SOFTFRONT VIỆT 

NAM 
SOFTFRONT VIETNAM CO.,LTD 

株式会社ソフトフロントジ

ャパン 
HCM 820 

1709 
CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHẬT 

BẢN ĐỒNG NAI (VN) 

JAPAN PAPER TECHNOLOGY 

DONG NAI (VN) CO., LTD. 

中部紙工株式会社、日商岩

井紙パルプ株式会社 
Dong Nai 820 

1710 

CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH 

VIÊN BRYCEN VIỆT NAM 

BRYCEN VIETNAM SOLE 

PROPRIETORSHIP LIMITED 

COMPANY 

株式会社ブライセン 
Thua Thien 

Hue 
821 

1711 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN SHUHALY VIỆT NAM 

SHUHALY VIETNAM ONE 

MEMBER COMPANY LIMITED 
シュハリ株式会社 HCM 821 

1712 
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM 3600 3600 SOFTWARE COMPANY 

LIMITED 
  HCM 822 

1713 
CÔNG TY TNHH SEAMEC VIỆT 

NAM 

SEAMEC VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
三宝電機株式会社 HCM 822 

1714 
CÔNG TY TNHH TSUKASA VIỆT 

NAM 
TSUKASA VIETNAM CO., LTD 

司化成工業株式会社、東北

容器工業株式会社 
HCM 823 

1715 
CÔNG TY TNHH TSM VIỆT NAM TSM TECHNOLOGY VIETNAM 

CO., LTD 

株式会社秋葉ダイカスト工

業所、昭光通商株式会社 
Binh Duong 823 

1716 
CÔNG TY TNHH UNITIKA 

TRADING VIỆT NAM 

UNITIKA TRADING VIETNAM 

COMPANY LIMITED 

ユニチカトレーディング株

式会社 
Hanoi 824 

1717 
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG 

KILALA 

KILALA COMMUNICATION 

COMPANY LIMITED 
株式会社 YUIDEA HCM 824 

1719 
CÔNG TY TNHH WASHIN 

ALUMINUM VIỆT NAM 

VINA WASHIN ALUMINUM CO., 

LTD 

神鋼商事株式会社、和伸工

業株式会社 
Binh Duong 825 

1720 
CÔNG TY TNHH OKUMA VIỆT 

NAM 

OKUMA VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
オークマ株式会社 HCM 825 

1721 
CÔNG TY TNHH OKATSUNE VIỆT 

NAM 
OKATSUNE VIETNAM CO., LTD 株式会社岡常歯車製作所 Dong Nai 826 

1722 
CÔNG TY TNHH Y TẾ SHOUBIKAI 

VIỆT NAM 

SHOUBIKAI MEDICAL VIETNAM 

COMPANY LIMITED 

医療法人湘美会湘南メディ

カルクリニック 
HCM 826 

1723 
CÔNG TY TNHH INFINITE 

GROWTH VIỆT NAM 

INFINITE GROWTH VIETNAM 

CO., LTD. 

株式会社インフィニットグ

ロース 
HCM 827 

1725 
CÔNG TY TNHH EXT ENGINEER 

VIỆT NAM 

EXT ENGINEER VIET NAM 

COMPANY LIMITED 

株式会社エクストェンジニ

ア 
Bac Giang 827 

1726 
CÔNG TY TNHH THANG MÁY 

MITSUBISHI VIỆT NAM 

MITSUBISHI ELEVATOR 

VIETNAM CO., LTD 
三菱電機株式会社 HCM 828 
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1727 
CÔNG TY CỔ PHẦN INKS ASIA  INKS ASIA JIONT STOCK 

COMPANY 
有限会社横井モールド Bac Giang 828 

1728 
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SANYO 

VIỆT NAM 

SANYO VIET NAM MECHANICAL 

COMPANY LIMITED 
サンヨー株式会社 Binh Duong 829 

1729 
CÔNG TY TNHH MARUTAKA 

RUBBER VIỆT NAM 

MARUTAKA RUBBER VIETNAM 

COMPANY LIMITED  
マルタカゴム工業株式会社 Hanoi 829 

1730 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN KHU KỸ NGHỆ VIỆT NHẬT 

VIETNAM JAPAN TECHNOLOGY 

PARK COMPANY LIMITED 

日越中小企業工業団地株式

会社 
HCM 830 

1731 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO 

VỆ SECOM VIỆT NAM 

SECOM VIETNAM SECURITY 

SERVICE JOINT STOCK 

COMPANY 

セコム株式会社 Da Nang 830 

1732 
CÔNG TY TNHH NAKAZAWA 

VIỆT NAM 
NAKAZAWA VIETNAM CO., LTD 株式会社ナカザワ HCM 831 

1733 
CÔNG TY TNHH ASABA VIET 

NAM MANUFACTURING 

ASABA VIET NAM 

MANUFACTURING CO., LTD 
株式会社浅羽製作所 Dong Nai 831 

1734 
CÔNG TY TNHH J SQUARE VIỆT 

NAM 
J SQUARE VIETNAM CO., LTD   Hanoi 832 

1735 CÔNG TY TNHH TAKA VINA JOJO VINA COMPANY LIMITED   HCM 832 

1736 
CÔNG TY TNHH LIỆU PHÁP HUY 

HOÀNG NHẬT BẢN 

GRAND SPA JAPAN LIMITED 

COMPANY(closed) 
  HCM 833 

1737 
CÔNG TY TNHH TAKASHIMAYA 

VIỆT NAM 
TAKASHIMAYA VIETNAM LTD 株式会社高島屋 HCM 833 

1738 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM ETO VIETNAM ETO CO., LTD 江藤酸素株式会社 Hanoi 834 

1739 
CÔNG TY TNHH GAVANS 

VIETNAM 

GAVANS VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
ギャバンス株式会社 Hanoi 834 

1740 
CÔNG TY TNHH MARUKA VIỆT 

NAM 

MARUKA VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
マルカキカイ株式会社 Hanoi 835 

1741 
CÔNG TY TNHH GENIEE VIỆT 

NAM 

GENIEE VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社ジーニー Hanoi 835 

1742 
CÔNG TY TNHH ART SAKURA ART SAKURA COMPANY 

LIMITED 
  Da Nang 836 

1743 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN SHOETECH 
SHOETECH COMPANY LIMITED   Hai Phong 836 

1744 
CÔNG TY TNHH MOTTAINAI 

HONPO VIỆT NAM 

MOTTAINAI HONPO VIETNAM 

CO., LTD 

古本買取通販ドットコム株

式会社 
Hanoi 837 

1745 
CÔNG TY TNHH ALT PLUS VIỆT 

NAM 

ALT PLUS VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社オルトプラス Hanoi 837 

1746 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN AGREX (VIỆT NAM) 

AGREX (VIETNAM) COMPANY 

LIMITED 

株式会社アグレックス、TIS

株式会社 
Hanoi 838 

1747 
CÔNG TY TNHH KATO METALS 

VIỆT NAM 

KATO METALS (VIETNAM) 

COMPANY LIMITED 
加藤金属興業株式会社 HCM 838 

1748 
CÔNG TY TNHH WORKSMEDIA 

VIỆT NAM 

WORKSMEDIA VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社ワークスメディア HCM 839 

1749 
CÔNG TY TNHH OKAMURA VIỆT 

NAM 
OKAMURA VIETNAM CO., LTD 株式会社 OKAMURA HCM 839 

1750 
CÔNG TY TNHH FUKUSIMA 

INTERNATIONAL VIỆT NAM 

FUKUSIMA INTERNATIONAL 

VIETNAM COMPANY LIMITED 
福島工業株式会社 HCM 840 

1751 
CÔNG TY TNHH CAO SU YAMATO 

VIỆT NAM 

YAMATO RUBBER VIETNAM 

CO.,LTD 
株式会社大和ケミカル Hung Yen 840 

1752 CÔNG TY TNHH FKK VIỆT NAM FKK VIETNAM CO., LTD 古林工業株式会社 Long An 841 

1753 
CÔNG TY TNHH ĐÀ NẴNG 

NIPPON SEIKI 

DANANG NIPPON SEIKI 

COMPANY LIMITED 
日本精機株式会社 Da Nang 841 

1754 
CÔNG TY TNHH KATO SANGYO 

VIỆT NAM 

KATO SANGYO VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
加藤産業株式会社 HCM 842 

1755 
CÔNG TY TNHH PLANTEC VIỆT 

NAM 

PLANTEC VIET NAM COMPANY 

LIMITED 

株式会社プランテックアソ

シエイツ 
HCM 842 

1756 CÔNG TY TNHH COSEL VIỆT NAM COSEL VIET NAM CO., LTD コーセル株式会社 HCM 843 

1757 
CÔNG TY TNHH NEXT ONE VIỆT 

NAM 
NEXT ONE VIETNAM CO.,LTD 

ネクストワンインターナシ

ョナル株式会社 
Hanoi 843 

1758 
CÔNG TY TNHH PRINTEC 

OHTOMI  
PRINTEC OHTOMI CO., LTD    Bac Ninh 844 

1759 
CÔNG TY TNHH I-ENTER ASIA I-ENTER ASIA COMPANY 

LIMITED 
株式会社アイエンター Hanoi 844 

1760 
CÔNG TY TNHH M-TEC ASEAN M-TEC ASEAN COMPANY 

LIMITED 
株式会社エム･テック Hanoi 845 

1761 
CÔNG TY TNHH CSL CAD VIỆT 

NAM 

CSL CAD VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社シーエスランバー HCM 845 

1762 
CÔNG TY TNHH COLOR TRON 

VIỆT NAM 
COLOR TRON VIETNAM CO., LTD   Hanoi 846 

1763 
CÔNG TY TNHH JAPAN PACK 

SYSTEM VIỆT NAM 

JAPAN PACK SYSTEM VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社静岡産業社 HCM 846 
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1764 
CÔNG TY CỔ PHẦN GUMI VIỆT 

NAM 

GUMI VIETNAM JOINT STOCK 

COMPANY 
株式会社グミ HCM 847 

1765 

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH 

DOANH INTELLIGENCE VIỆT 

NAM 

PERSOL PROCESS ＆ 

TECHNOLOGY VIETNAM CO., 

LTD.(INTELLIGENCE BUSINESS 

SOLUTIONS VIETNAM CO., LTD) 

パーソルプロセス＆テクノ

ロジー株式会社 
HCM 847 

1766 
CÔNG TY TNHH I-NES VIỆT NAM 

I-NES VIET NAM CO., LTD 
双葉電気通信株式会社、ア

イネス株式会社 
HCM 848 

1767 
CÔNG TY TNHH MỘT THANH 

VIÊN CÔNG NGHỆ PRIME LABO 

PRIME-LABO TECHNOLOGY 

COMPANY LIMITED 
株式会社プライムラボ HCM 848 

1768 

CÔNG TY TNHH IVS 

IVS COMPANY LIMITED 

インディビジュアルシステ

ムズ株式会社、株式会社フ

ォーカスシステムズ 

HCM 849 

1769 CÔNG TY TNHH OCEANA OCEANA COMPANY LIMITED 日東電気株式会社 Da Nang 849 

1770 
CÔNG TY TNHH GROP VIỆT NAM GROP VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社グロップ HCM 850 

1771 
CÔNG TY TNHH SHOWA VALVE 

VIỆT NAM 

SHOWA VALVE VIETNAM 

CO.,LTD 
株式会社昭和バルブ製作所 Hai Duong 850 

1772 
CÔNG TY TNHH LASANTE 

INTERNATIONAL VIỆT NAM 

LASANTE INTERNATIONAL VIET 

NAM COMPANY LIMITED 

株式会社ラサンテインター

ナショナル 
HCM 851 

1773 
CÔNG TY TNHH PROPOLIFE VIỆT 

NAM 

PROPOLIFE VIETNAM COMPANY 

LIMITED. 

株式会社プロポライフグル

ープ 
HCM 851 

1774 
CÔNG TY TNHH IWASEYA VIỆT 

NAM 

IWASEYA VIET NAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社岩瀬屋製作所 Bac Giang 852 

1775 
CÔNG TY TNHH BETHEL VIỆT 

NAM 

BETHEL VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社ベテル Binh Duong 852 

1776 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN TOYOSHIMA VIỆT NAM 

TOYOSHIMA VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
豊島株式会社 HCM 853 

1777 
CÔNG TY TNHH HASHIMA VIỆT 

NAM 
HASHIMA VIET NAM CO.,LTD 株式会社ハシマ Ha Nam 853 

1778 

CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA 

CODUPHA VIỆT NAM 

ALFRESA CODUPHA 

HEALTHCARE VIETNAM CO., 

LTD 

アルフレッサホールディン

グス株式会社 
HCM 854 

1779 
CÔNG TY TNHH HASHIMOTO 

SEIMITSU VIỆT NAM 

HASHIMOTO SEIMITSU VIET 

NAM COMPANY LIMITED 
橋本精密工業株式会社 Bac Giang 854 

1780 
CÔNG TY TNHH HOEI TEKKO 

VIỆT NAM 

HOEI TEKKO VIET NAM 

COMPANY LIMITED  
豊栄鉄工株式会社 Hanoi 855 

1781 
CÔNG TY TNHH SUZUKAKU VIỆT 

NAM 

SUZUKAKU VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
鈴覚株式会社 Vinh Phuc 855 

1782 
CÔNG TY TNHH SOMETHING 

VIỆT NAM 
SOMETHING VIETNAM CO., LTD. 

サムシングホールディング

ス株式会社 
HCM 856 

1783 
CÔNG TY TNHH JFE 

ENGINEERING VIỆT NAM 

JFE ENGINEERING VIETNAM 

COMPANY LIMITED 

JFE エンジニアリング株式会

社 
HCM 856 

1784 
CÔNG TY TNHH LEOPALACE21 

VIỆT NAM 

LEOPALACE21 VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社レオパレス 21 HCM 857 

1786 
CÔNG TY TNHH TEMCO VIỆT 

NAM 
TEMCO VIETNAM CO., LTD 東山産業株式会社 Binh Duong 857 

1787 
CÔNG TY TNHH HIROSHIMA 

ENERGY SUPPLY 

HIROSHIMA ENERGY SUPPLY 

COMPANY LIMITED 
白井汽船株式会社 Ha Nam 858 

1788 
CÔNG TY TNHH VIA MECHANICS 

(VIỆT NAM) 

VIA MECHANICS (VIETNAM) CO., 

LTD. 
ビアメカニクス株式会社 Hanoi 858 

1789 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THEARTH VIỆT NAM 
THEARTH VIETNAM CO.,LTD 

株式会社ジアースコーポレ

ーション 
HCM 859 

1790 
CÔNG TY TNHH SEKI PRESS VIỆT 

NAM 

SEKI PRESS VIET NAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社関プレス Bac Giang 859 

1792 
CÔNG TY TNHH SETTSU CARTON 

VIỆT NAM 

SETTSU CARTON VIETNAM 

CORPORATION 

セッツカートン株式会社、

日商岩井紙パルプ株式会社 
Dong Nai 960 

1793 
CÔNG TY TNHH WINFIELD 

CHEMICAL 
WINFIELD CHEMICAL CO., LTD 勝田化工株式会社 Dong Nai 960 

1794 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN KOEI KIKO VIỆT NAM. 

KOEI KIKO VIET NAM COMPANY 

LIMITED. 
有限会社興永機工 Long An 961 

1795 CÔNG TY TNHH S.T GLOBAL S.T GLOBAL COMPANY LIMITED   Hanoi 961 

1796 
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

YOSHIDA 
VIETNAM YOSHIDA CO.,LTD 

吉田プラ工業株式会社、長

野吉田工業株式会社 
Binh Duong 862 

1797 CÔNG TY TNHH GRASYS GRASYS CO., LTD   Hanoi 862 

1798 
CÔNG TY TNHH  V-STAINLESS 

STEEL 
V-STAINLESS STEEL CO., LTD 

日鋼ステンレス株式会社、

豫洲短板産業株式会社 
Dong Nai 863 

1799 
CÔNG TY TNHH HATA 

INTERNATIONAL VIETNAM 

HATA INTERNATIONAL 

VIETNAM CO., LTD 
株式会社畑鐵工所 Dong Nai 863 

1800 
CÔNG TY TNHH CROCS VIỆT 

NAM 

CROCS VIETNAM LIMITED 

LIABILITY COMPANY 

クロックス・ジャパン合同

会社 
HCM 864 
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1801 
CÔNG TY TNHH HASEGAWA VIỆT 

NAM 

HASEGAWA VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
長谷川工業株式会社 Quang Nam 864 

1802 
CÔNG TY TNHH DAISAN VN DAISAN VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
  HCM 865 

1803 
CÔNG TY TNHH TOKYO 

MACHINE & TOOL (VIỆT NAM) 

TOKYO MACHINE & TOOL 

(VIETNAM) CO., LTD 

東京マシンアンドツール株

式会社 
Hanoi 865 

1804 
CÔNG TY TNHH  KẾT CẤU 

VINAYAMA. 

VINAYAMA STRUCTURE CO., 

LTD.  
株式会社山口製作所 Bac Ninh 866 

1805 
CÔNG TY TNHH TOA 

ELECTRONICS VIỆT NAM 

TOA  ELECTRONICS VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
TOA 株式会社 Hanoi 866 

1806 CÔNG TY TNHH M.TEC VIỆT NAM M.TEC VIETNAM CO., LTD 株式会社エム･テック Hanoi 867 

1807 
CÔNG TY TNHH NIPPON ZOKI 

VIỆT NAM 
NIPPON ZOKI VIETNAM CO.,LTD 日本臓器製薬株式会社 Ninh Binh 867 

1808 
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ OTS 

VIỆT NAM 

OTS DEVICE VIETNAM 

COMPANY LIMITED 

株式会社オーティーエス、

株式会社フィドシア 
HCM 868 

1809 
CÔNG TY TNHH MBASE VIỆT 

NAM 

MBASE VIETNAM COMPANY 

LIMITED 

M&C ホールディングス株式会

社 
HCM 868 

1810 
CÔNG TY TNHH LOCKON VIỆT 

NAM 

LOCKON VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社ロックオン HCM 869 

1811 

CÔNG TY TNHH KINH DOANH 

NIPPON STEEL & SUMIKIN VIỆT 

NAM 

NIPPON STEEL SALES VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
日本製鉄株式会社 HCM 869 

1812 
CÔNG TY TNHH BLANC CHAT 

VIỆT NAM 

BLANC CHAT VIETNAM CO., 

LTD. 
  HCM 870 

1813 
CÔNG TY TNHH USHIWAKA MG 

VIỆT NAM 

USHIWAKA MG VIET NAM 

COMPANY LIMITED 

株式会社牛若、有限会社エ

ムグローブ 
Long An 870 

1814 
CÔNG TY TNHH DRAINMASTER 

VIỆT NAM 

DRAINMASTER VIETNAM CO., 

LTD 

ドレンマスター製造株式会

社 
Binh Duong 871 

1815 
CÔNG TY TNHH KOATSU GAS 

KOGYO VIỆT NAM 

KOATSU GAS KOGYO VIETNAM 

CO., LTD.  
高圧ガス工業株式会社 Dong Nai 871 

1816 
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI 

DENKA VIỆT NAM 

DENKA ADVANCE MATERIALS 

VIETNAM CO.,LTD 
デンカ株式会社 Hung Yen 872 

1817 
CÔNG TY TNHH TAMADA VIỆT 

NAM 

TAMADA VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
玉田工業株式会社 Hai Phong 872 

1818 
CÔNG TY TNHH HEIWA KINZOKU 

(VIỆT NAM) 

HEIWA KINZOKU (VIETNAM) 

COMPANY LIMITED 
平和金属株式会社 HCM 873 

1819 
CÔNG TY TNHH KEIZU VIỆT NAM 

KEIZU VIETNAM CO., LTD. 
株式会社ケイズコーポレー

ション 
HCM 873 

1820 
CÔNG TY TNHH OKITA SHOJI 

VIỆT NAM 

OKITA SHOJI VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
  Binh Duong 874 

1821 
CÔNG TY TNHH XTRANS VIỆT 

NAM 

XTRANS VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社エクストランス HCM 874 

1822 
CÔNG TY TNHH STARHARDTECH 

STARHARDTECH CO., LTD 
株式会社ハードテック、株

式会社スターハード 
Dong Nai 875 

1823 
CÔNG TY TNHH MINATO VIỆT 

NAM 
MINATO VIETNAM CO.,LTD 

株式会社フジタ、株式会社

タカラレーベン 
Hai Phong 875 

1824 
CÔNG TY TNHH SANKYO VIỆT 

NAM 
SANKYO VIET NAM CO., LTD 三共商事株式会社 HCM 876 

1825 
CÔNG TY TNHH CHUO VIỆT NAM 

CHUO VIETNAM CO.,LTD 
株式会社フジタ、大和ハウ

ス工業株式会社 
Hai Phong 876 

1826 
CÔNG TY TNHH CHIYODA VIỆT 

NAM 
CHIYODA VIETNAM CO., LTD   Hai Phong 877 

1827 
CÔNG TY TNHH JIBANNET ASIA 

JIBANNET ASIA CO., LTD 
地盤ネットホールディング

ス株式会社 
HCM 877 

1828 CÔNG TY TNHH YKH YKH CO., LTD   Hanoi 878 

1829 
CÔNG TY TNHH HATTORI VIỆT 

NAM. 

HATTORI VIETNAM COMPANY 

LIMITED. 
株式会社服部 Binh Duong 878 

1830 

CÔNG TY TNHH YUSHIN 

PRECISION EQUIPMENT (VIỆT 

NAM) 

YUSHIN PRECISION EQUIPMENT 

(VIETNAM) COMPANY LIMITED 
株式会社ユーシン精機 Hanoi 879 

1831 
CÔNG TY TNHH KEIDEN VIỆT 

NAM 
KEIDEN VIETNAM CO., LTD 京王電化工業株式会社 Binh Duong 879 

1833 
CÔNG TY TNHH VINX VIỆT NAM VINX VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社ヴィンクス HCM 880 

1834 
CÔNG TY TNHH NARIS 

COSMETICS VIỆT NAM 

NARIS COSMETICS VIETNAM 

CO.,LTD 
株式会社ナリス化粧品 Binh Duong 880 

1835 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT 

TRIỂN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP  

AGRICULTURAL TECHNOLOGY 

DEVELOPMENT SERVICES CO., 

LTD 

  Thai Nguyen 881 

1836 
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN 

LÝ CHUYÊN NGHIỆP AUREOLE 

AUREOLE EXPERT 

INTEGRATORS INC. 
三谷産業株式会社 Hanoi 881 
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1837 
CÔNG TY TNHH TO SOLUTIONS 

VIỆT NAM 

TO SOLUTIONS VIETNAM 

CO.,LTD 

株式会社トウソリューショ

ンズ 
HCM 882 

1838 
CÔNG TY TNHH TSURUTA 

JITSUGYOU 

TSURUTA JITSUGYOU COMPANY 

LIMITED 
鶴田実業株式会社 HCM 882 

1839 
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT FUJI 

VIỆT NAM 

FUJI CHEMICAL VIETNAM CO., 

LTD. 
富士化学株式会社 Dong Nai 883 

1840 

CÔNG TY TNHH YUSEN 

LOGISTICS VÀ VẬN TẢI (VIỆT 

NAM) 

YUSEN LOGISTICS AND 

TRANSPORTATION (VIETNAM) 

CO.,LTD. 

郵船ロジスティクス株式会

社 
Hanoi 883 

1841 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN M.KEN VN 

M.KEN VN COMPANY LIMITED

（*unknown the activity） 

有限会社村松研磨工業(2017

年 2 月倒産） 
Hanoi 884 

1842 
CÔNG TY TNHH JAPAN NEW 

FURNITURE VIỆT NAM 

JAPAN NEW FURNITURE VIET 

NAM CO., LTD 

株式会社ジャパンニューフ

ァニチァ 
Binh Duong 884 

1843 
CÔNG TY TNHH ĐIỆN NGHI SƠN 2 NGHI SON 2 POWER LIMITED 

LIABILITY COMPANY 
丸紅株式会社 Thanh Hoa 885 

1844 
CÔNG TY TNHH YAMABIKO VIỆT 

NAM 
YAMABIKO VIETNAM CO.,LTD 株式会社やまびこ Binh Duong 885 

1845 
CÔNG TY TNHH SOARER 

CAPITAL STRATEGIES VIỆT NAM 

SOARER CAPITAL STRATEGIES 

VIETNAM CO., LTD 
  Hanoi 886 

1846 CÔNG TY TNHH INOUE VIETNAM INOUE VIETNAM CO.,LTD 株式会社井上鉄工所 Dong Nai 886 

1847 
CÔNG TY TNHH SUPER HOTEL 

VIỆT NAM 

SUPER HOTEL VIETNAM 

LIMITED LIABILITY COMPANY 
株式会社スーパーホテル Hanoi 887 

1848 
CÔNG TY TNHH KUME INDUSTRY 

VIỆT NAM 

KUME INDUSTRY VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
久米工業株式会社 HCM 887 

1849 
CÔNG TY TNHH IIDAMOLD VIỆT 

NAM 

IIDAMOLD VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社イイダモールド HCM 888 

1850 
CÔNG TY TNHH FUJIKURA KASEI 

VIỆT NAM 

FUJIKURA KASEI VIETNAM CO., 

LTD 
株式会社フジクラ Hai Duong 888 

1851 
CÔNG TY TNHH NIPPON EXPRESS 

ENGINEERING (VIỆT NAM) 

NIPPON EXPRESS ENGINEERING 

(VIETNAM) CO., LTD 
日本通運株式会社 Hai Phong 889 

1852 
CÔNG TY TNHH NOHHI (VIỆT 

NAM) LOGISTICS 

NOHHI (VIETNAM) LOGISTICS 

COMPANY LIMITED 
濃飛倉庫運輸株式会社 HCM 889 

1853 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN L&M VINA 
L&M VINA COMPANY LIMITED   Ha Nam 890 

1854 
CÔNG TY TNHH NIPPON KAIJI 

KENTEI (VIỆT NAM) 

NIPPON KAIJI KENTEI 

(VIETNAM) LIMITED 

一般社団法人日本海事検定

協会 
HCM 890 

1855 CÔNG TY TNHH A.I.M. VIỆT NAM A.I.M. VIETNAM CO.,LTD   HCM 891 

1856 
CÔNG TY TNHH KEYENCE VIỆT 

NAM 
KEYENCE VIETNAM CO.,LTD 株式会社キーエンス Hanoi 891 

1857 
CÔNG TY TNHH TAYCA (VIỆT 

NAM) 
TAYCA (VIETNAM) CO., LTD. テイカ株式会社 Dong Nai 892 

1858 CÔNG TY TNHH KTB VINA  KTB VINA COMPANY LIMITED 黒沢建設株式会社 Hanoi 892 

1859 
CÔNG TY TNHH NAKASHIMA 

VIỆT NAM 

NAKASHIMA VIETNAM MFG 

CO.,LTD 
株式会社ナカシマ Binh Duong 893 

1860 
CÔNG TY TNHH KYOWA KAKO 

VIỆT NAM 

KYOWA KAKO VIETNAM 

CO.,LTD. 
協和化工株式会社 Long An 893 

1861 
CÔNG TY TNHH SANDENKI VIỆT 

NAM 

SANDENKI VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社三電機 Binh Duong 894 

1862 
CÔNG TY TNHH TERRA MOTORS 

VIỆT NAM 

TERRA MOTORS VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
テラモーターズ株式会社 HCM 894 

1863 
CÔNG TY TNHH MARUKO 

KEIHOKI (VIỆT NAM) 

MARUKO KEIHOKI (VIETNAM) 

CO., LTD 
丸子警報器株式会社 HCM 895 

1864 
CÔNG TY TNHH XE BUÝT 

BECAMEX TOKYU 
BECAMEX TOKYU BUS CO., LTD 

東京急行電鉄株式会社、三

菱地所レジデンス株式会社 
Binh Duong 895 

1865 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN HALVO VIỆT NAM 

HALVO VIET NAM COMPANY 

LIMITED 

株式会社 HALVO ホールディ

ングス 
Long An 896 

1867 
CÔNG TY TNHH MTV ELLE UN 

VIỆT NAM 

ELLE UN VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社エルアン Long An 896 

1868 

CÔNG TY CỔ PHẦN  HỢP TÁC 

QUỐC TẾ JINNO 

JINNO INTERNATIONAL 

COOPERATION JOINT STOCK 

COMPANY 

学校法人神野学園 Hanoi 897 

1869 

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM XÚC 

TIẾN ĐẦU TƯ VIỆT NAM- NHẬT 

BẢN 

VIETNAM- JAPAN INVESTMENT 

PROMOTION CENTER LTD 
  Hai Duong 897 

1870 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN FOUR NINE 
FOUR NINE LITMITED COMPANY 

株式会社フォーナインシュ

ーズ 
Dong Nai 898 

1871 
CÔNG TY TNHH KIMURA SEAL 

VIỆT NAM 

KIMURA SEAL VIETNAM CO., 

LTD. 
キムラシール株式会社 Dong Nai 898 

1872 
CÔNG TY TNHH BELWIF VIỆT 

NAM 
BELWIF VIET NAM CO., LTD   HCM 899 

1874 
CÔNG TY TNHH TECHNOPACK 

VIETNAM 

TECHNOPACK VIETNAM 

COMPANY LIMITED 

相互印刷株式会社、明文堂

工業株式会社  
Long An 899 
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1875 
CÔNG TY TNHH TOZEN 

CORPORATION VIỆT NAM 

TOZEN CORPORATION VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社 TOZEN Hung Yen 900 

1876 
CÔNG TY TNHH HITACHI HOME 

ELECTRONICS VIỆT NAM 

HITACHI HOME ELECTRONICS 

VIETNAM COMPANY LIMITED 

日立コンシューマ・マーケ

ティング株式会社 
HCM 900 

1877 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN ICHIKIN SAIGON STUDIO 

ICHIKIN SAIGON STUDIO ONE 

MEMBER CO., LTD 
株式会社イチハシ金属工芸 Binh Duong 901 

1878 
CÔNG TY TNHH NGUỒN LỰC 

ASICS (VIỆT NAM) 

ASICS SOURCING (VIETNAM) 

CO., LTD. 
株式会社アシックス HCM 901 

1879 
CÔNG TY TNHH KAWASAKI VIỆT 

NAM 
KAWASAKI VIETNAM CO., LTD. 株式会社カワサキ HCM 902 

1880 
CÔNG TY TNHH SUIDO KIKO VIỆT 

NAM 

SUIDO KIKO VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
水道機工株式会社 Hanoi 902 

1881 
CÔNG TY TNHH YOSHITANI VIỆT 

NAM 

YOSHITANI VIET NAM 

COMPANY LIMITED 
  Phu Tho 903 

1882 
CÔNG TY TNHH KANSAI FELT 

(VIỆT NAM) 

KANSAI FELT (VIETNAM) 

CO.,LTD 

関西フエルトファブリック

株式会社 
Hai Phong 903 

1883 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ ASIEM ASIEM DESIGN CO., LTD   HCM 904 

1884 
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

OSAKA FUJI 
VIETNAM OSAKA FUJI CO.,LTD 大阪富士工業株式会社 Dong Nai 904 

1885 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VIỆT NAM MURAKAMI 

VIETNAM MURAKAMI TRADING 

COMPANY LIMITED 
村上化学株式会社 HCM 905 

1886 
CÔNG TY TNHH TRANSCOSMOS 

VIỆT NAM 

TRANSCOSMOS VIETNAM 

CO.,LTD 
トランスコスモス株式会社 Hanoi 905 

1887 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN VISION VIỆT NAM 

VISION VIETNAM ONE MEMBER 

LIMITED LIABILITY COMPANY 
株式会社ビジョン HCM 906 

1888 

CTY TNHH CÔNG NGHỆ CAO VÀ 

THIẾT BỊ Y TẾ SHIMADZU VIỆT 

NAM 

SHIMADZU VIETNAM MEDICAL 

HI-TECH COMPANY LTD. 
株式会社島津製作所 Hanoi 906 

1889 
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT 

ĐỘNG SẢN DAIWA HOUSE 

DAIWA HOUSE REAL ESTATE 

DEVELOPMENT CO., LTD. 
大和ハウス工業株式会社 Dong Nai 907 

1890 
CÔNG TY TNHH MATSUDA 

SANGYO (VIỆT NAM) 

MATSUDA SANGYO (VIETNAM) 

COMPANY LIMITED 
松田産業株式会社 Hung Yen 907 

1891 
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

BYRON HOLDINGS 

VIETNAM BYRON HOLDINGS 

LIMITED 

株式会社エフジーノーショ

ン 
Ha Nam 908 

1892 
CÔNG TY CỔ PHẦN FAMILYMART 

VIỆT NAM 

FAMILYMART VIETNAM JOINT 

STOCK COMPANY 
株式会社ファミリーマート HCM 908 

1893 
CÔNG TY TNHH PALOMA VIỆT 

NAM 

PALOMA VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社パロマ Hai Phong 909 

1894 
CÔNG TY CỔ PHẦN W&S 

W&S JOINT STOCK COMPANY 
W&S ホールディングス株式会

社 
HCM 909 

1895 
CÔNG TY TNHH NHỮNG NGỌN 

ĐỒI VINA 
HILLS VINA COMPANY LIMITED   HCM 910 

1896 CÔNG TY TNHH TISK VN TISK VN CO., LTD   HCM 910 

1897 
CÔNG TY TNHH 

CHRYSANTHEMUM VIỆT NAM 

CHRYSANTHEMUM VIETNAM 

CO., LTD 
クリサンセマム株式会社   Binh Duong 911 

1898 
CÔNG TY TNHH CONDOR VIỆT 

NAM 
CONDOR VIETNAM CO., LTD 山崎産業株式会社 Binh Duong 911 

1899 
CÔNG TY TNHH BAO BÌ UNITED 

UNITED PACKAGING CO., LTD 
王子ホールディングス株式

会社 
HCM 912 

1900 
CÔNG TY TNHH BLANC BEAUTE 

VIỆT NAM 

BLANC BEAUTE VIETNAM 

CO.,LTD 
株式会社 Blanc（ブラン） HCM 912 

1901 
CÔNG TY TNHH MAKITECH VIỆT 

NAM 
MAKITECH VIETNAM CO.,LTD 株式会社マキテック Quang Nam 913 

1902 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN QUỐC TẾ SANKO GAKUEN 

SANKO GAKUEN 

INTERNATIONAL COMPANY 

LIMITED 

学校法人三幸学園 HCM 913 

1903 
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

FUJI 

FUJI TECHNOLOGY JOINT STOCK 

COMPANY 

ゾディアックアジア株式会

社 
Hanoi 914 

1904 
CÔNG TY TNHH AN PHÚ LACUE AN PHU LACUE LIMITED 

COMPANY 

株式会社ラクエインターナ

ショナル 
Lam Dong 914 

1905 
CÔNG TY TNHH MTJV VIỆT NAM 

MTJV (VIETNAM) CO.,LTD 
株式会社メディテックジャ

パン 
Binh Duong 915 

1906 
CÔNG TY TNHH CHUGAI 

TECHNOS VIỆT NAM 

CHUGAI TECHNOS VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
中外テクノス株式会社 HCM 915 

1907 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP 

NẶNG MES-UBI 

MES-UBI HEAVY INDUSTRIES 

COMPANY LIMITED 
三井造船株式会社 Hai Duong 916 

1908 
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM DTS 

VIỆT NAM 

DTS SOFTWARE VIETNAM 

CO.,LTD 
株式会社 DTS Hanoi 916 

1909 

CÔNG TY TNHH CÁNH PHẢI 

CHÂU Á 
STARBOARD ASIA COMPANY 

LIMITED 

リゾテック株式会社、有限

会社アラタ、株式会社ザイ

ナス 

HCM 917 
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1910 
CÔNG TY TNHH RAKUS  VIỆT 

NAM 
RAKUS VIETNAM CO., LTD 株式会社ラクス HCM 917 

1911 
CÔNG TY TNHH CHARLIEONE 

VIỆT NAM 

CHARLIEONE VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社マルハン HCM 918 

1912 
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NẶNG 

MARUBENI 

MARUBENI HEAVY EQUIPMENT 

COMPANY LIMITED 
丸紅株式会社 Hanoi 918 

1913 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN OHAMA VIỆT NAM 
OHAMA VIETNAM CO.,LTD. 株式会社大濱組 Hanoi 919 

1914 
CÔNG TY TNHH SASAKI KENKO 

VIỆT NAM 

SASAKI KENKO COMPANY 

LIMITED 
株式会社佐々木建興 Hanoi 919 

1915 

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

FUKUNAGA ENGINEERING 

VIETNAM FUKUNAGA 

ENGINEERING COMPANY 

LIMITED 

株式会社フクナガエンジニ

アリング 
Hanoi 920 

1916 
CÔNG TY TNHH AT-NAVI ASIA 

AT-NAVI ASIA CO.,LTD 
アットナビジャパン株式会

社 
Hanoi 920 

1918 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN KITAGAWA ENTERPRISE 

KITAGAWA ENTERPRISE 

SINGLE-MEMBER LIMITED 

LIABILITY COMPANY 

株式会社北川エンタープラ

イズ 
Hanoi 921 

1919 

CÔNG TY CỔ PHẦN DAC TECH 

VIỆT NAM 
DAC TECH VIETNAM JOINT 

STOCK COMPANY 

デジタルアドバタイジング

コンソーシアム株式会社 株

式会社アドプロ 

Da Nang 921 

1920 
CÔNG TY TNHH MEITO VIỆT NAM MEITO VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
名糖運輸株式会社 Binh Duong 922 

1921 
CÔNG TY TNHH VACS 

TECHNOLOGY 

VACS TECHNOLOGY COMPANY 

LIMITED 
  HCM 922 

1922 
CÔNG TY TNHH VECTOR GROUP VECTOR GROUP COMPANY 

LIMITED 
株式会社ベクトル HCM 923 

1923 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

QUỐC TẾ CREATE MEDIC VIỆT 

NAM 

CREATE MEDIC VIETNAM 

INTERNATIONAL TRADING CO., 

LTD 

クリエートメディック株式

会社 
HCM 923 

1924 CÔNG TY TNHH LASEEK LASEEK COMPANY LIMITED   Da Nang 924 

1925 
CÔNG TY TNHH TSUTSUMI 

SEISAKUSYO VIỆT NAM 

TSUTSUMI SEISAKUSYO 

VIETNAM CO., LTD 
株式会社堤製作所 Hai Duong 924 

1926 
CÔNG TY TNHH CM 

ENGINEERING VIỆT NAM 

CM ENGINEERING VIETNAM 

COMPANY LIMITED 

CM エンジニアリング株式会

社 
HCM 925 

1927 
CÔNG TY TNHH BRIGHTS VIỆT 

NAM 
BRIGHTS VIETNAM CO.,LTD 

GMO ブライツコンサルティン

グ株式会社 
HCM 925 

1928 
CÔNG TY TNHH  OJI FOREST 

PRODUCTS VIỆT NAM 

OJI FOREST PRODUCTS 

VIETNAM COMPANY LIMITED 
王子木材緑化株式会社 Bac Ninh 926 

1929 
CÔNG TY TNHH SANICON VIỆT 

NAM 

SANICON VIET NAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社サニコン Hanoi 926 

1930 
CÔNG TY TNHH DSI VIỆT NAM DSI VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社 DSI(日本工営) Hanoi 927 

1931 
CÔNG TY TNHH PLUS ONE 

VIETNAM 
PLUS ONE VIETNAM Co.,Ltd.   Dong Nai 927 

1932 
CÔNG TY TNHH HIKARI VIỆT 

NAM 
HIKARI VIETNAM CO., LTD. ヒカリ乳業株式会社 Dong Nai 928 

1933 
CÔNG TY TNHH TOKAI PRECUT 

VIỆT NAM 

TOKAI PRECUT VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社東海プレカット HCM 928 

1934 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN IIMY 

IIMY SINGLE-MEMBER LIMITED 

LIABILITY COMPANY 
株式会社 IIMY HCM 929 

1935 
CÔNG TY TNHH HATTORI VÀ 

CỘNG SỰ 

HATTORI & DREAM PARTNERS 

LIMITED COMPANY 

株式会社三城ホールディン

グス 
Hanoi 929 

1936 
CÔNG TY TNHH ĐIỀU KHIỂN TỰ 

ĐỘNG DENKEN VIỆT NAM 

VIETNAM DENKEN AUTO 

CONTROL COMPANY LIMITED 
マルエス電機工業株式会社  Quang Nam 930 

1937 
CÔNG TY TNHH O.N TECHNO 

VIỆT NAM 
ON TECHNO COMPANY LIMITED 有限会社オーエヌテクノ Bac Ninh 930 

1938 
CÔNG TY TNHH SAKAI WORKS 

VIỆT NAM 

SAKAI WORKS COMPANY 

LIMITED 
株式会社酒井製作所 Bac Ninh 931 

1939 
CÔNG TY TNHH EAGLE-PARTS 

VIỆT NAM 

EAGLE-PARTS COMPANY 

LIMITED 
株式会社イーグルパーツ Bac Ninh 931 

1940 
CÔNG TY CỔ PHẦN ANPHA-AG ANPHA-AG JOINT STOCK 

COMPANY 
鴻池運輸株式会社 Long An 932 

1941 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

SANWA VIỆT NAM 

SANWA MANUFACTURING 

VIETNAM CO.,LTD 
株式会社三和製作所 Bac Giang 932 

1942 
CÔNG TY TNHH KATZDEN 

ARCHITEC VIỆT NAM 

KATZDEN ARCHITEC VIETNAM 

COMPANY LIMITED 

カツデンアーキテック 株式

会社 
Binh Duong 933 

1943 

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ BẤT 

ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU 

GLOBAL PROPERTY 

MANAGEMANT LIMITED 

COMPANY 

  Hanoi 933 

1944 
CÔNG TY TNHH YAMASHITA 

PLASTIC VIET NAM 

YAMASHITA PLASTIC VIET NAM 

CO., LTD 

有限会社山下プラスチック

工業 
Dong Nai 934 
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1945 
CÔNG TY TNHH SOUKI VIỆT NAM 

SOUKI VIETNAM CO.,LTD 
株式会社創基コーポレーシ

ョン 
Binh Duong 934 

1946 
CÔNG TY TNHH HONDA VIỆT 

NAM POWER PRODUCTS 

HONDA VIETNAM POWER 

PRODUCTS CO., LTD. 
本田技研工業株式会社 HCM 935 

1947 
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CKD 

VIỆT NAM 

CKD VIETNAM ENGINEERING 

COMPANY LIMITED 
ＣＫＤ株式会社 Hanoi 935 

1948 
CÔNG TY TNHH CHIYODA VIỆT 

NAM 

CHIYODA VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
チヨダ工業株式会社 Hanoi 936 

1949 
CÔNG TY TNHH  ĐỒ GỖ FUKUI  

VIỆT NAM 

FUKUI VIETNAM FURNITURE 

COMPANY  LIMITED 
株式会社フクイ Long An 936 

1950 
CÔNG TY TNHH MTV YANASE 

VIỆT NAM 

YANASE VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
柳瀬株式会社 Long An 937 

1951 
CÔNG TY TNHH HUNET VIỆT 

NAM 

HUNET VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社ヒューネット HCM 937 

1952 
CÔNG TY TNHH W2SOLUTION 

VIỆT NAM 

W2SOLUTION VIETNAM 

COMPANY LIMITED 

ｗ２ソリューション株式会

社 
HCM 938 

1953 
CÔNG TY TNHH RENAISSANCE 

VIỆT NAM INC 

RENAISSANCE VIETNAM INC 

COMPANY LIMITED 
株式会社ルネサンス Binh Duong 938 

1954 
CÔNG TY TNHH  YOTSUGI VIỆT 

NAM 
YOTSUGI VIETNAM CO.,LTD ヨツギ株式会社 Hung Yen 939 

1955 
CÔNG TY TNHH HANASHO VIỆT 

NAM 

HANASHO VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
  Da Nang 939 

1956 CÔNG TY TNHH KOYO VIỆT NAM KOYO VIETNAM CO., LTD 光洋技研株式会社 Hai Duong 940 

1957 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN VIỆT NAM NOK 
VIETNAM NOK CO., LTD NOK 株式会社 Dong Nai 940 

1958 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN SORACHI VIỆT NAM 

VIETNAM SORACHI ONE 

MEMBER COMPANY LIMITED 
空知単板工業株式会社 Hanoi 941 

1959 
CÔNG TY TNHH CHODAI & KISO – 

JIBAN VIỆT NAM 

CHODAI & KISO – JIBAN 

VIETNAM COMPANY LIMITED 
株式会社長大 Hanoi 941 

1960 
CÔNG TY TNHH NISSHO KOEI 

VIỆT NAM 

NISSHO KOEI VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社日商工営 Hanoi 942 

1961 
CÔNG TY TNHH LUNA NEXUS VN 

INC. 
LUNA NEXUS VN INC. 株式会社ルナネクサス HCM 942 

1962 
CÔNG TY TNHH MTV OKANETSU 

VIETNAM 

OKANETSU VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
オカネツ工業株式会社 Long An 943 

1963 
CÔNG TY TNHH SYSTENA VIỆT 

NAM 

SYSTENA VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社システナ Hanoi 943 

1964 
CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ DI 

DI MARKETING CO.,LTD 
株式会社ドリームインキュ

ベータ 
HCM 944 

1965 CÔNG TY TNHH GAMELAB GAMELAB  COMPANY LIMITED   HCM 944 

1966 
CÔNG TY TNHH STAR SEIKI (VIỆT 

NAM) 

STAR SEIKI (VIETNAM) 

COMPANY LIMITED 
株式会社スター精機 Hanoi 945 

1967 
CÔNG TY TNHH YONEZAWA VIỆT 

NAM 
YONEZAWA VIETNAM CO., LTD 米沢工機株式会社 Hanoi 945 

1968 
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO 

THĂNG LONG 

MEIKO ELECTRONICS THANG 

LONG CO., LTD 
株式会社メイコー  Hanoi 946 

1969 
CÔNG TY TNHH GETECH VIỆT 

NAM 
GETECH VIETNAM CO., LTD   Hanoi 946 

1970 CÔNG TY TNHH FSV INDUSTRY FSV INDUSTRY CO.,LTD 富士商興株式会社 Dong Nai 947 

1972 
CÔNG TY TNHH WINE CLIMAT 

VIỆT NAM 

WINE CLIMAT VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
  Hanoi 947 

1973 
CÔNG TY TNHH EMO VIỆT NAM EMO VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
  Hanoi 948 

1974 
CÔNG TY TNHH MARUJYU VIỆT 

NAM 
MARUJYU VIET NAM CO., LTD 株式会社丸十 Ha Nam 948 

1975 
CÔNG TY TNHH SUZUKA (VIỆT 

NAM) 

SUZUKA (VIETNAM) COMPANY 

LIMITED 
  Hanoi 949 

1976 
CÔNG TY TNHH EAGLE ONE 

ENTERPRISE 

EAGLE ONE ENTERPRISE 

LIMITED COMPANY 

株式会社イーグルワンエン

タープライズ 
Hanoi 949 

1977 
CÔNG TY TNHH VẠN NĂNG 

BANOK 

VAN NANG BANOK COMPANY 

LIMITED 

株式会社メックモールド、

株式会社トスカバノック 
HCM 950 

1978 CÔNG TY TNHH TIV VIỆT NAM TIF VIETNAM CO., LTD 東洋アイテック株式会社 HCM 950 

1979 
CÔNG TY TNHH ALLGROW LABO ALLGROW LABO COMPANY 

LIMITED 
オルグロー株式会社 HCM 951 

1980 
CÔNG TY TNHH MICROTECHNO 

VIỆT NAM 

MICROTECHNO VIETNAM 

CO.,LTD 

マイクロテクノ株式会社、

佐久間特殊鋼株式会社 
Hung Yen 951 

1981 
CÔNG TY TNHH VINA ASTEC 

VINA ASTEC CO., LTD 
日章アステック 株式会社、

松正工機株式会社 
Long An 952 

1982 
CÔNG TY TNHH MTV WORLD 

PACK VIỆT NAM 

WORLD PACK VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
ワ－ルドパック株式会社 Long An 952 

1983 
CÔNG TY TNHH KYODO 

PRINTING (VIỆT NAM) 

KYODO PRINTING (VIETNAM) 

CO. LTD. 
共同印刷株式会社 Dong Nai 953 
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1984 
CÔNG TY TNHH MINAMI VIỆT 

NAM 
MINAMI VN CO., LTD.    Dong Nai 953 

1985 
CÔNG TY TNHH AEONMALL BÌNH 

DƯƠNG 

AEONMALL BINH DUONG 

COMPANY LIMITED 
イオンモール株式会社 Binh Duong 954 

1986 
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

SANCTUARY 

SANCTUARY CONSULTANT 

COMPANY LIMITED 
  Hanoi 954 

1987 
CÔNG TY TNHH TRY 

INTERNATIONAL VIỆT NAM 

TRY INTERNATIONAL VIETNAM 

LTD 

株式会社トライ・インター

ナショナル 
Binh Duong 955 

1988 
CÔNG TY TNHH MEDIA MAX 

JAPAN (VIỆT NAM) 

MEDIA MAX JAPAN (VIETNAM) 

COMPANY LIMITED 

メディアマックスジャパン

株式会社 
Hanoi 955 

1989 

CÔNG TY TNHH MTV CÔNG 

NGHIỆP QUỐC TẾ STARLILY VIỆT 

NAM 

STARLILY, INTERNATIONAL, 

INC. VIETNAM INDUSTRY 

スターリリーインターナシ

ョナル株式会社 
Long An 956 

1990 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN MATSUSHO VIỆT NAM 
MATSUSHO VIET NAM CO., LTD. 松正工機株式会社 Long An 956 

1991 
CÔNG TY TNHH CA ADVANCE 

VIỆT NAM 
CA ADVANCE VIETNAM CO., LTD 

株式会社サイバーエージェ

ント 
HCM 957 

1992 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN TANABE LONG HẬU. 

TANABE LONG HAU COMPANY 

LIMITED 
株式会社タナベ Long An 957 

1993 
CÔNG TY TNHH TRENTE VIỆT 

NAM 

TRENTE VIỆT NAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社トラント Hanoi 958 

1995 CÔNG TY TNHH DRAPHOE DRAPHOE COMPANY LIMITED   HCM 958 

1996 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN JIN-G 

JIN-G SINGLE-MEMBER LIMITED 

LIABILITY COMPANY 
株式会社 JIN-G HCM 959 

1997 
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN 

NHẬT VIỆT 
JAPAN VIETNAM HOTEL JSC 株式会社呉竹荘 Hanoi 959 

1998 
CÔNG TY TNHH MTV ITEC VIỆT 

NAM 

ITEC VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社フォーバル Hanoi 960 

1999 
CÔNG TY TNHH KUWAHARA 

(VIỆT NAM) 

KUWAHARA (VIETNAM) 

COMPANY LIMITED(Seconf Factry) 
株式会社桑原 HCM 960 

2000 
CÔNG TY TNHH TECHNO 

GLOBAL VIỆT NAM 

TECHNO GLOBAL VIETNAM CO., 

LTD. 
テクノグローバル株式会社 Dong Nai 961 

2001 
CÔNG TY TNHH TOSHIBA 

LOGISTICS VIỆT NAM 

TOSHIBA LOGISTICS VIETNAM 

COMPANY LIMITED 

東芝ロジスティクス株式会

社 
HCM 961 

2002 
CÔNG TY TNHH NOMURA 

JIMUSHO VIỆT NAM 

NOMURA JIMUSHO VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社野村事務所 Hanoi 962 

2003 
CÔNG TY TNHH MORIMURA 

BROS. (VIETNAM) 

MORIMURA BROS. (VIETNAM) 

COMPANY LIMITED 
森村商事株式会社 Hanoi 962 

2004 
CÔNG TY TNHH SENDAITECH 

VIỆT NAM 

SENDAITECH VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
仙代テック株式会社 Quang Nam 963 

2005 CÔNG TY TNHH TERAI VINA TERAI VINA COMPANY LIMITED 株式会社テライ Hai Phong 963 

2006 
CÔNG TY TNHH AGRITECK 

JAPAN 
AGRITECK JAPAN CO.,LTD 株式会社インターテック Lam Dong 964 

2007 
CÔNG TY TNHH HAIIN VIỆT NAM 

COMPANY 
HAIIN VIETNAM CO. LTD.   Hanoi 964 

2008 
CÔNG TY TNHH CPOINT VIỆT 

NAM 
CPOINT VIETNAM CO., LTD 株式会社シーポイント HCM 965 

2009 
CÔNG TY TNHH TERAL VIỆT NAM TERAL VIETNAM LIMITED 

LIABILITY COMPANY 
テラル株式会社 Hanoi 965 

2010 CÔNG TY TNHH MTV TAT TAT COMPANY LIMITED 株式会社筒井 Long An 966 

2011 CÔNG TY TNHH APEL VINA  APEL VINA CO., LTD. 株式会社アペレ Dong Nai 966 

2012 
CÔNG TY CỔ PHẦN COLOWIDE 

VIỆT NAM 

COLOWIDE VIETNAM JOINT 

STOCK COMPANY 
株式会社コロワイド Hanoi 967 

2013 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN CELLUTANE VIỆT NAM. 
VIETNAM CELLUTANE CO., LTD 株式会社 セルタン Long An 967 

2014 

CÔNG TY TNHH MÁY NÔNG 

NGHIỆP YANMAR VIỆT NAM 

YANMAR AGRICULTURAL 

MACHINERY VIETNAM 

COMPANY LIMITED 

ヤンマー株式会社 HCM 968 

2015 
CÔNG TY TNHH MORISADA VIỆT 

NAM 

VIETNAM MORISADA COMPANY 

LIMITED 
森定不動産株式会社 Hanoi 968 

2016 
CÔNG TY TNHH STH VIỆT NAM STH VIETNAM COMPANY 

LIMITED 

有限会社エスティエイチテ

クノロジーパートナーズ 
HCM 969 

2017 
CÔNG TY TNHH CO-WELL CHÂU 

Á 

CO-WELL ASIA COMPANY 

LIMITED 
株式会社コウェル Hanoi 969 

2018 
CÔNG TY TNHH PA VIỆT NAM 

CONSULTING  

PA VIETNAM CONSULTING 

COMPANY LIMITED 
株式会社ピーエイ Hanoi 970 

2019 
CÔNG TY TNHH HÀ NỘI 

LONREVISE 

HANOI LON REVISE COMPANY 

LIMITED 
株式会社ロンリバイス Hanoi 970 

2020 
CÔNG TY TNHH NAVIC VÀ 

KUNSHIN VIỆT NAM 

NAVIC & KUNSHIN VIETNAM  

COMPANY LIMITED 
株式会社ナビック Long An 971 

2021 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SẢN 

XUẤT THIẾT BỊ AUREOLE 

AUREOLE UNIT – DEVICES 

MANUFACTURING SERVICE INC. 

三谷産業株式会社、富士通

株式会社 
Dong Nai 971 
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2022 
CÔNG TY TNHH TOPRISE GODAI 

VIỆT NAM 

TOPRISE GODAI VIETNAM CO., 

LTD 
トップライズ株式会社 HCM 972 

2023 

CÔNG TY TNHH TOYOTA 

BOSHOKU INOAC VIỆT NAM 
TOYOTA BOSHOKU INOAC 

VIETNAM CO.,LTD 

トヨタ紡織株式会社株式会

社、イノアックコーポレー

ション 

Vinh Phuc 972 

2024 
CÔNG TY TNHH DYNAPAC (HẢI 

PHÒNG) 
DYNAPAC (HAIPHONG) CO.,LTD ダイナパック株式会社 Hai Phong 973 

2025 
CÔNG TY TNHH SANSHIN CHÂU 

Á 

SANSHIN ASIA COMPANY 

LIMITED 
  Hai Phong 973 

2026 
CÔNG TY TNHH FUJIWARA 

LOGISTICS VIỆT NAM 

FUJIWARA LOGISTICS VIETNAM 

CO., LTD 

藤原運輸株式会社、アチハ

株式会社 
HCM 974 

2027 
CÔNG TY TNHH SODA NIKKA 

VIỆT NAM 
SODA NIKKA VIETNAM CO., LTD ソーダニッカ株式会社 HCM 974 

2028 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN JIC VIỆT NAM 

JIC VIETNAM ONE MEMBER 

COMPANY LIMITED 

日本インシュレーション株

式会社 
An Giang 975 

2029 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN ĐẢO ANH ĐÀO 

CHERRY ISLAND COMPANY 

LIMITED 
  Da Nang 975 

2030 
CÔNG TY TNHH ĐƯỜNG BĂNG 

CHÂU Á 

RUNWAY ASIA COMPANY 

LIMITED 
東京コンテナ工業株式会社 HCM 976 

2031 
CÔNG TY TNHH LED OKAMURA 

VIỆT NAM 

LED OKAMURA VIETNAM CO., 

LTD 
株式会社岡村電産 HCM 976 

2032 
CÔNG TY TNHH KYC MACHINE 

INDUSTRY VIỆT NAM 

KYC MACHINE INDUSTRY VIET 

NAM CO., LTD 
光洋機械産業株式会社 Dong Nai 977 

2033 
CÔNG TY TNHH IT-

COMMUNICATIONS VIỆT NAM 

IT-COMMUNICATIONS VIETNAM 

CO., LTD 

株式会社アイティコミュニ

ケーションズ 
HCM 977 

2034 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT 

TRIỂN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP 

LEMOND NHẬT BẢN 

AGRICULTURE TECHNOLOGY 

DEVELOPMENT SERVICES 

LEMOND JAPAN LIMITED 

LIABILITY COMPANY 

  Thai Nguyen 978 

2035 
CÔNG TY TNHH TEIKOKU 

INTERNATIONAL VIỆT NAM 

TEIKOKU INTERNATIONAL 

VIETNAM COMPANY LIMITED 
株式会社テイコク Da Nang 978 

2036 

CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY 

CHỮA CHÁY TOMOKEN VIỆT 

NAM 

TOMOKEN FIRE VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社岩崎製作所 Hai Duong 979 

2037 
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NAM 

CHÂM SHIN-ETSU VIỆT NAM 

SHIN-ETSU MAGNETIC 

MATERIALS VIETNAM CO., LTD. 
信越化学工業株式会社 Hai Phong 979 

2038 
CÔNG TY TNHH GLOWD VIỆT 

NAM 

GLOWD VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
  Hanoi 980 

2039 

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS 

QUỐC TẾ RYOBI VIỆT NAM 

RYOBI INTERNATIONAL 

LOGISTICS VIETNAM JOINT 

STOCK  COMPANY 

両備ホールディングス株式

会社 
HCM 980 

2040 CÔNG TY TNHH EMORI VIỆT NAM EMORI VIETNAM CO., LTD 江守商事株式会社 HCM 981 

2041 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

NIPPON RIKA VIỆT NAM 

NIPPON RIKA VIETNAM 

TRADING COMPANY LIMITED 
株式会社日本理化工業所 HCM 981 

2042 
CÔNG TY TNHH INSIGHT 

TECHNOLOGY VIỆT NAM 

INSIGHT TECHNOLOGY 

VIETNAM CO., LTD 
  Hanoi 982 

2043 
CÔNG TY TNHH TREDIA VIỆT 

NAM 
TREDIA VIET NAM CO., LTD 

三菱商事ファッション株式

会社 
HCM 982 

2044 
CÔNG TY TNHH PARIS MIKI VIỆT 

NAM 

PARIS MIKI VIETNAM COMPANY 

LIMITED 

株式会社 三城ホールディン

グス 
Hanoi 983 

2045 
CÔNG TY TNHH YASUI SEKKEI 

VIỆT NAM 

YASUI SEKKEI VIETNAM 

COMPANY LIMITED 

株式会社安井建築設計事務

所 
Hanoi 983 

2046 

CÔNG TY TNHH NITTOKU VIỆT 

NAM  NITTOKU VIETNAM CO., LTD 

ニットク株式会社、井出ホ

ールディングカンパニー株

式会社 

Ha Nam 984 

2047 
CÔNG TY TNHH NIPPON SEAL 

VIỆT NAM 

NIPPON SEAL VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
  Hanoi 984 

2048 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

ARROW VIỆT NAM 

ARROW TECHNOLOGIES 

VIETNAM CO., LTD 
トライアロー株式会社 Hanoi 985 

2049 
CÔNG TY TNHH TEXEL-SEIKOW 

VIỆT NAM 

TEXEL-SEIKOW VIETNAM CO., 

LTD. 
セイコー化工機株式会社 Dong Nai 985 

2050 
CÔNG TY TNHH REERACOEN 

VIỆT NAM 
REERACOEN VIETNAM CO.,LTD 株式会社ネオキャリア HCM 986 

2051 
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM 

QUỐC TẾ TOKYO 

TOKYO INTERNATIONAL CLINIC 

JOINT STOCK COMPANY 
  Hanoi 986 

2052 
CÔNG TY TNHH NOBLE 

ENGINEERING VIỆT NAM 

NOBLE ENGINEERING VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
ノーブル電子工業 株式会社 Hanoi 987 

2053 
CÔNG TY TNHH SANOHATSU 

VIỆT NAM 

SANOHATSU VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社サノハツ Hai Phong 987 

2054 
CÔNG TY TNHH CẤU TRÚC BÁCH 

MỘC THIÊN NHIÊN 

NATURAL CYPRESS STRUCTURE 

CO.,LTD 
株式会社日本ＮＣＳ HCM 988 
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2055 
CÔNG TY TNHH O-WELL VIỆT 

NAM 

O-WELL VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
オーウエル株式会社 Hanoi 988 

2056 
CÔNG TY TNHH FIRST STAGE 

( VIỆT NAM) 

FIRST STAGE ( VIET NAM) CO., 

LTD 
  Binh Duong 989 

2057 
CÔNG TY TNHH HOSHINO (VIỆT 

NAM) 
HOSHINO (VIETNAM) CO., LTD 

ホシノ工業株式会社、豊田

通商株式会社 
HCM 989 

2058 
CÔNG TY TNHH SPORTSONE VIỆT 

NAM 

SPORTSONE VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社スポーツワン Hanoi 990 

2059 
CÔNG TY TNHH SATO-SANGYO 

VIỆT NAM 

SATO-SANGYO VIETNAM 

CO.,LTD 
佐藤産業株式会社 Binh Duong 990 

2060 
CÔNG TY TNHH REVIVE VIỆT 

NAM 
REVIVE VIET NAM CO., LTD 株式会社リヴァイヴ Binh Duong 991 

2061 CÔNG TY TNHH SLS - VN SLS-VN COMPANY LIMITED   HCM 991 

2062 
CÔNG TY TNHH E+CRAFTMAN 

VIỆT NAM 

E+CRAFTMAN VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社イークラフトマン HCM 992 

2063 
CÔNG TY TNHH HÀ NỘI 

MARUITO 
HANOI MARUITO CO., LTD 丸糸株式会社 Ha Nam 992 

2064 
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC Y 

KHOA NHẬT BẢN (VIỆT NAM) 

JAPAN HEALTH SCIENCES 

EDUCATION (VIETNAM) CO.,LTD 

学校法人早稲田医療学園人

間総合科学大学 
Hung Yen 993 

2065 
CÔNG TY TNHH HIRAYAMA VIỆT 

NAM 

HIRAYAMA VIETNAM COMPANY 

LIMITED 

株式会社平山ホールディン

グス 
Hanoi 993 

2066 
CÔNG TY TNHH KIC VIỆT NAM KIC VIETNAM  COMPANY 

LIMITED 
株式会社アイキューブ HCM 994 

2067 CÔNG TY TNHH KASANAM KASANAM COMPANY LIMITED 加藤産商株式会社 Hanoi 994 

2068 

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ RIKEN 

TECHNOS VIỆT NAM 

RIKEN TECHNOS 

INTERNATIONAL VIETNAM 

CO.,LTD 

リケンテクノス株式会社 HCM 995 

2069 
CÔNG TY TNHH VINA KANZAI VINA KANZAI COMPANY 

LIMITED 
日本管材センター株式会社 HCM 995 

2070 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN KHU KỸ NGHỆ CHẾ XUẤT 

VIỆT NHẬT 

VIETNAM JAPAN TECHNOLOGY 

PARK EXPORT PROCESSING ONE 

MEMBER LIMITED COMPANY 

日越中小企業工業団地株式

会社 
HCM 996 

2071 
CÔNG TY TNHH SUGA VIỆT NAM SUGA VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
菅機械工業株式会社 HCM 996 

2072 CÔNG TY TNHH NIKKI VIỆT NAM NIKKI VIETNAM CO., LTD 株式会社日輝製作所 Binh Duong 997 

2073 
CÔNG TY TNHH  BESTPLANT 

BESTPLANT COMPANY LIMITED 
ベストプラント株式会社、

有限会社ステアリスト 
Hung Yen 997 

2074 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN WAKO & UENO HẢI PHÒNG 

WAKO & UENO HAI PHONG 

COMPANY LIMITED 

和光紙器株式会社、株式会

社ウエノシステック 
Hai Phong 998 

2075 
CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY 

TRỒNG TAKII VIỆT NAM 
TAKII SEED VIETNAM CO.,LTD タキイ種苗格式会社 Son La 998 

2076 
CÔNG TY TNHH MTV SEMITEC 

ELECTRONICS VIỆT NAM 

SEMITEC ELECTRONICS 

VIETNAM CO., LTD 
SEMITEC 株式会社 Long An 999 

2077 
CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH 

VIÊN YAMASHITA VIỆT NAM 

YAMASHITA VIET NAM ONE 

MEMBER COMPANY LIMITED 
株式会社山下製作所 Bac Giang 999 

2078 
CÔNG TY TNHH KANEMATSU 

VIỆT NAM 

KANEMATSU VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
兼松株式会社 HCM 1000 

2079 
CÔNG TY TNHH GOODIA VIỆT 

NAM 
GOODIA VIETNAM CO.,LTD グッディア株式会社 HCM 1000 

2080 
CÔNG TY TNHH CHIENOWA VIỆT 

NAM 

CHIENOWA VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社チエノワ HCM 1001 

2081 
CÔNG TY TNHH MOST VIỆT NAM MOST VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
  HCM 1001 

2082 CÔNG TY TNHH AXIIS VIỆT NAM AXIIS VIET NAM CO., LTD アクシーズ株式会社 Binh Duong 1002 

2083 
CÔNG TY TNHH BRISWELL VIỆT 

NAM 

BRISWELL VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社ブリスウェル HCM 1002 

2084 
CÔNG TY TNHH VINAKYOTEC-

NICOH 

VINAKYOTEC-NICOH COMPANY 

LIMITED  

有限会社共伸テクニカル、

株式会社二幸製作所 
Bac Ninh 1003 

2085 CÔNG TY TNHH QUEST VIỆT NAM QUEST VIETNAM CO., LTD 株式会社大正クエスト HCM 1003 

2087 
CÔNG TY TNHH DAIWING 

DAIWING COMPANY LIMITED 
株式会社ダイ・インダスト

リー 
Hanoi 1004 

2088 
CÔNG TY TNHH TSUCHIYA 

TRADING VIỆT NAM 

TSUCHIYA TRADING VIET NAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社槌屋 Hanoi 1004 

2089 CÔNG TY TNHH RIKEN VIỆT NAM RIKEN VIETNAM CO., LTD リケンテクノス株式会社 Binh Duong 1005 

2090 
CÔNG TY TNHH SEKISUI VIỆT 

NAM  

SEKISUI VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
積水化学工業株式会社 Hanoi 1005 

2091 
CÔNG TY TNHH TAHARA VIỆT 

NAM 
TAHARA VIETNAM CO., LTD 田原株式会社 Dong Nai 1006 

2092 
CÔNG TY TNHH 

FOODCONNECTION 

FOODCONNECTION COMPANY 

LIMITED 

株式会社フードコネクショ

ン 
HCM 1006 

2093 
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

TOMITA 

VIETNAM TOMITA COMPANY 

LIMITED 
株式会社トミタ Hanoi 1007 
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2094 
CÔNG TY TNHH AIZAKI VIỆT 

NAM 
AIZAKI VIETNAM CO., LTD. 株式会社 Aizaki Dong Nai 1007 

2095 
CÔNG TY TNHH BREAK FIELD 

VIỆT NAM 

BREAK FIELD VIETNAM 

COMPANY LIMITED 

株式会社ブレイク・フィー

ルド社 
HCM 1008 

2096 CÔNG TY TNHH JRF JRF CO., LTD ELT 株式会社 HCM 1008 

2097 CÔNG TY TNHH TOEI VIỆT NAM TOEI VIETNAM CO., LTD 東英産業株式会社 Hung Yen 1009 

2098 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN CYBERENGINE VIỆT NAM 

CYBERENGINE VIETNAM SINGLE 

MEMBER LIMITED LIABILITY 

COMPANY 

  HCM 1009 

2099 
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CHINH 

PHỤC 

VANQUISH MANAGEMENT 

COMPANY LIMITED 
  Binh Duong 1010 

2100 
CÔNG TY TNHH  EIKODO VIỆT 

NAM 

EIKODO VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社鈴木栄光堂 Hung Yen 1010 

2101 CÔNG TY TNHH THIÊN BÌNH LIBRA CO., LTD   HCM 1011 

2103 
CÔNG TY TNHH JELLYFISH HR JELLYFISH HR COMPANY 

LIMITED 
株式会社 JELLYFISH Hanoi 1011 

2104 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN LUCKLAND VIỆT NAM 

LUCKLAND VIET NAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社ラックランド HCM 1012 

2105 
CÔNG TY TNHH TOYOTA AN 

THÀNH FUKUSHIMA 

TOYOTA ASTA FUKUSHIMA CO., 

LTD 

トヨタカローラ福島株式会

社 
HCM 1012 

2106 
CÔNG TY TNHH HASEKO 

HIMLAMBC 

HASEKO HIMLAMBC COMPANY 

LIMITED 

株式会社 長谷工コーポレー

ション 
Hanoi 1013 

2107 
CÔNG TY TNHH SHOEI VIỆT NAM 

SHOEI VIETNAM CO., LTD 
昭栄印刷株式会、中央精版

印刷株式会社 
Hanoi 1013 

2108 CÔNG TY TNHH JIKA JIKA JIKA JIKA CO., LTD ローツェ株式会社 Hai Phong 1014 

2109 
CÔNG TY TNHH AICHI TOKEI 

DENKI VIỆT NAM 

AICHI TOKEI DENKI VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
愛知時計電機株式会社 Hai Phong 1014 

2110 
CÔNG TY TNHH PROSTAGE PROSTAGE LIMITED LIABILITY 

COMPANY 
ステージグループ HCM 1015 

2111 
CÔNG TY TNHH NAKANO VIỆT 

NAM 
NAKANO VIETNAM CO., LTD 株式会社ナカノフドー建設 Hanoi 1015 

2112 
CÔNG TY TNHH VIỆT NHẬT 

S.H.O.U.T.E.N. 

VIETNHAT S.H.O.U.T.E.N 

COMPANY LIMITED 
株式会社 VIT Japan HCM 1016 

2113 
CÔNG TY TNHH NANKAI AGL 

VIỆT NAM 
NANKAI AGL VIETNAM CO., LTD 

株式会社南海エクスプレ

ス、株式会社エージーエル 
HCM 1016 

2114 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CHO 

THUÊ SUNTECH 

SUNTECH  RENTAL SERVICES 

COMPANY LIMITED 
  HCM 1017 

2115 
CÔNG TY TNHH FUJIDAN VIỆT 

NAM 
FUJIDAN VIETNAM CO., LTD 株式会社フジダン Da Nang 1017 

2116 CÔNG TY TNHH K R V K R V COMPANY LIMITED 鹿島道路株式会社 HCM 1018 

2118 
CÔNG TY TNHH TOWEL MUSEUM TOWEL MUSEUM COMPANY 

LIMITED 
一広株式会社 Binh Duong 1018 

2119 
CÔNG TY TNHH MANDOM VIỆT 

NAM 

MANDOM VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社マンダム HCM 1019 

2120 
CÔNG TY TNHH ALTECH CHÂU Á 

THÁI BÌNH DƯƠNG VIỆT NAM 

ALTECH ASIA PACIFIC VIETNAM 

CO., LTD 
アルテック株式会社 HCM 1019 

2121 
CÔNG TY TNHH ISHIKAWAKASEI 

VIỆT NAM 

ISHIKAWAKASEI VIETNAM CO., 

LTD 
  Dong Nai 1020 

2122 
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL 

I-GLOCAL CO., LTD 
I-GLOCAL（アイ・グローカ

ル）グループ 
Hanoi 1020 

2123 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN NIKKEN INTERNATIONAL 

ASIA 

NIKKEN INTERNATIONAL ASIA 

CO., LTD 
日建リース工業株式会社 Hanoi 1021 

2124 
CÔNG TY TNHH MTV KAISUI 

MAREN VIỆT NAM 

KAISUI MAREN VIETNAM CO., 

LTD 
株式会社カイスイマレン Long An 1021 

2125 
CÔNG TY TNHH TRANG TRẠI 

KIRAKU VIỆT NAM 

KIRAKU VIETNAM FARMING 

COMPANY LTD 
  Lam Dong 1022 

2126 
CÔNG TY TNHH CMIC VIỆT NAM CMIC VIETNAM COMPANY 

LIMITED 

シミック・シフトゼロ株式

会社 
HCM 1022 

2127 
CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU 

ZEON VIỆT NAM 

ZEON RESEARCH VIET NAM 

CO.,LTD 
日本ゼオン株式会社 Hanoi 1023 

2128 
CÔNG TY TNHH PHOTOBANK 

VIỆT NAM 

PHOTOBANK VIETNAM LIMITED 

COMPANY 
株式会社フォトバンク HCM 1023 

2129 
CÔNG TY TNHH MTV NANIWA 

ABRASIVE VIỆT NAM 

NANIWA ABRASIVE VIETNAM 

CO., LTD. 
ナニワ研磨工業株式会社 Long An 1024 

2130 
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MINAMI 

FUJI 

MINAMI FUJI CONSULTING 

COMPANY LIMITED 
南富士 株式会社 Hanoi 1024 

2131 
CÔNG TY TNHH NIPPON ICHI 

SOFTWARE VIỆT NAM 

NIPPON ICHI SOFTWARE 

VIETNAM COMPANY LIMITED 

株式会社日本一ソフトウェ

ア 
HCM 1025 

2132 
CÔNG TY TNHH ZYCC VIỆT NAM ZYCC VIETNAM LIMITED 

LIABILITY COMPANY 
ジーク株式会社 HCM 1025 
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2133 
CÔNG TY TNHH GIÁM ĐỊNH 

TENTAC (VIỆT NAM) 

TENTAC (VIETNAM) INSPECTION 

CO., LTD 
天徳株式会社 HCM 1026 

2134 

CÔNG TY TNHH TRIBAL MEDIA 

HOUSE TECHNOLOGY LAB 

TRIBAL MEDIA HOUSE 

TECHNOLOGY LAB COMPANY 

LIMITED 

株式会社トライバルメディ

アハウス 
Hanoi 1026 

2135 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG KYO 
KYO FOOD SERVICES INC.   Hanoi 1027 

2136 CÔNG TY TNHH MTV JCV JCV ONE MEMBER CO., LTD   Quang Nam 1027 

2137 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN VIET-LEQUOIS 

VIET-LEQUOIS ONE MEMBER 

CO., LTD 
  

Thua Thien 

Hue 
1028 

2138 CÔNG TY TNHH IPPO IPPO COMPANY LIMITED 新光産業株式会社 Hai Phong 1028 

2139 
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

HAKUMATSU VIỆT NAM 

HAKUMATSU VIETNAM FOODS 

CO., LTD. 
株式会社白松 Nghe An 1029 

2140 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 

PHÂN PHỐI RYOBI (VIỆT NAM) 

RYOBI (VIETNAM) 

DISTRIBUTION SERVICE 

COMPANY LIMITED 

両備ホールディングス株式

会社 
HCM 1029 

2141 
CÔNG TY TNHH DATA ASSIST 

SOLUTIONS VIỆT NAM. 

DATA ASSIST SOLUTIONS  VIỆT 

NAM CO., LTD. 

データアシストソリューシ

ョンズ株式会社 
Bac Ninh 1030 

2142 
CÔNG TY TNHH A&D VIỆT NAM 

A&D VIETNAM LIMITED 
株式会社エー・アンド・デ

イ 
Bac Ninh 1030 

2143 
CÔNG TY TNHH SASAKI SHOKO 

VIỆT NAM 

SASAKI SHOKO VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
佐々木商工株式会社 Quang Nam 1031 

2144 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN ADNET PLUS 

ADNET PLUS SINGLE MEMBER 

LIMITED LIABILITY COMPANY 
株式会社アドネット Hanoi 1031 

2145 
CÔNG TY TNHH MANABOX VIỆT 

NAM 

MANABOX VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社マナボックス Hanoi 1032 

2146 
CÔNG TY TNHH YAMATO 

LOGISTICS VIỆT NAM 

YAMATO LOGISTICS VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
ヤマト運輸株式会社 Hanoi 1032 

2147 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN XÂY DỰNG CẦU CHÂU Á 

YADA 

YADA ASIA BRIDGE 

CONSTRUCTION ONE MEMBER 

COMPANY LIMITED 

矢田工業株式会社 Thanh Hoa 1033 

2148 
CÔNG TY TNHH PANASONIC AVC 

VIỆT NAM 

PANASONIC AVC NETWORKS 

VIETNAM CO., LTD 
パナソニック株式会社 HCM 1033 

2150 
CÔNG TY TNHH GEOCRAFT VIỆT 

NAM 
GEOCRAFT VIETNAM CO., LTD 株式会社ジオクラフト Hai Phong 1034 

2151 
CÔNG TY TNHH FUJIKEN 

HIMLAMBC 

FUJIKEN HIMLAMBC COMPANY 

LIMITED 
株式会社フジケン Hanoi 1034 

2152 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN CÔNG NGHỆ PHÚC SƠN. 

PHUC SON TECHNOLOGY ONE 

MEMBER LIMITED LIABILITY 

COMPANY. 

株式会社アドテックプラズ

マテクノロジー 
Bac Ninh 1035 

2153 
CÔNG TY TNHH KOGA VIỆT NAM KOGA VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
  Da Nang 1035 

2154 
CÔNG TY TNHH OGISHI VIỆT 

NAM 
OGISHI VIETNAM CO., LTD 株式会社 OGISHI Hanoi 1036 

2155 
CÔNG TY TNHH KAJI TECH VIỆT 

NAM 

KAJI TECH VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社カジテック HCM 1036 

2156 

CÔNG TY TNHH HỖ TRỢ Y TẾ 

QUỐC TẾ IMS VIỆT NAM 

IMS INTERNATIONAL MEDICAL 

SUPPORT VIETNAM COMPANY 

LIMITED 

株式会社アイセルネットワ

ークス、株式会社 エイ・シ

ーム ジャパン 

Hanoi 1037 

2157 
CÔNG TY TNHH SMC TOAMI SMC TOAMI LIMITED LIABILITY 

COMPANY 

株式会社トーアミ、阪和興

業株式会社 

Ba Ria Vung 

Tau 
1037 

2158 
CÔNG TY TNHH JOKERPIECE 

CHÂU Á 

JOKERPIECE ASIA COMPANY 

LIMITED 
ジョーカーピース株式会社 HCM 1038 

2159 
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

KANEKO 
VIETNAM KANEKO CO., LTD 金子産業株式会社 Dong Nai 1038 

2160 
CÔNG TY TNHH GOOD STYLE 

VIỆT NAM 

GOOD STYLE  VIETNAM 

COMPANY LIMITED 

株式会社グッドスタイルカ

ンパニー 
HCM 1039 

2161 
CÔNG TY TNHH SG SAGAWA 

VIỆT NAM 

SG SAGAWA VIETNAM 

COMPANY LIMITED 

SG ホールディングス株式会

社 
HCM 1039 

2162 
CÔNG TY TNHH KOS VIỆT NAM KOS VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
KOS ネットワーク株式会社 HCM 1040 

2163 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN KANKYO JAPAN VIỆT NAM 

KANKYO JAPAN VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社ホクペレ Dong Nai 1040 

2164 
CÔNG TY TNHH BAO BÌ SHOWA 

VIỆT NAM 

SHOWA PACKAGING VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社昭和商会 HCM 1041 

2165 
CÔNG TY TNHH MEDPLUS1 

MEDPLUS1 COMPANY LIMITED 
株式会社エスアールディホ

ールディングス 
HCM 1041 

2166 
CÔNG TY TNHH TECH 

MORISHIMA 
MORISHIMA TECH CO.,LTD 株式会社寿精密 Long An 1042 

2167 
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

SHIBUTANI 

VIETNAM SHIBUTANI COMPANY 

LIMITED 

株式会社シブタニ、渋谷工

業株式会社 
Dong Nai 1042 
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2168 
CÔNG TY TNHH U - MAC VIỆT 

NAM 

U-MAC VIETNAM COMPANY 

LIMITED. 
ＵＭＡＣ株式会社 Hanoi 1043 

2169 
CÔNG TY TNHH LTK VIỆT NAM LTK VIET NAM LIMITED 

COMPANY 
  Hung Yen 1043 

2170 
CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 

NIPPON CHEMIPHAR VIỆT NAM 

NIPPON CHEMIPHAR VIETNAM 

CO., LTD 
日本薬品工業株式会社 Binh Duong 1044 

2172 
CÔNG TY TNHH FOURTH VALLEY 

CONCIERGE VIỆT NAM 

FOURTH VALLEY CONCIERGE 

VIETNAM COMPANY LIMITED 

フォースバレー・コンシェ

ルジュ株式会社 
HCM 1044 

2173 
CÔNG TY TNHH SYMA 

SYMA COMPANY LIMITED 
株式会社 SYMA コーポレーシ

ョン 
Hanoi 1045 

2174 

CÔNG TY TNHH  ASAHI KASEI 

JYUKO VIỆT NAM ASAHI KASEI JYUKO VIETNAM 

CORPORATION 

旭化成ホームズ株式会社、

旭化成住工株式会社、株式

会社サンスチール工業、株

式会社大和工機 

Dong Nai 1045 

2175 

CÔNG TY TNHH S.I.C VIỆT NAM 
S.I.C VIETNAM COMPANY 

LIMITED 

株式会社エス・アイ・シ

ー、共同印刷ビジネスソリ

ューションズ株式会社 

HCM 1046 

2176 
CÔNG TY TMHH MỘT THÀNH 

VIÊN MATTOCKIT 

MATTOCKIT SINGLE MEMBER 

LIMITED LIABILITY COMPANY 
HUNTERS 株式会社 HCM 1046 

2177 
CÔNG TY TNHH NIPPON RIKA 

VIỆT NAM 

NIPPON RIKA VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社日本理化工業所 Binh Duong 1047 

2178 
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SUMIDA 

QUẢNG NGÃI 

SUMIDA ELECTRONIC QUANG 

NGAI CO., LTD 

スミダコーポレーション株

式会社 
Quang Ngai 1047 

2179 
CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN 

MEINAN VIỆT NAM 

MEINAN ACCOUNTING VIETNAM 

COMPANY LIMITED 

株式会社名南経営グローバ

ル・パートナーズ 
Hanoi 1048 

2180 
CÔNG TY TNHH RENSEI VIỆT 

NAM 

RENSEI VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社れんせい HCM 1048 

2181 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

KAWATA VIỆT NAM 

KAWATA CONSTRUCTION 

VIETNAM COMPANY LIMITED 
加和太建設株式会社 HCM 1049 

2182 
CÔNG TY TNHH ANET ANET LIMITED LIABILITY 

COMPANY 
  HCM 1049 

2183 
CÔNG TY TNHH ATAGO VIỆT 

NAM 

ATAGO VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
  Hanoi 1050 

2184 
CÔNG TY TNHH YASKAWA 

ELECTRIC VIỆT NAM 

YASKAWA ELECTRIC VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社安川電機 HCM 1050 

2185 
CÔNG TY TNHH AMBITION VIỆT 

NAM 

AMBITION VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社 AMBITION HCM 1051 

2186 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN STAR INNOVATIONS 

STAR INNOVATIONS COMPANY 

LIMITED 
株式会社 LIFECREATIONS HCM 1051 

2187 
CÔNG TY TNHH  TAMAGAWA 

ELECTRONICS VIỆT NAM 

TAMAGAWA ELECTRONICS 

VIETNAM COMPANY LIMITED 
株式会社多摩川電子 Hung Yen 1052 

2188 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN RYOUBI VIỆT NAM 
RYOUBI VIETNAM CO., LTD 株式会社リョウビ HCM 1052 

2189 
CÔNG TY TNHH DYNAOX VIỆT 

NAM 

DYNAOX VIET NAM 

CORPORATION LIMITED 
ダイナオックス株式会社 Ha Nam 1053 

2190 
CÔNG TY TNHH MARUSAN 

KIGATA SEISAKUJO VIỆT NAM. 

MARUSAN KIGATA SEISAKUJO 

VIETNAM CO., LTD 

株式会社マルサン木型製作

所 
Dong Nai 1053 

2191 
CÔNG TY TNHH UCHIMURA VIỆT 

NAM 

UCHIMURA VIET NAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社内村 HCM 1054 

2192 
CÔNG TY TNHH RCS 

RCS COMPANY LIMITED 
株式会社プロテクニカ・ジ

ャパン 
HCM 1054 

2193 CÔNG TY TNHH BIG ONE BIG ONE COMPANY LIMITED   Da Nang 1055 

2194 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN JEC AQUASTAFF VIỆT NAM 

JEC AQUASTAFF VIETNAM 

SINGLE MEMBER LIMITED 

LIABILITY COMPANY 

  HCM 1055 

2195 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN KANSAI KIKAI VIỆT NAM 

KANSAI KIKAI VIETNAM CO., 

LTD 
関西機械株式会社 Long An 1056 

2196 

CÔNG TY TNHH KHO LẠNH CLK 
CLK COLD STORAGE COMPANY 

LIMITED 

クールジャパン機構、川崎

汽船株式会社、ロジテムイ

ンターナショナル株式会社 

Binh Duong 1056 

2197 
CÔNG TY TNHH CAN COMPOST 

VIỆT NAM 

CAN COMPOST VIET NAM 

COMPANY LIMITED 
  Hanoi 1057 

2198 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN MASUDA VINYL VIỆT NAM 

MASUDA VINYL VIETNAM ONE 

MEMBER COMPANY LIMITED 
増田ビニール株式会社 Bac Giang 1057 

2199 
CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG 

SAISHUNKAN VIỆT NAM 

SAISHUNKAN SYSTEM VIET 

NAM COMPANY LIMITED 
再春館システム株式会社 Hanoi 1058 

2200 
CÔNG TY TNHH MAY MT VIỆT 

NAM 
MT GARMENT VIETNAM 

株式会社 前 垣、東レイン

ターナショナル株式会社 
Long An 1058 

2201 
CÔNG TY TNHH NỐI TIẾP TƯƠNG 

LAI 

NEXT FUTURE COMPANY 

LIMITED 
  HCM 1059 

2202 
CÔNG TY TNHH ADWAYS VIỆT 

NAM 

ADWAYS VIETNAM  COMPANY 

LIMITED 
株式会社アドウェイズ HCM 1059 
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2203 CÔNG TY TNHH FLE VIỆT NAM FLE VIET NAM CO., LTD FLE SINGAPORE PTE LTD Hanoi 1060 

2204 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN LEAD GIKEN VIỆT NAM 

LEAD GIKEN VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社リード技研 

Ba Ria Vung 

Tau 
1060 

2205 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN INTEREST MARKETING 

VIỆT NAM 

INTEREST MARKETING 

VIETNAM ONE MEMBER 

LIMITED LIABILITY COMPANY 

株式会社インタレストマー

ケティング 
HCM 1061 

2206 CÔNG TY TNHH HARADA KOGYO HARADA KOGYO CO., LTD. 原田工業株式会社 HCM 1061 

2207 
CÔNG TY TNHH SANWA SEIKI 

VIỆT NAM 

SANWA SEIKI VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
三和精機株式会社 Hanoi 1062 

2208 
CÔNG TY TNHH TECHBASE VIỆT 

NAM 

TECHBASE VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
ヤフー株式会社 HCM 1062 

2209 
CÔNG TY TNHH TOYO T.A.P.E.R TOYO T.A.P.E.R COMPANY 

LIMITED 

株式会社東洋工芸、株式会

社タムコ 
HCM 1063 

2210 
CÔNG TY TNHH  MTV CLM 

GROUP VIỆT NAM 
CLM GROUP VIETNAM CO., LTD 株式会社クリオム Long An 1063 

2211 
CÔNG TY TNHH MIZUNO 

CONSULTING VIỆT NAM 

MIZUNO CONSULTING VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
水野諮詢集團有限公司 HCM 1064 

2212 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY 

DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM VIỆT 

NAM – NHẬT BẢN 

VIETNAM – JAPAN SHIELD 

CONSTRUCTION CONSULTANT 

JOINT STOCK COMPANY 

  Hanoi 1064 

2213 
CÔNG TY TNHH FUJIGIKEN VIỆT 

NAM 

FUJIGIKEN VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社フジ技研 Hanoi 1065 

2214 
CÔNG TY TNHH JAPAN QUALITY 

JAPAN QUALITY CO.,LTD 
株式会社ヒューマンクレス

ト 
Da Nang 1065 

2215 

CÔNG TY TNHH WATARI 

TOKUGAWA WELDING 

INDUSTRY 

WATARI TOKUGAWA WELDING 

INDUSTRY CO.,LIMITED 

株式会社渡商会、株式会社

徳川 
Long An 1066 

2216 
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ WA 

VIỆT NAM 

VIETNAM WA INTERNATIONAL 

CO., LTD 
  HCM 1066 

2217 
CÔNG TY TNHH SMART IDEA 

STUDIO 

SMART IDEA STUDIO COMPANY 

LIMITED 
スマートアイデア株式会社 Hanoi 1067 

2218 
CÔNG TY TNHH ACT 

ENGINEERING VIỆT NAM 

ACT ENGINEERING VIETNAM 

COMPANY LIMITED 

株式会社アクトエンジニア

リン 
HCM 1067 

2219 

CÔNG TY TNHH NISSEI SURFACE 

TREATMENT TECHNOLOGY VIỆT 

NAM 

NISSEI SURFACE TREATMENT 

TECHNOLOGY VIETNAM CO., 

LTD. 

日成化学鍍金工業株式会社 Dong Nai 1068 

2220 
CÔNG TY TNHH FORUM8 VIỆT 

NAM 

FORUM8 VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社フォーラムエイト Hanoi 1068 

2221 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN  MỘT THÀNH VIÊN AOKI 

VIỆT NAM  

AOKI VIETNAM CO., LTD 株式会社アオキ Long An 1069 

2222 
CÔNG TY TNHH IWATANI VIỆT 

NAM 

IWATANI VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
岩谷産業株式会社 Hanoi 1069 

2223 
CÔNG TY TNHH PASCO GEO-

SPATIAL VIỆT NAM 

PASCO GEO-SPATIAL VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社パスコ Hanoi 1070 

2224 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN KOBAYASHI-OHTA LABEL 

VIỆT NAM 

KOBAYASHI-OHTA LABEL 

VIETNAM COMPANY LIMITED 

コバオリ株式会社、株式会

社太田織ネーム 
Long An 1070 

2225 
CÔNG TY TNHH MOSNIC VIỆT 

NAM 
MOSNIC VIETNAM CO.,LTD モスニック株式会社 Dong Nai 1071 

2226 
CÔNG TY TNHH WELLBE VIỆT 

NAM 

WELLBE VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
ウェルビー株式会社 Hanoi 1071 

2227 
CÔNG TY TNHH WBC VIỆT NAM WBC VIETNAM COMPANY 

LIMITED 

ワールドビジネスセンター

株式会社 
Hanoi 1072 

2228 
CÔNG TY TNHH ESPOIR VIỆT 

NAM 

ESPOIR VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社エスポアール Ha Nam 1072 

2229 
CÔNG TY TNHH KYOWA VIỆT 

NAM 

KYOWA VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社京和製作所 HCM 1073 

2230 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN PHẦN MỀM STC VIỆT NAM 
STC VIETNAM SOFTWARE 

COMPANY LIMITED 

システム・チューニング株

式会社、株式会社パシフィ

ックビジネスコンサ 

HCM 1073 

2231 
CÔNG TY TNHH G-METAL VIỆT 

NAM 
G-METAL VIETNAM CO., LTD.   Dong Nai 1074 

2232 
CÔNG TY TNHH JURARON 

INDUSTRIES HẢI PHÒNG 

JURARON INDUSTRIES HAI 

PHONG COMPANY LIMITED 
ジュラロン工業株式会社 Hai Phong 1074 

2233 
CÔNG TY TNHH MEITOKU 

ENGINEERING VIỆT NAM 

MEITOKU ENGINEERING 

VIETNAM CO., LTD 
明徳産業株式会社 Ha Nam 1075 

2234 
CÔNG TY TNHH KUWANA 

KUWANA CO., LTD 
桑名エンヂニアリングプラ

スチック株式会社 
Ha Nam 1075 

2235 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN SANEI HYTECHS VIỆT NAM 

SANEI HYTECHS VIETNAM CO., 

LTD 
三栄ハイテックス株式会社 Da Nang 1076 
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2236 
CÔNG TY TNHH SAGASIKI VIỆT 

NAM 

SAGASIKI VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社サガシキ Binh Duong 1076 

2237 
CÔNG TY TNHH MTV MISOYA 

VIỆT NAM 

MISOYA VIETNAM COMPANY 

LIMITED 

株式会社トライ・インター

ナショナル 
Long An 1077 

2238 
CÔNG TY TNHH ALPS ELECTRIC 

VIỆT NAM 

ALPS ELECTRIC VIETNAM CO., 

LTD 
アルプス電気株式会社 Hanoi 1077 

2239 
CÔNG TY TNHH AZUSA SEKKEI 

VIỆT NAM 

AZUSA SEKKEI VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社梓設計 Hanoi 1078 

2240 
CÔNG TY TNHH TAIYOSHA 

ELECTRIC VIỆT NAM 

TAIYOSHA ELECTRIC VIETNAM 

CO., LTD. 
太陽社電気株式会社 Dong Nai 1078 

2241 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN HANSHIN VIỆT NAM 

HANSHIN VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
阪神電機工業株式会社 Hanoi 1079 

2242 CÔNG TY TNHH RYUSEI RYUSEI COMPANY LIMITED   Bac Giang 1079 

2243 
CÔNG TY TNHH AYTEC VIỆT 

NAM 

AYTEC VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社エイワイテック HCM 1080 

2244 
CÔNG TY TNHH TAZMO VIỆT 

NAM 
TAZMO VIETNAM CO., LTD. 

タツモ株式会社、株式会社

中原製作所 
Long An 1080 

2245 
CÔNG TY TNHH MITSUI 

PRECISION VIỆT NAM 

MITSUI PRECISION VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
ミツイ精密株式会社 Hanoi 1081 

2246 
CÔNG TY TNHH IDAKA VIỆT NAM IDAKA VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社井高 Hanoi 1081 

2247 
CÔNG TY TNHH RODAX VIỆT 

NAM 
RODAX VIETNAM CO.,LTD 株式会社三共製作所 Hung Yen 1082 

2248 CÔNG TY TNHH NTW VN NTW VN COMPANY LIMITED NTW Inc.株式会社 Bac Ninh 1082 

2249 CÔNG TY TNHH JDOIT JDOIT COMPANY LIMITED   Da Nang 1083 

2250 
CÔNG TY TNHH SEED 

ENTERPRISE VIỆT NAM 

SEED ENTERPRISE VIETNAM 

COMPANY COMPANY LIMITED 
  Hanoi 1083 

2252 
CÔNG TY TNHH TOHOKOKI VIỆT 

NAM 
TOHOKOKI VIETNAM CO., LTD. 東邦工機株式会社 Dong Nai 1084 

2253 

CÔNG TY LIÊN DOANH TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN BÔNG SEN-

YAMACHI 

BONGSEN-YAMACHI CO., LTD ヤマチ産業株式会社 HCM 1084 

2254 
CÔNG TY TNHH KỸ SƯ TOÀN 

CẦU 

GLOBAL ENGINEERING 

COMPANY LIMITED 

ソフトウエアエンジニアリ

ング株式会社 
HCM 1085 

2255 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

ALSUS 345 

ALSUS 345 CONSTRUCTION 

COMPANY LIMITED 
  HCM 1085 

2256 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MRS BRAIN VIỆT NAM 

MRS BRAIN VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社ブレインワークス HCM 1086 

2257 CÔNG TY TNHH MEIKI VIỆT NAM MEIKI VIETNAM COMPANY.,LTD 株式会社明輝 Da Nang 1086 

2258 
CÔNG TY TNHH COSMO 

MEDICAL TECHNOLOGY 

COSMO MEDICAL TECHNOLOGY 

COMPANY LIMITED 
コスモ開発株式会社 Da Nang 1087 

2259 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MCHR 

NHẬT VIỆT 

JAPAN VIETNAM MCHR 

CONSULTANT COMPANY 

LIMITED 

株式会社青山ケアサポート Hanoi 1087 

2260 
CÔNG TY TNHH TOKYO OPTICAL 

VIỆT NAM 

TOKYO OPTICAL VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社東京メガネ HCM 1088 

2261 
CÔNG TY TNHH GREENPACKS 

VIỆT NAM 

VIETNAM GREENPACKS 

COMPANY LIMITED 

日本グリーンパックス株式

会社 
HCM 1088 

2262 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN OMORI KAISOTEN VIỆT 

NAM 

OMORI KAISOTEN VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社大森廻漕店 HCM 1089 

2263 
CÔNG TY TNHH SHOWA RUBBER 

VIỆT NAM 

SHOWA RUBBER VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
昭和ゴム株式会社 HCM 1089 

2264 
CÔNG TY TNHH E-BRAIN VIỆT 

NAM 
E-BRAIN VIETNAM COMPANY 

株式会社イーブレインホー

ルディングス 
HCM 1090 

2265 
CÔNG TY TNHH KIYOHARA VIỆT 

NAM   

KIYOHARA VIETNAM COMPANY 

LIMITED  
清原株式会社 HCM 1090 

2266 
CÔNG TY TNHH ACE CROWN 

VIỆT NAM 

ACE CROWN VIETNAM 

COMPANY LIMITED 

大貫繊維株式会社、帝人フ

ロンティア株式会社 
HCM 1091 

2267 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN NOMURA TRADING VIỆT 

NAM 

NOMURA TRADING VIETNAM 

LIMITED LIABILITY COMPANY 
野村貿易株式会社 HCM 1091 

2268 
CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 

JANA 

JANA DEVELOPMENT COMPANY 

LIMITED 
りんかい日産建設株式会社 Hanoi 1092 

2269 
CÔNG TY TNHH HAL SÀI GÒN HAL SAI GON COMPANY 

LIMITED 
  HCM 1092 

2270 
CÔNG TY TNHH HINO SYSTECH 

VIỆT NAM 

HINO SYSTECH VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
日野システック株式会社 Hanoi 1093 

2271 
CÔNG TY TNHH REVIVE VIỆT 

NAM HÀ NỘI 

REVIVE VIETNAM HANOI CO., 

LTD 
株式会社リヴァイヴ Hanoi 1093 

2272 
CÔNG TY TNHH ERIS VIỆT NAM ERIS VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
エリス・ジャパン株式会社 Hanoi 1094 
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2273 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN THÉP SAKAI VIỆT NAM 

SAKAI STEEL VIETNAM CO., 

LTD. 
  Dong Nai 1094 

2274 
CÔNG TY TNHH TOKYOS GATE TOKYOS GATE COMPANY 

LIMITED 
勝企画 HCM 1095 

2275 CÔNG TY TNHH NAXIS VIỆT NAM NAXIS VIET NAM CO., LTD ナクシス株式会社 Dong Nai 1095 

2276 
CÔNG TY TNHH CMIC SHIFTZERO 

VIỆT NAM 

CMIC SHIFTZERO VIETNAM 

COMPANY LIMITED 

シミック・シフトゼロ株式

会社 
Da Nang 1096 

2277 

CÔNG TY TNHH M&H INDUSTRY 

VIỆT NAM 
M&H INDUSTRY VIET NAM 

COMPANY LIMITED 

株式会社マキテック、ハー

トフルインターナショナル

株式会社 

Quang Nam 1096 

2278 CÔNG TY TNHH ARIGATOU ARIGATOU COMPANY LIMITED    HCM 1097 

2279 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SK 

VIỆT NAM  

SK TRADING VIETNAM 

COMPANY LIMITED  
三栄鋼材株式会社 Hanoi 1097 

2280 
CÔNG TY TNHH SNOW ICE NHẬT 

BẢN 

SNOW ICE JAPAN COMPANY 

LIMITED 
  Hanoi 1098 

2281 
CÔNG TY TNHH KYOWAKIDEN 

VIỆT NAM 

KYOWAKIDEN VIET NAM CO., 

LTD 
協和機電工業株式会社 Vinh Long 1098 

2282 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

OSAWA VIỆT NAM 

OSAWA VIET NAM TRADING CO., 

LTD 
大澤ワックス株式会社 Ha Nam 1099 

2283 
CÔNG TY TNHH TABI MUSHA 

VIỆT NAM 

TABI MUSHA VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社旅武者 Da Nang 1099 

2284 
CÔNG TY TNHH ITP & CREASIA ITP & CREASIA COMPANY 

LIMITED 
株式会社石田大成社 HCM 1100 

2285 
CÔNG TY CỔ PHẦN TARGET VIỆT 

NAM 

TARGET VIETNAM JOINT STOCK 

COMPANY 
  Hanoi 1100 

2286 
CÔNG TY TNHH CS PLASTICS 

VIỆT NAM 
CS PLASTICS VIETNAM CO.,LTD 

中部エクストロン株式会

社、静岡軽粗材株式会社 
Ha Nam 1101 

2287 
CÔNG TY CỔ PHẦN JES JES（JAPAN Entertainment Station） 

CORPORATION 

エンター・エイジア 株式会

社 
Hanoi 1101 

2288 
CÔNG TY TNHH MEGANE PRINCE MEGANE PRINCE COMPANY 

LIMITED 
株式会社ムラタ Hanoi 1102 

2289 CÔNG TY CỔ PHẦN VISAHO VISAHO JOINT STOCK COMPANY 株式会社サンケイビル Hanoi 1102 

2290 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN ASAHINA 

ASAHINA INFOTECH COMPANY 

LIMITED 
  Hanoi 1103 

2291 CÔNG TY TNHH OHTA VIỆT NAM  OHTA VIETNAM  CO.,  LTD 株式会社オータ Dong Nai 1103 

2292 
CÔNG TY TNHH OKASAN LIVIC 

VIỆT NAM 

OKASAN LIVIC VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
岡三リビック株式会社 HCM 1104 

2293 
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐÀ 

NẴNG - NHẬT BẢN 

DA NANG - JAPAN CONSULTANT 

COMPANY LIMITED 
  Da Nang 1104 

2294 
CÔNG TY TNHH MATSUNY VIỆT 

NAM 
MATSUNY VIETNAM CO., LTD 株式会社メタルマート Hanoi 1105 

2295 CÔNG TY TNHH HOJO HOJO COMPANY LIMITED    HCM 1105 

2296 CÔNG TY TNHH TENOX CHÂU Á TENOX ASIA COMPANY LIMITED 株式会社テノックス HCM 1106 

2297 
CÔNG TY TNHH HÀNG MIỄN 

THUẾ JALUX TASECO 

JALUX TASECO DUTY FREE 

COMPANY LIMITED 
株式会社 JALUX Hanoi 1106 

2298 
CÔNG TY TNHH MIKUNI DENTAL 

CLINIC HÀ NỘI 

MIKUNI DENTAL CLINIC HANOI 

COMPANY LIMITED 

医療法人社団大伸会、株式

会社ミズ 
Hanoi 1107 

2299 
CÔNG TY TNHH NET LINKAGE NET LINKAGE COMPANY 

LIMITED 
  Da Nang 1107 

2300 
CÔNG TY TNHH MAY MẶC 

POWER VIỆT NAM 

VIETNAM POWER GARMENT 

COMPANY LIMITED 
  Tay Ninh 1108 

2301 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

SAITA 

SAITA TRADING COMPANY 

LIMITED  

サイタホールディングス株

式会社 

Thua Thien 

Hue 
1108 

2302 
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH 

XÁC KHAI THÁC  

KHAI THAC PRECISION 

COMPANY LIMITED 
イモト精機株式会社 Long An 1109 

2303 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN VIVANT 

VIVANT LIMITED LIABILITY 

COMPANY 
  HCM 1109 

2304 
CÔNG TY TNHH MEGATEC VIỆT 

NAM 
MEGATEC VIETNAM CO.,LTD   Hung Yen 1110 

2305 
CÔNG TY TNHH MẦM NON 

OZORA NHẬT BẢN 

OZORA JAPAN KINDERGARTEN 

COMPANY LIMITED 
  HCM 1110 

2306 
CÔNG TY TNHH SR SUNTOUR 

( VIỆT NAM ) 

SR SUNTOUR ( VIETNAM) 

CO.,LTD 
  Binh Duong 1111 

2307 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

KIM MAY ORGAN VIỆT NAM 

ORGAN NEEDLE TRADING VIET 

NAM COMPANY LIMITED 
オルガン針株式会社 HCM 1111 

2308 
CÔNG TY TNHH NEOLAB VIỆT 

NAM 

NEOLAB VIET NAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社ネオキャリア Da Nang 1112 

2309 
CÔNG TY TNHH PASCALIA ASIA 

VIỆT NAM 

PASCALIA ASIA VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社パスカリア HCM 1112 

2310 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN BẤT ĐỘNG SẢN MINAMI-

AOYAMA 

MINAMI-AOYAMA REAL ESTATE 

SINGLE MEMBER LIMITED 

LIABILITY COMPANY 

株式会社南青山会計コンサ

ルティング 
HCM 1113 
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2311 
CÔNG TY TNHH ADDIX VIỆT NAM ADDIX VIET NAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社 ADDIX HCM 1113 

2312 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN SUZUKIDENSO 

SUZUKIDENSO SINGLE MEMBER 

LIMITED LIABILITY COMPANY 
鈴木電装株式会社 HCM 1114 

2313 
CÔNG TY TNHH MIZUNO VIỆT 

NAM 

MIZUNO VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
美津濃株式会社 HCM 1114 

2314 
CÔNG TY TNHH MTAV VIỆT NAM MTAV VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社マツモト交商 HCM 1115 

2315 
CÔNG TY TNHH AMBITION VIỆT 

NAM 
AMBITION VIETNAM CO., LTD 株式会社アンビション HCM 1115 

2316 
CÔNG TY TNHH EPS 

INTERNATIONAL VIỆT NAM 

EPS INTERNATIONAL VIETNAM 

COMPANY LIMITED 

EPS ホールディングス株式会

社 
HCM 1116 

2317 
CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG 03 - 

VIỆT NAM 

WORKLOUNGE 03 - VIET NAM 

COMPANY LIMITED 
  Hanoi 1116 

2318 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MTV EARNESTECH 

DEVELOPMENT VIỆT NAM  

EARNESTECH DEVELOPMENT 

VN CO.,LTD 
トリノ株式会社. Long An 1117 

2319 
CÔNG TY TNHH YELLOW'S VIỆT 

NAM 

YELLOW'S VIET NAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社イエローズ HCM 1117 

2320 
CÔNG TY TNHH KUBARA HONKE 

VIỆT NAM 

KUBARA HONKE VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社久原本家 HCM 1118 

2321 
CÔNG TY TNHH MTV 

UNIONGOSEI VIỆT NAM 
UNIONGOSEI VN CO.,LTD ユニオン合成株式会社 Long An 1118 

2322 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN JILNESTA 

JILNESTA SINGLE MEMBER 

LIMITED LIABILITY COMPANY 
株式会社ジルネスタ HCM 1119 

2323 
CÔNG TY TNHH ALIVE VIỆT NAM ALIVE VIET NAM COMPANY 

LIMITED 
アライブ株式会社 HCM 1119 

2324 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MTV H-FIELD VIỆT NAM  
H-FIELD VIETNAM CO., LTD 株式会社浜田 Long An 1120 

2325 
CÔNG TY TNHH GLOBAL TRUST 

NETWORKS VIỆT NAM 

GLOBAL TRUST NETWORKS 

VIETNAM COMPANY LIMITED 

株式会社グローバルトラス

トネットワークス 
Hanoi 1120 

2326 
CÔNG TY TNHH TEXPRO VIỆT 

NAM 

TEXPRO VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
  Hanoi 1121 

2327 
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 

KHẢI 

KHAI INTERNATIONAL 

CORPORATION 
  HCM 1121 

2328 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN DINELIKE VIỆT NAM 

DINELIKE VIET NAM COMPANY 

LIMITED 

株式会社オペレーションフ

ァクトリー 
HCM 1122 

2329 
CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG ĐIỆN 

VIỆT NHẬT 

VIETNAM JAPAN POWER 

SYSTEMS COMPANY LIMITED 

古河電工パワーシステムズ

株式会社 
Hai Duong 1122 

2330 
CÔNG TY TNHH MURASAWA 

MANUFACTURING VIỆT NAM 

MURASAWA MANUFACTURING 

VIET NAM COMPANY LIMITED 
有限会社村澤製作所 Hai Duong 1123 

2331 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ TNK 

VIỆT NAM 

TNK VIETNAM ELECTRONIC 

JOINT STOCK COMPANY 

協福電子部品株式会社、NTW 

Inc.株式会社 
Bac Ninh 1123 

2332 
CÔNG TY TNHH YAMATO QUỐC 

TẾ VIỆT NAM 

YAMATO INTERNATIONAL 

VIETNAM COMPANY LIMITED 
ヤマト電機株式会社 HCM 1124 

2333 
CÔNG TY TNHH OHKI VIỆT NAM OHKI VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社大木 Hanoi 1124 

2334 
CÔNG TY TNHH KAWAJUN VIỆT 

NAM 
KAWAJUN VIETNAM CO., LTD 河淳株式会社 HCM 1125 

2335 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN FPJAPAN 

FPJAPAN SINGLE MEMBER 

LIMITED LIABILITY COMPANY 
  HCM 1125 

2336 

CÔNG TY TNHH KHU CÔNG 

NGHIỆP THĂNG LONG VĨNH 

PHÚC 

THANG LONG INDUSTRIAL PARK 

(VINH PHUC) CORPORATION 
住友商事株式会社 Vinh Phuc 1126 

2337 CÔNG TY TNHH CINQSMILE CINQSMILE LIMITED COMPANY 株式会社シンクスマイル HCM 1126 

2338 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KINH 

DOANH VÀ GIẢI PHÁP EVOLABLE 

ASIA 

EVOLABLE ASIA SOLUTION & 

BUSINESS CONSULTANCY 

COMPANY LIMITED 

株式会社エボラブルアジア HCM 1127 

2340 
CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC 

KHỎE DAY CARE 

DAY CARE HEALTH CARE 

COMPANY LIMITED 
  Hanoi 1127 

2341 

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG SPA 

SILVER SPOON VIỆT NAM 

RESTAURANT SPA SILVER 

SPOON VIETNAM COMPANY 

LIMITED 

  Binh Duong 1128 

2342 
CÔNG TY TNHH CARDANO LABO 

(VIỆT NAM) 

CARDANO LABO (VIETNAM) 

COMPANY LIMITED 
  HCM 1128 

2343 
CÔNG TY TNHH GOOD WAVE 

VIETNAM 

GOOD WAVE VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
  HCM 1129 

2344 

CÔNG TY TNHH INTERNATIONAL 

CONTRIBUTION CONSULTATION 

INTERNATIONAL 

CONTRIBUTION CONSULTATION 

COMPANY LIMITED 

学校法人宮田学園 Hanoi 1129 

2345 
CÔNG TY TNHH SUNHOMES 

LABORATORY VIỆT NAM 

SUNHOMES LABORATORY VIET 

NAM COMPANY LIMITED 
株式会社サンホームズ Thanh Hoa 1130 
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2346 
CÔNG TY TNHH MTV SUN 

FRONTIER VIỆT NAM 

SUN FRONTIER VIETNAM 

COMPANY LIMITED 

サンフロンティア不動産株

式会社 
Da Nang 1130 

2347 
CÔNG TY CỔ PHẦN SUNRISE 

CREATE 

SUNRISE CREATE JOINT STOCK 

COMPANY 
  HCM 1131 

2348 
CÔNG TY TNHH OMORI VIỆT 

NAM 
OMORI VIET NAM CO.,LTD 大森電機株式会社 Dong Nai 1131 

2349 
CÔNG TY TNHH YASKAWA 

MECHATREC VIỆT NAM 

YASKAWA MECHATREC 

VIETNAM CO., LTD 
株式会社安川メカトレック Hanoi 1132 

2350 
CÔNG TY TNHH HINOKIYA VIỆT 

NAM 

HINOKIYA VIETNAM COMPANY 

LIMITED 

株式会社桧家ホールディン

グス 
Hanoi 1132 

2351 
CÔNG TY TNHH TÁI CHẾ NHÔM 

VINA OGAWA 

VINA OGAWA ALUMINIUM 

RECYCLING COMPANY LIMITED 
小川アルミ工業株式会社 

Ba Ria Vung 

Tau 
1133 

2352 
CÔNG TY TNHH CALPIS VIỆT 

NAM 

CALPIS VIETNAM COMPANY 

LIMITED 

アサヒグループホールディ

ングス株式会社 
HCM 1133 

2353 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN ROBO JAPAN CREATE 

ROBO JAPAN CREATE ONE 

MEMBER LIMITED LIABILITY 

COMPANY 

株式会社ジャパンクリエイ

ト 
Long An 1134 

2354 
CÔNG TY TNHH MINAMI GUMI 

VIỆT NAM 

MINAMI GUMI VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社南組 HCM 1134 

2355 
CÔNG TY TNHH NITORI BÀ RỊA - 

VŨNG TÀU 

NITORI FURNITURE BARIA-

VUNGTAU CO., LTD. 

株式会社ニトリホールディ

ングス 

Ba Ria - Vung 

Tau 
1135 

2356 
CÔNG TY TNHH YOSHIOKA VIỆT 

NAM 

YOSHIOKA VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
染司よしおか HCM 1135 

2357 

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN 

HÀNG HÓA QUỐC TẾ SEIWA 

KAIUN VIỆT NAM 

SEIWA KAIUN INTERNATIONAL 

FREIGHT VIET NAM CO.,LTD 
清和海運株式会社 HCM 1136 

2358 CÔNG TY TNHH AP VIỆT NAM AP VIETNAM CO., LTD   HCM 1136 

2359 
CÔNG TY TNHH TLA VIỆT NAM TLA VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
  Hanoi 1137 

2360 
CÔNG TY TNHH DAIICHI 

CENTRAL (VIỆT NAM) 

DAIICHI CENTRAL (VIETNAM) 

COMPANY LIMITED 

第一セントラル設備株式会

社 
HCM 1137 

2361 CÔNG TY TNHH TOSHITAKE TOSHITAKE COMPANY LIMITED   HCM 1138 

2362 
CÔNG TY TNHH OOYAMA VIỆT 

NAM 

OOYAMA VIET NAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社オオヤマ HCM 1138 

2363 

CÔNG TY TNHH PUNCH 

INDUSTRY MANUFACTURING 

VIỆT NAM 

PUNCH INDUSTRY 

MANUFACTURING VIETNAM 

COMPANY LIMITED 

パンチ工業株式会社 Binh Duong 1139 

2364 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MỘT THÀNH VIÊN EFF'X 

VIỆT NAM 

EFF'X VIETNAM ONE MEMBER 

LIMITED LIABILITY COMPANY 
株式会社エフェックス Hanoi 1139 

2365 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

NITORI VIỆT NAM 

NITORI TRADING VIETNAM 

COMPANY LIMITED 

株式会社ニトリホールディ

ングス 
HCM 1140 

2366 
CÔNG TY TNHH NHÀ ĐẦU TƯ 

PCMK 

PCMK INVESTORS LIMITED 

COMPANY 
  Da Nang 1140 

2367 
CÔNG TY TNHH F-PLAT VIỆT 

NAM 

F-PLAT VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
エフ・プラット株式会社 Hanoi 1141 

2368 
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM 

SOFIAMEDIX 

SOFIAMEDIX SOFTWARE 

COMPANY LIMITED 

ソフィアメディクス株式会

社 
Hanoi 1141 

2369 
CÔNG TY TNHH AUTO AVENUE 

TOKYO 

AUTO AVENUE TOKYO 

COMPANY LIMITED 
株式会社オートアベニュー HCM 1142 

2370 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CẤP 

NƯỚC TIÊN TIẾN NHẬT BẢN VIỆT 

NAM 

JAPAN ADVANCED WATER 

TECHNOLOGY VIETNAM 

LIMITED COMPANY 

株式会社タカギ、若築建設

株式会社 
Hai Phong 1142 

2371 
CÔNG TY CỔ PHẦN NIPPON 

PAPER VIỆT HOA MỸ 

NIPPON PAPER VIET HOA MY 

JOINT STOCK COMPANY 
日本製紙株式会社 HCM 1143 

2372 
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM 

SAGAMI 

VIETNAM SAGAMI JOINT STOCK 

COMPANY 

株式会社サガミホールディ

ングス 
HCM 1143 

2373 
CÔNG TY TNHH MITSUBA 

ELECTRIC VIETNAM 

MITSUBA ELECTRIC VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社みつば電気 HCM 1144 

2374 
CÔNG TY TNHH OIZUMI FOODS 

VIỆT NAM 

OIZUMI FOODS VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社オーイズミフーズ HCM 1144 

2375 
CÔNG TY TNHH 1PAC VIỆT NAM 1PAC VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社ワンパク HCM 1145 

2376 
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

NAGAYAMA VIỆT NAM 

NAGAYAMA FOODS VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社開高 HCM 1145 

2377 
CÔNG TY TNHH NMS VIỆT NAM NMS VIETNAM COMPANY 

LIMITED 

nms ホールディングス株式

会社 
Ha Nam 1146 

2378 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG 

MẠI & DỊCH VỤ FASTCODING 

VIỆT NAM 

FASTCODING VIETNAM INC.  
株式会社ファストコーディ

ング 
HCM 1146 

 



lxvii 

 

目次＿ベトナム進出日系企業総覧 2015～2017 

2379 
CÔNG TY TNHH FRESH TOWN 

VIỆT NAM 

FRESH TOWN VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社フレッシュタウン Hanoi 1147 

2380 
CÔNG TY TNHH ZENSHO VIỆT 

NAM 

ZENSHO VIETNAM COMPANY 

LIMITED 

株式会社 ゼンショーホール

ディングス 
HCM 1147 

2381 

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHỆ MICROAD 

MICROAD TECHNOLOGY 

DEVELOPMENT COMPANY 

LIMITED 

株式会社マイクロアド HCM 1148 

2382 
CÔNG TY TNHH FABER VIỆT NAM FABER VIETNAM COMPANY 

LIMITED 

株式会社ファベルカンパニ

ー 
HCM 1148 

2383 
CÔNG TY TNHH MITSUBISHI 

CORPORATION VIỆT NAM 

MITSUBISHI CORPORATION 

(VIETNAM) CO., LTD 
三菱商事株式会社 Hanoi 1149 

2384 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC 

PHẨM COOL HOKKAIDO 

COOL HOKKAIDO FOOD 

SERVICES COMPANY LIMITED 

クール北海道株式会社、北

海道幸 
HCM 1149 

2385 
CÔNG TY TNHH KOJIMA 

ELECTRIC VIỆT NAM 

KOJIMA ELECTRIC VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
児島電機株式会社 HCM 1150 

2386 CÔNG TY TNHH NITTO VIỆT NAM NITTO VIETNAM CO.,LTD  日東電工株式会社 Bac Ninh 1150 

2387 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MTV KOUYO 
KOUYO COMPANY LIMITED 株式会社向陽技研 Long An 1151 

2388 
CÔNG TY TNHH ANSHINDO VIỆT 

NAM 

ANSHINDO VIET NAM COMPANY 

LIMITED  
  Hanoi 1151 

2389 
CÔNG TY TNHH MTV MINAMIDA 

VIỆT NAM  

MINAMIDA VIETNAM COMPANY 

LIMITED  
株式会社ミナミダ Long An 1152 

2390 
CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM CÔNG 

NGHIỆP INOAC VIỆT NAM 

INOAC INDUSTRIAL PRODUCTS 

VIET NAM CO.,LTD 

株式会社イノアックコーポ

レーション 
Vinh Phuc 1152 

2391 
CÔNG TY TNHH KYODO SEIHAN 

PRINTING VIỆT NAM 

KYODO SEIHAN PRINTING VIET 

NAM COMPANY LIMITED 
共同精版印刷株式会社 Hanoi 1153 

2392 
CÔNG TY CỔ PHẦN SANWA 

SEIMITSU VIỆT NAM 

SANWA SEIMITSU VIETNAM 

JOINT STOCK COMPANY 

株式会社三和精密、株式会

社日本精砥商会 
Hanoi 1153 

2393 
CÔNG TY TNHH NODA KOGYO 

(VIỆT NAM) 

NODA KOGYO (VIETNAM) CO., 

LTD 
野田工業株式会社 Ha Nam 1154 

2394 
CÔNG TY TNHH E-TRUST VIỆT 

NAM 

E-TRUST VIETNAM LIMITED 

LIABILITY COMPANY 
イートラスト株式会社 HCM 1154 

2395 
CÔNG TY TNHH ITOCHU VIỆT 

NAM 

ITOCHU VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
伊藤忠商事株式会社 HCM 1155 

2396 
CÔNG TY TNHH TSUBAKIMOTO 

VIỆT NAM 

TSUBAKIMOTO VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社椿本チエイン Hanoi 1155 

2397 
CÔNG TY TNHH SHIN-ETSU 

POLYMER VIỆT NAM 

SHIN-ETSU POLYMER VIET NAM 

CO., LTD 
信越ポリマー株式会社 Hanoi 1156 

2399 
CÔNG TY TNHH ALLIED TECH 

BASE 

ALLIED TECH BASE COMPANY 

LIMITED  

アライドアーキテクツ株式

会社 
Hanoi 1156 

2400 
CÔNG TY TNHH ID SERVICE VIỆT 

NAM 
ID SERVICE VIETNAM CO.,LTD 

株式会社アイディーサービ

ス 
Hanoi 1157 

2401 CÔNG TY TNHH T'S LAB T'S LAB COMPANY LIMITED 株式会社エド・インター Binh Duong 1157 

2402 
CÔNG TY TNHH YUKA SANGYO 

VIỆT NAM 

YUKA SANGYO VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
油化産業株式会社 HCM 1158 

2403 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA 

SHIOGAI  

SHIOGAI PLASTICS 

MANUFACTURING COMPANY 

LIMITED 

株式会社シオガイ精機 Da Nang 1158 

2404 
CÔNG TY TNHH KOIKEYA VIỆT 

NAM 
KOIKEYA VIETNAM CO.,LTD 株式会社湖池屋 Dong Nai 1159 

2405 CÔNG TY TNHH JV - SPECIAL  JV - SPECIAL COMPANY LIMITED  有限会社迫カークリーナー Hanoi 1159 

2406 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN KURETAKESO VIỆT NAM 

KURETAKESO VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社呉竹荘 HCM 1160 

2407 
CÔNG TY TNHH SUN-WA 

TECHNOS (VIỆT NAM) 

SUN-WA TECHNOS (VIETNAM) 

COMPANY LIMITED 
サンワテクノス株式会社 Hanoi 1160 

2408 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ ONE WORLD 

ONE WORLD TRADING SERVICE 

COMPANY LIMITED 
  HCM 1161 

2409 
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN T&K 

VIỆT NAM 

T&K VIETNAM CONSULTING 

COMPANY LIMITED 
  HCM 1161 

2410 
CÔNG TY TNHH BUDDY-K VIỆT 

NAM 

BUDDY-K VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
  HCM 1162 

2411 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN PIONEER SOFT VIỆT NAM 

PIONEER SOFT VIETNAM ONE 

MEMBER LIMITED LIABILITY 

COMPANY 

株式会社パイオニア・ソフ

ト 
Hanoi 1162 

2412 
CÔNG TY TNHH MTV CNTT THIẾT 

KẾ TOÀN CẦU 

GLOBAL DESIGN IT LIMITED 

COMPANY 

グローバルデザイン株式会

社 
Da Nang 1163 

2413 
CÔNG TY TNHH TACT NODA VIỆT 

NAM 

VIETNAM TACT NODA 

COMPANY LIMITED 
  Vinh Phuc 1163 

2414 
CÔNG TY TNHH DAIKI 

ALUMINIUM VIỆT NAM 

DAIKI ALUMINIUM VIETNAM 

COMPANY LIMITED 

株式会社大紀アルミニウム

工業所 
HCM 1164 

2415 
CÔNG TY TNHH SEIWA SEKKEI 

VIETNAM 

SEIWA SEKKEI VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社誠和設計事務所 HCM 1164 
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2416 
CÔNG TY TNHH UNITEC 

SOLUTION VIỆT NAM 

UNITEC SOLUTION VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社ユニテック HCM 1165 

2417 
CÔNG TY TNHH MYARDS VIỆT 

NAM 

MYARDS VIETNAM COMPANY 

LIMITED  
株式会社マイヤーズ HCM 1165 

2418 
CÔNG TY TNHH KOUSHIN 

COMMUNICATION VIỆT NAM 

KOUSHIN COMMUNICATION 

VIETNAM COMPANY LIMITED 
株式会社広真 HCM 1166 

2419 
CÔNG TY TNHH MTV TABUCHI 

VIỆT NAM 

TABUCHI VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社タブチ Long An 1166 

2420 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MIZAYA 

MIZAYA LIMITED LIABILITY 

COMPANY 
  HCM 1167 

2421 CÔNG TY TNHH SHIFT ASIA SHIFT ASIA CO., LTD 株式会社 SHIFT HCM 1167 

2422 
CÔNG TY TNHH ASAHI KASEI 

PLASTICS VIỆT NAM 

ASAHI KASEI PLASTICS 

VIETNAM COMPANY LIMITED 
旭化成株式会社 HCM 1168 

2423 
CÔNG TY TNHH JALUX V LOTUS JALUX V LOTUS COMPANY 

LIMITED 
株式会社 JALUX HCM 1168 

2424 
CÔNG TY TNHH SANKO 

ENGINEERING VIỆT NAM 

SANKO ENGINEERING VIETNAM 

CO.,LTD. 
株式会社三興 Hanoi 1169 

2425 
CÔNG TY TNHH CHIA SẺ TRÍ TUỆ 

(CHIE SE) 
CHIE SE CO. LTD 

株式会社ゲインシェアリン

グ 
Hanoi 1169 

2426 
CÔNG TY TNHH MS 

TECHNOLOGY VIỆT NAM 

MS TECHNOLOGY VIETNAM 

COMPANY LIMITED 

株式会社エムズテクノロジ

ー 
HCM 1170 

2427 
CÔNG TY TNHH FSC VIỆT NAM FSC VIETNAM LIMITED 

LIABILITY COMPANY  

株式会社ファーストシステ

ムコンサルティング 
Hanoi 1170 

2428 
CÔNG TY TNHH SATSUKIKAI 

VIỆT NAM 

SATSUKIKAI VIET NAM 

COMPANY LIMITED 
社会医療法人社団さつき会 HCM 1171 

2429 
CÔNG TY TNHH AKAGI VIỆT NAM AKAGI VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社アカギ HCM 1171 

2430 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIYODA 

SUSHI V LOTUS 

CHIYODA SUSHI V LOTUS JOINT 

STOCK COMPANY  

株式会社ちよだ鮨、株式会

社ニチレイフレッシュ 
HCM 1172 

2431 
CÔNG TY TNHH MATEX VIỆT 

NAM 

MATEX VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社マテックス HCM 1172 

2432 
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

YAMAZAKI 
VIETNAM YAMAZAKI CO., LTD 

山崎製パン株式会社、三菱

商事株式会社 
HCM 1173 

2433 
CÔNG TY TNHH KANEFUSA VIỆT 

NAM 
KANEFUSA VIETNAM CO., LTD 兼房株式会社 Dong Nai 1173 

2434 
CÔNG TY TNHH GLOBAL FAMILY 

VIỆT NAM 

GLOBAL FAMILY VIET NAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社 GLOBAL FAMILY HCM 1174 

2435 CÔNG TY TNHH GUNZE HÀ NỘI GUNZE HANOI CO., LTD グンゼ株式会社 Ha Nam 1174 

2436 
CÔNG TY TNHH MINAMOTO 

KITCHOAN VIỆT NAM 

MINAMOTO KITCHOAN 

VIETNAM COMPANY LIMITED 
株式会社宗家源吉兆庵 HCM 1175 

2437 
CÔNG TY TNHH SMILE BODY 

VIỆT NAM  

SMILE BODY VIET NAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社スマイルボディー Hanoi 1175 

2438 

CÔNG TY TNHH PEACE-LON 

POWDER METALLURGY  

(HANOI) 

PEACE-LON POWDER 

METALLURGY  (HANOI)  

COMPANY LIMITED 

平和産業株式会社 Hanoi 1176 

2439 
CÔNG TY TNHH HIKARI 

KENSETSU VIỆT NAM 

HIKARI KENSETSU VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社ひかり建設 Hanoi 1176 

2440 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN VIỆT NAM SAMURAI 

VIETNAM SAMURAI LIMITED 

LIABILITY COMPANY 
  HCM 1177 

2441 
CÔNG TY TNHH AEON TOPVALU 

VIỆT NAM 

AEON TOPVALU VIETNAM 

COMPANY LIMITED 

イオントップバリュコレク

ション株式会社 
HCM 1177 

2442 
CÔNG TY TNHH YOSHIMOTO 

VIỆT NAM 

YOSHIMOTO VIET NAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社吉本製作所 HCM 1178 

2443 
CÔNG TY TNHH NAMITA VIỆT 

NAM 
NAMITA VIETNAM CO., LTD 並田機工株式会社 Dong Nai 1178 

2444 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN XĂNG DẦU IDEMITSU Q8 

IDEMITSU Q8 PETROLEUM 

LIMITED LIABILITY COMPANY 
出光興産株式会社 Hanoi 1179 

2445 
CÔNG TY TNHH KAJIMA VIỆT 

NAM 

KAJIMA VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
鹿島建設株式会社 HCM 1179 

2446 CÔNG TY TNHH VINA CBC VINA CBC COMPANY LIMITED CBC 株式会社 HCM 1180 

2447 
CÔNG TY TNHH SPARK X LAB 

VIỆT NAM 

SPARK X LAB VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
  HCM 1180 

2448 
CÔNG TY TNHH MORIKOU VIỆT 

NAM 

MORIKOU VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社森興業 Hanoi 1181 

2449 

CÔNG TY TNHH JAPAN BEST 

FOODS JAPAN BEST FOODS CO., LTD 

日東ベスト株式会社、双日

食料株式会社、双日株式会

社 

Dong Nai 1181 

2450 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ LINADA 

LINADA TRADING & SERVICES 

CO., LTD 
  Da Nang 1182 

2451 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ 

HOLDINGS JX NIPPON OIL & 

ENERGY VIỆT NAM 

JX NIPPON OIL & ENERGY 

VIETNAM CONSULTING AND 

HOLDINGS COMPANY LIMITED 

ＪＸＴＧエネルギー株式会

社 
Hanoi 1182 

 



lxix 

 

目次＿ベトナム進出日系企業総覧 2015～2017 

2452 
CÔNG TY TNHH BAIKOHKEN 

VIỆT NAM 

BAIKOHKEN VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社オーシャン HCM 1183 

2453 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN CÔNG NGHIỆP KONGO VIỆT 

NAM 

KONGO INDUSTRIES VIETNAM 

CO., LTD 
金剛産業株式会社 Hanoi 1183 

2454 
CÔNG TY TNHH YANAGIYA VIỆT 

NAM 

YANAGIYA VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社柳家 Hanoi 1184 

2455 
CÔNG TY TNHH CAMOME ĐỒNG 

PHỤC THIẾU NHI 

KIDS UNIFORM CAMOME 

COMPANY LIMITED 

株式会社矢部プロカッティ

ング 
HCM 1184 

2456 
CÔNG TY TNHH FORDAYS NHẬT 

BẢN 

FORDAYS JAPAN COMPANY 

LIMITED 
フォーデイズ株式会社 Hanoi 1185 

2457 
CÔNG TY TNHH TOA MUSEN VIỆT 

NAM 
TOA MUSEN VIETNAM CO., LTD 東亜無線電機株式会社 Dong Nai 1185 

2458 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN DOMUS DESIGN 

DOMUS DESIGN LIMITED 

LIABILITY COMPANY 
株式会社ドムスデザイン HCM 1186 

2459 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MTV SẢN XUẤT IBS VIỆT 

NAM 

IBS MANUFACTURING VIETNAM 

CO., LTD 
株式会社 IBS Long An 1186 

2460 
CÔNG TY TNHH WPL 

WPL COMPANY LIMITED 
株式会社ウィズダムパート

ナーズ 
HCM 1187 

2461 
CÔNG TY TNHH SUGITEC HÀ NỘI SUGITEC HA NOI COMPANY 

LIMITED 

株式会社スギテック(三重

県) 
Hung Yen 1187 

2462 
CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT 

IMETAL 

IMETAL ENGINEERING LIMITED 

COMPANY 
  Da Nang 1188 

2463 
CÔNG TY TNHH PIXTA VIETNAM PIXTA VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
ピクスタ株式会社 Hanoi 1188 

2464 

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT KẾ 

KIẾN TRÚC RAYMOND VIỆT NAM 

RAYMOND VIET NAM 

ARCHITECT DESIGN ONE 

MEMBER COMPANY LIMITED 

株式会社レーモンド設計事

務所 
Da Nang 1189 

2465 
CÔNG TY TNHH OHMI KAKO VIỆT 

NAM 
OHMI KAKO VIETNAM CO., LTD 近江化工株式会社 Dong Nai 1189 

2466 
CÔNG TY TNHH MTV EIKOH ĐÀ 

NẴNG 

EIKOH DANANG ONE MEMBER 

COMPANY LIMITED 
株式会社栄光 Da Nang 1190 

2467 
CÔNG TY TNHH SAKURA SHIRAI SAKURA SHIRAI COMPANY 

LIMITED 

株式会社エスアールプラン

ニング 
Hanoi 1190 

2468 
CÔNG TY TNHH RYUKYU 

INTERACTIVE VIỆT NAM 

RYUKYU INTERACTIVE 

VIETNAM COMPANY LIMITED 

琉球インタラクティブ株式

会社 
HCM 1191 

2469 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MỘT THÀNH VIÊN SOL 

SOL ONE MEMBER LIMITED 

LIABILITY COMPANY 
八紘都市開発株式会社 HCM 1191 

2470 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐỒ ĂN 

NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM 

JAPAN FOOD SERVICE 

COMPANY LIMITED IN VIET 

NAM 

  Hanoi 1192 

2471 CÔNG TY TNHH TAFI TAFI COMPANY LIMITED   Hanoi 1192 

2472 
CÔNG TY TNHH MEKTEC 

MANUFACTURING (VIỆT NAM) 

MEKTEC MANUFACTURING 

CORPORATION (VIETNAM) LTD. 
日本メクトロン株式会社 Hung Yen 1193 

2473 
CÔNG TY TNHH NK MACHINERY 

TAIWA VIỆT NAM 

NK MACHINERY TAIWA 

VIETNAM COMPANY LIMITED 

株式会社 NK マシナリージャ

パン、有限会社泰和工業 
Da Nang 1193 

2474 
CÔNG TY TNHH TOKOKOSEN 

(VIỆT NAM) 

TOKOKOSEN (VIETNAM) 

COMPANY LIMITED 
東工コーセン株式会社 Hanoi 1194 

2475 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN MZ VIỆT NAM 

MZ VIETNAM ONE MEMBER 

COMPANY LIMITED 
株式会社ＭＺ Binh Duong 1194 

2476 
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ONE 

CLAPPIN 

ONE CLAPPIN CONSULTING 

COMPANY LIMITED 
  HCM 1195 

2477 

CÔNG TY TNHH SUMMIT AGRO 

VIỆT NAM SUMMIT AGRO VIETNAM 

LIMITED LIABILITY COMPANY 

住友商事株式会社、ベトナ

ム住友商事会社、住商アグ

ロインターナショナル株式

会社、日本曹達株式会社 

HCM 1195 

2478 
CÔNG TY TNHH NIPPON SEAM 

VIỆT NAM 

NIPPON SEAM VIET NAM 

COMPANY LIMITED 
日本シーム工業株式会社 HCM 1196 

2479 
CÔNG TY TNHH CHORI VIỆT NAM CHORI VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
蝶理株式会社 HCM 1196 

2480 
CÔNG TY TNHH JAVIS 

ENTERPRISE 

JAVIS ENTERPRISE COMPANY 

LIMITED 
株式会社チャイルドフット Hanoi 1197 

2481 
CÔNG TY TNHH BUSINESS BRAIN 

SHOWA - OTA VIỆT NAM 

BUSINESS BRAIN SHOWA - OTA 

VIETNAM COMPANY LIMITED 

株式会社ビジネスブレイン

太田昭和 
HCM 1197 

2482 
CÔNG TY CỔ PHẦN SPRING 

KNOWLEDGE GLOBAL 

SPRING KNOWLEDGE GLOBAL 

JOINT STOCK COMPANY 

株式会社スプリングナレッ

ジコンサルティング 
HCM 1198 

2483 
CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM 

GIÁO DỤC TOKYO WORLD 

TOKYO WORLD EDUCATION 

CENTER COMPANY LIMITED 
東京ワールド日本語学校 Hanoi 1198 

2484 
CÔNG TY TNHH KYOKUTO VIỆT 

NAM 
KYOKUTO VIETNAM CO., LTD 旭東電気 株式会社 Dong Nai 1199 
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2485 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN TAKIKAWA  

TAKIKAWA ONE MEMBER 

LIMITED LIABILITY COMPANY 
株式会社滝川 HCM 1199 

2486 
CÔNG TY TNHH ARROWFIELD 

VIỆT NAM 

ARROWFIELD VIET NAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社アローフィールド Hanoi 1200 

2487 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI T&M T&M TRANSPORTATION 

COMPANY LIMITED 
名糖運輸株式会社 HCM 1200 

2488 
CÔNG TY TNHH ADVANCE 

KNITTING VIỆT NAM 

ADVANCE KNITTING VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
  Long An 1201 

2489 
CÔNG TY CỔ PHẦN FUJIMITSU LÊ 

NAM VIỆT NAM 

FUJIMITSU LE NAM (VIETNAM) 

JOINT STOCK COMPANY 
フジミツ株式会社 Long An 1201 

2490 CÔNG TY TNHH SENAC SENAC COMPANY LIMITED セブンシックス株式会社 Hanoi 1202 

2491 
CÔNG TY TNHH HYOGO 

PRECISION (HẢI PHÒNG) 

HYOGO PRECISION (HAI PHONG) 

LIMITED COMPANY 
株式会社兵庫精密工業所 Hai Phong 1202 

2492 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AMK AMK INVESTMENT JOINT STOCK 

COMPANY 
  Hanoi 1203 

2493 
CÔNG TY TNHH UNIFIED X VIỆT 

NAM 

UNFIED X VIET NAM COMPANY 

LIMITED 

株式会社ユニファイドエッ

クス 
Hanoi 1203 

2494 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN STANLEY INTERNATIONAL 

VIỆT NAM 

STANLEY INTERNATIONAL VIET 

NAM COMPANY LIMITED  

株式会社スタンレーインタ

ーナショナル 
HCM 1204 

2495 
CÔNG TY TNHH DENTSU TECHNO 

CAMP 
DENTSU TECHNO CAMP CO., LTD 株式会社電通 HCM 1204 

2496 
CÔNG TY TNHH PW ACADEMY 

VIỆT NAM  

PW ACADEMY VIETNAM 

COMPANY LIMITED    

株式会社 PW ホールディング

ス 
Hanoi 1205 

2497 
CÔNG TY TNHH INOAC LIVING 

VIỆT NAM 

INOAC LIVING VIETNAM 

COMPANY LIMITED 

株式会社イノアックコーポ

レーション 
Hanoi 1205 

2498 
CÔNG TY TNHH DENTSU 

KENSETSU VIỆT NAM 

DENTSU KENSETSU VIET NAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社電通建設 HCM 1206 

2499 
CÔNG TY TNHH CHO THUÊ KHO 

NYK (VIỆT NAM) 

NYK WAREHOUSE LEASING 

(VIETNAM) CO., LTD 
日本郵船株式会社 HCM 1206 

2500 
CÔNG TY CỔ PHẦN GLORISE GLORISE JOINT STOCK 

COMPANY 
  Da Nang 1207 

2501 
CÔNG TY TNHH SMART AQUA 

CULTURE VIỆT NAM 

SMART AQUA CULTURE 

VIETNAM COMPANY LIMITED 
  Khanh Hoa 1207 

2502 CÔNG TY TNHH TOSTE VIỆT NAM TOSTE VIETNAM CO., LTD トーステ株式会社 Dong Nai 1208 

2503 
CÔNG TY TNHH HIROYUKI 

VIETNAM 

HIROYUKI VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
  HCM 1208 

2504 
CÔNG TY TNHH OHTSUKA 

SANGYO MATERIAL VIỆT NAM 

OHTSUKA SANGYO MATERIAL 

VIET NAM CO., LTD 

大塚産業マテリアル株式会

社 
Ha Nam 1209 

2505 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

CODECOMPLETE VIỆT NAM 

VIETNAM CODECOMPLETE 

LIMITED COMPANY 

コードコンプリート株式会

社 
Da Nang 1209 

2506 
CÔNG TY TNHH TAIHEI VIỆT 

NAM 

TAIHEI VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社タイヘイ Hanoi 1210 

2507 
CÔNG TY TNHH MURATA 

MACHINERY VIỆT NAM 

MURATA MACHINERY VIET 

NAM COMPANY LIMITED 
村田機械株式会社 HCM 1210 

2508 
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

KANDENKO 
VIETNAM KANDENKO CO.,LTD 株式会社関電工 Hanoi 1211 

2509 
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ MIDORI JAPAN 

MIDORI JAPAN TRADING AND 

SERVICES LIMITED COMPANY 
  Da Nang 1211 

2510 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

EQUINOX 

EQUINOX TRADING COMPANY 

LIMITED 
  HCM 1212 

2511 
CÔNG TY TNHH SOWELL VIỆT 

NAM 
SOWELL VIETNAM CO., LTD 

オーウエル株式会社、創権

テック株式会社 
Dong Nai 1212 

2512 
CÔNG TY TNHH COCO TRADING COCO TRADING COMPANY 

LIMITED 
  Hanoi 1213 

2513 
CÔNG TY TNHH NIHON SAFETY 

VIỆT NAM 

NIHON SAFETY VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
日本セイフティー株式会社 HCM 1213 

2514 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ & THỰC 

PHẨM VIỆT NAM 
TEA & FOOD VIETNAM JSC 佐々木製茶株式会社 Hanoi 1214 

2515 
CÔNG TY TNHH TERRA MOTORS 

HÀ NỘI 

TERRA MOTORS HANOI 

COMPANY 
テラモーターズ株式会社 Hanoi 1214 

2516 
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VISTA VISTA MANAGEMENT COMPANY 

LIMITED 
  HCM 1215 

2517 
CÔNG TY TNHH MTV 

NAKASHIMA SHIKO VIỆT NAM 

NAKASHIMA SHIKO VIETNAM 

CO., LTD 
株式会社中島紙工 Long An 1215 

2518 
CÔNG TY TNHH MISUMI VIỆT 

NAM 

MISUMI VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社ミスミ Bac Ninh 1216 

2519 
CÔNG TY TNHH VINA DAISHIN 

ONWARD 
VINA DAISHIN ONWARD CO.,LTD 株式会社 大新興業 Hanoi 1216 
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2520 

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC 

STUDIO WEST ASIA  

STUDIO WEST ASIA 

ARCHITECTURE COMPANY 

LIMITED 

  Hanoi 1217 

2521 CÔNG TY TNHH OFFICE K OFFICE K COMPANY LIMITED   Hanoi 1217 

2522 
CÔNG TY TNHH BLUESHIP VIỆT 

NAM 

BLUESHIP VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社 Blueship Hanoi 1218 

2523 
CÔNG TY TNHH UENO VIỆT NAM UENO VIETNAM LIMITED 

LIABILITY COMPANY 
株式会社ウエノ HCM 1218 

2524 
CÔNG TY CỔ PHẦN KOMIYAMA 

VIỆT NAM 

KOMIYAMA VIET NAM JOINT 

STOCK COMPANY 
  Da Nang 1219 

2525 
CÔNG TY TNHH SEIWA KOGYO 

VIỆT NAM 

SEIWA KOGYO VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
有限会社西和工業 Hanoi 1219 

2526 
CÔNG TY CỔ PHẦN VALLEY 

CAMPUS VIỆT NAM 

VALLEY CAMPUS VIET NAM 

CORPORATION 

株式会社バレイキャンパス

ジャパン 
HCM 1220 

2527 
CÔNG TY TNHH GECOSS VIỆT 

NAM 

GECOSS VIETNAM COMPANY 

LIMITED 

ジェコス株式会社、JFE スチ

ール株式会社 
HCM 1220 

2528 
CÔNG TY TNHH SHIMA SEIKI 

VIỆT NAM 

SHIMA SEIKI VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社島精機製作所 HCM 1221 

2529 

CÔNG TY TNHH NIPPON STEEL & 

SUMITOMO METAL VIỆT NAM 

NIPPON STEEL & SUMITOMO 

METAL VIETNAM COMPANY 

LIMITED 

日本製鉄株式会社 HCM 1221 

2530 
CÔNG TY TNHH SEAPS VIỆT NAM SEAPS VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
住友電装株式会社 Hanoi 1222 

2531 
CÔNG TY TNHH TSUBAME E-

TIME VIỆT NAM 

TSUBAME E-TIME COMPANY 

LIMITED 

株式会社ツバメ・イータイ

ム 
Bac Ninh 1222 

2532 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN BAO BÌ MURATA VIỆT NAM 

MURATA VIETNAM PACKAGING 

COMPANY LIMITED 
株式会社ムラタ HCM 1223 

2533 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

NAKAMURA  

NAKAMURA PRODUCE 

COMPANY LIMITED 
株式会社中村 Hung Yen 1223 

2534 
CÔNG TY TNHH WILLER VIỆT 

NAM 

WILLER VIET NAM COMPANY 

LIMITED 
WILLER 株式会社 Hanoi 1224 

2535 CÔNG TY TNHH TDS VIỆT NAM TDS (VIET NAM) CO., LTD ティディエス株式会社 Ha Nam 1224 

2536 
CÔNG TY TNHH OSTACOM VIỆT 

NAM 

OSTACOM VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
  HCM 1225 

2537 
CÔNG TY TNHH KUROSAWA 

CONSULTING VIỆT NAM 

KUROSAWA CONSULTING 

VIETNAM COMPANY LIMITED 
黒澤合同事務所グループ HCM 1225 

2538 

CÔNG TY TNHH INSTITUTION 

FOR A GLOBAL SOCIETY ASIA 

INSTITUTION FOR A GLOBAL 

SOCIETY ASIA COMPANY 

LIMITED 

Institution for a Global 

Society 株式会社 
HCM 1226 

2539 
CÔNG TY TNHH CATERS DE VIỆT 

NAM 

CATERS DE VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
カテル有限会社 Da Nang 1226 

2540 
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ SOUL 

EAT 

SOUL EAT INTERNATIONAL 

COMPANY LIMITED 
  Hanoi 1227 

2541 
CÔNG TY TNHH SHODENSHA 

VIỆT NAM 

SHODENSHA VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社 松電舎 HCM 1227 

2542 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN M.D. JAPAN 

M.D. JAPAN ONE MEMBER 

LIMITED LIABILITY COMPANY 
明太化成株式会社 Long An 1228 

2543 
CÔNG TY TNHH DION SOFTWARE DION SOFTWARE CORPORATION 

LIMITED 
  Hanoi 1228 

2544 
CÔNG TY TNHH H VÀ D VIỆT 

NAM 

H AND D VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
  Bac Ninh 1229 

2545 
CÔNG TY TNHH HARMO VIỆT 

NAM 

HARMO VIETNAM LIMITED 

LIABILITY COMPANY 
株式会社ハーモ Hanoi 1229 

2546 
CÔNG TY TNHH AJIS VIỆT NAM AJIS (VIETNAM) COMPANY 

LIMITED 
株式会社エイジス HCM 1230 

2547 
CÔNG TY TNHH ARCHWAY 

FACTORY 

ARCHWAY FACTORY COMPANY 

LIMITED 
株式会社アークウェイ HCM 1230 

2548 
CÔNG TY TNHH JAPAN FRP VIỆT 

NAM 
JAPAN FRP VIETNAM CO., LTD 株式会社マーフィー Dong Nai 1231 

2549 
CÔNG TY TNHH SHINYO 

LOGISTICS VIỆT NAM 

SHINYO LOGISTICS VIET NAM 

COMPANY LIMITED 
新洋海運株式会社 HCM 1231 

2550 
CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHỰA 

MILLION 

MILLION PACKAGING COMPANY 

LIMITED 
株式会社丸萬 Long An 1232 

2551 
CÔNG TY TNHH NITTAN ASEAN - 

TRỤ SỞ VIỆT NAM 

NITTAN ASEAN CO.,LTD. - 

VIETNAM HEADQUARTERS 
ニッタン株式会社 Hung Yen 1232 

2552 
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG 

MẠI EIZO. 

EIZO TRADING COMPANY 

LIMITED. 

株式会社エイゾーコレクシ

ョン 
HCM 1233 

2553 
CÔNG TY TNHH JY STEEL 

PROCESSING VIỆT NAM 

JY STEEL PROCESSING VIET 

NAM CO.,LTD 
JFE 商事鉄鋼建材株式会社 Hai Duong 1233 

2554 
CÔNG TY TNHH YKBS VIỆT NAM YKBS VIETNAM COMPANY 

LIMITED  
株式会社勇輝美装 Hanoi 1234 
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2555 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MỘT THÀNH VIÊN ALLSIA  

ALLSIA  ONE MEMBER LIMITED 

COMPANY 
  

Thua Thien 

Hue 
1234 

2556 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA KỸ 

THUẬT TIÊN TIẾN RAITO - FECON 

RAITO - FECON INNOVATIVE 

GEOTECHNICAL ENGINEEERING 

JOINT STOCK COMPANY 

ライト工業株式会社 Hanoi 1235 

2557 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

KOIZUMI VIỆT NAM 

KOIZUMI VIETNAM TRADING 

COMPANY LIMITED 
株式会社小泉 HCM 1235 

2558 
CÔNG TY TNHH ONE TO ONE 

CONSULTING 

ONE TO ONE CONSULTING 

COMPANY LIMITED  

株式会社ＯＴＯコンサルテ

ィング 
Hanoi 1236 

2559 
CÔNG TY TNHH THANG MÁY 

HITACHI VIỆT NAM 

HITACHI ELEVATOR VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社日立製作所 HCM 1236 

2560 
CÔNG TY TNHH MYTRAX VIỆT 

NAM 

MYTRAX VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社エムティーアイ HCM 1237 

2561 
CÔNG TY CỔ PHẦN KEI'S BÌNH 

ĐỊNH VIỆT NAM 
KEI’S BINH DINH VIETNAM JSC 株式会社 Kei's Binh Dinh 1237 

2562 
CÔNG TY TNHH FIXA VIỆT NAM FIXA VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
Fixa 株式会社 HCM 1238 

2563 
CÔNG TY TNHH OGIWARA VIỆT 

NAM 

OGIWARA VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
有限会社荻原鉄工所 Long An 1238 

2564 
CÔNG TY TNHH JECC VIỆT NAM JECC VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社ジェック Hanoi 1239 

2565 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÂN 

PHỐI SENKO (VIỆT NAM) 

SENKO DISTRIBUTION SERVICE 

(VIETNAM) CO.,LTD 
センコー株式会社 Hung Yen 1239 

2566 
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TOMIDA 

KOHEI 

TOMIDA KOHEI CONSULTING 

COMPANY LIMITED 
  HCM 1240 

2567 
CÔNG TY TNHH TAKISADA VIỆT 

NAM 

TAKISADA VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
瀧定名古屋株式会社 HCM 1240 

2568 
CÔNG TY TNHH MONTEK VIỆT 

NAM 
MONTEK VIETNAM CO.,LTD   Hanoi 1241 

2569 
CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 

HIRAIWA - NSN 

HIRAIWA - NSN JOINT VENTURE 

COMPANY LIMITED 
平岩建設株式会社 Hanoi 1241 

2570 

CÔNG TY TNHH PROTEUSION 

RESEARCH AND DEVELOPMENT 

PROTEUSION REASEARCH AND  

DEVELOPMENT COMPANY 

LIMITED 

  HCM 1242 

2571 
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

KYODO SEIHAN PRINTING 

VIETNAM KYODO SEIHAN 

PRINTING COMPANY LIMITED 
共同精版印刷株式会社 Ha Nam 1242 

2572 

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP BẢO 

HIỂM TOYOTA TSUSHO VIỆT 

NAM 

TOYOTA TSUSHO INSURANCE 

SOLUTIONS VIETNAM COMPANY 

LIMITED 

豊通インシュアランスマネ

ジメント株式会社 
Hanoi 1243 

2573 
CÔNG TY TNHH TRANCY 

DISTRIBUTION (VIỆT NAM) 

TRANCY DISTRIBUTION (VIET 

NAM) COMPANY LIMITED 

日本トランスシティ株式会

社 
Hanoi 1243 

2574 
CÔNG TY TNHH C-1 

INTERNATIONAL VIỆT NAM 

C-1 INTERNATIONAL VIET NAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社 エム・ワン HCM 1244 

2575 
CÔNG TY TNHH SENKO 

LOGISTICS VIỆT NAM 

SENKO LOGISTICS VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
センコー株式会社 Hanoi 1244 

2576 
CÔNG TY TNHH FRESH FISH VIỆT 

NAM 

FRESH FISH VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
  Hanoi 1245 

2577 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN DAIYA VIỆT NAM 

DAIYA VIETNAM ONE MEMBER 

COMPANY LIMITED 
ダイヤ工芸株式会社 Binh Duong 1245 

2578 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN AUTOME GIKEN VIỆT NAM 

AUTOME GIKEN VIETNAM 

LIMITED LIABILITY COMPANY 
株式会社オートメ技研 HCM 1246 

2579 
CÔNG TY TNHH HARMONIZE 

VIỆT NAM 
HARMONIZE VIETNAM CO., LTD. ハーモナイズ株式会社 Hanoi 1246 

2580 
CÔNG TY TNHH MTV OHKUBO 

VIỆT NAM 

OHKUBO VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
大久保設備工業 株式会社 Long An 1247 

2581 CÔNG TY TNHH OTOMISAN OTOMISAN COMPANY LIMITED   Hanoi 1247 

2582 

CÔNG TY CỔ PHẦN PDC VIỆT 

NAM 

PLANET DESIGN AND 

CONSULTING (PDC) VIETNAM 

JSC 

株式会社プラネットデザイ

ンアンドコンサルティング 
Hanoi 1248 

2583 
CÔNG TY TNHH NEXT 

ENGINEERING VIỆT NAM 

NEXT ENGINEERING VIET NAM 

COMPANY LIMITED 

ネクストエンジニアリング

株式会社 
Hanoi 1248 

2584 
CÔNG TY TNHH MARY ENTER 

DINING 
MARY ENTER DINING CO.,LTD 

株式会社マリーエンターダ

イニング 
HCM 1249 

2585 
CÔNG TY TNHH SHOJI KOUGYO 

VIỆT NAM 

SHOJI KOUGYO VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
  Tay Ninh 1249 

2586 
CÔNG TY TNHH HOSHIZAKI VIỆT 

NAM 

HOSHIZAKI VIETNAM 

CORPORATION 
ホシザキ株式会社 HCM 1250 

2587 
CÔNG TY CỔ PHẦN J.SYSTEM 

VIỆT  NAM 

J.SYSTEM VIET NAM JOINT 

STOCK COMPANY 
株式会社ジェイ・システム Hanoi 1250 

2588 
CÔNG TY TNHH SAKURA COLOR 

PRODUCTS VIỆT NAM 

SAKURA COLOR PRODUCTS OF 

VIETNAM CO.,LTD 
株式会社サクラクレパス Binh Duong 1251 
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2589 
CÔNG TY TNHH  JAPAN 

KIKUSOU INTERIOR 

JAPAN KIKUSOU INTERIOR 

COMPANY LIMITED 
菊池総建株式会社 Hanoi 1251 

2590 
CÔNG TY TNHH SHIROGANE 

LOGISTICS VIỆT NAM 

SHIROGANE LOGISTICS 

VIETNAM COMPANY LIMITED 
白金運輸株式会社 

Ba Ria - Vung 

Tau 
1252 

2591 
CÔNG TY TNHH ADASIA VIỆT 

NAM 

ADASIA VIETNAM COMPANY 

LIMITED 

アドアジアホールディング

ス 
HCM 1252 

2592 
CÔNG TY TNHH TOYOTA NANKAI 

HẢI PHÒNG WEST 

TOYOTA NANKAI HAI PHONG 

WEST COMPANY LIMITED 

トヨタカローラ南海株式会

社 
Hai Phong 1253 

2593 
CÔNG TY TNHH BAMBOOSHOOTS BAMBOOSHOOTS COMPANY 

LIMITED 
  HCM 1253 

2594 
CÔNG TY TNHH DAINICHI VIỆT 

NAM 
DAINICHI VIETNAM LIMITED ダイニチ電子株式会社 Hung Yen 1254 

2595 
CÔNG TY TNHH VINA TAKEUCHI VINA TAKEUCHI COMPANY 

LIMITED 
株式会社タケウチ建設 HCM 1254 

2596 CÔNG TY TNHH TNSC TNSC COMPANY LIMITED 株式会社交通総合研究所 Hanoi 1255 

2597 
CÔNG TY TNHH HACKBERRY 

MEDIA NETWORK 

HACKBERRY MEDIA NETWORK 

COMPANY LIMITED 
  HCM 1255 

2598 
CÔNG TY TNHH BIOMASS FUEL 

VIỆT NAM 

BIOMASS FUEL VIETNAM 

COMPANY LIMITED 

バイオマス・フューエル株

式会社 
HCM 1256 

2599 
CÔNG TY TNHH OB KOGYO (VN) OB KOGYO (VN) COMPANY 

LIMITED 
オービー工業株式会社 Hanoi 1256 

2600 
CÔNG TY TNHH NTN BEARING 

VIỆT NAM 

NTN BEARING VIET NAM 

COMPANY LIMITED 
NTN 株式会社 Hanoi 1257 

2601 
CÔNG TY TNHH TAMURAKOMA 

VIỆT NAM 

TAMURAKOMA VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
田村駒株式会社 HCM 1257 

2602 
CÔNG TY TNHH SANKYO 

REINETSU VIỆT NAM 

SANKYO REINETSU VIET NAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社三共冷熱 Hanoi 1258 

2603 

CÔNG TY TNHH UCS MANKICHI 

VIETNAM 
UCS MANKICHI VIETNAM 

CO.,LTD 

株式会社ユニバーサルコム

ピューターシステム、株式

会社マンキチソフトウェア 

Hanoi 1258 

2604 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN INNOVATION FACTORY 

INNOVATION FACTORY 

COMPANY LIMITED 

株式会社イノベーションフ

ァクトリー 
HCM 1259 

2605 
CÔNG TY TNHH FUKUDA GLOVE 

VIỆT NAM 

FUKUDA GLOVE VIET NAM CO., 

LTD 
福田手袋株式会社 Dong Nai 1259 

2606 
CÔNG TY TNHH MTV EMUDEN 

VIỆT NAM  

EMUDEN VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
エムデン無線工業株式会社 Long An 1260 

2607 
CÔNG TY TNHH MTV 

MARUYOSHI VIỆT NAM  

MARUYOSHI VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
有限会社マルヨシ Long An 1260 

2608 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN GIẢI PHÁP TOÀN CẦU IIJ 

VIỆT NAM 

IIJ GLOBAL SOLUTIONS 

VIETNAM COMPANY LIMITED 

株式会社 IIJ グローバルソ

リューションズ,株式会社イ

ンターネットイニシアティ

ブ 

Hanoi 1261 

2609 CÔNG TY TNHH PANEL VIỆT NAM PANEL VIETNAM CO., LTD 株式会社ニシイ Hanoi 1261 

2610 
CÔNG TY TNHH TRICREST VIỆT 

NAM 
TRICREST VIETNAM CO., LTD. トライクレスト株式会社 HCM 1262 

2611 
CÔNG TY TNHH VIETNAM BIKEN VIETNAM BIKEN COMPANY 

LIMITED 
株式会社 ビケンテクノ Hanoi 1262 

2612 
CÔNG TY TNHH BETECH 

BETECH COMPANY LIMITED 
バイシンク・エンタテイン

メント株式会社 
HCM 1263 

2613 
CÔNG TY TNHH KAWAKAMI 

CUTTING SYSTEMS VIỆT NAM 

KAWAKAMI CUTTING SYSTEMS 

VIETNAM COMPANY LIMITED 
株式会社川上製作所 HCM 1263 

2614 
CÔNG TY TNHH CAINZ VIỆT NAM CAINZ VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社カインズ HCM 1264 

2615 
CÔNG TY TNHH KNOT GLOBAL 

VIỆT NAM 

KNOT GLOBAL VIETNAM 

COMPANY LIMITED 

株式会社ノットグローバル

ホールディングス 
HCM 1264 

2616 
CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG GHẾ 

APM TACHI-S VIỆT NAM 

APM TACHI-S SEATING SYSTEMS 

VIETNAM COMPANY LIMITED 
株式会社タチエス Da Nang 1265 

2617 
CÔNG TY TNHH SOLUTION VIỆT 

NAM 

SOLUTION VIET NAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社ソリューション Hanoi 1265 

2618 
CÔNG TY TNHH ALINCO 

ELECTRONICS VIỆT NAM 

ALINCO ELECTRONICS VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
アルインコ株式会社 HCM 1266 

2619 
CÔNG TY TNHH JAPAN ICT 

LEARNING 

JAPAN ICT LEARNING COMPANY 

LIMITED 

合同会社 Japan ICT 

Learning 
Da Nang 1266 

2620 
CÔNG TY TNHH SANIA VIỆT NAM SANIA VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
サニア工業株式会社 HCM 1267 

2621 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN NISSHIN TECHNOLOGY VIỆT 

NAM 

NISSHIN TECHNOLOGY 

VIETNAM COMPANY LIMITED 

株式会社日進サイエンティ

ア 
Hanoi 1267 

2622 
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KST KST CONSULTING COMPANY 

LIMITED 
  HCM 1268 

2623 CÔNG TY TNHH KOYO HÀ NỘI KOYO HANOI LIMITED 向陽技研株式会社 Hung Yen 1268 
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2624 
CÔNG TY TNHH NHÀ NHẬT - VIỆT 

NAM 

VIETNAM - JAPAN HOUSE 

COMPANY LIMITED 
株式会社ジャパンハウス HCM 1269 

2625 CÔNG TY TNHH MTV SAMIDA SAMIDA COMPANY LIMITED   Da Nang 1269 

2626 
CÔNG TY TNHH ANRAKUTEI 

VIỆT NAM 

ANRAKUTEI VIET NAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社安楽亭 HCM 1270 

2627 
CÔNG TY TNHH NEOSYS VIỆT LỢI NEOSYS VIETLOI COMPANY 

LIMITED 
  HCM 1270 

2628 

CÔNG TY TNHH BIGTREE 

TECHNOLOGY AND CONSULTING 

VIỆT NAM 

BIGTREE TECHNOLOGY AND 

CONSULTING VIETNAM 

COMPANY LIMITED 

株式会社ビッグツリーテク

ノロジー＆コンサルティン

グ 

Hanoi 1271 

2629 
CÔNG TY TNHH NICHOME VINA NICHOME VINA COMPANY 

LIMITED 
  Hanoi 1271 

2630 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

GLOBALWING VIỆT NAM 

GLOBALWING VIETNAM ONE 

MEMBER LIMITED LIABILITY 

COMPANY 

  HCM 1272 

2631 
CÔNG TY TNHH GLOBAL L-SEED 

HỒ CHÍ MINH 

GLOBAL L-SEED HO CHI MINH 

COMPANY LIMITED 

株式会社グローバル・エル

シード 
HCM 1272 

2632 
CÔNG TY TNHH FUBIC 

ENGINEERING 

FUBIC ENGINEERING COMPANY 

LIMITED 
株式会社フュービック HCM 1273 

2633 
CÔNG TY TNHH YASNA VIỆT 

NAM 

YASNA VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会会社ヤスナ設計工房 Hanoi 1273 

2634 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN DAO.CC (VIỆT NAM) 

DAO.CC (VIET NAM) COMPANY 

LIMITED 
株式会社 DAO.CC Hanoi 1274 

2635 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MTV YOKOHAMA 

TECHNICA ĐÀ NẴNG  

YOKOHAMA TECHNICA DA 

NANG COMPANY,.LIMITED 
株式会社横浜テクニカ Da Nang 1274 

2636 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

ĐẶC BIỆT ADIO 

ADIO SPECIAL TRADING 

COMPANY LIMITED 
  Hanoi 1275 

2637 
CÔNG TY TNHH TABIKOBO VIỆT 

NAM 

TABIKOBO VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社旅工房 HCM 1275 

2638 
CÔNG TY TNHH AMAGASAKI 

PIPE VIỆT NAM 

AMAGASAKI PIPE VIETNAM 

CORPORATION 
株式会社尼崎パイプ製作所 Hung Yen 1276 

2639 
CÔNG TY TNHH MIRAI INDUSTRY MIRAI INDUSTRY COMPANY 

LIMITED 
株式会社プラネット Vinh Phuc 1276 

2640 
CÔNG TY TNHH ATEAM VIỆT 

NAM 

ATEAM VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社エイチーム HCM 1277 

2641 
CÔNG TY TNHH MTV LD ENGIYA LD ENGIYA LIMITED LIABILITY 

COMPANY 
  Da Nang 1277 

2642 
CÔNG TY TNHH LÍRIO DO VALE LIRIO DO VALE COMPANY 

LIMITED 
  Da Nang 1278 

2643 
CÔNG TY TNHH MAEDA - THIÊN 

ĐỨC 

MAEDA-THIEN DUC COMPANY 

LIMITED 
前田建設工業株式会社 HCM 1278 

2644 
CÔNG TY TNHH EVOLABLE ASIA 

GLOBAL VIỆT NAM 

EVOLABLE ASIA GLOBAL 

VIETNAM COMPANY LIMITED 
株式会社エボラブルアジア HCM 1279 

2645 
CÔNG TY TNHH NISSHA VIỆT 

NAM 

NISSHA VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
NISSHA 株式会社 Hanoi 1279 

2646 
CÔNG TY TNHH MTV JEPCO VIỆT 

NAM 

JEPCO VIET NAM LIMITED 

COMPANY 

株式会社日本新電力総合研

究所 
Da Nang 1280 

2647 
CÔNG TY TNHH JYUICHIYA VIỆT 

NAM 

JYUICHIYA VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
十一屋工業株式会社 Hai Phong 1280 

2648 
CÔNG TY CỔ PHẦN UY TÍN TÁI 

CHẾ Á CHÂU 

ASIA RECYCLE TRUST JOINT 

STOCK COMPANY 
テスコ株式会社 HCM 1281 

2649 
CÔNG TY TNHH JFD VIỆT NAM JFD VIETNAM COMPANY 

LIMITED 

株式会社 JFD エンジニアリ

ング 
Hanoi 1281 

2650 
CÔNG TY TNHH MTV TECHAS 

VIỆT NAM 

TECHAS VIETNAM LIMITED 

COMPANY 
株式会社テクアス Da Nang 1282 

2651 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN JUN VIỆT PARTNERS 

JUN VIET PARTNERS COMPANY 

LIMITED (curent activity is unknown) 
  HCM 1282 

2652 
CÔNG TY TNHH MEDIATE VIỆT 

NAM 

MEDIATE VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
メディエイト協同組合 Hanoi 1283 

2653 
CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN 

KUWAHARA VIỆT NAM (HCMC) 

KUWAHARA VIETNAM (HCMC) 

CO.,LTD.(First Factry) 
株式会社桑原 HCM 1283 

2654 
CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN 

IRAIBOX  

IRAIBOX TWO MEMBER 

COMPANY LIMITED 
  HCM 1284 

2655 
CÔNG TY TNHH MTV TAIYO  

NOUEN 
TAIYO NOUEN CO.,LTD   Hau Giang 1284 

2656 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN SANKO TRADING (VIỆT 

NAM) 

SANKO TRADING (VIETNAM) 

CO.,LTD 
株式会社三幸商会 Hanoi 1285 

2657 
CÔNG TY TNHH FUJIMOTO 

SANGYO VIỆT NAM 

FUJIMOTO SANGYO VIETNAM 

CO., LTD. 
藤本産業株式会社 HCM 1285 
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2658 
CÔNG TY TNHH HOIKU SUPPORT 

VIỆT NAM 

VIETNAM HOIKU SUPPORT 

COMPANY LIMITED 
株式会社保育サポート HCM 1286 

2659 
CÔNG TY TNHH FLP YOMIKO 

VIỆT NAM 

FLP YOMIKO VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社読売広告社 HCM 1286 

2660 
CÔNG TY TNHH YUZAN VIỆT 

NAM 
YUZAN VIETNAM CO., LTD 株式会社雄山 HCM 1287 

2661 
CÔNG TY TNHH TAKAMATSU 

MACHINERY VIỆT NAM 

TAKAMATSU MACHINERY 

VIETNAM CO., LTD 
高松機械工業株式会社 HCM 1287 

2662 
CÔNG TY TNHH TENTAC VIỆT 

NAM (HÀ NỘI) 

TENTAC VIETNAM (HANOI) 

CO.,LTD 
テンタック株式会社 Hung Yen 1288 

2663 CÔNG TY TNHH MTV WASH MAN WASH MAN COMPANY LIMITED   Da Nang 1288 

2664 CÔNG TY TNHH BK METAL BK METAL COMPANY LIMITED 墨東建材工業株式会社 HCM 1289 

2665 
CÔNG TY TNHH YAGI VIỆT NAM YAGI VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社ヤギ HCM 1289 

2666 CÔNG TY TNHH I-DEN VIỆT NAM I-DEN VIETNAM CO., LTD 株式会社アイデン Dong Nai 1290 

2667 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP 

ABLE TÂY SƠN 

ABLE INDUSTRIES TAY SON CO., 

LTD 
エイブル山内株式会社 Binh Dinh 1290 

2668 
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MICHI MICHI INTERNATIONAL 

COMPANY LIMITED 

株式会社エイチ・アイ・エ

ス 
Da Nang 1291 

2669 
CÔNG TY TNHH RESORT ROUTE 

INN VIỆT NAM  

ROUTE INN VIETNAM RESORT 

LIMITED COMPANY 

ルートインジャパン株式会

社 
Quang Nam 1291 

2670 

CÔNG TY TNHH MTV CHIBA 

MODE BUSINESS VIỆT NAM 

VIETNAM CHIBA MODE 

BUSINESS ONE MEMBER 

COMPANY LIMITED 

学校法人瀧澤学園 Da Nang 1292 

2671 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THÉP NAIKAI VIỆT NAM 

NAIKAI STEEL VIETNAM CO., 

LTD 
  HCM 1292 

2672 
CÔNG TY TNHH GRE VIỆT NAM GRE VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社リバイブル HCM 1293 

2673 
CÔNG TY TNHH DELTA 

SOLUTIONS VIỆT NAM 

DELTA SOLUTIONS VIETNAM 

COMPANY LIMITED 

株式会社デルタソリューシ

ョンズ 
HCM 1293 

2674 
CÔNG TY TNHH IMANAKA (VIỆT 

NAM) 

IMANAKA (VIETNAM) COMPANY 

LIMITED 
今中株式会社 HCM 1294 

2675 
CÔNG TY TNHH KURIHALANT 

VIỆT NAM 

KURIHALANT VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社クリハラント Hanoi 1294 

2676 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

PALLET CS VIỆT NAM 

CS VIETNAM PALLET 

MANUFACTURING COMPANY 

LIMITED 

シーエスジャパン株式会社 Hai Phong 1295 

2677 
CÔNG TY TNHH SANRITSU 

KAKOUKI VIỆT NAM 

SANRITSU KAKOUKI VIETNAM 

CO., LTD 
三立化工機株式会社 HCM 1295 

2678 

CÔNG TY TNHH MTV R.PROJECT 

VIỆT NAM 

R.PROJECT VIETNAM ONE 

MEMBER LIMITED LIABILTY 

COMPANY 

株式会社時代村 Da Nang 1296 

2679 
CÔNG TY TNHH CHUBUTSU VIỆT 

NAM 
CHUBUTSU VIET NAM CO.,LTD 株式会社中央物産 Ha Nam 1296 

2680 CÔNG TY TNHH WAKO VIỆT NAM WAKO VIETNAM CO., LTD. 和光金属工業株式会社 Dong Nai 1297 

2681 
CÔNG TY TNHH YSE VIỆT NAM YSE VIET NAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社エクシア Hanoi 1297 

2682 
CÔNG TY TNHH NANIWA VIỆT 

NAM 

NANIWA VIETNAM LIMITED 

LIABILITY COMPANY 
浪速運送株式会社 Binh Duong 1298 

2683 
CÔNG TY TNHH WAKABA 

WAKABA CO.,LTD 
株式会社ラクエインターナ

ショナル 
Thanh Hoa 1298 

2684 
CÔNG TY TNHH OFFICE KAWANO 

VIỆT NAM 

OFFICE KAWANO VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社オフィスカワノ HCM 1299 

2685 
CÔNG TY TNHH IDENTITY VIỆT 

NAM 

IDENTITY VIETNAM COMPANY 

LIMITED 

株式会社アイデンティティ

ー 
HCM 1299 

2686 CÔNG TY TNHH S5 SÀI GÒN S5 SAI GON COMPANY LIMITED 株式会社サンラヴィアン Binh Duong 1300 

2687 
CÔNG TY TNHH NISHIMATSU 

VIỆT NAM 
NISHIMATSU VIETNAM CO., LTD 西松建設株式会社 Hanoi 1300 

2688 
CÔNG TY TNHH ASAHI ETIC VIỆT 

NAM 
ASAHI ETIC VIETNAM CO., LTD. 朝日エティック株式会社 HCM 1301 

2690 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ITO 

VIỆT NAM 

ITO MANUFACTURING VIETNAM 

CO.,LTD 
伊藤超短波株式会社 Hung Yen 1301 

2691 
CÔNG TY TNHH MARUBENI 

LUMBER VIỆT NAM 

MARUBENI LUMBER VIETNAM 

CO.,LTD 
丸紅木材株式会社 Binh Dinh 1302 

2692 
CÔNG TY TNHH TSURUMI PUMP 

VIỆT NAM 

TSURUMI PUMP VIET NAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社鶴見製作所 HCM 1302 

2693 
CÔNG TY TNHH MARUESU VIỆT 

NAM 

MARUESU VIET NAM LIMITED 

COMPANY 
株式会社マルエス機工 Hung Yen 1303 

2694 
CÔNG TY TNHH SANICON BÌNH 

ĐỊNH VIỆT NAM 

SANICON BINH DINH VIET NAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社サニコン Binh Dinh 1303 
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2695 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN NO.1 GRAPHICS INC. 
NO.1 GRAPHICS INC. COMPANY 

LIMITED 

編集・制作プロダクション

モグショア、株式会社東京

No.1 エンターテインメント 

Da Nang 1304 

2696 

CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ 

CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ NHẬT 

BẢN - HÀ GIANG  

JAPAN - HA GIANG ANCILIARY 

INDUSTRY SUPPORT JOINT 

STOCK COMPANY  

株式会社日越裾野産業支援

機構 
Ha Giang 1304 

2697 

CÔNG TY TNHH INTERNATIONAL 

DIGITAL SERVICES VIỆT NAM 

INTERNATIONAL DIGITAL 

SERVICES VIETNAM COMPANY 

LIMITED 

株式会社アイディーエス HCM 1305 

2698 
CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM THÉP 

AGRIMECO & JFE 

AGRIMECO & JFE STEEL 

PRODUCTS CO., LTD 
JFE スチール株式会社 Hanoi 1305 

2699 
CÔNG TY TNHH UENO TEKKO 

VIỆT NAM 
UENO TEKKO VIETNAM CO.,LTD 上野鉄工株式会社 Dong Nai 1306 

2700 
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

NOHARA 
VIETNAM NOHARA CO., LTD  野原産業株式会社 HCM 1306 

2701 
CÔNG TY TNHH RYUICHI VIỆT 

NAM 

RYUICHI VIETNAM COMPANY 

LIMITD 
  HCM 1307 

2702 
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN OKB 

VIỆT NAM 

OKB CONSULTING VIETNAM 

CO., LTD. 
大垣共立銀行 Hanoi 1307 

2703 CÔNG TY TNHH HARRY& HARRY& COMPANY LIMITED As-me エステール株式会社 Phu Yen 1308 

2704 
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM - 

DAIKI 

VIETNAM - DAIKI COMPANY 

LIMITED 

株式会社ダイキエンジニア

リング 
Hanoi 1308 

2705 
CÔNG TY TNHH AIKOH VIỆT NAM AIKOH VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社アイコー HCM 1309 

2706 
CÔNG TY TNHH TAKENAKA VIỆT 

NAM 

TAKENAKA VIETNAM COMPANY 

LIMITED 
株式会社 竹中工務店 HCM 1309 

2707 
CÔNG TY TNHH KCS VIỆT NAM KCS VIETNAM COMPANY 

LIMITED 

京葉コンピューターサービ

ス株式会社 
HCM 1310 

2708 
CÔNG TY TNHH GREENPLUS VIỆT 

NAM 

GREENPLUS VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
株式会社グリーンプラス HCM 1310 

2709 
CÔNG TY TNHH APPLE FILM ĐÀ 

NẴNG 

APPLE FILM DA NANG 

COMPANY LIMITED 
稲畑産業株式会社 Da Nang 1311 

2710 
CÔNG TY TNHH MEIKO VIỆT 

NAM 
MEIKO VIETNAM CO., LTD 明興産業株式会社 Hai Phong 1311 

2712 
CÔNG TY TNHH DAIYU STEEL 

VIỆT NAM 
DAIYU STEEL VIETNAM CO., LTD 大裕鋼業株式会社 Binh Duong 1312 

2713 

CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU 

YANMAR VIỆT NAM 

YANMAR BOAT 

MANUFACTURING VIETNAM 

CO., LTD 

ヤンマー株式会社 Binh Dinh 1312 

2714 CÔNG TY TNHH ME VIỆT NAM ME VIETNAM INC. 有限会社 ME（エムイー） Da Nang 1313 

2715 
CÔNG TY TNHH KURITA - GK 

VIỆT NAM 

KURITA - GK VIETNAM 

COMPANY LIMITED 
栗田工業株式会社 Hanoi 1313 

2716 
CÔNG TY TNHH SANSEI VIỆT 

NAM TRADING 

SANSEI VIETNAM TRADING 

COMPANY LIMITED 
株式会社三誠 Hai Phong 1314 

 


